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Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ diễn ra mạnh mẽ trên thế giới từ nửa sau của thế kỷ XX đã tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của tất cả các quốc gia dân tộc, đưa các quốc gia, dân tộc vào một xu thế tất yếu của sự hội nhập toàn cầu. Những biến đổi mạnh mẽ của xã hội đã và đang đặt giáo dục, đào tạo trước những nhiệm vụ mới mà ở đó mục tiêu lớn lao của nền giáo dục là phải làm tăng khả năng đối phó, thích nghi của con người trước tốc độ biến động kinh tế, xã hội nhanh chóng, liên tục và khả năng giải quyết các vấn đề của cuộc sống đặt ra.
Đảng ta đã nhấn mạnh mục tiêu cụ thể của giáo dục đại học nước ta hiện nay là: “Tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học” [46, tr.124]. Để tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh trong giáo dục, ngày 9/6/2014 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 44-NQ/CP về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29 –NQ/TW của Đảng. Chủ trương này cũng đã thể hiện rất rõ khi trước đó, Chính phủ cũng ban hành nghị quyết số 14/2005 –NQ/CP về đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020. Trong đó chỉ rõ, đổi mới phương pháp đào tạo đó là phải trang bị cách học, phát huy tính chủ động của người học. Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhà trường đại học hiện nay không chỉ đổi mới nội dung giảng dạy mà còn vận dụng và đổi mới các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Giáo dục, đào tạo hướng vào phát triển năng lực cho người học. Trong những năng lực đó, NLTH được xác định là một năng lực cốt lõi, có tầm quan trọng hàng đầu đối với người học hiện nay. Chính năng lực này sẽ giúp cho người học không chỉ chủ động trong học tập mà còn có thể thường xuyên tự mở rộng kiến thức của mình, khắc phục được những hạn hẹp và cả sự lạc hậu của lượng kiến thức có giới hạn trong thời gian học tập ở nhà trường cũng như trong cuộc sống thực tiễn sau này.
 Ở bậc học đại học, bản chất của quá trình học tập là quá trình nhận thức có tính nghiên cứu. Chính vì vậy, hoạt động học tập của SV ngày nay không chỉ là tập trung lĩnh hội tri thức từ người thầy, mà yêu cầu lớn hơn là sinh viên phải biết tự học trên cơ sở tư duy độc lập để hình thành và phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng internet đã mở ra những điều kiện vô cùng thuận lợi cho tự học và việc PTNLTH của sinh viên. Tự học chính là cách học ở bậc đại học. Tuy nhiên, để sinh viên có được thói quen và phương pháp tự học hiệu quả thì trong quá trình dạy học đòi hỏi GV cần phải có phương pháp dạy học phù hợp để định hướng cũng như rèn luyện cho SV ý thức và thói quen tự học. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của đổi mới giáo dục đại học, nhiều trường đại học đã và đang triển khai mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ. Phương thức đào tạo này phát huy vai trò trung tâm của SV, tạo ra cơ hội tự chủ, sáng tạo trong phương pháp học của SV, vấn đề làm thế nào để nâng cao năng lực tự họccủa sinh viên lại càng được bàn nhiều hơn bao giờ hết.
Môn học NNLCB của CNMLN là một môn khoa học cơ bản được giảng dạy ở những năm học đầu của bậc học đại học với mục đích trang bị cho SV thế giới quan và phương pháp luận khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động nhận thức trong quá trình học tập và thực tiễn của cuộc sống. Tri thức của phần CNXHKH đều là những tri thức có tính chính trị - xã hội và tính thời sự cao, đòi hỏi sự cập nhận và bổ sung liên tục. Chính vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần  CNXHKH) theo định hướng PTNLTH càng trở nên cần thiết. Nó không chỉ giúp SV có được cách học phù hợp để lĩnh hội lượng tri thức vô cùng quan trọng và to lớn của môn học mà còn giúp các em dần xây dựng cho mình phương pháp tự học phù hợp và hiệu quả trong suốt quá trình học tập ở bậc đại học cũng như trong quá trình công tác sau này. 
Từ những lý do trên tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu Dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình.
[bookmark: _Toc453520664][bookmark: _Toc469844826][bookmark: _Toc501717088][bookmark: _Toc509471309]2.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc501717089]2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội, luận án đề xuất những nguyên tắc và biện pháp để dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH nhằm PTNLTH của SV. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn NNLCB của CNMLN và chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong giai đoạn hiện nay.
[bookmark: _Toc501717090]2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục đích đề ra, đề tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:
- Bổ sung, hoàn thiện thêm khung lý luận của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học trong điều kiện hiện nay. 
- Khảo sát thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
- Đề xuất các nguyên tắc và biện pháp để dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH cho sinh viên.
- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính hiệu quả và khả thi của những biện pháp đề xuất và đưa ra một số kiến nghị.
[bookmark: _Toc453520665][bookmark: _Toc469844827][bookmark: _Toc501717091][bookmark: _Toc509471310]3.  Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc501717092]3.1. Khách thể nghiên cứu
 Hoạt động giảng dạy, học tập NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) của giảng viên và sinh viên ở các trường đại học tại Hà Nội. 
[bookmark: _Toc501717093]3.2.  Đối tượng nghiên cứu
Quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH với phát triển NLTH của sinh viên.
[bookmark: _Toc501717094]3.3. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Luận án chỉ tiến hành thực nghiệm sư phạm việc dạy học trong các nội dung trong phần CNXHKH của môn NNLCB của CNMLN ở các trường đại học tại Hà Nội.
- Địa bàn điều tra, khảo sát: Trường Đại học Giao thông vận tải, trường đại học Kiểm sát, trường Đại học Mỏ - Địa chất, trường Đại học Thương mại, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học Điện lực, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
- Đối tượng và địa bàn thực nghiệm: Các lớp hệ đại học chính quy tập trung của 5 trường đại học: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Thương Mại, Đại học Kiểm sát, Đại học Giao thông vận tải. 
[bookmark: _Toc453520666][bookmark: _Toc469844828][bookmark: _Toc501717095][bookmark: _Toc509471311]4. Giả thuyết khoa học
Nếu các nguyên tắc và biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH mà luận án đề xuất được vận dụng, thực hiện một cách nghiêm túc trong quá trình dạy học phần tri thức này thì sẽ có tác động tích cực đến phát triển NLTH của SV, góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn học và chất lượng giáo dục đào tạo ở các trường đại học tại Hà Nội. 
[bookmark: _Toc453520667][bookmark: _Toc469844829][bookmark: _Toc501717096][bookmark: _Toc509471312]5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc482008314][bookmark: _Toc501717097]5.1. Phương pháp luận
Luận án dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về đổi mới dạy học các môn Lý luận chính trị; lý luận dạy học hiện đại; quan điểm hệ thống cấu trúc; quan điểm thực tiễn.
[bookmark: _Toc501717098]5.2. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp logic lịch sử.  
Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 
- Điều tra, khảo sát thực tế dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH) ở các trường đại học, phương pháp phỏng vấn, xin ý kiến chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm với các nhà giáo dục, nhà quản lý về dạy họctheo định hướng PTNLTH .
- Phương pháp quan sát hoạt động học của SV ở trong và ngoài giờ lên lớp.
- Phương pháp nghiên cứu giả thuật để nghiên cứu giáo án của GV nhằm thấy sự vận dụng những biện pháp dạy họctheo định hướng PTNLTH. 
- Thực nghiệm sư phạm ở một số trường đại học nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp đã đề xuất và áp dụng vào môn học.
 - Phương pháp thống kê toán học để xử lý các số liệu thực nghiệm thu được trong quá trình nghiên cứu.
[bookmark: _Toc469844830][bookmark: _Toc453520668][bookmark: _Toc501717099][bookmark: _Toc509471313]6.  Những đóng góp mới của luận án
6.1.  Về lý luận
- Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH và mối quan hệ giữa dạy học với PTNLTH của SV trong các trường đại học.
- Xây dựng cấu trúc NLTH của sinh viên.
- Xác định các mức độ PTNLTH của SV.
- Làm rõ những đặc điểm của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học. 
- Đề ra một số nguyên tắc, biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
6.2. Về thực tiễn 
- Góp phần khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
- Thiết kế một số bài giảng trong phần CNXHKH của môn NNLCB của CNMLN, giúp cho các giảng viên có thể tham khảo, áp dụng trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH.
[bookmark: _Toc501717100][bookmark: _Toc509471314]7. Những luận điểm cần bảo vệ
- Với đặc thù tri thức phần CNXHKH, việc dạy học theo định hướng PTNLTH có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ giúp SV có được phương pháp tự học môn học phù hợp, hiệu quả, mà còn PTNLTH để SV có thể học suốt đời nhằm nâng cao trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xã hội.
- Để bồi dưỡng và PTNLTH cho SV cần có biện pháp đồng bộ, cụ thể, khoa học, phù hợp với với điều kiện thực tế của các trường đại học hiện nay.  
- Dạy học NNLCB của CNMLN ( phần CNXHKH ) theo định hướng PTNLTH, khi áp dụng các nguyên tắc và biện pháp của luận án đề xuất sẽ tác động vào nhận thức cũng như tạo ra nhiều cơ hội thực hành tự học cho SV, đảm bảo được mục tiêu PTNLTH ở SV. 
[bookmark: _Toc453520669][bookmark: _Toc469844831][bookmark: _Toc501717101][bookmark: _Toc509471315]8. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học.
Chương 2: Cơ sở khoa học của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học.
Chương 3: Nguyên tắc và biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
Chương 4: Thực nghiệm sư phạm dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
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Chương 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -  LÊNIN ( PHẦN CNXHKH ) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
[bookmark: _Toc453520672][bookmark: _Toc469844834]
[bookmark: _Toc501717103][bookmark: _Toc509471317]1.1. Tổng quan nghiên cứu về dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học
[bookmark: _Toc453520673][bookmark: _Toc469844835][bookmark: _Toc501717104][bookmark: _Toc509471318]1.1.1.  Những nghiên cứu về năng lực tự học
Năng lực tự học, khả năng tự học, tự học là những thuật ngữ khác nhau nhưng đều là đề cập đến nhân tố quan trọng nhất quyết định đến quá trình học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân người học. Vấn đề này từ lâu đã là mối quan tâm của các nhà giáo dục. Trong những thập kỉ gần đây dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học, sự tăng lên nhanh chóng của lượng tri thức và thông tin thì vấn đề làm thế nào để con người có thể lĩnh hội, làm chủ được tri thức đã được đề cập đến nhiều trong hoạt động giáo dục. Theo đó, NLTH cũng được bàn đến trên những nội dung sau:
* Về khái niệm NLTH
Nhà khoa học giáo dục người Nga N.A Rubakin trong cuốn Tự học như thế nào đã khẳng định: “Tự đi tìm lấy kiến thức - có nghĩa là tự học” [107, tr.28].
Tác giả Nguyễn Hiến Lê cũng đưa ra quan điểm của mình khi tự trả lời cho câu hỏi “Thế nào là tự học”? trong cuốn Tự học một nhu cầu của thời đại : “Tự học là không ai bắt buộc mà tự mình tìm tòi, học hỏi để hiểu biết thêm. Có thầy hay không ta không cần biết. Người tự học hoàn toàn làm chủ mình, muốn học môn nào tùy ý, muốn học lúc nào cũng được: đó mới là điều kiện quan trọng” [98, tr.6]. 
Nghiên cứu Luận bàn và kinh nghiệm về tự học, tác giả Nguyễn Cảnh Toàn lại coi NLTH chính là “khả năng tự học”: “Khả năng tự học của mỗi người là khả năng của người nào đó hoàn thành tốt những phần nào đó trong nhiệm vụ học tập của mình mà không cần có thầy bên cạnh” [160, tr.8]. Khi giải thích rõ hơn về vấn đề này trong cuốn Tuyển tập tác phẩm tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu, ông đã chỉ rõ: “Tự học là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp v.v…) và có khi cả cơ bắp (khi phải sử dụng công cụ) cùng các phẩm chất của mình, rồi cả động cơ, tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan (như trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, không ngại khó, ngại khổ, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê khoa học, ý muốn thi đỗ, biến khó khăn thành thuận lợi…) để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình” [165, tr.621].
Tác giả Lê Khánh Bằng trong công trình nghiên cứu Phương pháp dạy và học đại học, cũng cho rằng: “tự học là học với sự tự giác, tính tích cực và độc lập cao của từng cá nhân” [11, tr. 244]. Tự học có quan hệ chặt chẽ với quá trình dạy học nhưng nó có tính độc lập cao và mang đậm sắc thái cá nhân. Trong quá trình học không thể thiếu tự học và việc học phải chính từ cá nhân mỗi người học, không ai có thể học thay được. Bởi vì học là quá trình tiếp thu và xử lý thông tin bằng các hành động trí tuệ và chân tay dựa trên vốn sinh học và vốn đạt được của cá nhân để từ đó mà có tri thức, kỹ năng và thái độ mới, nhân cách mới. Từ đó, tác giả định nghĩa: “Tự học là một hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do chính bản thân người học tiến hành ở trên lớp hoặc ở ngoài lớp, theo hoặc không theo chương trình và sách giáo khoa đã được quy định” [11, tr.244].
Trần Bá Hoành trong cuốn Lý luận cơ bản về dạy và học tích cực cũng cho rằng: “Tự học là người học tích cực, chủ động, tự mình tìm ra tri thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện mình. Tự học là tự đặt mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp… Tự học thuộc quá trình cá nhân hóa việc học” [83, tr.56].
Trong cuốn Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới của tác giả Thái Duy Tuyên: “Tự học là hoạt động độc lập, chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo… và kinh nghiệm lịch sử xã hội loài người nói chung và của chính ban thân người học” [169, tr.302]. Tác giả còn đề cập đến các hình thức tự học khác nhau. Theo ông, các hình thức cũng như đối tượng tự học rất phong phú, có tự học dưới sự hướng dẫn của thầy như tự học của học sinh, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh…; tự học không có sự hướng dẫn của thầy của những nhà khoa học, những người đã trưởng thành; tự học trong cuộc sống, thường gặp ở các nhà văn, nhà văn hóa, nhà kinh tế, nhà chính trị xã hội….[169, tr.302-303].
Tiếp cận từ mô hình năng lực của Mỹ, công trình tham gia xét giải thuộc nhóm ngành khoa học xã hội 2 của nhóm tác giả ở Hà Nội Nâng cao năng lực tự học của sinh viên các trường công an nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đã đưa ra khái niệm về năng lực tự học như sau: “năng lực tự học là tổng thể các năng lực cá thể, năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp và năng lực xã hội của người học tác động đến nội dung học trong những tình huống cụ thể nhằm đạt mục tiêu chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng” [135, tr.12].   
* Về cấu trúc của NLTH
Cấu trúc của năng lực tự học ít được các nghiên cứu bàn đến hơn. Cụ thể, có những tác giả bàn đến vấn đề này như sau: 
Trong Luận bàn và kinh nghiệm về tự học, tác giả Nguyễn Cảnh Toàn đã chia NLTH gồm hai loại là kiến thức và kỹ năng hay năng lực trí óc và chân tay:“Mỗi người học cho mình để mình giỏi lên cả về kiến thức, kỹ năng và cả về năng lực lao động trí óc, chân tay trong sự hòa quyện với nhân cách con người. Có giỏi lên cả hai mặt như vậy mới vận dụng kiến thức có hiệu quả vào các hoạt động lý luận và thực tiễn, việc học của mình mới thực sự có ích cho mình và cho đời” [160, tr.42].
Nhóm tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo trong công trình nghiên cứu Học và dạy cách học cũng chỉ ra, tự học bao gồm tự lắng nghe thầy giảng, tự đọc sách, tự ngẫm nghĩ, tự lựa chọn, tự vận dụng, tự phát hiện cái sai, tự sửa từ đó phát triển tư duy độc lập để có tư duy phê phán, có khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo ra cái mới [161, tr.14-15]. 
Ở phần Bàn về học cách học, các tác giả cũng gián tiếp đề cập đến các thành tố của năng lực tự học khi đề cập đến phương pháp tự học như phương pháp đọc sách và ghi chép; phương pháp hỏi; phương pháp nghe giảng; phương pháp nhớ; phương pháp học trong sự tập trung cao độ; phương pháp sử dụng từ điển để thu thập thông tin. Sau đó là các phương pháp để xử lý thông tin như diễn đạt ý kiến; đặt câu hỏi; lập sơ đồ khái niệm; sắp xếp các khái niệm; sử dụng cách tiếp cận có hệ thống; viết các đoạn văn; tóm tắt và ghi chép [161, tr.114-158].
Cuốn Xã hội học tập, học tập suốt đời và các kỹ năng tự học của Nguyễn Cảnh Toàn và Lê Hải Yến, khi bàn về vấn đề hướng dẫn một số những kỹ năng giúp người học có thể tự học như kỹ năng tự học với việc đọc sách; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong việc tự học; kỹ năng ghi nhớ và vận dụng kiến thức, các tác giả đã gián tiếp nhắc đến cấu trúc của NLTH. Bởi vì, việc hướng dẫn các kỹ năng tự học đó cho SV tức là thực hiện việc tác động vào các yếu tố cấu thành NLTH, làm cho nó chuyển biến theo mục đích đã xác định. Ở một chỗ khác, các tác giả lại đề cập đến những yếu tố cấu thành khác của NLTH khi khẳng định phương pháp tự học đúng đắn là người học phải có kế hoạch học và thời gian biểu phù hợp với điều kiện của mình, biết cách tự học, tự nghiên cứu giáo giáo trình (cách đọc, phát hiện, nghe - nhìn, ghi chép, tóm tắt, tổng kết…; biết cách chất vấn tìm thắc mắc để hỏi bạn bè, thầy cô) [163, tr.107-108]. 
Nhóm các tác giả của công trình nghiên cứu Nâng cao năng lực tự học của sinh viên các trường công an nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội, lại cho rằng cấu trúc NLTH bao gồm: động cơ, tinh thần, thái độ học tập; kỹ năng sử dụng phương pháp, phương tiện trong tự học; kinh nghiệm đã hình thành của cá nhân trong lĩnh vực tự học; yếu tố cá nhân trong lĩnh vực tự học [135, tr.12-33].  
Cuốn Dạy cách học ở Đại Học của hai tác giả Denise Chalmer và Richard Fuller [45], cũng đã đề cập đến một số yếu tố trong NLTH khi nghiên cứu và chia quá trình dạy học thành các chiến lược. Các tác giả đã trình bày một số chiến lược học mà giảng viên cần dạy cho sinh viên: Các chiến lược thu thập thông tin; các chiến lược xử lý thông tin; các chiến lược xác nhận kết quả học tập; các chiến lược quản lý kế hoạch cá nhân.
Công trình Phương pháp học tập tối ưu: Trí tuệ, tư duy, kinh nghiệm, nhà trường [171], các nhà khoa học của Ủy ban Khoa học về Hành vi - Xã hội và Giáo dục thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Hoa Kì đã đề cập đến tri thức về môn học và khả năng tư duy trong học tập của chính chủ thể người học: Mục tiêu mà nền giáo dục mới hướng đến không còn là số lượng tri thức mà là kỹ năng tiếp cận tri thức, kỹ năng tự học. Do đó, hiểu biết cơ bản về các môn học, trong đó có việc làm thế nào để suy nghĩ ra và đặt các câu hỏi có ý nghĩa về những lĩnh vực khác nhau trong các môn học, đóng góp vào sự hiểu biết cơ bản của mỗi cá nhân về những nguyên lý học, có thể giúp họ trong việc trở thành những người có thể học cả đời và có khả năng tự học [171, tr.12].
Như vậy, hầu hết các công trình nghiên cứu đều không trực tiếp bàn về cấu trúc của NLTH, cũng không chỉ ra đó là thành tố của NLTH mà chỉ bàn đến nó như một cách tiếp cận để tác động vào các yếu tố làm phát triển khả năng tự học của người học. 
* Về những yếu tố tác động đến NLTH
Đã có nhiều các nghiên cứu đề cập và bàn đến những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực TH ở những mức độ và cách thức khác nhau. Cụ thể:  
Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn trong Luận bàn và kinh nghiệm về tự học đã đề cập đến vai trò của chủ thể và môi trường là những yếu tố có vai trò quan trọng trong NLTH của mỗi người. Ông khẳng định: “Khả năng tự học tồn tại khách quan ở mọi người không bị khuyết tật tâm thần. Mỗi người đều có khả năng tự học nhiều hay ít” [160, tr.10]. Đồng thời, yếu tố môi trường xã hội cũng có tác động không nhỏ: “Nhưng chính sự bao cấp trong giáo dục và bệnh thành tích trong thi đua cộng với các tiêu cực trong xã hội đã làm cho khả năng tự học tự phát này trở nên cằn cỗi, làm cho xã hội ít tin vào khả năng tự học” [160, tr.20,21,22]. Chính vì vậy mà theo ông, cùng với việc phải vun vén chăm sóc và phát triển khả năng tự học, xây dựng lòng tin của xã hội đối với các hình thức giáo dục, đào tạo đòi hỏi tự học nhiều. Đề cập đến yếu tố chủ thể, ôngđề nghịcần đấu tranh chống việc học thụ động, ỷ lại, khơi dậy mạnh mẽ khả năng tự học, bởi vì “…sự cố gắng của bản thân có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc học nói chung, tự học nói riêng, mọi sự tác động khác từ bên ngoài đến chỉ đóng vai trò hỗ trợ và chỉ có giá trị xúc tác” [160, tr.42]. 
Những ảnh hưởng của yếu tố chủ thể đến NLTH tiếp tục được tác giả bàn đến trong Tuyển tập tác phẩm tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu. Tác giả khẳng định: kết quả tri thức trong quá trình học tập nghiên cứu của mọi người là không giống nhau, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đạo đức, tư duy, tác phong và những yếu tố ấy suy cho cùng nó chính là do ý thức tự thân của người học “… hai người cùng điều kiện tuổi tác, năng khiếu, thì giờ như nhau.v.v.. nhưng về chính trị, đạo đức, tác phong, phương pháp tư duy khác nhau thì kết quả học tập, nghiên cứu cũng sẽ khác nhau. Ví dụ, người nào quán triệt quan điểm tự lực cánh sinh hơn thì người đó sẽ tiến bộ nhanh hơn” [165, tr.11]. Bên cạnh ý thức tự lực thì phương pháp học mà ở đây tác giả gọi là “cách học” cũng là vấn đề quan trọng bậc nhất ảnh hưởng đến kết quả học tập: “… ở thời đại bùng nổ thông tin, cách học đang trở thành vấn đề quan trọng bậc nhất vì cùng một nội dung, hai cách học khác nhau có thể sẽ cho hai hiệu quả khác xa nhau” [164, tr.186].
Cũng trong công trình này, ở quyển 2, từ việc xem xét việc dạy - học, người học với người dạy trong mối quan hệ biện chứng của nó, tác giả đã khẳng định sự ảnh hưởng của cả hai yếu tố người dạy và chủ thể học tập với NLTH. Ông chỉ ra rằng trong quá trình dạy - tự học thì việc “trò tự học” - NLTH là “nội lực” phát triển bản thân người học còn tác động dạy của thầy là “ngoại lực” đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy, xúc tác, tạo điều kiện cho trò tự học, tự phát triển và trưởng thành. Ngoài hoạt động dạy của thầy, yếu tố môi trường xã hội như cộng đồng lớp học, gia đình, xã hội … cũng là những yếu tố ngoại lực tác động đến kết quả của quá trình giáo dục. Trong những yếu tố ấy thì  yếu tố “nội lực” là yếu tố quyết định đến sự phát triển của bản thân người học. Song những yếu tố ngoại lực cũng có vai trò rất quan trọng. Nếu kết hợp được yếu tố ngoại lực và nội lực thì kết quả giáo dục sẽ đạt chất lượng cao: “Sức tự học hay năng lực tự học của trò dù còn đang phát triển vẫn là nội lực quyết định sự phát triển của bản thân người học. Chất lượng giáo dục đạt trình độ cao nhất khi tác động dạy của thầy - ngoại lực cộng hưởng với năng lực tự học của trò - nội lực. Nói một cách khác là kết hợp quá trình dạy với quá trình tự học làm cho dạy cộng hưởng với học tạo ra chất lượng và hiệu quả cao” [165, tr. 643-644]. Như vậy, trong nghiên cứu này, ngoài việc xác định những yếu tố tác động đến NLTH như thầy, trò, môi trường xã hội, tập thể lớp học, gia đình, tác giả còn phân chia chúng thành yếu tố “nội lực” và “ngoại lực”, khẳng định vai trò quyết định của yếu tố “nội lực” trong tự học nhưng cũng không xem nhẹ các yếu tố “ngoại lực”, Để đạt được kết quả cao cần phải có sự cộng hưởng của những yếu tố đó.
Công trình nghiên cứu Học và dạy cách học, các tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo cũng khẳng định vai trò của yếu tố chủ thể với NLTH. Theo các tác giả, mỗi con người không khuyết tật về mặt tâm thần đều tiềm ẩn một khả năng tự học, “Ai cũng có thể học suốt đời” [157, tr.18]. Tuy nhiên NLTH ở mỗi người cũng không giống nhau, sự tiến bộ sẽ khác nhau tùy theo sự tự lực của từng người [161, tr.14-15]. 
Yếu tố chủ thể cũng lại được hai tác giả Nguyễn Cảnh Toàn và Lê Hải Yến nhắc lại trong cuốn Xã hội học tập, học tập suốt đời và các kỹ năng tự học. Đề cập đến vấn đề tự học, coi đó như một biện pháp không thể thiếu để người học có thể nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực của mình, đặc biệt là với những đối tượng học từ xa và tại chức, giáo dục không tập trung. Các tác giả cũng đã đề cập đến những yếu tố như tài liệu, giáo trình, thầy giáo nhưng lại nhấn mạnh ý thức của người học mới là yếu tố “nội lực” giữ vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả học tập: “Học trước hết là việc của cá nhân người học, không ai học hộ, học thay được. Chừng nào người học chưa lo học, còn ngại học, lười học thì dù cho thầy giỏi, sách tốt, chất lượng học cũng chẳng ra gì” [163, tr.36]. Mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, có những khó khăn riêng, những thuận lợi riêng, nên “người học phải biết tận dụng hết các thuận lợi trong điều kiện và hoàn cảnh của mình và biết khắc phục khó khăn trong quá trình tự học” [163, tr.109]. Bên cạnh đó các tác giả cũng đã đề câp đến một số yếu tố khác ảnh hưởng đến NLTH như nền tảng học vấn; mục đích, động cơ, nhu cầu học thực sự; phương pháp TH đúng đắn; khả năng vận dụng [163, tr.103-104].
Trong cuốn Quá trình dạy - tự học do Nguyễn Cảnh Toàn chủ biên, các tác giả lại đề cập đến vai trò ảnh hưởng của người dạy đối với việc PTNLTH của người học. Các tác giả nhấn mạnh: “Vai trò của người thầy vô cùng quan trọng đối với người học, ở chỗ người thầy là người dẫn dắt, thúc đẩy, uốn nắn, đánh giá người học. Thực chất của dạy là giúp đỡ người học tự học, tự nghiên cứu, tự điều chỉnh, và xét cho cùng người thầy giúp người học tự hiểu được bản thân mình để biến đổi mình, mỗi ngày một tiến bộ” [148, tr.13]. 
Tác giả Thái Duy Tuyên trong công trình nghiên cứu Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới cũng khẳng định có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học và đưa ra những yếu tố chính là bản thân người học; thầy giáo, cha mẹ, bạn bè, xã hội nói chung; các điều kiện vật chất và tinh thần [169, tr.310]. Trong quá trình tổ chức tự học, cần phải có sự điều khiển, phối hợp những yếu tố đó thì mới đạt được chất lượng và hiệu quả mong muốn.
Nhóm tác giả của công trình nghiên cứu Nâng cao năng lực tự học của sinh viên các trường công an nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng cho rằng,  NLTH của SV không chịu tác động của một yếu tố mà chịu ảnh hưởng phức hợp của rất nhiều yếu tố khác nhau như tác động giảng dạy của GV; điều kiện vật chất kỹ thuật của nhà trường và của chính SV; tác động của môi trường gia đình, xã hội; yếu tố cá nhân của người học [135, tr. 12-33].
Cuốn Học tập hợp lý do R.Retzke chủ biên, thông qua nghiên cứu những điều kiện, đề xuất những lưu ý cho sinh viên trong các trường đại học và chuyên nghiệp học tập thành công, các tác giả đã đề cập đến nhân tố có vị trí vai trò cơ sở, nền tảng của năng lực tự học đó là yếu tố chủ thể. Các tác giả khẳng định trong những nhân tố để học tập thành công thì sự nỗ lực của bản thân là nhân tố quan trọng nhất: “… tất cả những điều kiện ngoại cảnh thuận lợi, tất cả những lời khuyên nhủ, tất cả những sự giúp đỡ trong học tập chỉ có thể phát huy được tác dụng, một khi có sự cố gắng bản thân. Không có sự nỗ lực bản thân thì không có sự học tập nào có kết quả được. Làm việc tự lập, có chí, kiên trì, có tinh thần phấn đấu cho mục đích đề ra, đặt yêu cầu cao đối với bản thân, tinh thần kỉ luật tự giác sắt đá và chấp hành nghiêm túc các quy định học tập - đó là những điều kiện tiên quyết nhất thiết phải có để tiến bước một cách có kết quả đến đích của học tập” [131, tr.18]. 
Đề cao sự ảnh hưởng của yếu tố chủ thể đến NLTH của SV, tác giả N.A. Ru-ba-kin trong cuốnTự học như thế nào đã đi từ những khẳng định vấn đề tự học là nhiệm vụ hết sức quan trọng của thanh niên, sinh viên để nâng cao kiến thức của mình cả trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như sau khi đã ra trường. N.A. Ru-ba-kin đã phân tích mối liên hệ giữa việc tự học và đặc tính riêng của từng người: “Thực ra nhiều người có trí nhớ rất tốt, nhưng ở một số người khác thì ngược lại. Có nhiều người có khả năng thuộc rất nhanh các bài thơ, nhiều người khác thì điều đó lại là một việc rất nhiều người không tài nào nhớ được những bảng số nhưng lại có tài nhớ rất lâu các mẩu chuyện nhỏ…. Một số người nhìn thấy tất cả những gì xảy ra xung quanh họ, nhiều người khác không nhìn thấy gì mặc dù họ đều có thị giác như nhau….” [107, tr.32]. Ông còn giải thích: “Khả năng tiếp thu của từngngười nói chung là khác nhau. Cái đó quá rõ ràng. Chẳng hạn có nhiều người phải giải thích, nói mãi họ mới hiểu, nhiều người có thể đoán trước những điều bạn muốn nói, họ hiểu ngay từ nửa câu hoặc nhiều lúc chỉ cần ra hiệu. Rõ ràng là vấn đề phụ thuộc vào khả năng tiếp thu” [107, tr.33]. Từ những lý lẽ ấy ông đi đến kết luận: “Trong quá trình tự học, vấn đề khả năng sẽ được giải quyết nếu người tự học biết dựa vào những đặc điểm của bản thân và tìm những quyển sách thích hợp với khả năng nhận thức của mình. Mọi người ai cũng có thể tự tìm cho mình những quyển sách cần thiết và thích hợp với khả năng” [107, tr.35].
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Dạy học theo định hướng PTNL là một phạm trù mới, xuất hiện bắt đầu trên thế giới từ những năm 90 của thế kỷ XX và vào Việt Nam từ đầu thể kỷ XXI. Tuy nhiên trong lịch sử giáo dục, vấn đề phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học trong quá trình giáo dục đã được đề cập từ rất lâu, đặc biệt được bàn đến nhiều từ những năm 60 của thế kỉ XX. Theo đó, dạy học theo định hướng PTNLTH cũng được bàn đến ở nhiều mức độ và khía cạnh khác nhau.
Các tác giảA.A.Goroxepxki và M.T.Lubixuna, trong cuốn Tổ chức công việc tự học của sinh viên ở Đại học, đã nghiên cứu việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động tự học của SV đại học trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động của tác giả và đưa ra một số đề nghị về phương pháp học tập của SV đại học trên mấy vấn đề cơ bản: nghe và ghi bài giảng; đọc và ghi tài liệu; chuẩn bị xêmina; làm bài tập nghiên cứu và luận văn; chuẩn bị kiểm tra và thi; tổ chức lao động trí óc và kế hoạch làm việc [1].
Trong cuốn Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên như thế nào của I.F. Kharlamov, tác giả đã khẳng định vai trò to lớn của công tác tự học trong việc nâng cao tính tích cực của hoạt động trí tuệ của người học khi tìm hiểu và tiếp thu tri thức mới. Trong dạy học cũng như trong quá trình giáo dục cần phải làm sao để phát huy tính tích cực học tập của SV, nhất là trong công tác tự học [87].
Tác giả Denise Chalmer và Richard Fuller trong cuốn Dạy cách học ở Đại Học [45], đã nghiên cứu và chia quá trình dạy học thành các chiến lược. Theo đó, tác giả trình bày một số chiến lược học mà GV cần dạy cho SV: Các chiến lược thu thập thông tin; các chiến lược xử lý thông tin; các chiến lược xác nhận kết quả học tập; các chiến lược quản lý kế hoạch cá nhân. Các tác giả đã nêu rõ về tầm quan trọng của chiến lược và mô tả nội dung của các chiến lược ấy. Không chỉ vậy, trong mỗi chiến lược, các tác giả còn mô tả một phương pháp dạy học mà các tác giả cho là hiệu quả trong quá trình dạy học này ở đại học. Ở cuối mỗi phần nghiên cứu của các chiến lược, tác giả còn trình bày một số hoạt động giảng viên cần thực hiện trên lớp, trong quá trình dạy học những môn học nhằm giúp sinh viên luyện tập theo các chiến lược dạy học này nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập.
Công trình nghiên cứu Giảng dạy ngày nay của Geoferey Petty, trong phần Hành trang của giáo viên[58], tác giả đã đưa ra 3 nhóm phương pháp dạy học: Nhóm phương pháp lấy người dạy làm trung tâm; nhóm các phương pháp tích cực; nhóm phương pháp lấy học sinh làm trung tâm. Tác giả đã phân tích những mặt mạnh và mặt hạn chế, chỉ ra mục đích của mỗi phương pháp và hướng dẫn thực hành từng phương pháp cụ thể [58, tr.127-330]. Bên cạnh đó tác giả còn đưa ra những lời khuyên cho việc sử dụng mỗi phương pháp cũng như kết hợp các phương pháp ấy trong thực tiễn dạy học và tính hữu dụng của nó: “Các phương pháp giảng dạy khác nhau phát triển những kỹ năng khác nhau của học viên. Sử dụng tờ bài tập giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc và lưu ý bài tập thiết kế để phát triển năng khiếu sáng tạo của các em. Phương pháp dùng lời nói của GV phát triển kỹ năng nghe chăm chú, và làm việc theo nhóm phát triển kỹ năng thảo luận, thuyết phục và làm việc với người khác. Phương pháp học độc lập phát triển kỹ năng tự học… Những “kỹ năng xử lý” này có thể chưa phải là phần chính trong nội dung khóa học nhưng nó lại rất cần thiết. Về lâu dài những phương pháp này có thể quan trọng đối với nhiều sinh viên hơn là những thông tin cụ thể về môn học và kỹ năng mà bạn đang dạy” [58, tr. 131].
Công trình nghiên cứu của Jon Wiles, Joseph Bondi, Xây dựng chương trình học: hướng dẫn thực hành lại tiếp cận từ nghiên cứu và đánh giá những tác động lớn lao của các thành tựu khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông, trí tuệ nhân tạo đã tạo ra sự biến đổi về chất của việc học tập và giảng dạy. Jon Wiles, Joseph Bondi viết: Internet làm một cuộc cách mạng giảng dạy và học tập bằng cách hạn chế sự kiểm soát của giáo viên trong việc tiếp cận học tập. Nó là công cụ học tập đặt người sử dụng (học sinh) vào ghế người lái và cho phép người lái tiếp cận, xây dựng kiến thức không cần sự giúp đỡ. Vai trò của người thầy sẽ hoàn toàn được xác định lại theo công cụ này [57, tr.245]. Cũng trong công trình này, tác giả đã đề cập đến 18 phương pháp giảng dạy thường được giáo viên sử dụng đó là: phân tích so sánh; hội thảo; trình bày; chuẩn đoán; sự quan sát trực tiếp; thảo luận; rèn luyện; thí nghiệm; kinh nghiệm thực tế; đi thực tập; làm việc theo nhóm; kinh nghiệm phòng thí nghiệm; thuyết giảng; các hoạt động tay chân hoặc dùng xúc giác; mô hình hoặc bắt chước; giải quyết vấn đề; giảng dạy chương trình hóa; giảng dạy với sự giúp đỡ của máy tính [57, tr. 233-234]. Tuy vậy, những phương pháp dạy học này mới chỉ được các tác giả liệt kê ra chứ chưa bàn luận cụ thể để thấy được những tác động của nó trong quá trình DH như thế nào.
Trong công trình nghiên cứu Tạo dựng tương lai - Vai trò của các Viện đại học Hoa Kỳ[56], tác giả Frank H.T. Rhodes cho rằng người GV cần thừa nhận và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của các viện đại học. Người GV cần nhấn mạnh những tình huống nghiên cứu nổi bật, tinh thần cộng tác và những kinh nghiêm thực hành trực tiếp trong giảng dạy, đánh giá dựa trên những gì SV thực sự học được; người GV cần phải trở thành huấn luyện viên, hướng dẫn viên và đóng vai trò hình mẫu; người GV cần có những phẩm chất: sự tinh thông, đam mê môn học, sự tận tụy, lòng nhiệt thành, sự nhạy cảm, sự công bằng, tính khách quan, sự chính trực và cam kết cá nhân, coi dạy học là một thiên chức đạo đức, là người truyền cảm hứng, chuyển hóa và cứu chuộc.
Trong công trình Cách mạng học tập [62] thông qua việc phân tích những tác động của các thành tựu khoa học và công nghệ đến giáo dục, Gordon Dryden và Jennette Vos cho rằng nhà trường hiện đại phải lấy học sinh làm trung tâm và quay lưng lại với những kiến thức đơn thuần và “thay vì nhà trường chỉ dựa vào và chủ yếu dựa vào các bài kiểm tra viết được chuẩn hóa nhằm tuyên dương trí nhớ, thì nay nhà trường làm mọi cách để học sinh “tự bộc lộ tài năng” bằng cách tự chúng hoàn thành những dự án của cuộc sống thực” [62, tr.226]. Cũng theo các tác giả thì nhà giáo có vai trò là hướng dẫn, giúp đỡ người học chiếm lĩnh tri thức, người học trở thành chủ thể thực sự của quá trình học. 
Trong công trình nghiên cứu về Cải cách giáo dục ở các nước phát triển do Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh chủ biên [51] cũng đã trích dẫn tư tưởng của triết gia - nhà giáo dục Mỹ Mortimer Adler (1902 - 2001): “Việc học tập thực sự đều là mang tính chủ động chứ không phải là thụ động. Nó đòi hỏi sự dụng tâm chứ không phải là trí nhớ. Đây là quá trình, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình này là học sinh chứ không phải thầy giáo” [51, tr.302]. Chính vì vậy mà nhà trường và nhà giáo cần phải tạo ra những thói quen và trao hứng thú học tập suốt đời cho người học mà trước hết là phải phổ biến những phương pháp học tập hiệu quả. Nhưng muốn học tập hiệu quả thì phải có dạy hiệu quả.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ vào nền kinh tế tri thức thì vấn đề dạy học phát huy vai trò trung tâm, phát huy năng lực tự học của người học càng trở nên cấp bách. Reginal D.Archam Bault đã khẳng định: Trong các trường học, giáo viên khuyến khích người học thể hiện ý kiến, được tự do thảo luận để bảo vệ quan điểm của mình. Hệ thống giáo dục đào tạo theo tín chỉ chú trọng việc cá nhân hóa, cung cấp nhiều môn học để người học có thể lựa chọn môn học và giáo viên mình thích, phù hợp với mình. Giáo dục phải vì lợi ích của các trẻ em là hình thành tư duy phản biện để có được những công dân độc lập, những chủ thể chính trị xã hội [128, tr.547].
Khi bàn về các phương pháp dạy học hiệu quả [129],  Robert J. Marzano và cộng sự đã đề xuất 9 phương pháp dạy học hiệu quả là: nhận ra sự giống nhau và khác nhau; tóm tắt và ghi ý chính; khích lệ học tập và công nhận những cố gắng; bài tập về nhà và thực hành; các cách thể hiện phi ngôn ngữ; học theo nhóm; lập mục tiêu và đưa ra thông tin phản hồi; tạo và kiểm định các giả thuyết; câu hỏi, gợi ý và khung thông tin cho trước [129, tr.46]. Với mục đích phát huy cao độ vai của người giáo viên đứng lớp, trong mỗi phương pháp dạy học, các tác giả còn chỉ ra cho giáo viên những cách làm cụ thể để thực hiện công tác giảng dạy hiệu quả nhất.
Các phương pháp dạy học đều phổ biến ở tất cả nền giáo dục nhưng vấn đề là nó được thực hành sáng tạo vào thực tiễn giảng dạy như thế nào. Mỗi người giáo viên cần phải tự xây dựng phương pháp cụ thể cho đối tượng của mình tại những thời điểm thích hợp. Song, phương pháp dạy học của nhà giáo đặt trong tổng thể của nhiều quan hệ và các yếu tố cấu thành chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi nơi họ thao tác. Các yếu tố chi phối phương pháp đó là mục đích, nội dung giáo dục, cơ chế quản lý, văn hóa giáo dục, cùng sự phát triển nội tại của các phương pháp dạy học và việc sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học hơn nữa thực hành dạy học còn là sự kết hợp giữa tính khoa học và tính nghệ thuật dạy học là một hoạt động văn hóa. Chính vì vậy, phần quan trọng của việc dạy học có hiệu quả phải là nghệ thuật. Dạy học không chỉ để mang đến cho người học niềm say mê học tập, khát khao được vươn tới những chân trời mới của tri thức với một niềm tin mãnh liệt, kích thích sự tò mò và sáng tạo của người học để họ có khả năng kiến tạo kiến thức từ những gì mà nhà trường mang lại, bên cạnh đó còn phả mang đến và nuôi dưỡng những hứng thú, đam mê trong học tập và ghiên cứu để học tập trở thành hoạt động tự thân và suốt đời của mỗi con người. Đó cũng là kết quả nghiên cứu cơ bản nhất được chỉ ra trong công trình Nghệ thuật và khoa học dạy học của Robert J. Marzano [129].
Trước xu thế dự báo về sự hình thành xã hội thông tin, xã hội học tập, học tập thường xuyên suốt đời vào nửa đầu thế kỉ XXI, rất nhiều các công trình nghiên cứu trong nước cũng như trên thế giới bàn về vấn đề dạy học như thế nào để phát huy năng lực của người học trong đó năng lực tự học cũng là một nội dung rất quan trọng.
Trong cả 5 chương cuốn sách Quá trình dạy - tự học, tác giả Nguyễn Cảnh Toàn và cộng sự đã bàn khá nhiều các vấn đề liên quan đến việc tự học của sinh viên. Riêng chương 3: Thầy dạy - trò tự học, các tác giả đặc biệt bàn đến cách dạy và đưa ra yêu cầu phải dạy làm sao để trò tự học: “thầy dạy thế nào cho trò biết cách tự học và phát triển năng lực tự học; tác động dạy bên ngoài của thầy vật chất hóa hoạt động tự học bên trong của trò: dạy và tự học có mối quan hệ về phương pháp dạy và học, về ngoại lực và nội lực” [159, tr.145]. Từ đó, các tác giả xây dựng mô hình dạy - tự học lấy người học làm trung tâm là:
1. Thầy hướng dẫn trò tự nghiên cứu tìm ra kiến thức.
2. Thầy tổ chức cho trò tự thể hiện, hợp tác với bạn, đối thoại trò - trò, trò - thầy.
3. Thầy hướng dẫn cho trò cách tự học, cách giải quyết vấn đề, cách xử lý tình huống, cách sống và trưởng thành.
4. Thầy kiểm tra, đánh giá trên cơ sở tự kiểm tra, tự điều chỉnh của trò.
5. Thầy là thầy học - chuyên gia về việc học, hướng dẫn, tổ chức cho trò biết “tự học chữ, tựhọc nghề, tự học nên người” [159, tr.157].  “…với quá trình dạy - tự học và hệ phương pháp dạy - tự học, người dạy là người thầy học - chuyên gia về việc học và tự học, lấy việc học và người học làm gốc cho mọi hoạt động giáo dục của mình, lấy năng lực tự học sáng tạo của người học làm mục tiêu dạy học” [159, tr.188].
Tác giả Nguyễn Kỳtrong công trình nghiên cứu Phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, đã tiếp tục khẳng định rất rõ tư tưởng về tầm quan trọng của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học: “Muốn đào tạo được con người khi vào đời là con người tự chủ, năng động và sáng tạo thì phương pháp giáo dục cũng phải hướng vào việc khơi dậy, rèn luyện và phát triển khả năng nghĩ và làm một cách tự chủ, năng động và sáng tạo ngay trong học tập và lao động ở nhà trường” [92, tr.9], “người thầy đảm nhiệm một trách nhiệm mới là chuẩn bị cho học sinh thật nhiều tình huống phong phú, chứ không phải là nhồi nhét thật nhiều kiến thức vào đầu óc học sinh. Thầy giáo không còn là người truyền đạt những kiến thức có sẵn mà là người định hướng, đạo diễn cho học sinh khám phá ra chân lý, tự mình tìm ra kiến thức,… người thầy giỏi chủ yếu dạy cách tìm ra chân lý” [92, tr.11]. Công trình cũng đã nghiên cứu và phân tích về các phương pháp giáo dục cổ truyền và phương pháp giáo dục tích cực trong lịch sử. Tác giả đã dành cả chương IV để phân tích và làm rõ về phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Người thầy là người “định hướng, đạo diễn cho học sinh tự mình khám phá ra kiến thức cùng với cách tìm ra kiến thức” [92, tr.75].
Công trình nghiên cứu Học và dạy cách học do tác giả Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) đã đề xuất việc đổi mới về cách dạy học “dạy cũng phải đưa đến sự khơi dậy nội lực ở người học thông qua cách học thông minh, có hiệu quả của họ” [161, tr.9], “Phải mở ra một con đường mới đó là khai thác cho được nội lực ở ngay người học” [161, tr.12], các tác giả khẳng định “Người dạy giỏi là người biết làm cho những gì “ẩn” phải “hiện ra” một cách phù hợp với tâm, sinh lý người học để người học biết cách tập làm các thao tác tư duy để rèn luyện tư duy, biết tự phê bình và sửa chữa để phấn đấu nâng cao các phẩm chất nhân cách” [161, tr.14].
Tuyển tập tác phẩm tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu, tác giả Nguyễn Cảnh Toàn đã chỉ rõdạy học đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Dạy học không chỉ đơn giản là làm cho thế hệ sau tiếp thu được vốn văn hóa của thế hệ trước mà trong quá trình đó phải có những đổi mới, cải tiến, phát minh để “thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước”. Để làm được như vậy “thầy giáo phải khơi dậy sức năng động tự thân của học sinh” [165, tr.19], phải “dạy cho học sinh phương pháp làm việc khoa học” [165, tr.20]. Về phương pháp phải coi trọng “cách học”, dạy cho học sinh “cách học” thông minh để “học một biết mười”, về phương tiện phải tận dụng sự hỗ trợ cho dạy và học của tin học và viễn thông hiện đại [164, tr.186]. Làm rõ hơn những quan điểm đó tác giả đã chỉ ra “thầy dạy để trò tự học: Thầy dạy nhằm mục tiêu giúp cho trò tự học, biết tự học suốt đời, có năng lực tự học sáng tạo” [165, tr.642]. Luận giải vấn đề này, tác giả cũng đã khẳng định trong quá trình dạy - tự học thì việc “trò tự học” - NLTH là “nội lực” phát triển bản thân người học còn tác động dạy của thầy là “ngoại lực” đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy, xúc tác, tạo điều kiện cho trò tự học, tự phát triển và trưởng thành. Ngoài hoạt động dạy của thầy, yếu tố môi trường xã hội như cộng đồng lớp học, gia đình, xã hội … cũng là những yếu tố ngoại lực tác động đến kết quả của quá trình giáo dục. Trong những yếu tố ấy thì yếu tố “nội lực” là yếu tố quyết định đến sự phát triển của bản thân người học. Song những yếu tố ngoại lực cũng có vai trò rất quan trọng. Nếu kết hợp được yếu tố ngoại lực và nội lực thì kết quả giáo dục sẽ đạt chất lượng cao: “Sức tự học hay năng lực tự học của trò dù còn đang phát triển vẫn là nội lực quyết định sự phát triển của bản thân người học. Chất lượng giáo dục đạt trình độ cao nhất khi tác động dạy của thầy - ngoại lực cộng hưởng với năng lực tự học của trò - nội lực. Nói một cách khác là kết hợp quá trình dạy với quá trình tự học làm cho dạy cộng hưởng với học tạo ra chất lượng và hiệu quả cao” [165, tr. 643-644]. Từ đó mà “chu trình dạy - tự học bắt đầu bằng “tự nghiên cứu” dưới sự hướng dẫn của thầy qua các thời tự thể hiện, hợp tác với bạn và thầy, tự kiểm tra, tự điều chỉnh rồi trở lại “tự nghiên cứu” ở trình độ cao hơn trình độ ban đầu để dần dần kiến tạo cho bản thân mình một trình độ nghiên cứu nhất định, một năng lực tự học và thói quen tự học suốt đời” [165, tr. 658]. Ở công trình nghiên cứu này, tác giả cũng đã gợi ý một “Hệ phương pháp dạy - tự học” đó là sự tổng hợp và tích hợp nhiều phương pháp gần gũi nhau như là phương pháp tích cực, phương pháp hợp tác, phương pháp học bằng hành động, phương pháp tình huống, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề …và một phần nào đó, phương pháp chương trình hóa. Đặc trưng của hệ phương pháp dạy - tự học là ở chỗ, người họ với vai trò là chủ thể của hoạt động học, tự mình tìm ra kiến thức. Đồng thời, cùng với cách tìm ra kiến thức bằng hành động của chính mình, người học tự thể hiện mình và hợp tác với các bạn, học bạn; người dạy là thầy học - chuyên gia về việc học, là người tổ chức và hướng dẫn quá trình dạy - tự học, quá trình kết hợp cá nhân hóa với xã hội hóa việc học của người học; người học tự kiểm tra, tự đánh giá, tự điều chỉnh [165, tr. 659-666].
Theo tác giả Đặng Thành Hưng trong công trình nghiên cứu Dạy hoc hiện đại: Lý luận - Biện pháp - Kỹ thuật: “Phương pháp của nhà giáo dục tập trung vào việc giúp người khác học tập, dạy người ta học tập. Những giá trị trung tâm của phương pháp dạy học hiện đại thể hiện ở những tác dụng sau:
1/ Dạy người khác muốn học - tức là có nhu cầu học tập;
2/ Dạy người khác biết học - tức là có kỹ năng và chiến lược học tập;
3/ Dạy người khác kiên trì học tập - tức là có ý chí và tích cực học tập;
4/ Dạy người khác học tập có kết quả - tức là có mục đích và động cơ học tập tự giác, học tập thành công.
Cần nhấn mạnh rằng những giá trị trên, trước hết, đã được hoạch định trong chương trình, học chế và môi trường giáo dục, trong đó phương pháp dạy học là cách thức chuyển chúng sang bình diện hành động, sang hình thái hiện thực, nhờ vậy, gây được ảnh hưởng vật chất đến người học và quá trình học tập. Như vậy phương pháp dạy học được hiểu là cách thức tác động của giáo viên trong quá trình dạy học nhằm vào người học và quá trình học tập để gây ảnh hưởng thuận lợi cho việc học theo mục đích hay nguyên tắc đã định” [80, tr. 60-61]. Cũng từ lý luận ấy, trong công trình nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra một loạt các biện pháp, kỹ thuật dạy học và những ứng dụng trong quá trình dạy học của giáo viên để phát huy tính tích cực chủ động của người học.
Từ góc độ tiếp cận NLTH như là một thành tố quan trọng nhất của quá trình giáo dục và đặc biệt là quá trình dạy học, tập thể tác giả trong công trình Học và dạy cách học đã khẳng định cần phải dạy làm sao để khơi dậy được nội lực này ở người học: “Người dạy giỏi là người biết làm cho những cái gì ẩn phải hiện ra một cách phù hợp với tâm, sinh lý người học để người học biết cách tập làm các thao tác tư duy để rèn luyện tư duy, biết tự phê bình và sửa chữa để phấn đấu nâng cao các phẩm chất nhân cách. Có như vậy, tư duy và phẩm chất của người học mới phát triển, dần dần họ mới đủ sức để tự mình chiếm lĩnh kiến thức, hơn nữa tự mình phát triển kiến thức, “học một biết mười”, nói cách khác là biết tự học, tự nghiên cứu, tự giáo dục” [161, tr.14]. Để rèn nếp tư duy sáng tạo, đề cao việc tạo điều kiện cho tự học thì trước hết người giáo viên phải là một tấm gương tự học, tự nghiên cứu. Có thực tiễn tự học, tự nghiên cứu thì giáo viên mới biết cách tạo lòng ham muốn học và phương pháp tự học, tự nghiên cứu ở học trò [161, tr.17]. “Cho nên, nhiệm vụ của người giáo viên chủ yếu là dạy kiến thức cơ bản, dạy cách học, cách tư duy và cách tổ chức làm việc, nghiên cứu, cách tự phê bình, sửa chữa để người học có thể tự mình hoặc hợp tác với người khác đạt đến đích mong muốn trên con đường thực hiện nhiệm vụ học tập hay công tác được giao” [161, tr.45]. Trong phần Chiến lược dạy của cuốn sách này, các tác giả cũng đã đề cập đến việc phải “dạy óc thông minh” cho người học thông qua dạy quan sát và so sánh; dạy quy nạp và suy diễn; dạy suy luận và tương tự; dạy phân tích và tổng hợp; dạy phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề; dạy học và hành… [161, tr.45-52]. Mặc dù không trực tiếp nói về dạy học như thế nào để phát triển năng lực tự học cho người học nhưng qua những nội dung bàn về dạy học hiệu quả, công trình cũng đã gián tiếp nói đến vấn đề dạy học làm sao để phát triển nội lực của người học mà một trong những biểu hiện quan trọng nhất của nó đấy chính là tự học. Ở chương IV, Dạy cách học, tiếp cận từ quan niệm dạy: “Mục đích của dạy là làm cho người học học đúng cách, làm cho người học biết cách học và cách đó là khả thi” [161, tr. 213]. Do đó “Mỗi hành động của giáo viên và mỗi thao tác định hướng hoặc cải tiến việc dạy đều cần được xem xét theo một tiêu chí đơn giản là có dẫn tới một cách học của học sinh, SV hay không” [161, tr.113-114]. Từ đó để có thể phát triển sự tích cực, sáng tạo của SV, các tác giả cũng đã đề cập đến một số cách dạy, cách làm việc của giáo viên để giúp SV tự học có hiệu quả như nói rõ những mong đợi đối với SV; thu thập những thông tin phản hồi từ phía SV; dạy theo nhóm nhỏ; thực hiện phương pháp học theo kiểu “xâu chuỗi” [161, tr. 220-234].
Tổ chức dạy học trên lớp để giúp sinh viên tự học [168], tác giả Thái Duy Tuyên và Trần Thị Trúc đã bàn đến những hoạt động của người GV từ khâu chuẩn bị giáo án, xác định mục tiêu, xây dựng nội dung bài học, và lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp đến việc tổ chức dạy học trên lớp và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nhằm giúp SV phát huy tính tích cực của mình trong quá trình hoạt động tự học.
Phạm Thị Lan, Vai trò của người giáo viên trong việc hình thành năng lực tự học cho học sinh [96],  đã đề cập đến quan hệ tương tác giữa việc giảng dạy của GV và việc học của SV. Từ đó đưa ra các vấn đề về mối quan hệ giữa giảng dạy của GV và tự học của SV trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; phân tích khái niệm tự học và một số biểu hiện của tự học; chỉ ra những công việc cụ thể của GV để giúp SV tự học tốt.
Đề tài nghiên cứu Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên khoa Hóa Học trường Đại học Sư phạm bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo mô đun [114] cũng chỉ ra những cơ sở lý luận và xu hướng đổi mới của nền giáo dục đại học nước ta, về dạy học theo hình thức mô đun và phương pháp tự học có hướng dẫn theo mô đun. Bên cạnh đó, các tác giả còn nêu ra các hình thức tổ chức dạy học ở bậc đại học và việc sử dụng công nghệ dạy học hiện đại vào dạy học mô đun. Công trình cũng tổng hợp những kết quả nghiên cứu vận dụng tiếp cận mô đun và việc thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn  theo mô đun các môn học trong học phần Hóa học.
Tiếp cận từ quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm, tác giả Nguyễn Cảnh Toàn và Lê Khánh Bằng trong công trình Phương pháp dạy và học đại học đã luận chứng rõ trong bối cảnh xã hội hậu công nghiệp - thế kỉ XXI, con người phải học cách  học, học cách tư duy “Có thể nói học cách học, học phương pháp học, chính là cách tự học” [162, tr.244]. Nhấn mạnh vai trò của người học, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự chủ của người học; “vai trò cơ bản của người thầy, xét đến cùng là giúp học sinh cách học, giúp học sinh tự hiểu bản thân để tự học có hiệu quả” [162, tr.224]. Dạy học phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, dạy cho học sinh có “cách học”, “cách tự học” phải được thể hiện và thực hiện ở tất cả các khâu của quá trình dạy học, từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. “Trong dạy học lấy người học làm trung tâm, người ta coi trọng việc tổ chức cho học sinh hoạt động độc lập hoặc theo nhóm (thảo luận, làm thí nghiệm, quan sát vật mẫu, phân tích bảng số…) thông qua đó học sinh vừa tự lực nắm các tri thức, kỹ năng mới đồng thời được rèn luyện về phương pháp tự học, được tập dượt phương pháp nghiên cứu. Giáo viên quan tâm vận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân và của tập thể học sinh để xây dựng bài học” [162, tr.228].
Cuốn Xã hội học tập, học tập suốt đời và các kỹ năng tự học, xem vai trò của giáo viên là yếu tố ngoại lực của quá trình hoc tập và “Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng và sẽ phát huy tác dụng nhiều hay ít tùy theo nó kích thích khả năng phát huy nội lực được đến đâu. Tác dụng này là tối đa khi ngoại lực tạo được sự cộng hưởng của nội lực” [163, tr.35]. Với đối tượng học từ xa “bản chất học từ xa là tự học, học xa thầy nên điều rất quan trọng là hướng dẫn người học học cách học, cách đọc sách, tra cứu tài liệu, sách tham khảo… Vì vậy muốn giúp người học nâng cao kết quả tự học cần rất lưu ý có được sách tốt, có phần hướng dẫn cách học đầy đủ, có thêm các tài liệu tham khảo - hướng dẫn cách đọc sách để học, các kinh nghiệm đọc sách có năng suất và hiệu quả … tiến tới có các kỹ năng tự học” [163, tr.326-327]. Và hơn thế “ Dù ở lứa tuổi của học sinh như thế nào, vai trò của người thầy về bản chất là chỉ cho học sinh học cách học qua học tập” [163,tr.327], do đó người giáo viên phải biết vận dụng những phương pháp giáo dục tích cực để “khơi dậy và mở rộng tiềm năng của học sinh, bằng cách từng bước để hoc sinh tự mình đào sâu, tìm tòi chủ động phát huy hết khả năng của mình. Nhờ vậy học sinh nhớ chắc, nhớ lâu, có thói quen vận dụng kiến thức vào thực tiễn và cuộc sống; giúp học sinh ham học, hứng thú học và biết cách tự học; giúp học sinh rèn luyện để phát triển tư duy sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề” [163, tr.357].
Trong phần đề ra các giải pháp của công trình Nâng cao năng lực tự học của sinh viên  trong các trường công an nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhóm tác giả cũng đã khẳng định “quan trọng nhất là có cách học tập hợp lý, có được những phương pháp học tập phù hợp, biết vận dụng các kĩ năng học tập và biết cách phối hợp các kĩ năng đó để phục vụ cho nhu cầu tự học của bản thân” [136, tr.68]. Về phía giảng viên trong quá trình dạy học cần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng của mình, vận dụng khoa học kỹ thuật vào giảng dạy, đa dạng phong phú hình thức dạy học. Giáo viên không chỉ là người dạy mà còn là người hướng dẫn sinh viên học tập, người giúp đỡ, thúc đấy sự tìm tòi sáng tạo của sinh viên trong quá trình tự học. Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên học cách phân tích tổng hợp; học vận dụng tri thức vào tình huống thực tiễn cụ thể; học nhận xét đánh giá, so sánh, đối chiếu các kiến thức với nhau; giáo viên cũng cần tăng cường sự tương tác của mình đối với sinh viên, hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm để nâng cao sự chủ động sáng tạo trong học tập, tiếp thu kiến thức; dạy sinh viên cách nghe giảng và ghi chép theo tinh thần tự học, chủ động và tích cực…[136, tr.70-74].
Bài Hướng dẫn sinh viên tự học ngay từ giai đoạn khởi đầu trong đào tạo tín chỉ của Đỗ Hồng Cường [40] đã đề xuất sáu giải pháp để tăng cường bồi dưỡng NLTH cho SV, trong đó, ở giải pháp thứ năm đó là sử dụng phương pháp dạy học phù hợp, chú trọng hơn đến khâu hướng dẫn tự học cho SV như việc dành 10% thời gian mỗi tiết cho việc hướng dẫn tự học ở nhà và củng cố kiến thức; thường xuyên kiểm tra tiến độ học tập ở nhà của SV; hình thành ở sinh viên kỹ năng tự học và tự nghiên cứu, thói quen làm bài tập ở nhà; tăng cường thu thập thông tin phản hồi từ phía SV thông qua việc trao đổi email, nhận câu hỏi thắc mắc từ phía SV…
Bài Phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học hợp tác nhóm [126] cũng đã tiếp cận từ góc độ nghiên cứu về phương pháp dạy học hợp tác nhóm, những ưu và hạn chế của nó cũng như cách tổ chức thực hiện dạy học hợp tác nhóm nhằm phát huy tính tích cực của SV trong quá trình học tập.
Tiếp cận năng lực thực hiện trong tổ chức tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ [172], tác giả Phan Hồng Vinh và Đỗ Xuân Tiến đã nghiên cứu mối quan hệ giữa yêu cầu về NLTH của SV với đào tạo theo học chế tín chỉ; đề cập đến cấu trúc và mô hình NLTH của SV theo tiếp cận năng lực thực hiện. 
Tạp chí Giáo dục số 266/2011 có bài Việc tự học và nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kiên Giang [89]. Tác giả Nguyễn Tuấn Khanh cũng đã có những phần bàn về việc đổi mới nội dung và sử dụng những phương pháp dạy học tích cực để hình thành kỹ năng tự học cho SV; bên cạnh việc giáo dục cho SV có nhận thức đúng đắn về học và cốt lõi của việc tự học cũng cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các lực lượng, các bộ phận trong giáo dục để hoạt động tự học của SV được thực hiện tốt.
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Lâu nay, việc giảng dạy các môn lý luận nói chung, NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) nói riêng, phần lớn GV trong các trường đại học vẫn sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu. Một mặt, vừa quá lạm dụng phương pháp thuyết trình, mặt khác kĩ năng thuyết trình lại hạn chế. Điều đó, dẫn đến SV rất khó khăn trong việc chiếm lĩnh tri thức môn học cũng như không có điều kiện để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của bản thân. Vì vậy, trong những năm gần đây, cùng với cuộc cách mạng trong giáo dục, việc đổi mới phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động của người học, trong đó có việc vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn NNLCB của CNMLN đã được các nhà khoa học, nhà giáo dục triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên, là một môn học mới được triển khai giảng dạy ở các trường đại học từ sau khi có quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT [30] nên các công trình nghiên cứu về dạy học bộ môn này chưa nhiều. Thực tế cũng mới chỉ có những nghiên cứu bắt đầu bàn đến việc dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực, trong đó có NLTH đó là:
Tác giả Nguyễn Quý trong bài viết của mình ở cuốn Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nội dung chương trình các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với khẳng định vai trò quan trọng của người giảng viên trong quá trình dạy học các môn khoa học Mác - Lênin. Tác giả khẳng định để thực hiện tốt nhiệm vụ người giảng viên phải không ngừng đổi mới nâng cao phương pháp và nghiệp vụ giảng dạy. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị để “phát huy khả năng suy nghĩ độc lập, khoa học, sáng tạo của người học trong các khâu trên lớp, tự nghiên cứu, tự thảo luận, thu hoạch, kiểm tra, đi thực tế, viết luận văn…” [5, tr.93].
Tác giả Ngô Minh Khang trong bài Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin ở trường đại học Bách khoa Hà Nội,đã đề cập tới những biện pháp để cải tiến phương pháp dạy học: “Các bộ môn khoa học Mác - Lênin cần có kế hoạch cụ thể trong việc từng bước cải tiến phương pháp giảng dạy, thực hiện thí điểm phương pháp giảng dạy tích cực ở một số lớp, kết hợp giảng dạy theo phương pháp truyền thống với tăng cường hướng dẫn xêmina, viết tiểu luận, sử dụng các phương tiện truyền tải thông tin như đèn chiếu, video… hướng dẫn SV tự học tập, nghiên cứu để từ đó rút kinh nghiệm tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp nhất, hiệu quả” [5, tr.104].
Cũng với những suy nghĩ trăn trở về vấn đề làm thế nào để môn khoa học Mác - Lênin ở các trường cao đẳng và đại học thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của nó trong bối cảnh và điều kiện xã hội hiện nay, tác giả Nguyễn Đình Đức trong Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin - mối quan tâm của nhiều trường cao đẳng, đại học, đã đặt ra yêu cầu với đội ngũ giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin: Trong giảng dạy cần tăng cường vận dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, hiệu quả, lấy người học và hoạt động học làm trung tâm, tăng cường phát huy tính chủ động, tích cực của SV, hướng dẫn SV tập dượt nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; nhất thiết phải tổ chức xêmina để phát huy vai trò của SV trong tìm hiểu bài. “Tùy theo từng môn học, từng bài học cụ thể làm phong phú thêm cách tìm hiểu bài cho SV thông qua chiếu phim tư liệu, phim khoa học, đèn chiếu, tham quan thực tế, gặp gỡ nhân chứng, tổ chức sưu tầm tài liệu, tư liệu, tổ chức cho SV viết chuyên đề, tiểu luận, tham gia nghiên cứu khoa học… tăng cường các hoạt động ngoại khóa” [5, tr.117-118].
Phạm Quang Phan thì tiếp cận từ các hệ lụy của việc sử dụng những phương pháp dạy học làm cho sinh viên tiếp thu tri thức một cách thụ động, ép buộc dẫn đến không phát huy được tính độc lập, sáng tạo. Những phương pháp ấy không những làm cho sinh viên thụ động, chán nản khi nghe giảng mà quan trọng hơn nó còn làm cho sinh viên hầu như mất khả năng chuyển hóa kiến thức đã học được thành kiến thức riêng của mình, vì vậy không có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đề cụ thể. Từ đó tác giả đề xuất những biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, từng bước thay thế phương pháp thuyết trình, độc thoại thầy giảng, SV nghe và ghi chép sang phương pháp đối thoại giữa thầy và SV, theo các nội dung chính của chương trình; tăng cường tổ chức xêmina để phát huy tính chủ động và sáng tạo trong quá trình nhận thức của SV” [5, tr.134]. Tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật trong công tác giảng dạy. Đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy tác dụng các hình thức tự nghiên cứu của SV như viết tiểu luận và đề án các môn khoa học Mác - Lênin, tổ chức thi Ôlympic, thi các chuyên đề, đề tài sinh viên… [5, tr.135].
Bài Về đổi mới giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học, tác giả Trần Thị Nguyệt đã chỉ ra: Trong quá trình giảng dạy, một mặt phải tăng cường phương pháp đối thoại, mặt khác phải thống nhất giữa lý luận với thực tiễn đổi mới của đất nước; đồng thời phải xuất phát từ vai trò, vị trí, nhiệm vụ và chức năng của môn học để giúp cho sinh viên từ chỗ nhận thức, nắm bắt những kiến thức cơ bản, kết hợp với việc liên hệ thực tiễn, từ đó có tư duy độc lập, đúng đắn, hành động phù hợp. Từ những đề xuất đó, tác giả nêu ra những biện pháp cụ thể: “Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải biết khơi gợi vấn đề, nêu lên những tình huống nhằm khuyến khích tính độc lập, sáng tạo và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên trước những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội” [5, tr.321]. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng của các buổi thảo luận để giúp SV nâng cao trình độ, khả năng phân tích, tổng hợp các vấn đề.
Tác giả Ngô Xuân Dậu lại hết sức coi trong vấn đề tổ chức xêmina [5, tr.210-211], cũng như tác giả Hoàng Xuân Phú đề cao hình thức thảo luận trong dạy học khoa học Mác - Lênin [5, tr.240-246]. Các tác giả đều coi các phương pháp này là điều kiện để GV thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thời gian tự nghiên cứu và thực hiện sinh hoạt khoa học của SV, rèn luyện cho SV năng lực độc lập suy nghĩ, năng lực vận dụng những điều đã học ngay ở trên lớp, tự nghiên cứu những phần bài trong chương trình để có thêm cơ hội phát triển tư duy độc lập, sáng tạo.
Công trình nghiên cứu Hướng dẫn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin do nhóm tác giả Vũ Ngọc Pha, Phạm Quang Phan, Bùi Thị Ngọc Lan biên soạn [115] có thể được xem là một công trình hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu môn học này. Xuất phát từ những khó khăn, những đặc thù của môn học, nhóm tác giả đã tổng hợp khái quát những nội dung kiến thức cơ bản trong mỗi bài, nêu ra hệ thống các câu hỏi, các vấn đề cần nghiên cứu, làm rõ trong mỗi bài học. Trên cơ sở đó giúp SV dễ hình dung về nội dung kiến thức cũng như có sự tập trung đi sâu vào nghiên cứu, nắm vững những luận điểm, những kiến thức cơ bản của môn học.
Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học NNLCB của CNMLN của tác giả Bùi Thị Thanh Huyền [79] lại là công trình nghiên cứu việc sử dụng một phương pháp dạy học tích cực cụ thể trong quá trình dạy học môn học để phát huy vai trò trung tâm của người học. Ở công trình này, tác giả đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn và tiếp tục khẳng định việc đổi mới và sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, trong đó, việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn NNLCB của CNMLN ở trường đại học là tất yếu và cần thiết, vì đây là một trong những phương pháp dạy học hiệu quả với đối tượng là SV và trong điều kiện xã hội hiện nay.
Tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy với công trình nghiên cứu Vận dụng phương pháp tự học trong dạy học môn NNLCB của CNMLN ở trường cao đẳng công nghiệp hóa chất, tỉnh Phú Thọ đã tập trung nghiên cứu làm rõ vai trò, ý nghĩa của việc vận dụng phương pháp tự học trong dạy học, làm rõ thực trạng tự học trong dạy học môn NNLCB của CNMLN ở trường cao đẳng công nghiệp Phú Thọ. Từ đó, xây dựng quy trình và nêu ra điều kiện để thực hiện phương pháp tự học trong dạy học môn NNLCB của CNMLN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là tính tự giác của SV ở trường cao đẳng công nghiệp hóa chất tỉnh Phú Thọ [148].
Tác giả Trần Đình Tuấn lại tiếp cận từ đặc thù của môn NNLCB của CNMLN, đặc thù của đối tượng giáo dục và thời điểm bố trí dạy học môn học. Tác giả cho rằng, người dạy cần sử dụng thủ pháp tạo tình huống thực tiễn hay tình huống có vấn đề, gắn lý luận với thực tiễn. Nói cách khác là phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành. Tác giả cũng chỉ rõ, một trong những nguyên nhân khiến cho môn học này thiếu hấp dẫn đối với SV là vì nội dung dạy học năng về tính hàn lâm. Vì vậy trước một vấn đề giảng cho SV, GV phải tạo ra một tình huống có vấn đề buộc SV phải động não, tìm tòi, suy đoán để lý giải nó. Trong quá trình ấy, rất có thể SV sẽ gặp khó khăn nhưng khi đó GV biết khơi gợi, khuyến khích thì sẽ tiếp tục thôi thúc SV tiếp tục suy nghĩ, tìm kiếm tri thức, khơi dậy niềm say mê, hứng thú đối với môn học, thúc đẩy SV tự đi sâu nghiên cứu cũng như dần dần trang bị cho họ phương pháp luận để có thể tự nghiên cứu lý giải được các vấn đề khác, mà thực tiễn đặt ra [141].
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) cần thiết phải dạy cho SV cách tự học. Đó cũng là quan điểm của nhóm tác giả trong công trình nghiên cứu Giáo trình phương pháp dạy học chủ nghĩa xã hội khoa học do PGS.TS Nguyễn Văn Cư chủ biên. Nhóm tác giả đã chỉ rõ trong điều kiện thời gian học trên lớp hạn chế thì việc phát huy năng lực độc lập tư duy, rèn luyện thói quen, kỹ năng, kỹ xảo, sử dụng sách và tài liệu cũng như thời gian rảnh rỗi của SV là vô cùng cần thiết. Song để làm được điều đó thì GV cần hướng dẫn cho SV cách tự học, từ việc tìm kiếm, thu thập tài liệu đến cách đọc, cách nghiên cứu các tài liệu, xêmina cũng như việc tổ chức để SV tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tế, thực tập chuyên môn [39].
Tác giả Trần Thị Mai Phương trong công trình nghiên cứu về Dạy học kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực, đã đề cập đến vấn đề hướng dẫn tự học theo phương pháp dạy học tích cực. Tác giả nhấn mạnh: “Phương pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho người học không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là mục tiêu của dạy học. Do đó mà rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học, khơi dậy tiềm năng vốn có trong con người và sẽ tác động to lớn đến kết quả của quá trình học tập” [120].
Vấn đề tự học của SV trong học tập NNLCB của CNMLN cũng được tác giả Mai Thu Trang coi trọng. Bởi lẽ môn học này có thời lượng không nhiều, lượng kiến thức cần nắm bắt lại trừu tượng và có tính khoa học cao. Song để tăng cường tính tự học của SV, về phía người dạy, cần biên soạn tài liệu hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động tự học cho SV, giúp họ xác định mục tiêu học tập, nội dung cần học và cách thức hoàn thành mục tiêu đó. Hướng dẫn SV tự kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó GV phải là người có năng lực tổ chức giảng dạy, năng lực thiết kế bài học theo một quy trình công nghệ dạy học, theo kỹ thuật tổ chức hoạt động tự học trên lớp và ở nhà cho SV; nắm vững trình độ của SV để phân chia nhóm cho học tập hợp lý, cần tạo được sự liên kết giữa các thành viên trong nhóm; cung cấp nguồn tài liệu, tạo điều kiện cho SV phát huy tới mức cao nhất năng lực tự học và làm việc theo nhóm của mình. Về phía SV, cần phát huy vai trò chủ động của mình để chiếm lĩnh tri thức trong quá trình học tập; có đầy đủ tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu; nhiệt tình, tích cực tham gia, có tinh thần hợp tác với thầy, với bạn trong quá trình tự học [149].
Như vậy, có rất ít các nghiên cứu bàn trực tiếp đến việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực nói chung và PTNLTH nói riêng. Đây là một khoảng trống lớn mà tác giả phải tiếp tục nghiên cứu và làm rõ. 
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	Tổng quan những công trình liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận án, tác giả nhận thấy: 
Thứ nhất, hầu hết các công trình nghiên cứu đều khẳng định cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục đã và đang đặt người học vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học nhưng không vì vậy mà vai trò của người dạy bị xem nhẹ. Ngược lại, người dạy đóng vai trò chủ đạo, định hướng, dẫn dắt, khơi gợi để người học tự tìm kiếm, chiếm lĩnh và làm chủ tri thức. Do đó, cách dạy của người dạy quyết định đến cách học của người học. Cách dạy phải khơi dậy “nội lực” của người học và “dạy” ở đây thực chất là “dạy cách học”, dạy cho người học biết cách tự học. Trong quá trình dạy học, người dạy cần chọn lựa những phương pháp, biện pháp, sử dụng  kỹ thuật dạy học cũng như tổ chức các hoạt động học tập để đưa người học vào các tình huống học tập, từ đó mà kích thích tính sáng tạo, chủ động của người học trong việc khám phá tri thức và tìm kiếm chân lý. Bên cạnh đó, giảng viên cần dạy cho người học biết cách nghe giảng, ghi chép, đọc sách… 
Một số công trình nghiên cứu cũng đã đề xuất hệ phương pháp dạy tự học đó là sự tổng hợp, tích hợp nhiều phương pháp gần gũi nhau như phân tích so sánh, thuyết giảng, trình bày, phát hiện và giải quyết vấn đề, chương trình hóa, hợp tác nhóm, ….
Thứ hai, thực hiện đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đổi mới toàn diện nền giáo dục, việc dạy học các môn lý luận chính trị và dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)ở các trường đại học nước ta đã có những thay đổi mạnh mẽ. Đặc biệt, cùng với quá trình chuyển đổi từ dạy học theo niên chế sang dạy học theo tín chỉ, theo mô hình dạy học lấy người học là trung tâm và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học ngày càng được đặt ra một cách cụ thể. Tuy nhiên, những thay đổi đó nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của xã hội và người học trong dạy học phần CNXHKH của môn học này. Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng vấn đề giảng dạy các môn lý luận ở các trường đại học và đi từ vai trò, vị trí quan trọng của những môn học này, các công trình nghiên cứu cũng đã khẳng định vấn đề đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học Mác - Lênin là tất yếu khách quan. Song hầu như những nhận định cũng như những giải pháp được đề cập tới còn mang tính chất chung chung. Qua khảo cứu chúng tôi thấy còn quá ít các công trình nghiên cứu về dạy học NNLCB của CNMLN theo định hướng PTNLTH. Hầu hết các công trình ấy cũng mới chỉ đề cập đến yêu cầu cần thiết hoặc bắt đầu đề cập đến những góc độ tự học hoặc dạy học phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, rất ít bàn đến dạy tự học, dạy học để PTNLTH. Chưa thấy có công trình nào nghiên cứu về dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH. 
Kế thừa những thành quả trong những công trình của các học giả đi trước, luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu, làm rõ những vấn đề sau:
Một là, hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận của dạy học theo định hướng PTNLTH: Khái niệm tự học, NLTH, cấu trúc của NLTH; dạy học theo định hướng PTNLTH;các mức độ PTNLTH; đặc trưng của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH.
Hai là, từ cơ sở lý luận, luận án nghiên cứu khái quát thực trạng của việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội trong thời gian qua. Theo hướng này, luận án nghiên cứu và chỉ ra những thành tựu và hạn chế của việc dạy học phần CNXHKH trong môn NNLCB của CNMLN theo định hướng PTNLTHở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay; chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng đó.
Ba là, luận án nghiên cứu, xây dựng các nguyên tắc và đề xuất các biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học. Trên cơ sở đó, tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của những nhóm giải pháp mà nghiên cứu đề xuất trong thực tiễn dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXKH) ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
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Kết luận chương 1
[bookmark: _Toc501717109]Tổng quan những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, tác giả tháy rằng vấn đề PTNLTH cũng như vấn đề dạy học theo định hướng PTNLTH đã được rất nhiều các nhà khoa học quan tâm và bàn đến. Trong mỗi con người bình thường, không bị khuyết tật về thần kinh và trí tuệ đều tồn tại khả năng tự học, mặc dù khả năng này là không giống nhau. Giáo dục đại học trong thời đại mới có nhiệm vụ phát huy được khả năng đó ở SV, phải dạy cho SV biết cách học và biết cách tự học. Do đó, người GV và nhà trường đại học cần phải dựa trên những cơ sở lý luận khoa học để tổ chức quá trình dạy học cũng như có những phương pháp, biện pháp dạy học phù hợp để PTNLTH ở SV. Tổng quan những nghiên cứu về NLTH, dạy học PTNLTH và dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH cho tác giả kế thừa những căn cứ, cở sở lý luận khoa học để giải quyết nhiệm vụ của chương 2 luận án.
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2.1. Cơ sở lý luận của dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học
[bookmark: _Toc501717111][bookmark: _Toc509471327][bookmark: _Toc469844841]2.1.1. Năng lực tự học và phát triển năng lực tự học
2.1.1.1 Năng lực tự học
* Năng lực
Năng lực là một phạm trù đang được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau:
Dưới góc độ tâm lý học, "Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp với yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có hiệu quả" [5, tr.93].
Các nhà giáo dục học John Erpenbeck và Weinert  lại thống nhất với nhau khi coi coi năng lực là “khả năng giải quyết” các tình huống, gắn liền với khả năng hành động, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, thái độ, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm của một con người xác định: "Năng lực là những khả năng và kĩ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt" [21, tr.67].
Cũng tiếp cận từ góc độ hành động, Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường coi năng lực như là sự thành thạo, khả năng thực hiện của cá nhân đối với một công việc: “Năng lực là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động” [21, tr.68].    
Đồng tình với cách tiếp cận này, tác giả cũng cho rằng năng lực là khả năng của con người, dựa trên cơ sở các hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và sự sẵn sàng hành động để thực hiện có hiệu quả một nhiệm vụ hay một hoạt động cụ thể trong một lĩnh vực nhất định. 
Một người có năng lực hành động về một nhiệm vụ hay một lĩnh vực hoạt động nào đó cần hội đủ các dấu hiệu cơ bản sau: 
- Có kiến thức hay hiểu biết một cách hệ thống và chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động.
- Biết cách tiến hành hoạt động hiệu quả và đạt được kết quả phù hợp với mục đích ( từ việc xác định mục tiêu cụ thể đến xác định các điều kiện, phương tiện và lựa chọn phương pháp thực hiện hành động phù hợp để đạt mục đích). 
Như vậy, Năng lực là khả năng huy động tổng hợp những kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính tâm lý cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí… để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định.  
Năng lực của cá nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
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Giống như khái niệm năng lực, tự học cũng đang được tiếp cận diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau.
Theo Từ điển giáo dục: “Tự học là một quá trình tự mình hoạt động lĩnh hội tri thức khoa học và rèn luyện kỹ năng thực hành không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên và sự quản lý trực tiếp của cơ sở giáo dục đào tạo” [170, tr.458].
Tác giả Nguyễn Hiến Lê: “Tự học là không ai bắt buộc mà tự mình tìm tòi, học hỏi để hiểu biết thêm. Có thầy hay không ta không cần biết. Người tự học hoàn toàn làm chủ mình, muốn học môn nào tùy ý, muốn học lúc nào cũng được: đó mới là điều kiện quan trọng” [98, tr. 6]
 Là một tác giả có nhiều công trình nghiên cứu về tự học, Nguyễn Cảnh Toàn cũng đã không ít lần đề cập đến khái niệm này. Theo ông: "Tự học là học mà không có thầy hoặc có thầy nhưng không giáp mặt thầy trong phần lớn thời gian học" [160, tr.7].
Tác giả Lê Khánh Bằng: “Tự học là một hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm nắm vững tri thức, kỹ năng và thái độ do chính bản thân người học tiến hành ở trên lớp theo hoặc không theo chương trình và sách giáo khoa đã được ấn định, tùy theo hứng thú khoa học và nghề nghiệp, tùy theo trình độ nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, tùy theo đặc điểm, thói quen làm việc của từng người” [8, tr.391].
Trần Bá Hoành lại cho rằng “Tự học là người học tích cực, chủ động, tự mình tìm ra tri thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện mình. Tự học là tự đặt mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp… Tự học thuộc quá trình cá nhân hóa việc học” [83, tr. 56].
Tuy có cách diễn đạt khác nhau về tự học, song nhìn chung các nhà khoa học có sự thống nhất với nhau trên những vấn đề hết sức cơ bản là:
· Tự học là một hình thức hoạt động của cá nhân người học mang tính độc lập và dấu ấn cá nhân rõ ràng.
· Đối tượng của hoạt động tự học là hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết theo nhu cầu người học.
· Mục đích của hoạt động tự học là lĩnh hội, vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vào giải quyết nhiệm vụ thực tiễn và biến tri thức thành cái của riêng mình
Dựa trên cơ sở những quan niệm về tự học từ trước đến nay, xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất của con người và khả năng phát triển hoàn thiện của nó, tác giả cho rằng:
Tự học là hoạt động chủ động, tự giác của con người trong việc nâng cao trình độ tri thức và rèn luyện kỹ năng, do chính bản thân người học thực hiện nhằm phát triển, hoàn thiện các phẩm chất, nhân cách theo một định hướng xác định.  
Tự học là một hình thức học cơ bản ở bậc đại học, có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy trong quá trình dạy học nhưng lại có tính độc lập cao và mang đậm sắc thái cá nhân. Trong quá trình tự học, người học thể hiện ở trình độ cao vai trò chủ thể nhận thức của bản thân. Đó là quá trình chủ động, tích cực tự vận động, từng bước biến tri thức, kinh nghiệm của loài người đã tích lũy trong quá trình lịch sử thành vốn tri thức, kỹ năng, kỹ xảo về nghề nghiệp tương lai mà mục tiêu đào tạo đã xác định. Tự học không những giúp cho người học không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập trong thời gian ở trường mà sau khi tốt nghiệp vẫn cần phải có năng lực, thói quen và phương pháp tự học thường xuyên để không ngừng làm phong phú, hoàn thiện hơn vốn hiểu biết, năng lực hoạt động của mình, tránh được sự lạc hậu trước xu hướng phát triển không ngừng của xã hội.
Trong thực tiễn, tự học thường được diễn ra qua hai hình thức: tự học hoàn toàn và tự học không hoàn toàn. Tự học hoàn toàn: là hình thức học không có sự tiếp xúc với người dạy, không có sự tương tác giữa thầy và trò. Với hình thức này, người học phải tự lực chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ xảo thông qua tài liệu, qua hoạt động thực tế, qua thí nghiệm hay qua học kinh nghiệm của người khác. Tự học không hoàn toàn: còn gọi là tự học có hướng dẫn của thầy. Hình thức này thể hiện mối quan hệ giữa người dạy và người học. Trong đó, sự hướng dẫn của người dạy là tác động từ bên ngoài, có vai trò thúc đẩy, hỗ trợ, dẫn dắt cho người học tự phát triển, nhân tố quyết định bên trong chính là người học tự học. Dưới góc độ nghiên cứu của đề tài, tác giả tiếp cận tự học ở hình thức có hướng dẫn của GV. 
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Hoạt động nhận thức của con người là nhằm nắm bắt bản chất của các sự vật hiện tượng, hiểu rõ quy luật vận động khách quan của chúng để có thể tham gia giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn. Con người, với tư cách là chủ thể phải thường xuyên huy động mọi khả năng của mình, tận dụng tối đa những thuận lợi của điều kiện khách quan để hoạt động nhận thức đạt hiệu quả tốt hơn, làm phong phú, sâu sắc hơn những tri thức của mình về khách thể.
NLTH là khả năng người học thực hiện các hoạt động tự học. NLTH chỉ được bộc lộ và triển khai qua hình thức tiến hành hoạt động tự học. Mức độ, kết quả tự học chính là tiêu chuẩn để để đánh giá NLTH. 
Có thể hiểu: Năng lực tự họclà khả năng xác định mục đích, nhiệm vụ học tập và sử dụng các phương pháp học tập một cách linh hoạt, sáng tạo để thực hiện tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ học tập.
Như vậy, NLTHlà một phạm trù trừu tượng, nó thuộc về nhân tố chủ quan của chính bản thân người học, là điều kiện để người học chuyển hóa có hiệu quả các nhân tố khách quan của hoạt động dạy và các điều kiện, môi trường học tập thành nhân tố chủ quan. NLTH tạo điều kiện cho việc tiếp thu, phát triển tri thức, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt động xã hội.
Cấu trúc của năng lực tự học
NLTH chỉ được bộc lộ và triển khai qua hình thức tiến hành hoạt động tự học. Do đó, xét về bản chất, hoạt động tự học và NLTH là sự thống nhất biện chứng trong quá trình phát triển ngày càng hoàn thiện hơn của người học. NLTH có cấu trúc phức tạp, nó được hợp thành từ hai nhóm thành tố năng lực đó là nhóm năng lực trí tuệ và nhóm năng lực hành động. Cụ thể:
Nhóm thành tố năng lực trí tuệ bao gồm những tri thức về phương pháp tự học đối với lĩnh vực mà bản thân chủ thể muốn học tập; xác định được vai trò, ý nghĩa và kết quả mà tự học mang lại. Từ đó mà hình thành thái độ, động cơ, hứng thú của bản thân người học với việc tự học cũng như mức độ huy động, tập trung các nguồn lực, điều kiện để tự học đạt mục đích đề ra.
Nhóm các thành tố năng lực hành động bao gồm các kỹ năng sau:
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[bookmark: _Toc501717115]Tự xây dựng và thực hiện kế hoạch học tậplà thành tố quan trọng biểu hiện NLTH của người học vì khi biết tự xây dựng kế hoạch học tập tức là SV đã biết tự cam kết với bản thân về việc học của mình, từ đó thôi thúc họ học tập tích cực, vượt qua được các trở ngại khó khăn để đạt được các mục tiêu đã xác định. Đồng thời khi có một kế hoạch học tập hợp lý, SVsẽ chủ động được thời gian của bản thân. Kế hoạch học tậpcũng là cơ sở để SV tự kiểm tra, tự đánh giá bản thân về tiến độ, kết quả và hiệu quả của các hoạt động học tập trên cơ sở đó mà điều chỉnh các hoạt động học tập của cá nhân cho phù hợp và hiệu quả hơn.
2/ Tự làm việc với tài liệu học tập 
Tài liệu học tập ở đây chủ yếu là giáo trình môn học và các tài liệu tham khảo khác. Giáo trình là tài liệu học tập cơ bản của SV. Tự làm việc với giáo trình thể hiện ở việc SV tự nghiên cứu nội dung của giáo trình trước khi nghe giảng; tự suy nghĩ về những nội dung trong giáo trình; tự nghiên cứu, hệ thống các nội dung của giáo trình sau khi nghe giảng. Làm việc với giáo trình sẽ rèn luyện cho SV khả năng tư duy logic, năng lực tự học, giáo dục tư tưởng, tình cảm lành mạnh, đúng đắn cho SV.
Có năng lực làm việc với giáo trình SV sẽ hiểu được vai trò, tác dụng cũng như cấu trúc của hệ thống kiến thức cơ bản của môn học. Từ những hiểu biết này, trong quá trình dạy học, GV sẽ giúp SV rèn luyện cách làm việc với giáo trình như tìm ý chính, khai thác các nội dung thông tin trong mỗi bài, mỗi chương, mỗi phần. Đồng thời qua cách trả lời các câu hỏi tới việc biết tự đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi khi đọc, nghiên cứu các bài học trong giáo trình và thấy được những vấn đề cần đi sâu, mở rộng.
Tài liệu tham khảo là nguồn kiến thức giúp SV hiểu rõ và nắm vững được các nội dung cơ bản trong giáo trình. Nếu SV có thói quen làm việc với tài liệu tham khảo sẽ giúp cho bản thân có ý thức tự đọc sách, tập dượt việc nghiên cứu khoa học, lòng say mê, tự giác học tập, phát triển tư duy và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Khi làm việc với tài liệu học tập sẽ giúp SV bồi dưỡng năng lực làm việc với sách và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng sự yêu thích, say mê môn học của SV.
3/ Tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề  
Trong quá trình tự học,việc tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề đóng vai trò hết sức quan trọng phản ánh năng lực tự học của mỗi cá nhân trong những điều kiện cụ thể.
Tự phát hiện và giải quyết vấn đề là sự tự liên hệ các kiến thức cũ và mới, phân tích rõ đặc điểm, biểu hiện để tìm ra vấn đề, sâu chuỗi các các kiến thức và kinh nghiệm của bản thân tích lũy được để tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề. Trong quá trình giải quyết được vấn đề, SV có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu từ các phương tiện thông tin hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ GV và bạn bè. Chính vì vậy, phát hiện và giải quyết vấn đề không chỉ là một thành tố năng lực quan trong của NLTH mà nó còn thể hiện sự kết hợp tổng hợp của các thành tố năng lực tư duy; năng lực làm việc với tài liệu; năng lực tìm kiếm tư liệu học tập; năng lực hợp tác.
Phát hiện và giải quyết vấn đề thể hiện trong quá trình SV thực hiện các nhiệm vụ học tập nhưlàm bài tập, chuẩn bị xêmina, trình bày báo cáo, làm bài thi,kiểm tra. Có năng lực tự phát hiện và giải quyết vấn đề sẽ kích thích và làm gia tăng các hoạt động nhận thức cũng như các hoạt động xã hội của người học. Đồng thời, khi SV tích cực tham gia hoạt động nhận thức và giải quyết vấn đề, các tri thức mới và nội dung bài học sẽ được SV tự khám phá và chiếm lĩnh theo những cách riêng dưới sự định hướng của GV. Do vậy, NLTH cũng được gia tăng.
4/ Tự ghi chép, thu thập thông tin
Việc nghe và ghi chép khi nghe giảng như thế nào phản ánh rất rõ NLTH của SV. Khi học tập trên lớp, SV phải biết kết hợp, vận dụng nhiều thao tác như nghe, ghi chép, suy nghĩ, trả lời câu hỏi, trao đổi, thảo luận, hoạt động nhóm…. Tốc độ giảng bài ở bậc đại học cũng nhanh hơn rất nhiều ở phổ thông. Do đó, trong quá trình nghe giảng, SV cần biết ghi chép một cách hợp lý và biết chọn lọc kiến thức để ghi chép theo ý hiểu của cá nhân là điều rất quan trọng. SV cũng cần có một số kỹ năng trong ghi chép như ghi thành mục để theo dõi, ghi những ý chính, ghi theo ý hiểu, dùng những chữ cái viết tắt và những kí hiệu được cá nhân tự quy ước một cách nhất quán, có những nội dung có thể khái quát thành sơ đồ, bảng biểu… Tự học trong quá trình nghe giảng còn chính là vừa ghi vừa suy nghĩ về vấn đề, nội dung học tập ấy. Có năng lực ghi chép khi nghe giảng cũng giúp cho SV tự học tốt hơn vì biết cách ghi chép khoa học sẽ giúp SV lưu giữ những thông tin tri thức chính trong bài giảng của GV, đó chính là những định hướng, hướng dẫn quan trọng để SV  tự học, tự nghiên cứu sau khi kết thúc giờ học. 
5/  Tự tìm kiếm tư liệu và khai thác các phương tiện trong dạy học
Trong một “thế giới phẳng” như hiện nay, quá trình tự học sẽ khó đem đến kết quả mong muốn nếu như SV thiếu kỹ năng tìm kiếm tư liệu học tập và khai thác các phương tiện trong dạy học. Nó không chỉ là năng lực thành phần của tự học mà còn là điều kiện cần thiết, là phương thức quan trọng để tự học của SV. Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu học tập giúp SV tiếp cận và sử dụng được những tư liệu học tập, tài liệu phong phú, chất lượng, hiệu quả. Những loại tư liệu, phương tiện nghe - nhìn, nhìn -  nghe truyền thống như tranh ảnh, tạp chí, sách, báo, phim tư liệu, bảng biểu, sơ đồ, băng đĩa CD, VCD, DVD, phim, video…. Các tư liệu, phương tiện hiện đại như máy tính, mạng internet, bảng điện tử, phần mềm ICT,  phim ảnh ảo... Biết và khai thác được nguồn tri thức từ các tư liệu và các phương tiện trong dạy hoc sẽ bổ sung một nguồn tri thức quan trọng cho các bài học và tạo hứng thú học tập ở SV. 
6/ Tự kiểm tra, đánh giá, ôn tập và củng cố kiến thức. 
Về mặt nhận thức, tự kiểm tra đánh giá tạo nên mối liên hệ ngược trong, giúp SV có cơ sở thực tế với độ tin cậy cao để tự đánh giá kết quả học tập của mình cũng như khắc phục các sai lầm, thiếu sót. Nó góp phần củng cố vững chắc các kiến thức đã lĩnh hội của SV. Đặc biệt, khi tự kiểm tra, đánh giá SV sẽ tự khẳng định được mình, tự mình đề xuất được biện pháp thỏa đáng để điều khiển và thúc đẩy hoạt động học tập của bản thân theo hướng vận động đi lên.
Kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá thể hiện ở việc SV biết đặt ra những mục tiêu học tập cho mình, đồng thời biết tự nhìn nhận, đối chiếu kết quả tự học của mình với các yêu cầu của GV, sự đánh giá nhận xét của tập thể thông qua thảo luận, với mục tiêu đặt ra ban đầu của bản thân…. Thông qua nó, SV tự đối thoại để thẩm định mình, hiểu được mình đã làm được cái gì, điều gì chưa thỏa mãn nhu cầu học tập nghiên cứu để từ đó có hướng khắc phục hay phát huy, góp phần PTNLTH của SV.
Các thành tố cấu thành năng lực tự học có mối quan hệ biện chứng, thống nhất tạo thành NLTH. Trong đó, năng lực trí tuệ thuộc yếu tố bên trong, nó được bộc lộ qua năng lực hành động. Đồng thời cũng lại là yếu tố nền tảng, cơ sở của năng lực hành động. Tuy nhiên, năng lực hành động lại có vai trò then chốt, quyết định đến kết quả tự học. 
[bookmark: _Toc501717116]2.1.1.2.Phát triển năng lực tự học
[bookmark: _Toc501717117]Trong điều kiện mới của sự phát triển xã hội, của thời đại khoa học công nghệ và sự bùng nổ thông tin đặt rayêu cầu tất yếu phải PTNL tiến hành hoạt động tự học ở chính bản thân người học mới có thể đáp ứng được nhu cầu của việc tiếp thu tri thức, rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện phẩm chất, năng lực cho người học.
[bookmark: _Toc501717118]PTNLTH không phải là sự lắp ghép các kiến thức và kỹ năng thành phần của tự học mà bản chất nó là kết quả vận động của các quá trình tâm - sinh lý ở người học, là sự nỗ lực giải quyết mâu thuẫn giữa mục tiêu học tập với mức độ và chất lượng tự học, giữa nhiệm vụ học tập với các điều kiện chủ quan (ý thức, trình độ tổ chức tự học, điều kiện sức khỏe, năng lực tư duy …) và các điều kiện khách quan khác (tài liệu, phương tiện học tập, thời gian, …); mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng cao của việc chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo với năng lực chủ quan còn hạn chế của người học. Giải quyết những mâu thuẫn ấy, đòi hỏi người học phải phát huy cao độ những nhân tố chủ quan như ý chí, quyết tâm, khả năng tư duy, thích ứng linh hoạt và những phương pháp, hoạt động tự học phù hợp. Chính sự kết hợp giữa ý chí, quyết tâm vượt qua những khó khăn trở ngại cùng với những phương pháp, cách thức tự học hợp lý sẽ không chỉ giúp người học giải quyết mâu thuẫn cơ bản, thường xuyên, liên tục giữa mục tiêu, nhiệm vụ học tập với khả năng hạn chế của bản thân mà qua đó NLTH cũng được phát triển cao hơn.
[bookmark: _Toc501717119]Có thể hiểu,PTNLTH là làm cho NLTH biến đổi theo hướng tăng tiến từ mức độ thấp đến mức độ cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, biểu hiện trước hết ở việc gia tăng những hoạt động tự học và đem lại chất lượng, hiệu quả tự học tốt hơn.
[bookmark: _Toc501717120]Phát triển năng lực tự học là sự tác động làm biến đổi những khả năng, những phẩm chất tâm lý của bản thân người học nhằm tiến hành hoạt động tự học đạt kết quả ngày càng cao hơn.
[bookmark: _Toc501717121]Như vậy, PTNLTH là nói đến toàn bộ công việc, hoạt động giúp gia tăng những điều kiện bên trong (nhận thức, động cơ, nhu cầu, ý chí..) và các hoạt động, kỹ năng tự học của người học, đem đến kết quả tự học ngày càng cao hơn. Vì vậy, để có thể PTNLTH, cần xác định và tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung sau:
[bookmark: _Toc501717122]1/ Phát triển những yếu tố, điều kiện bên trong của sự hình thành PTNLTH (nhận thức, nhu cầu, động cơ, ý chí tự học….).
[bookmark: _Toc501717123]2/ Tổ chức môi trường để rèn luyện, bồi dưỡng NLTH.
[bookmark: _Toc501717124]3/ Hướng dẫn, tư vấn các kỹ năng tự học cụ thể đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình tự học.
[bookmark: _Toc501717125]* Các mức độ phát triển NLTH ở SV
[bookmark: _Toc501717126]Tiếp cận nghiên cứu tự học với hình thức có GV hướng dẫn,căn cứ vào biểu hiện và mức độ thực hiện các kỹ năng tự học của người học, tác giả phân chia mức độ PTNLTH thành 4 mức độ sau:
[bookmark: _Toc501717127]Mức độ 1, NLTH thấp: ở mức độ này, người học chưa có ý thức, tinh thần tự học, thụ động, thậm chí còn miễn cưỡng tự học và chỉ học những nội dung mà GV yêu cầu, hướng dẫn. SV chỉ đọc, nghiên cứu giáo trình của môn học hoặc tài liệu GV cung cấp, chưa biết tìm kiếm tài liệu học tập, kết quả tự học thấp.
[bookmark: _Toc501717128]Mức độ 2, NLTH trung bình: ở mức độ này, SV có ý  thức và nghiêm túc trong tự học, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tự học mà GV đưa ra; biết tự tìm kiếm tài liệu học tập dưới sự hướng dẫn của GV; biết đọc, nghiên cứu các nội dung bài học trong giáo trình trước và sau khi lên lớp; biết liên hệ những tri thức môn học với cuộc sống; đạt yêu cầu cơ bản của tự học nhưng kết quả vẫn chưa cao.
[bookmark: _Toc501717129]Mức độ 3, NLTH khá: Ở mức độ này, ngoài những biểu hiện ở mức độ 2, SV còn phải tích cực hơn trong các hoạt động tự học, tự giác tìm kiếm tài liệu để hoàn thành các nhiệm vụ học tập; xây dựng được kế hoạch tự học của bản thân; bước đầu biết tự đánh giá kết quả tự học của mình và biết tự điều chỉnh hoạt động tự học cho phù hợp hơn; biết liên hệ thực tiễn cũng như biết đặt ra các câu hỏi, các vấn đề để có liên quan đến tri thức môn học để tự giải quyết hoặc nêu ra với bạn bè, GV để cùng giải quyết.
[bookmark: _Toc501717130]Mức độ 4, NLTH cao, ở mức độ này, SV rất tích cực, say mê trong tự học, luôn có kế hoạch tự học cụ thể và thực hiện tốt kế hoạch đó; khi tự học, biết liên hệ vấn đề với thực tiễn, có thể phát hiện ra những vấn đề chưa hợp lý, thỏa đáng; luôn đặt ra được các tình huống ngược, xuôi và tự giải quyết hoặc tìm cách giải quyết cùng với bạn bè và GV; linh hoạt, sáng tạo, tự điều chỉnh, sử dụng các phương pháp tự học phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và có kết quả học tập cao.
[bookmark: _Toc501717131]* Các yếu  tố tác động đến quá trình phát triển năng lực tự học của sinh viên
Hoạt động học tập của SV có những đặc thù riêng của giáo dục đại học. Nó vừa mang tính định hướng nghề nghiệp, vừa có tính tự lực, tự nghiên cứu, được thể hiện ở nhiều hình thức và mức độ đa dạng, phong phú như học trên lớp, học ngoài giờ lên lớp, học theo nhóm, tự nghiên cứu, học theo bài giảng trên lớp của GV, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo, thảo luận… Do đó, quá trình phát PTNLTH của SV cũng chịu sự tác động của rất nhiều các yếu tố, có thể phân chia những yếu tố đó theo hai nhóm sau: 
Một là, Nhóm các nhân tố bên trong từ bản thân người học
1/ Động cơ, nhu cầu 
Bất cứ hoạt động nào của con người cũng đều được thúc đẩy bởi một động cơ hay nhu cầu nào đó. Động cơ, nhu cầu vươn tới chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng để phát triển nhân cách, hoàn thiện bản thân đem lại giá trị cho cá nhân, gia đình và xã hội sẽ thôi thúc người học huy động tối đa khả năng của mình vào hoạt động tự học. Hoạt động tự học là hoạt động tự thân do đó nó cần phải có một động cơ, nhu cầu đủ mạnh, được nuôi dưỡng thường xuyên để không ngừng thôi thúc người học thực hiện hoạt động tự học. Khi đó, NLTH sẽ được phát triển.
2/ Nhận thức của người học về tự học
Để tham gia bất cứ hoạt động nào, con người cũng cần phải có những hiểu biết về hoạt động đó thì mới tiến hành hoạt động có kết quả và mang lại ý nghĩa đối với bản thân và xã hội. Để tự học hiệu quả, người học cần phải có những hiểu biết nhất định về hoạt động, phương pháp tự học, về vai trò và ý nghĩa của việc tự học với bản thân hiện tại và tương lai. Trong những nhận thức ấy thì nhận thức về phương pháp, cách thức tự học đóng vai trò quan trọng, nền tảng. Khi có phương pháp và lựa chọn được phương pháp tự học phù hợp với bản thân và điều kiện học tập thì việc tự học mới đem đến kết quả mong muốn. 
3/  Ý thức tự giác và ý chí quyết tâm của bản thân người học
Chúng ta đều biết, tự học là hoạt động tự thân, mang tính cá nhân của con người do đó nó đòi hỏi người học phải có ý thức tự giác, tự mình thực hiện các hoạt động tự học. Tự giác được xem là cơ sở để hoạt động tự học được diễn ra và có kết quả. Bên cạnh sự tự giác thì ý chí quyết tâm vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như vượt qua chính mình là điều kiện để tự học thành công. 
Ngoài ra còn có những yếu tốảnh khác cũng hưởng đến PTNLTH của SV nhưyếu tố tâm lý, thể chất, bẩm sinh, di truyền, chỉ số thông minh (IQ), chỉ số cảm xúc (EQ), chỉ số sáng tạo (CQ) ….
Như vậy, đây là yếu tố tồn tại trong bản thân người học. Trong đó, yếu tố thể chất, bẩm sinh, di truyền được xem là tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động tự học; yếu tố về tâm lí, nhu cầu, động cơ đóng vai trò nền tảng, chi phối trực tiếp hoạt động tự học; yếu tố ý thức tự tu dưỡng, ý chí quyết tâm của cá nhân giữ vai trò quyết định đến PTNLTH và kết quả tự học.
Hai là, Nhóm các nhân tố bên ngoài tác động vào quá trình PTNLTH
[bookmark: _Toc501717132]1/ Tác động từ giảng viên và phương pháp dạy học của giảng viên
GV có vai trò rất lớn trong việc PTNLTH của SV. Phương pháp dạy của GV tác động đến sự hình thành và phát triển các kĩ năng tự học của SV. Tạo được hứng thú tự họccho SV hay không, cũng có một phần đóng góp rất lớn của GV.
GV tác động đến việc hình thành và phát triển các kĩ năng tự học của SV thông qua việc giúp SV xác định mục đích và nhiệm vụ học tập, hướng dẫn SVcách tự học. Điều đó thực chất là sự cụ thể hóa hoạt động của GV thông qua hệ thống bài tập, nhiệm vụ học tập mà GV giao cho SV; thông qua cách dạy học, cách lựa chọn và sử dụng những phương pháp, phương tiện dạy học; cách tổ chức hoạt động dạy học trong và ngoài giờ học trên lớp, cách GV nêu và giải quyết vấn đề, nhiệm vụ học tập. Chính vì vậy tự học đạt kết quả tốt là làm cho SV  biết cách tổ chức tự học dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của GV. 
GV còn có ảnh hưởng đến tâm lý, hứng thú học tập của SV. Hứng thú là một hiện tượng tâm lý phức tạp và có vai trò rất quan trọng trong việc học tập nói chung và tự học nói riêng. Khi sinh viên có hứng thú tự học sẽ tích cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức một cách bền vững. Hứng thú tự học của SV cũng có phần không nhỏ được tạo ra bởi chính hứng thú của người GV trong quá trình dạy học. Sự nhiệt huyết, hăng say, cách làm việc khoa học hiệu quả của GV sẽ “truyền lửa” hứng thú sang cho SV, giúp SV say mê học tập, thôi thúc khám phá và nghiên cứu môn học.
[bookmark: _Toc501717133]2/ Tác động từ các điều kiện dành cho tự học
Các điều kiện dành cho tự học ở đây chính là những yếu tố, điều kiện vật chất của nhà trường như: thư viện, giảng đường, phòng đọc, phòng thực hành, hệ thống tài liệu học tập… Những yếu tố này là những điều kiện cần thiết, nền tảng cho việc tự học của SV. Ngoài những điều kiện khách quan do nhà trường chuẩn bị thì các điều kiện do chính SV chủ động tạo ra như việc mua thêm giáo trình, máy tính, mạng internet, tài liệu tham khảo, các dụng cụ học tập… cũng rất quan trọng. Trong điều kiện của đa số các trường đại học hiện nay, việc sinh viên chủ động tạo ra những điều kiện để tự học này sẽ một mặt khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà nhà trường chưa giải quyết hết được; mặt khác SV có được những điều kiện phù hợp với sở thích, thói quen của mình từ đó mà cũng nâng cao hơn được chất lượng hiệu quả tự học.
[bookmark: _Toc501717134]3/ Tác động từ nhà trường và tập thể lớp học
Từ trước đến nay nhà trường luôn được hiểu là một tổ chức thực hiện chức năng giáo dục, định hướng cá nhân theo những mong đợi của cộng đồng xã hội. Nhà trường tác động trước hết ở việc đặt ra các mục tiêu, yêu cầu, các chương trình đào tạo có tác dụng định hướng động cơ, mục đích học tập của SV. Căn cứ từ những mục tiêu, yêu cầu nhà trường đặt ra, SV sẽ xác định cho mình động cơ học tập đúng đắn, lựa chọn phương pháp, cách thức học tập, tự phát huy tính năng động, sáng tạo của bản thân để đạt được những mục tiêu, yêu cầu mà nhiệm vụ học tập đặt ra. Ngoài ra, quy chế thi cử cũng như phương thức đánh giá kết quả học tập của nhà trường cũng tác động không nhỏ đến PTNLTH của SV. Nếu cơ chế thi cử nghiêm túc, phương thức đánh giá kết quả phù hợp, chính xác, công bằng sẽ giúp cho SV biết được chính xác năng lực học tập của mình, từ đó biết phấn đấu, nỗ lực để đạt mục tiêu đã đặt ra. Cùng với đó, chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời và xứng đáng của nhà trường cũng là động lực để thúc đẩy giúp SV cố gắng, nỗ lực hơn trong việc tự học và tự nghiên cứu.
Bên cạnh yếu tố nhà trường thì môi trường lớp học cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc học tập nói chung và PTNLTH nói riêng của SV. Nếu xây dựng được một tập thể lớp học với nhiều thành viên tích cực, chăm chỉ, có ý thức, phương pháp tự học tốt, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập thì đồng nghĩa với đó là NLTH của SV cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển đem đến hiệu quả tự học tốt hơn.
[bookmark: _Toc501717135]4/ Tác động của môi trường xã hội và môi trường gia đình
Bất kì cá nhân nào cũng luôn chịu sự ảnh hưởng từ các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Sự ảnh hưởng này chi phối đến tất cả mọi mặt từ học tập, sinh hoạt đến đời sống tâm lý, tình cảm của SV.
Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên có vai trò định hướng cho cá nhân có được động cơ học tập đúng đắn. Gia đình có ảnh hưởng đến cá nhân trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai, ảnh hưởng đến cá nhân trong việc chọn ngành học của mình. Trong quá trình là SV cũng chính gia đình cung cấp những điều kiện vật chất cần thiết, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của SV. Bên cạnh đó, khi gia đình xảy ra những điều không tốt cũng có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lí của SV và tác động đến việc học tập của SV.
Trong xã hội ngày nay, khi mà tri thức ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của mỗi cá nhân trong xã hội. Nó đã đặt ra yêu cầu và tạo động cơ tự học cho mỗi cá nhân. Sự phát triển của xã hội cũng tạo ra những điều kiện cần thiết như trang thiết bị học tập, nguồn tài liệu ngày càng phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho việc tự họcvà PTNLTH của SV. Tuy nhiên, nó cũng mang đến những mặt trái như tệ nạn xã hội, lối sống, sự thay đổi các thang bậc giá trị…sinh viên có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ những điều này. Trong quá trình tự học, SV cũng phải biết cách lựa chọn, sử dụng tài liệu và phương pháp học tập phù hợp và khoa học. Đồng thời cũng phải biết tránh cho việc học tập của mình bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giải trí như  điện tử, facebook, phim ảnh …đang phát triển nhanh và vô cùng hấp dẫn như hiện nay. 
Như vậy, những yếu tố tác động đến quá trình PTNLTH cũng có mối quan hệ và tác động biện chứng với  nhau. Trong đó, nhân tố bên trong đóng vai trò quyết định và những nhân tố bên ngoài có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển NLTH. 
[bookmark: _Toc469844844][bookmark: _Toc501717136][bookmark: _Toc509471328]2.1.2. Dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học
2.1.2.1 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực đã được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỉ XX và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục chung của quốc tế và Việt Nam .
Với mục tiêu PTNL cho người học, chương trình dạy học định hướng PTNL tập trung vào việc mô tả năng lực đầu ra, có thể coi là "sản phẩm cuối cùng" của quá trình dạy học. Nói cách khác, chương trình dạy học định hướng PTNL sẽ không quy định nội dung dạy học chi tiết mà nó chỉ quy định về những kết quả đầu ra mong muốn của quá trình đào tạo về mặt tri thức, kỹ năng, thái độ đạt được, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức quá trình dạy học cũng như việc đánh giá kết quả quá trình học tập của SV nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu dạy học đề ra. Do vậy, chất lượng dạy học được thể hiện ở kết quả đầu ra và phụ thuộc vào quá trình thực hiện. Trong chương trình dạy học theo định hướng PTNL, mục tiêu học tập thường được mô tả thông qua hệ thống các năng lực, nhấn mạnh năng lực vận dụng, thực hành của người học. 
Có thể cụ thể hóa dạy học theo định hướng PTNLTH trên những đặc điểm cơ bản sau:
Về mục tiêu dạy học: Dạy học theo định hướng phát triển NLTH không chỉ cung cấp tri thức mà quan trọng hơn đó là phát triển NLTH. Coi NLTH là sản phẩm đầu ra mà quá trình dạy học phải đạt được. Mục tiêu xác định ở đây là NLTH nên các hoạt động dạy học được tổ chức sao cho vừa cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học, SV nâng cao được khả năng tư duy vừahình thành và phát triển những kỹ năng tự học, PTNLTH.
Về nội dung dạy học:Dạy học theo định hướng PTNL cho phép lựa chọn những nội dung cơ bản  nhằm đạt được năng lực đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định nội dung chính, không quy định nội dung chi tiết. Chính vì vậy mà trong quá trình dạy học theo định hướng PTNLTH luôn phải xác định rõ ràng những nội dung nào GV giảng và những nội dung nào yêu cầu và hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu để hướng tới kỹ năng tự họcnhư thế nào.
Về phương pháp dạy học: GV chủ yếu là người tổ chức, hỗ trợ; SV tự lực và tích cực chiếm lĩnh tri thức. Chú trọng khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp…. Trong dạy học theo định hướng PTNLTH, GV sử dụng các phương pháp dạy học tích cực đểgợi mở, huy động tối đa sự tham gia của SV vào việc giải quyết nhiệm vụ học tập đồng thời cũng cần có những biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phù hợp để SV tự khám phá và chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng. 
Về kiểm tra đánh giá: Tiêu chí đánh giá dựa vào năng lực đầu ra là các thành tố của NLTH, có tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng trong các tình huống thực tiễn. Trên cơ sở đó mà việc đánh giá phải được thực hiện liên tục trong cả quá trình với các hình thưc đánh giá đa dạng, nhiều chiều.
Như vậy, dạy học theo định hướng PTNLTH là quá trình dạy học nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra đó là PTNLTH cho SV, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực tự giải quyết vấn đề trong cuộc sống và nghề nghiệp. Dạy học theo định hướng PTNLTH nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức.
Như vậy, có thể hiểu: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học là quá trình tổ chức các hoạt động dạy học của GV nhằm bồi dưỡng  và làm gia tăng ở SV khả năng tự tìm hiểu, vận dụng tri thức về các phương pháp, kỹ năng tự học cơ bản một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình học tập và trong cuộc sống. 
Dạy học theo định hướng PTNLTH phải đảm bảo chất lượng đầu ra của quá trình dạy học là hình thành và PTNLTH của người học, chú trọng việc làm bộc lộ những khả năng, phát triển những kĩ năng tự học ở người học. Thông qua những phương pháp dạy học để tích cực hóa người học, GV tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ để sinh viên biết cách tự học, tự chiếm lĩnh tri thức, phát hiện vấn đề và vận dụng sáng tạo những tri thức vào thực tiễn cuộc sống.
2.1.1.2.  Đặc điểm của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH
Môn học NNLCB của CNMLN chính thức được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường đại học từ năm học 2008 - 2009 đến nay. Là môn học được tích hợp từ 3 môn học độc lập trước đây: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Đây là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục cơ bản trong chương trình khung của giáo dục đại học, thuộc nhóm ngành khoa học chính trị. 
Chương trình môn học NNLCB của CNMLN hiện nay, ngoài 1 chương mở đầu giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin và một số vấn đề chung của môn học thì cấu trúc nội dung chương trình được chia thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất gồm có 03 chương, bao quát các nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Phần thứ hai, trình bày nội dung các nguyên lý cơ bản về kinh tế chính trị Mác – Lênin cũng có 3 chương. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXHKH được bố trí trong phần thứ ba, gồm 3 chương, trong đó, 2 chương khái quát những nội dung cơ bản về CNXH KH và một chương cuỗi cùng là khái quát về chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. Hiện nay, ở các trường đại học, môn học này đang được bố trí thời gian là 5 tín chỉ  với 75 tiết GV hướng dẫn trên lớp và 150 tiết là SV tự nghiên cứu. Với cách dạy học theo tín chỉ, đòi hỏi khả năng tư duy độc lập, chủ động rất cao của SV. Bên cạnh đó, sự hướng dẫn của GV với vai trò chủ đạo sẽ giúp cho SV từng bước có khả năng định hướng và nắm bắt đối tượng học tập, nghiên cứu một cách chính xác trong hoạt động trí tuệ, có khả năng xử lý nhạy bén trước những thông tin, tình huống khác nhau cả về lý luận và thực tiễn; hình thành và phát triển năng lực phê phán, biết phân tích, đánh giá các quan điểm, lý thuyết và phương pháp khác nhau để tiếp thu cái tích cực, tiến bộ, khắc phục cái lạc hậu, lệch lạc và quan trọng hơn cả là hình thành được tính độc lập trong tư duy, hành động, biết huy động những tri thức lý luận và kinh nghiệm để tự mình giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. 
Phương pháp dạy học ở các trường đại học hiện nay rất phong phú và đa dạng, theo đặc trưng từng môn học và nội dung mỗi bài học. Tuy nhiên, yêu cầu của dạy học theo định hướng PTNLTH luôn đặt ra trong mối quan hệ tương tác giữa GV và SV. GV phải tổ chức, điều khiển quá trình học tập như thế nào để SV chủ động, tích cực và sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức, làm chủ hoạt động học tập của bản thân. Nói cách khác, thông qua hoạt động tổ chức dạy học của GV, SV dần dần lựa chọn được phương pháp, phương tiện, con đường tự học phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Bằng cách đó, NLTH của SV được hình thành và dần dần được bồi dưỡng phát triển. 
Từ đó, có thể hiểu: Dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học là quá trình giảng viên thiết kế, sử dụng các biện pháp và tổ chức các họat động dạy học nhằm bồi dưỡng, phát triển và phát huy tối đa năng lực tự học ở sinh viên trong quá trình học tập môn học học và trong thực tiễn cuộc sống .
Như vậy, dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH đặt hoạt động học vào vị trí trung tâm, phát huy vai trò chủ động của người học nhưng cũng không xem nhẹ hoạt động dạy và vai trò của người dạy mà đặt nó trong sự thống nhất biện chứng của mối quan hệ giữa dạy và học, hoạt động dạy bao giờ cũng đóng vai trò chủ đạo, hướng dẫn. Vai trò chủ đạo ấy thể hiện ở nhiệm vụ của thầy là khơi gợi, phát huy cho được tính độc lập, sáng tạo, chủ động của trò. Do đó dạy học ở đại học cần phải kết hợp chặt chẽ vai trò chủ đạo của GV với tính chủ động, độc lập, sáng tạo của SV. Có như vậy mới đảm bảo tính thống nhất biện chứng trong sự cộng hưởng giữa hoạt động dạy và hoạt động học để đạt được mục tiêu của trong quá trình dạy học.
Tác giả luận án xem xétđặc điểm của dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH)theo định hướng phát triển năng lực TH trên những mặt cụ thể sau:
Thứ nhất, về mục tiêu dạy học
Dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH coi việc PTNLTH, tự nghiên cứu những tri thức lý luận CNXHKH của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển lý luận về CNXHKH ở Việt Nam là mục tiêu cơ bản phải đạt được. Chính vì vậy, bằng việc tổ chức các hoạt động dạy học,cung cấp cho SV những nhận thức cơ bản nhất về nội dung và cơ sở khoa học của những vấn đề chính trị - xã hội đểthực hiện mục PTNL nhận thức và năng lực thực hành cho SV. Cụ thể:
Về phát triển năng lực nhận thức, phát triển ở SV phương pháp luận sáng tạo trong nhận thức sự vật hiện tượng, đặc biệt là các vấn đề chính trị - xã hội. 
Về phát triển năng lực thực hành, giúp SV biết vận dụng những lý luận của CNXHKH vào thực tiễn cuộc sống, biết phân tích, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội và cao hơn là phải biết thực hành những vấn đề chính trị - xã hội, tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị - xã hội. 
Về giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý tưởng CSCN, chủ nghĩa yêu nước chân chính, tình hữu nghị hợp tác các dân tộc, nhân sinh quan CSCN cho SV. Giáo dục niềm tin khoa học cho SV vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào sự nghiệp cách mạng của nước nhà. Từ đó, SV có định hướng chính trị đúng đắn và hành động cách mạng tích cực.   
Thứ hai, Về nội dung dạy học
Căn cứ từ nội dung tri thức của phần CNXHKH trong chương trình môn học NNLCB của CNMLN, bao gồm hệ thống tri thức tổng hợp, phong phú về cuộc đấu tranh cách mạng của GCCN nhằm thủ tiêu CNTB và xây dựng CNXH - CNCS. Cụ thể, đó là những kiến thức cơ bản về SMLS của GCCN; về cách mạng XHCN; về xây dựng nền dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN, nền văn hóa XHCN; về vấn đề Dân tộc và Tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH; vấn đề cơ bản của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng CNXH; về quá trình ra đời, phát triển và triển vọng của CNXH hiện thực. Trong quá trình DH NNLCB của CNMLN (Phần CNXH KH) theo định hướng PTNLTH, GV phải dẫn dắt, tổ chức các hoạt động dạy học để SV tập trung khai thác khía cạnh chính trị - xã hội của những tri thức này; tập trung khai thác quan điểm, lập trường chính trị, thái độ chính trị, đường lối, sách lược của GCCN về những vấn đề chính trị - xã hội đó. Phải chú trọng việc đặt ra và giải quyết những tình huống về CNXH hiện thực, những vấn đề chính trị - xã hội mới đang nảy sinh trong đời sống thực tiễn.
Thứ ba, Về phương pháp dạy học: GV chủ yếu là người tổ chức, hỗ trợ; SV tự lực và tích cực chiếm lĩnh tri thức. Chú trọng hình thành và PTNLTH ở SV. Chú ý đến những cách lý giải hợp lý của SV, tránh sự gò ép, giáo điều. Do đó, trong dạy học phần CNXHKH theo định hướng PTNLTH, GV phải lựa chọn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực phù hợp để huy động tối đa sự tham gia của SV vào việc giải quyết nhiệm vụ học tập. Cụ thể như hướng dẫn, khuyến khích cho SV liên hệ những tri thức của bài học với những vấn đề chính trị - xã hội của đời sống thực tiễn trong và ngoài nước, một mặt khẳng định được tính đúng đắn, khoa học của các nguyên lý, lý luận của CNXHKH, khẳng định tính sinh động và sức sống của lý luận đó cũng như PTNL vận dụng, tư duy phân tích, phản biện của SV. Trong quá trình tổ chức các hoạt động DH, GV cũng phải thường xuyên tạo ra các điều kiện để SV thực hành kiến thức về CNXHKH như thông qua dạy học tình huống, dạy học trường hợp, giải quyết vấn đề…
Thứ tư, Về kiểm tra, đánh giá:dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXH KH) theo định hướng PTNLTH, phải dựa vào năng lực đầu ra là sự hình thành và phát triển của NLTH. Do đó, kiểm tra, đánh giá nhất thiết phải tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng việc đánh giá các kỹ năng tự học ở SV. Vì vậy nội dung đánh giá cũng phải xác định rõ các tiêu trí về kiến thức, về năng lực, chú ý năng lực vận dụng và năng lực thực hành các tri thức chính trị - xã hội. Cách thức đánh giá cần phải được thực hiện liên tục trong cả quá trình với các hình thức đánh giá đa dạng, nhiều chiều. Yêu cầu kiểm tra, đánh giá như vậy đòi hỏi GV và cơ sở đào tạo phải xây dựng các kiểu đề kiểm tra đa dạng, linh hoạt và phù hợp với điều kiện, đối tượng cụ thể.
Thứ năm, Về vai trò, vị trí của phát triển NLTH với việc học tập môn NNLCB của CNMLN (Phần CNXH KH) nói riêng và cả quá trình học tập của SV nói chung: Với đặc thù của tri thức phần CNXHKH trong môn học NNLCB của CNMLN, là tri thức khoa học về những quy luật chính trị - xã hội trong giai đoạn chuyển biến từ CNTB sang CNXH - CNCS. Các tri thức của CNXHKH vừa có tính lý luận chính trị, vừa có tính thực tiễn, tính thời sự cao, vừa là những tri thức tổng hợp của các mặt cơ bản của đời sống xã hội, các ngành khoa học xã hội. Nó có liên quan mật thiết đến tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, tinh thần của xã hội và toàn bộ các mặt chính trị như pháp luật, nhà nước…và các ngành khoa học xã hội khác. Do đó, dạy họctheo định hướng PTNLTHlà tất yếu để SV có thể có được phương pháp tự học và thông qua tự họctích cực mới có thể khám phá, chiếm lĩnh được tri thức của môn học này.
Dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTHcó vai trò vô cùng quan trọng với việc hình thành và phát triển phương pháp và NLTH để SV học tập trong suốt quá trình đại hoc cũng như trong cuộc sống sau này. Vì đây làphần kiến thức nằm trong môn học được giảng dạy ngay từ năm đầu tiên của bậc đại học. Lúc này SV mới vừa từ những học sinh phổ thông lên, vô cùng bỡ ngỡ với cách học đại học, phương pháp học tập còn khá thụ động, hoạt động TH, tự nghiên cứu rất hạn chế. Hầu hết SV không hiểu bản chất của học đại học là học cách học, học phương pháp học trong đó học tự học là trung tâm. Chính vì vậy thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH không những giúp SV làm quen dần với phương pháp học ở đại học mà còn trang bị cho SV một phương pháp học phù hợp, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của môn học đặt ra. Mặt khác, nó còn góp phần quan trọng trong việc dạy phương pháp cho SV, nhất là phương pháp tự học, tạo cho SV khả năng thích nghi và phát triển quá trình học tập ở đại học cũng như trong cuộc sống và nghề nghiệp sau này.  
2.2. Cơ sở thực tiễn của dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
[bookmark: _Toc469844848][bookmark: _Toc501717138][bookmark: _Toc509471330]2.2.1. Khái quát đặc điểm sinh viên các trường đại học tại Hà Nội
Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học giáo dục của cả nước. Với lịch sử lâu đời và ngàn năm văn hiến, Hà Nội cũng là nơi có trình độ dân trí cao, là một trong hai trung tâm giáo dục đại học lớn nhất quốc gia. Trên địa bàn Hà Nội hiện nay, có trên 50 trường đại học, đào tạo hầu hết các ngành nghề quan trọng. Nhiều trường đại học ở đây như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Nông nghiệp Hà Nội… là những trường đào tạo đa ngành và chuyên ngành hàng đầu Việt Nam.
 Hầu hết các trường đại học trên điạ bàn Hà Nội đều có bề dày lịch sử lâu đời. Có những trường được xây dựng từ thời Pháp thuộc như trường Đại học Quốc gia (tiền thân là Viện Đại học Đông Dương, thành lập năm 1907); Đại học Y Hà Nội (tiền thân là trường Y khoa Đông Dương, thành lập năm 1902). Cùng với rất nhiều các trường đại học được thành lập theo mô hình mới của XHCN từ giai đoạn những năm 1945 - 1960 như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học kinh tế tài chính, Đại học Thương mại; Đại học Giao thông vận tải, Đại học Ngoại thương…. Những trường này đều được xem là nền móng của giáo dục đại học hiện đại Việt Nam.
Truyền thống hiếu học của nhân dân Việt Nam cùng với bề dày lịch sử của mình, hầu hết các trường đại học ở Hà Nội đều có những điều kiện và được đầu tư cơ sở vật chất cho dạy học khá tốt, từ đội ngũ cán bộ GV đến trường lớp, phòng sở và đặc biệt là các trung tâm thông tin thư viện đều khá đầy đủ và bề thế. Trong xu thế phát triển hội nhập của thời đại ngày nay, các trường đại học ở Hà Nội cũng đang gánh vác sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các trường đại học vẫn đang không ngừng được đầu tư, phát triển, nhiều trường đã trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam như Đại hoc Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Y  Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng…
 Bên cạnh đó, do đóng đô trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, các trường đại học ở Hà Nội cũng được hưởng một môi trường dân trí cao, đa số người dân ý thức tốt về việc chăm lo đầu tư, quan tâm, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về mọi mặt để trở thành những lớp chủ nhân tương lai của nước nhà. Chưa kể đến trên địa bàn Hà Nội còn có Trung tâm thư viện Quốc gia - nơi lưu truyền tri thức lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng internet. Tất cả đều đã và đang đem đến những thuận lợi rất lớn cho hoạt động tự học của sinh viên các trường đại học tại Hà Nội.
Đối tượng SV các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cũng giống như SV ở các khu vực khác về những đặc điểm chung của lứa tuổi, tâm sinh lý. Họ là đội ngũ trí thức lại là lực lượng trẻ, hăng hái, nhiệt tình, ham học hỏi, luôn muốn khẳng định mình và rất nhạy cảm với những cái mới lạ, với những vấn đề xã hội...
Tuy nhiên do có đặc thù về môi trường và điều kiện sống nên đối tượng SV ở các trường đại học tại Hà Nội cũng có những đặc điểm riêng. 
Về mặt thuận lợi: Do được sống và học tập tại một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục lớn nhất của cả nước nên SV các trường đai học ở đây nhìn chung có khả năng nhận thức tốt, có sự quan tâm đến các vấn đề thời sự trong nước và thế giới, tích cực, sáng tạo, có nghị lực và ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
Về những khó khăn: Phần lớn các SV đến từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước, các em cần có thời gian để làm quen với môi trường sống và phương pháp học tập mới. SV đi học xa gia đình nhưng khu kí túc xá của các trường đại học rất hạn chế nên đa số các em đều phải sống và sinh hoạt ở các khu nhà trọ khác nhau. Sự phân tán và điều kiện sống thiếu thốn cũng ảnh hưởng tới việc trao đổi thông tin liên quan đến học tập của sinh viên có thể bị gián đoạn, không thường xuyên và đầy đủ.Một bộ phận không nhỏ SV biết tranh thủ điều kiện, kiếm việc làm thêm để có thêm thu nhập chi phí cho cuộc sống. Điều này cũng làm phân tán quỹ thời gian, tâm trí và công sứccủa SV. Nếu không có kế hoạch khoa học và hợp lý chắc chắn việc học tập của SV sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, xã hội lớn của cả nước, với nhịp sống sôi động, nhiều điểm vui chơi giải trí, cùng với sự tiện nghi của các phương tiện thông tin, sự phát triển khoa học công nghệ của thủ đô Hà Nội cũng đang tạo ra rất nhiều sự hấp dẫn, mới lạ thu hút sự quan tâm của SV, làm cho SV dễ sao nhãng trong học tập.
Tất cả những đặc điểm trên ít nhiều đều ảnh hưởng đến việc dạy - học ở các trường đại học tại Hà Nội. Trong dạy học, GV cần quan tâm tính đến những đặc điểm chung và riêng của SV ở các trường đại học tại Hà Nội, thậm chí của mỗi trường đại học để tìm ra con đường, phương pháp dạy - học hiệu quả. Dạy học theo định hướng PTNLTH nhằm kích thích tính sáng tạo, chủ động học tập của sinh viên, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, giúp sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập môn NNLCB của CNMLN, tạo cơ sở để học tập tốt các môn khoa học khác trong thời gian học tập nghiên cứu ở các trường đại học cũng như trong quá trình lao động, học tập suốt đời của họ. 
[bookmark: _Toc469844849][bookmark: _Toc501717139][bookmark: _Toc509471331]2.2.2. Thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
Để tìm hiểu thực trạng việcdạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXH) theo định hướng PTNLTH, tác giả đã tiến hành khảo sát SV và GV ở 7 trường đại học tại Hà Nội gồm: trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Kiểm sát, trường Đại học Điện lực, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, trường Đại học Giao thông vận tải, trường Đại học Thương mại, trường Đại học Mỏ - Địa chất, với tổng số 37 GV và 934 SV tham gia trả lời khảo sát. Nội dung khảo sát bao gồm nhận thức, thái độ, hoạt động của GV và SV về dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay. Kết quả khảo sát được phân tích cụ thể ở những vấn đề sau:
[bookmark: _Toc469844850]2.2.2.1. Về nhận thức của giảng viên và sinh viên với việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)theo định hướng phát triển năng lực tự học 
Thực hiện mục đích điều tra nhằm tìm hiểu và đánh giá mức độ nhận thức của GV và SV về dạy học theo định hướng PTNLTH, chúng tôi đã đặt ra những câu hỏi nhận thức cụ thể như sau:
Đối với SV, chúng tôi đặt ra câu hỏi: Quan điểm của anh/chị về tự học của SV là gì? (Câu hỏi 1 phụ lục 2). Thu được kết quả như sau:
[bookmark: _Toc485363171][bookmark: _Toc486928836][bookmark: _Toc487012080][bookmark: _Toc501717140][bookmark: _Toc501718316][bookmark: _Toc501718382][bookmark: _Toc501718413][bookmark: _Toc509471332]Bảng 2.1. Kết quả khảo sát quan niệm của sinh viên về tự học
	Stt
	Nội dung
	Đồng ý (%)
	Không đồng ý (%)
	Không có ý kiến

	1
	Tự học là học ở nhà khi có thời gian
	48,5
	50,1
	1,4

	2
	Là học khi không có thầy hướng dẫn
	76,2
	23,8
	0,0

	3
	Là tự mình đọc sách, đọc tài liệu để củng cố, hiểu thêm kiến thức đã học 
	96,4
	0,0
	3,6

	4
	Là tự mình chủ động, tích cực tìm kiếm, khám phá tri thức dưới sự hướng dẫn của thầy hoặc không có sự hướng dẫn của thầy
	98,7
	0,0
	1,3



Kết quả trên cho thấy đa số các SV được hỏi đều có ý thức đúng về việc TH của SV. Ở nội dung hỏi số 2,3,4 đều có số ý kiến trả lời đồng ý rất cao. Đặc biệt ở nội dung hỏi số 4, ý kiến đồng ý lên tới 98,7% , còn lại 1,3% là không có ý kiến. Điều này chứng tỏ SV có nhận thức tốt về tự học, đều coi đó là hoạt động tự thân của chính bản thân SV, nó được diễn ra cả khi có hoặc không có sự hướng dẫn của thầy. Tuy nhiên cũng vẫn còn có tới 48,5% mẫu trả lời đồng ý với ý kiến cho rằng tự học là học ở nhà khi có thời gian. Điều này cũng chứng tỏ một bộ phận không nhỏ SV vẫn chưa thật sự ý thức rõ về tự học. Như vậy, chắc chắn họ không thể dành ưu tiên hay có kế hoạch rõ ràng để tự học được. 
Cùng với đó, chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi để khảo sát các GV giảng dạy học phần này nhằm đánh giá nhận thức của họ về vai trò của việc dạy học theo định hướng PTNLTH cho SV. Câu hỏi chúng tôi đặt ra là: Theo thầy/cô, việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay có vai trò như thế nào? (Câu hỏi 1 phụ lục 1 ). Kết quả thu được từ ý kiến của GV ở bảng 2.2:
[bookmark: _Toc509471333][bookmark: _Toc485363172][bookmark: _Toc486928837][bookmark: _Toc487012081][bookmark: _Toc501717141][bookmark: _Toc501718317][bookmark: _Toc501718383][bookmark: _Toc501718414]Bảng 2.2.   Kết quả khảo sát nhận thức của GV về vai trò của dạy học
[bookmark: _Toc509471334]NNLCB củaCNMLN(phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH
	STT
	Vai trò
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Rất quan trọng
	36
	97,3

	2
	Quan trọng
	1
	2,7

	3
	Bình thường
	0
	0,00

	4
	Không quan trọng
	0
	0.00


         Kết quả thu được cho thấy: 36/37 GV được hỏi đều nhận thức đúng về vai trò của việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học là rất quan trọng, chiếm 97,3%. Đây là một kết quả rất đáng mừng vì những nhận thức này chính là cơ sở để các GV có thái độ và hành vi phù hợp trong dạy học bộ môn theo định hướng PTNLTH.
Để khảo sát sâu hơn, chúng tôi còn đưa ra câu hỏi đánh giá nhận thức của GV về ý nghĩa của việc dạy học này. Với câu hỏi: Theo thầy/cô, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với SV? (Câu hỏi 2 phụ lục 1) và kết quả thu được trong bảng sau:
[bookmark: _Toc485363173][bookmark: _Toc486928838][bookmark: _Toc487012082][bookmark: _Toc501717142][bookmark: _Toc501718318][bookmark: _Toc501718384][bookmark: _Toc501718415][bookmark: _Toc509471335]
Bảng 2.3.Kết quả khảo sát nhận thức của GV về ý nghĩa của việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH
	STT
	Ý nghĩa
	số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Giúp SV đạt kết quả cao trong học tập
	37
	100,0

	2
	Giúp SV có tư duy và cách học tập sáng tạo, tích cực, chủ động
	32
	86,5

	3
	Giúp SV biết cách tìm kiếm và sử dụng tài liệu học tập
	33
	89,2

	4
	 Sinh viên biết cách quản lý thời gian học tập môn học
	22
	59,5

	5
	Sinh viên có được phương pháp học tập phù hợp và hiệu quả
	34
	91,2

	6
	Sinh viên chủ động được nhiều sự tương tác với thầy cô và bạn bè trong học tập
	18
	48,6

	7
	Sinh viên ghi nhớ và hiểu sâu những kiến thức đã học trên lớp
	25
	67,7

	8
	Sinh viên biết cách đọc và nghiên cứu tài liệu
	33
	89,2

	9
	Sinh viên biết tìm kiếm, phát hiện và đề xuất những vấn đề mới
	23
	62,2

	10
	Sinh viên biết cách tự giải quyết vấn đề
	13
	35,1

	11
	Sinh viên biết cách liên hệ, vận dụng những tri thức của môn học với các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống 
	20
	54,1

	12
	Giúp sinh viên biết cách tự học
	36
	97,3



Như vậy với kết quả khảo sát câu hỏi này cho thấy phần lớn các GV cũng nhận thức đúng về ý nghĩa của việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH. Những nội dung có liên quan đến các kỹ năng tự học đều có số ý kiến đồng ý khá cao như nội dung2,3, 5, 8, 12. Cá biệt ở nội dung số 1 có 100% mẫu phiếu đồng ý. 
Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều nội dung quan trọng biểu hiện NLTH của SV nhưng chưa được nhận thức đầy đủ. Cụ thể như chỉ có 35,1% đồng ý dạy học theo định hướng PTNLTH giúp SV biết cách tự giải quyết vấn đề; 54,1% đồng ý với nội dung SV biết cách liên hệ, vận dụng những tri thức của môn học với các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống; 48,6% ý kiến cho rằng nó giúp SV chủ động được nhiều sự tương tác với thầy cô và bạn bè trong học tập. Điều này cũng cho thấy một số GV nhận thức đúng nhưng chưa đủ về ý nghĩa của dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH.
Cũng với mục đích khảo sát nhận thức của SV về ý nghĩa của việc tự học môn NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)đối với chính bản thân SV đại học (câu hỏi 2 phụ lục 2). Kết quả chúng tôi thu được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc501717143][bookmark: _Toc501718319][bookmark: _Toc501718385][bookmark: _Toc501718416][bookmark: _Toc509471336][bookmark: _Toc485363174][bookmark: _Toc486928839][bookmark: _Toc487012083]Bảng 2.4.Kết quả khảo sát  nhận thức của SV
[bookmark: _Toc501717144][bookmark: _Toc501718320][bookmark: _Toc501718386][bookmark: _Toc501718417][bookmark: _Toc509471337]về ý nghĩa của tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)
	STT
	Nội dung
	Đồng ý (%)
	Không đồng ý(%)
	không có ý kiến (%)

	1
	Giúp SV đạt kết quả cao trong học tập môn học
	83,1
	12,6
	4,3

	2
	Giúp SV mở rộng kiên thức và hiểu biết
	92,6
	0,0
	7,4

	3
	Giúp SV dễ dàng hơn trong học tập các môn học khác sau này 
	50,3
	40,7
	9,0

	4
	Giúp SV có ý thức kỹ năng học tập suốt đời
	42,9
	41,1
	16,0

	5
	Giúp SV nắm vững kiến thức nghề nghiệp tương lai  
	24,4
	71,5
	4,1

	6
	Giúp SV tự tin trong học tập, giao tiếp và cuộc sống
	38,6
	43,1
	18.3

	7
	Giúp SV có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề 
	29,0
	66,3
	4,7

	8
	Giúp SV phát triển các khả năng của bản thân
	67,2
	29,6
	3,2



Kết quả trên cho thấy: phần lớn sinh viên cho rằng tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) có ý nghĩa trực tiếp tới kết quả học tập môn học này (83,1%); 92,6% mẫu đồng ý rằng nó giúp SV mở rộng kiến thức và hiểu biết. Tuy nhiên ở những nội dung hỏi tiếp theo thì mức đồng ý của SV chỉ ở mức trung bình, thậm chí dưới trung bình. Cá biệt ở nội dung 5 và nội dung 7, số ý kiến không đồng ý đều trên trung bình và cao hơn số ý kiến đồng ý. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp. Vì tất cả các SV được hỏi ở đây đều là SV năm thứ nhất, mới bắt đầu học môn học này. Các em hoàn toàn chưa có nhận thức đầy đủ về môn học cũng như chưa có những trải nghiệm thực tế học tập của bản thân. Chính những suy nghĩ này sẽ có ảnh hưởng đến thực tế hoạt động tự họccủa SV. Khi SV nhận thức chưa chính xác, đầy đủ ý nghĩa của việc tự học thì SV sẽ khó có định hướng, kế hoạch, mục tiêu để phấn đấu, rèn luyện hoàn thành mục tiêu học tập. 
Chúng tôi tiếp tục khảo sát để có các thông tin khách quan đánh giá hoạt động dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay với câu hỏi cho cả SV và GV về những yếu tố ảnh hưởng đến ý thức và hoạt động tự học của SV. Cụ thể: 
Với GV chúng tôi đưa ra câu hỏi: Theo thầy/cô, những yếu tố nào sẽ giúp sinh viên có ý thức tự học và tự học tốt NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)? (Câu 4 phụ lục 1). Kết quả như sau:
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	STT
	Các yếu tố
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Sự giáo dục và khuyên bảo của cha mẹ, gia đình
	4
	10,8

	2
	Sức ép do GV và nhà trường tạo ra
	10
	27,02

	3
	Phương pháp dạy học của giảng viên
	35
	94,6

	4
	Cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
	34
	91,9

	5
	Yêu cầu của xã hội
	33
	89,2

	6
	Do bạn bè, môi trường học tập
	16
	43,2

	7
	Do nhu cầu của bản thân
	27
	73,0

	8
	Chương trình học quá nặng
	7
	18,9

	9
	Có nhiều tài liệu tham khảo
	25
	67,7

	10
	Sự hướng dẫn và động viên của thầy cô
	29
	78,4



 Kết quả trên cũng cho thấy tỉ lệ GV đồng ý rất cao với các yếu tố: Phương pháp dạy học của giảng viên (chiếm 95%) và Cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chiếm (91,9%). Song lại ít đồng ý với yếu tố: Sức ép do GV và nhà trường tạo ra (chỉ có 10,8%). Điều này chứng tỏ sự không thống nhất trong nhận thức của GV vì quá trình học và tự học luôn chịu ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố từ cá nhân, nhà trường, gia đình và xã hội. Đối với SV thì việc tự học của họ có ảnh hưởng rất lớn từ cách dạy của GV và những quy đinh về học tập, thi cử của trường lớp. Khi SV học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) thường đang là SV năm thứ nhất, chưa ý thức rõ ràng về việc học cùng với tâm lý tự thỏa mãn do vừa trải qua các kì thi và đã đỗ vào đại học rồi thì cho phép mình tạm có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Chưa kể tới những cám dỗ từ các yếu tố của cuộc sống xung quanh như mạng xã hội, các hoạt động giải trí... thì trong phương pháp dạy học của GV cũng như cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập cần phải tạo ra được áp lực nhất định cho SV thì SV mới chịu tự học và dần dần từ những yếu tố bên ngoài ấy chuyển hóa thành nhu cầu, thói quen tự học cho bản thân SV, chuyền hóa thành nội lực đem đến kết quả tự học tốt ở SV. Mẫu bảng hỏi trên cũng cho thấy đa số các GV đều đánh giá cao yếu tố nhận thức của cá nhân SV trong tự học. Ở nội dung: Yêu cầu của xã hội có 89,2% ý kiến đồng ý; do nhu cầu của bản thân có 73% lựa chọn. Điều này cũng đặt ra vấn đề là vậy thì làm thế nào để SV có thể nhận thức rõ ràng những yêu cầu đó? Chắc chắn sự hướng dẫn và động viên của GV sẽ có vai trò không nhỏ. Đây cũng là ý kiến của 78,4% thầy cô được hỏi.
Cũng với mục đích trên, chúng tôi đặt ra câu hỏi cho SV về những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc tự học của họ (câu 4 phụ lục 2) và kết quả thu được như sau:
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[bookmark: _Toc509471341]về những yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học
	STT
	Các yếu tố
	Đồng ý (%)
	Phân vân (%)
	Không đồng ý (%)

	1
	Giảng viên và phương pháp dạy học của GV
	90,7
	9,3
	0

	2
	Cách kiểm tra, đánh giá môn học
	92,1
	4,4
	3,5

	3
	Tinh thần tự học của bạn bè xung quanh
	23,4
	57,2
	19,4

	4
	Giáo trình, tài liệu tham khảo
	48,6
	47,3
	4,1

	5
	Tác động từ gia đình
	17,9
	31,5
	50,6

	6
	Công việc và tương lai của bản thân
	48,2
	31,8
	20,0

	7
	Mong muốn của cá nhân
	61,6
	26,3
	12,1


Như vậy, đa số các ý kiến của SV cũng cho rằng phương pháp giảng dạy của GV và cách kiểm tra đánh giá môn học ảnh hưởng đến việc tự học của mình (nội dung 1, 2); Các yếu tố thuộc về điều kiện dành cho tự học (3,4); môi trường, gia đình, bạn bè cũng như yếu tố chủ thể đều cho các kết quả không cao hoặc SV còn phân vân, nghi ngờ những ảnh hưởng của nó tới việc tự học của mình. Điều này cho thấy phươngpháp học tập của SV vẫn còn khá thụ động, chưa có tính chủ động, tư giác, chủ yếu đều lệ thuộc vào các yêu cầu của GV và nhà trường. Do đó, trong quá trình dạy học, GV cần chú ý đếnviệc định hướng học tập, giúp SV hiểu đúng hơn ý nghĩa của việc tự học với họ. Từ đó SV sẽ có thái độ quan tâm hơn, tích cực và chủ động với việc tự học hơn.
2.2.2.2. Về thái độ của GV và SV với dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH
Để đánh giá về thái độ của GV và SV đối với quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, chúng tôi cũng xây dựng và đặt ra một số câu hỏi trong bảng khảo sát. Cụ thể: 
Với GV, chúng tôi đặt câuhỏi:Trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXH), thầy/cô thực hiện các công việc sau ở mức độ nào? (phụ lục 1 câu 6).Trên cơ sở đo mức độ sử dụng các biện pháp dạy học nhằm PTNLTH cho SV để đánh giá ý thức, thái độ của GV với hoạt động này. Kết quả được biểu thị trong bảng 2.7 sau:
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	STT
	Nội dung công việc
	Mức độ

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Giới thiệu các tài liệu hoc tập
	36
	97,3
	1
	2,7
	0
	0,0

	2
	Tư vấn cho SV những kinh nghiệm và phương pháp học tập hiệu quả
	3
	8,1
	33
	89,2
	1
	2,7

	3
	Hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu bài học 
	0
	0,0
	14
	37,8
	23
	62,2

	4
	Giao bài tập (vấn đề) cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước và sau giờ lên lớp
	4
	10,8
	27
	73,0
	6
	16,2

	5
	Kiểm tra, đánh giá các bài tập (vấn đề) đã giao cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu một cách công khai, kịp thời và minh bạch trước tập thể SV
	5
	13,5
	28
	57,7
	4
	10,8

	6
	Thông báo rõ ràng cho SV về yêu cầu, nội dung môn học, bài học 
	5
	13,5
	30
	81,1
	2
	5,4

	7
	Thông báo rõ ràng về cách thức, kiểm tra, đánh giá củamôn học
	1
	2,7
	19
	51,4
	17
	45,9

	8
	Nói rõ ý nghĩa của môn học, bài học cho sinh viên
	4
	10,8
	30
	81,1
	3
	8,1


Kết quả trên cho thấy thái độ của GV với việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH chưa cao. Hầu hết các nội dung chúng tôi hỏi là để đánh giá việc tự ý thức, mức độ tự giác của GV khi thực hiện các hoạt động trong quá trình dạy học có ý nghĩa hướng tới việc tạo ra thói quen, rèn những kỹ năng tự học cho SV. Song, đó lại không phải là những quy định bắt buộc GV phải thực hiện. Khi thực hiện các công việc đó GV thường phải mất rất nhiều thời gian, công sức. Chính vì vậy mà nếu GV thiếu tâm huyết và quyết tâm thì rất khó thực hiện, thậm chí không muốn thực hiện. Hầu hết các mẫu trả lời chúng tôi nhận được đều chọn phương án"thỉnh thoảng" mới thực hiện các nhiệm vụ đó. Đặc biệt, những việc làm rất quan trọng như tư vấn cho SV những kinh nghiệm và phương pháp học tập hiệu quả cũng chỉ có 8,1% trả lời thường xuyên làm. Điều đó cũng thống nhất với 62,% GV trả lời là chưa bao giờ hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu. Các nội dung số 4 và 5 có ý nghĩa quan trọng để tạo ra áp lực cần thiết buộc SV tự học và hình thành thói quen tự học cho SV cũng bị xem nhẹ, biểu hiện chỉ có 10,8 và 13,5% GV làm thường xuyên. Nội dung 6, 7, 8 có ý nghĩa quan trọng để SV có thể xây dựng kế hoạch tự học của mình cũng rất ít GV thực hiện, chỉ có 13,5% GV “Thông báo một cách rõ ràng cho SV về yêu cầu, nội dung môn học, bài học”. Trong khi đó lại có tới 45,9% GV không bao giờ thông báo rõ ràng về cách thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập. Những kết quả trên biểu hiện rất rõ ý thức, thái độ của GV đối với việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH còn chưa được đề cao, còn thờ ơ, chưa thật sự vào cuộc, chưa tích cực thực hiện.
Để khảo sát thái độ của SV đối với việc tự học, chúng tôi đặt ra câu hỏi:  anh/chị đã có thái độ tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) như thế nào?, (phụ lục 2 câu hỏi 3) và kết quả được thể hiện ở bảng sau:
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[bookmark: _Toc501718393]NNLCB của CNMLN  (phần CNXHKH)
	STT
	Nội dung
	Thường xuyên
(%)
	Thỉnh thoảng
(%)
	Không bao giờ
(%)

	1
	Nghiêm túc và tự giác đi học đầy đủ
	92,7
	7,3
	0,0

	2
	Thiếu tập trung trong giờ học
	0,0
	16,4
	83,6

	3
	Hoàn thành tốt các bài tập, nhiệm vụ theo yêu cầu của GV
	69,9
	28,2
	1,9

	4
	Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận của môn học
	53,6
	45,1
	1,3

	5
	Lúc nào có thời gian rảnh rỗi thì tự học
	85,4
	11,7   
	2,9

	6
	Thỏa mãn với kết quả học tập của mình
	18,9
	74,8
	6,3

	7
	Tập trung nghe giảng và ghi chép đầy đủ những thông tin GV cung cấp trong giờ học
	79,6
	20,4
	0,0

	8
	Quan tâm và tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động có liên quan đến môn học
	41,2
	22,7
	36,1

	9
	Sắp xếp thời gian cố định tự học trong mỗi ngày
	6,7
	32,0
	61,3

	10
	Tự đánh giá kết quả TH của mình
	2,0
	72,1
	27,9



	Kết quả trên cho thấy phần lớn các SV có ý thức, thái độ tự học không cao mặc dù cácem khá nghiêm túc trong học tập nhưng đó chỉ là nghiêm túc chấp hành các quy định đặt ra từ phía GV và nhà trường. Những hoạt động nào có sự giám sát, theo dõi của GV và nhà trường thì SV rất nghiêm túc chấp hành. Biểu hiện ở các nội dung hỏi về chuyên cần có 92,7% mẫu trả lời là thường xuyên nghiêm túc, tự giác đi học đầy đủ; 79,6% thường xuyên tập trung nghe và ghi chép đầy đủ những thông tin GV cung cấp trong giờ giảng; 69,9% hoàn thành tốt các bài tập, nhiệm vụ theo yêu cầu của GV. Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho kết quả có tới 85,4% mẫu SV lựa chọn chỉ thường xuyên tự học khi nào có thời gian; 36,1% mẫu lựa chọn không qua tâm và tham gia các câu lạc bộ, hoạt động có liên quan đến môn học; cũng chỉ có 53,6% SV trả lời thường xuyên tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận của môn học; rất ít SV sắp xếp thời gian tự học cố định trong mỗi ngày (6,7% mẫu chọn thường xuyên và tới 61,3% trả lời không bao giờ thực hiện). Đáng nói nhất là chỉ có 2% SV tự đánh giá kết quả tự học của cá nhân mình. 
Như vậy, khảo sát đã cho thấy thái độ tự học ở SV là thấp, SV chưa tích cực, chủ động trong học tập. Chính vì vậy mà kết quả học tập các em đạt được chỉ có 18,9% SV thường xuyên thỏa mãn với kết quả mình đạt được và 6,3% là không bao giờ thỏa mãn với kết quả học tập của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới đa số SV luôn cho rằng môn học này khó và không mấy hứng thú khi học tập. 
2.2.2.3. Về tổ chức thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
Để khảo sát về quá trình tổ chức thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học, tác giả đã xây dựng 3 câu hỏi để khảo sát các GV dạy NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) của cả 7 trường đại học để đánh giá trên các khía cạnh họ sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và kỹ năng dạy học theo định hướng PTNLTH của các GV như thế nào. Cụ thể:
Đánh giá phương pháp dạy học của các GV có câu hỏi số 4: Thầy/cô sử dụng những phương pháp dạy học trong quá trình dạy họcNNLCB của CNMLN(phần CNXH) ở mức độ nào?(Câu hỏi 4 phụ lục 1). Kết quả thể hiện ở bảng 2.9:
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	STT
	Phương pháp dạy học


	Mức độ

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Thuyết trình
	37
	100
	0
	0,0
	0
	0,0

	2
	Thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác
	32
	86,5
	5
	13,5
	0
	0,0

	3
	Giải quyết vấn đề
	19
	51,4
	18
	48,6
	0
	0,0

	4
	Đàm thoại
	17
	45,9
	20
	54,1
	0
	0,0

	5
	Nghiên cứu trường hợp
	1
	2,7
	35
	94,6
	1
	2,7

	6
	Webquest (nghiên cứu có định hướng trên internet) 
	0
	0,0
	28
	75,7
	9
	24,3

	7
	Sử dụng thảo luận nhóm
	6
	16,2
	29
	78,4
	2
	5,4

	8
	Kiểm tra, đánh giá dưới dạng ghi nhớ, tái hiện các kiến thức SV đã được học
	32
	86,5
	5
	13,5
	0
	0,0

	9
	Cho SV tự đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình.
	0
	0,0
	8
	21,6
	29
	78,4

	10
	Cho SV trong lớp, nhóm đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu của nhau.
	0
	0,0
	9
	24,3
	28
	75,7


Kết quả cho thấy, nhóm phương pháp có thuyết trình được các thầy cô sử dụng khá thường xuyên. Có tới 100% GV được hỏi đều trả lời thường xuyên sử dụng phương pháp thuyết trình, 86,5% mẫu trả lời thường xuyên kết hợp phương pháp thuyết trình với các phương pháp khác.Các GV thường xuyên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm chỉ chiếm 16,2%, 78,4% thỉnh thoảng sử dụng. Phương pháp nghiên cứu trường hợp và Webquest là những phương pháp DH tích cực phát huy tốt tính chủ động và hướng vào các kỹ năng tự học của SV thì lại rất ít được GV chú trọng sử dụng (2,7% trả lời thường xuyên sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp và 24,3% GV chưa bao giờ sử dụng DH bằng Webquest). Tuy nhiên các phương pháp giải quyết vấn đề và đàm thoại được gần một nửa số GV lựa chọn sử dụng thường xuyên (giải quyết vấn đề 51,4%; đàm thoại 45,9%). Đây là một điều rất tốt và nếu GV sử dụng đúng các phương pháp này một cách thường xuyên sẽ đem lại hiệu quả tích cực trong việc rèn cho SV những kỹ năng độc lập giải quyết vấn đề, phát huy tính chủ động của SV.
Với nhóm các nội dung khảo sát về phương pháp kiểm tra, đánh giá được các GV đang thực hiện (nội dung số 8,9,10) chúng tôi thấy rằng, 86,5% GV ở các trường thường xuyên sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá dưới dạng ghi nhớ, tái hiện tri thức. Những cách kiểm tra đánh giá đồng đẳng thông qua các sinh viên khác trong lớp hay là để sinh viên tự đánh giá chính mình cũng còn ít được áp dụng. Thực tế cho thấy rằng chính cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cách học của SV. Do đó nếu kiểm tra, đánh giá vẫn chủ yếu dừng lại ở đánh giá từ người thầy với yêu cầu tái hiện tri thức thì chắc chắn ý thức tự học của SV cũng sẽ không cao.
Để khảo sát sâu hơn, tác giả xây dựng các nội dung hỏi về việc GV sử dụng kỹ thuật dạy học như thế nào (Câu hỏi 5 phụ lục 1). Kết quả thu được ở bảng 2.10
[bookmark: _Toc485363180][bookmark: _Toc486928846][bookmark: _Toc487012090][bookmark: _Toc501718396]Bảng 2.10. Kết quả khảo sát mức độ GV sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực  trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)
	STT
	Kỹ thuật dạy học


	Mức độ (%)

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ

	
	
	số lượng
	tỉ lệ %
	số lượng
	tỉ lệ %
	số lượng
	tỉ lệ %

	1
	Động não 
	0
	0,0
	23
	62,2
	14
	37,8

	2
	Lược đồ tư duy
	5
	13,5
	28
	75,7
	4
	10,8

	3
	Khăn trải bàn 
	0
	0,0
	2
	5,4
	35
	94,6

	4
	Kỹ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối
	1
	2,7
	6
	16,2
	30
	81,1

	6
	Kỹ thuật đọc tích cực
	0
	0,0
	8
	21,6
	29
	78,4

	7
	Kỹ thuật bể cá vàng
	1
	2,7
	4
	10,8
	32
	86,5

	8
	Sử dụng trò chơi sư phạm
	2
	5,4
	15
	40,5
	20
	54,1



Kết quả trong bảng trên cho thấy có sự thống nhất, tương đồng với kết quả của các phương pháp dạy học được các GV sử dụng. Trong quá trình dạy học, GV sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu do đó các kỹ thuật dạy học tích cực cũng rất ít được các GV áp dụng. Những kỹ thuật dạy học phù hợp và có lợi thế trong dạy học các nội dung lý luận của CNXHKH cũng như để hướng dẫn và rèn kỹ năng tự học cho SV như kỹ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối hay kỹ thuật đọc tích cực cũng rất ít được vận dụng (tới 81,1% GV trả lời chưa bao giờ sử dụng kỹ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối và 78,4% GV không sử dụng kỹ thuật đọc tích cực). Các kỹ thuật lược đồ tư duy và trò chơi sư phạm được các GV sử dụng nhiều hơn cả nhưng cũng chỉ đạt 13,5% và 5,4% thường xuyên sử. Kết quả trên một mặt phản ánh hạn chế của việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH. 
Bên cạnh việc khảo sát, đánh giá kỹ năng dạy học của GV, chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi để khảo sát kỹ năng tự học của SV: Anh/chị đã thực hiện các kỹ năng tự học môn NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) như thế nào?. Kết quả như sau:
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(phần CNXHKH) của  SV
	STT
	Nội dung kỹ năng
	Thường xuyên
(%)
	Thỉnh thoảng
(%)
	Không bao giờ
(%)

	1
	Lên kế hoạch tự học cho môn học và từng bài học cụ thể
	11,8
	31,3
	56,9

	2
	Thực hiện đúng kế hoạch tự học đã đặt ra
	10,3
	52,8
	36,9

	3
	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu
	12,6
	69,0
	18,4

	4
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu học tập có liên quan  
	43,2
	35,6
	21,2

	5
	Sử dụng internet trong tự học
	54,7
	34,2
	11,1

	6
	Đọc giáo trình và các tài liệu có liên quan trước khi học bài mới 
	18,4
	60,1
	21,5

	7
	Tìm kiếm và ghi chép lại thông tin theo các vấn đề khi đọc tài liệu 
	6,0
	51,9
	42,1

	8
	Hệ thống hóa các kiến thức đã học
	27,5
	53,8
	18,7

	9
	Tóm tắt thông tin, tri thức theo từng vấn đề 
	9,6
	65,1
	25,3

	10
	Đề xuất với GV những thắc mắc cá nhân gặp phải khi học tập trên lớp
	0,0
	35,7
	64,3

	11
	Trao đổi ý kiến với GV và các SV khác
	11,5
	64,2
	24,3

	12
	Đề xuất với các bạn về những kinh nghiệm học tập môn học hiệu quả
	0,0
	27,6
	72,4

	13
	Phân tích, so sánh, liên hệ kiến thức đã học với thực tiễn
	8,9
	67,3
	23,8

	14
	Tự kiểm tra, đánh giá quá trình TH của bản thân
	1,6
	21,4
	77,0


Hầu hết các nội dung hỏi đều có số mẫu trả lời lựa chọn phương án "thường xuyên" rất ít. Đều này phản ánh năng lực tự học của SV chưa cao. Cụ thể, nhóm kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tự học (1, 2) có tới trên dưới 50% SV chưa bao giờ làm. Nhóm các kỹ năng tìm kiếm thông tin và tư liệu học tập (3,4,5) được SV thực hiện tốt hơn. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tâm lý và điều kiện của xã hội nơi các em đang sống và học tập. Tuy nhiên đáng lưu ý là việc đi thư viện để tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu tài liệu là một hoạt động điển hình của SV đại học thì lại chỉ có 12,6% SV tiến hành thường xuyên và vẫn còn tới 18,4% SV chưa bao giờ thực hiện. Nhóm các kỹ năng làm việc với tài liệu học tập (6,7,8,9) cũng phản ánh NLTH của SV chưa cao. Khi còn rất nhiều SV chưa biết hoặc chưa thường xuyên làm việc với tài liệu học tập thì rất khó có thể nói đến kết quả tự học cao được. Nhóm kỹ năng giao tiếp xã hội và tự giải quyết vấn đề (10,11,12) cũng như kỹ năng thực hành (13) có kết quả thấp nhất. Điều này phản ánh sự thiếu tự tin, tự chủ, tích cực của SV. Kỹ năng rất quan trọng của SV trong tự học để có thể tự điều chỉnh hoạt động tự học của mình là kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá cũng không cao, có tới 77% SV chưa bao giờ thực hiện.   
Những kết quả trên phản ánh một thực tế là các kỹ năng tự học của SV chưa được rèn luyện thường xuyên, liên tục. Do đó, sẽ không thể nói đến NLTH tốt được. Chính vì vậy mà trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, GV cần phải thiết kế, tổ chức làm sao để đưa được SV tham gia vào các hoạt động để họ tự thể hiện bản thân và qua đó mà các kỹ năng tự học cũng được rèn luyện và phát triển.
Như vậy, từ kết quả khảo sát việc tổ chức thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phầnCNXHKH)cho thấy có sự mâu thuẫn lớn với kết quả khảo sát nhận thức của GV và SV về vai trò, ý nghĩa của dạy học tự học. Cả GV và SV đều nhận thức rất tốt về vai trò ý nghĩa của dạy học theo định hướng PTNLTH.Tuy nhiên thái độ của họ cũng như việc thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTHlại không cao.Để tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẫn này là do đâu, chúng tôi cũng đã đặt ra câu hỏi khảo sát cả GV và SV về những khó khăn, trở ngại mà họ đang gặp phải khi thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH).
Với GV, câu hỏi đặt ra là: Thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, thầy cô thường gặp những khó khăn, trở ngại nào? (câu hỏi 7 phụ lục 1) và kết quả thu được đã phản ánh  rõ những nguyên nhân làm cho việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay chưa được thực hiện hiệu quả đó là: 
Thứ nhất, do SV không tích cực hợp tác và tham gia là khó khăn cơ bản nhất (97,3%) GV lựa chọn. 
Thứ hai, Những khó khăn về mặt thời gian: 75,7% GV cho rằng dạy hoc theo định hướng PTNLTH tốn quá nhiều thời gian vào hướng dẫn SV. Trong khi đó thời gian học trên lớp của SV lại hạn chế (78,3% mẫu chọn)..
Thứ ba, do số lượng SV trong lớp quá đông (81,1%). Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhiều GV cũng chưa biết làm thế nào để dạy học hiệu quả với quy mô lớp lớn như vậy và có tới 72,6% GV trả lời mình gặp khó khăn do chưa biết cách làm thế nào để dạy học hiệu quả.
Thứ tư, nguyên nhân đến từ những khó khăn có liên quan đến tài liệu học tập: 70,2% đồng ý là họ khó khăn do phải chuẩn bị quá nhiều tài liệu học tập và 67,5% cho rằng SV thiếu phương tiện, tài liệu phục vụ học tập. 
Như vậy, những kết quả này phản ánh rất rõ nguyên nhân dẫn tới GV nhận thức đúng vai trò và ý nghĩa của tự học nhưng lại chưa thật mặn mà với việc dạy tự học cho SV bởi còn gặp quá nhiều khó khăn, trở ngại mà tự GV chưa thể vượt qua được. 
Khảo sát về các yếu tố gây khó khăn, hạn chế cho SV trong việc tự học môn NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH), chúng tôi nêu ra câu hỏi: Những khó khăn mà anh/ chị gặp phải khi tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)? (câu 6.3 phụ lục 2), kết quả thể hiện ở bảng 2.12:
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	STT
	Yếu tố
	tỉ lệ %

	1
	Kiến thức quá khó
	52,7

	2
	Không biết cách học thế nào
	78,3

	3
	Tài liệu quá nhiều loại, không biết lựa chọn tài liệu nào cho phù hợp
	32.2

	4
	Thiếu tài liệu và phương tiện phục vụ cho học tập
	67,5

	5
	Không xác định được động lực học môn này để làm gì
	81,8


Kết quả cho thấy đa số SV đều gặp phải hầu hết những khó khăn trên. Trong đó hai khó khăn lớn nhất là SV không biết cách học thế nào ( 78,3%); không xác định được động lực học môn này để làm gì (81,8%). Điều này càng cho thấy sự hạn chế trong nhận thức, thiếu kinh nghiệm sống của SV cho nên trước một bậc học mới, trước yêu cầu phải thể hiện vai trò làm chủ của mình, SV tỏ ra mất phương hướng, lúng túng. Trong câu hỏi 6.2  phụ lục 2, về nguồn tư liệu hiện tại phục vụ cho việc tự học môn NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) là gì, chúng tôi cũng thu được kết quả tới 93,4% ý kiến trả lời là giáo trình chính, vở ghi chép bài giảng của GV và 87,6% trả lời là giáo trình chính, vở ghi và các tài liệu tham khảo khác, càng chứng tỏ khó khăn về tài liệu học tập của SV. Thực tế cho thấy rằng khi gặp khó khăn này, SV thường chỉ biết trông chờ vào GV, do đó GV cũng cần chú ý để định hướng, tư vấn cho SV. 
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Từ quá trình và kết quả khảo sát thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội, chúng tôi nhận thấy những kết quả chung đạt được như sau:
Về nhận thức: Nhìn chung hầu hết GV và SV đều có quan niệm đúng về tự học, nhận thức rõ ràng về vai trò, vị trí của tự học đối với quá trình học tập của SV cũng như với cả quá trình hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống sau này. Các GV và SV đều ý thức rất rõ trong thời đại công nghiệp, thời đại kinh tế tri thức, con người cần phải biết cách tự học và tự học suốt đời. Tự học không chỉ là yêu cầu mà còn là kỹ năng nền tảng, quan trọng để SV xây dựng, bồi dưỡng những kỹ năng mềm, phát triển những năng lực, nhất là năng lực tìm kiếm, phát hiện và giải quyết vấn đề. 
Về thái độ và hoạt động: Từ nhận thức đúng đắn vai trò của tự học, quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều GV đã có những cố gắng tìm tòi và vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại, kết hợp các phương pháp nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động của SV trong học tập. Đa số các SV có thái độ tích cực, chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt các yêu cầu của GV đặt ra. 
Nguyên nhân của các kết quả trên
Thứ nhất, phải kể đến những tác động từ sự nhất quán trong các chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta cũng như những quyết tâm thực hiện của Nhà nước, Bộ, ngành thông qua các chính sách, các chương trình, kế hoạch hành động, đã từng bước tác động vào các nhà trường, nhà giáo dục, làm chuyển biến từ nhận thức sang hành động của những người làm công tác quản lý giáo dục và các giảng viên.
Thứ hai, tác động từ quá trình quốc tế hóa, hội nhập và phát triển trong thời đại kinh tế tri thức và bùng nổ thông tin cũng đem đến điều kiện thuận lợi để các GV có thể tiếp cận, trao đổi, học hỏi các phương pháp dạy học hiện đại của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đối với SV, nó cũng đem lại những điều kiện thuận lợi để SV có thể tìm kiếm được nguồn tài liệu phong phú phục vụ cho việc tự học.
Thứ ba, những tác động từ sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng đòi hỏi giáo dục đào tạo phải hướng vào phục vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các số liệu được công bố từ các nghiên cứu về số lượng và chất lượng lao động, việc làm của Việt Nam trong những năm qua cùng những dự báo của nó là những minh chứng sinh động và có sự tác động mạnh mẽ đến sự chuyển mình trong giáo dục đại học nói chung và dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) nói riêng. Điều này cũng đã và đang có tác động tích cực vào nhận thức của các SV, làm cho SV có ý thức rõ ràng và thái độ nghiêm túc hơn về vai trò của TH đối với cuộc sống và tương lai của bản thân. 
Thứ tư, phần lớn các GV là những người tâm huyết với nghề nghiệp, mong muốn có những bài giảng hay, truyền được tri thức và cảm hứng cho các thế hệ SV nên bản thân các GV cũng luôn mong muốn và tìm cách đổi mới cách dạy học của bản thân. Cùng với đó, ở một số trường đại học, ban giám hiệu nhà trường cũng có sự quan tâm, khuyến khích, động viên thậm chí là có những chỉ đạo quyết tâm đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tất cả những nhân tố trên tác động và đem đến những kết quả tích cực trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội như đã nói ở trên.
2.3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó
Những hạn chế còn tồn tại
Quá trình khảo sát thực trạng việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nộicũng cho thấy còn tồn tại nhiều vấn đề trong cách tổ chức hoạt động dạy học: Nhiều GV, do quen với những phương pháp dạy học cũ, ngại sự thay đổi, đầu tư thời gian và công sức, cùng với đó là sự thụ động, tự ti chưa tích cực hợp tác của SV nên đa số các GV chưa tha thiết, quyết tâm với cách dạy học theo định hướng PTNTH. Nhiều phương pháp dạy học PTNL hiệu quả nhưng ít được vận dụng hoặc không vận dụng. Hầu hết các GV còn chưa chú ý đến việc hướng dẫn, rèn các kỹ năng tự học cho SV. Do đó, hoạt động học tập của SV nhìn chung vẫn rất thụ động, chưa tạo ra được thái độ tự học nghiêm túc ở SV. Nhóm các kỹ năng định hướng như lập kế hoạch học tập; sắp xếp thời gian tự học; tìm kiếm, phát hiện vấn đề trong tự học ở SV còn rất yếu. Điều này phản ánh ở sự lúng túng, bị động của hầu hết SV trong việc xây dựng kế hoạch học tập cũng như chọn lựa phương pháptự học phù hợp. Do đó, trong suốt quá trình học tập môn học, SV phụ thuộc phần lớn vào sự giao việc và cách kiểm tra, đánh giá của GV bộ môn. Nhóm các kỹ năng thực hiện hoat động tự học như kỹ năng tìm kiếm thông tin, tài liệu; lựa chọn và đọc tài liệu; tóm tắt thông tin, tri thức; hệ thống hóa vấn đề tự học; kỹ năng đề xuất, trình bày ý kiến, lập luận và bảo vệ ý kiến của mình đều có kết quả rất thấp. Điều này cũng cho thấy khả năng học tập độc lập của đa số SV còn yếu. Trong khi đó học tập ở bậc đại học đòi hỏi SV tính chủ động, tích cực rất cao. Tuy nhiên với đối tượng SV năm đầu đại học, để PTNLTH cho SV, ngoài yếu tố tự thân SV nhận thức đúng tầm quan trọng của việc tự học và nỗ lực phấn đấu rèn luyện thì chính những phương pháp, kỹ năng mà các thầy cô thực hiện và hướng dẫn trên lớp trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) có tác động rất to lớn.  
[bookmark: _Toc469844854][bookmark: _Toc501717157]Nguyên nhân của những hạn chế 
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy nguyên nhân cơ bản của nó thuộc về cả phía người dạy và phía người học.
Về phía GV: Đa số GV tiếp cận với dạy học theo định hướng PTNL còn hạn chế, tâm lý làm theo thói quen, ngại đầu tư gia công bài giảng. Một bộ phận GV còn lúng túng chưa biết cách triển khai như thế nào cho hiệu quả. Tri thức phần CNXHKH lại là những quy luật và tính quy luật của quá trình vận động phát triển từ TBCN lên CNXH, yêu cầu về sự vận dụng, liên hệ tri thức lý luận với thực tiễn rất cao. Nó đòi hỏi GV không chỉ là người có năng lực, có kinh nghiệm, nhiệt huyết mà còn phải có niềm tin vững vàng. Như vậy mới có thể say mê với công việc, có thể truyền được cảm hứng cho SV đồng thời cũng là  một tấm gương học tập và nghiên cứu cho chính các thế hệ SV.
Trong thực tế điều tra khảo sát cũng như dự giờ và tiếp xúc, trò chuyện với các GV dạy môn này, tác giả nhận thấy rằng nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ và hiệu quả của việc dạy học theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học hiện nay, ngoài một bộ phận GV trẻ, thiếu kinh nghiệm giảng dạy cũng như thực tiễn thì sự giảm sút niềm tin trong nhiều GV với thực tại xã hội đang là nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến sự đam mê, nhiệt huyết nghề nghiệp của GV.Cuộc sống còn nhiều khó khăn, mức thù lao quá thấp cùng với quy mô lớp học tín chỉ lại quá lớn, lượng kiến thức lớn lại nặng về lý thuyết, còn nhiều những vấn đề khiên cưỡng, khó giảng, đòi hỏi giảng viên phải mày mò, đi sâu nghiên cứu cũng là những nguyên nhân cơ bản làm cho GV không tha thiết với việc đầu tư, gia công bài giảng theo phương pháp mới nói chung, theo định hướng PTNLTH nói riêng.
Bên cạnh một bộ phận GV trẻ, còn một bộ phận GV lớn tuổi cũng đang tỏ ra lúng túng thậm chí còn chưa biết cách triển khai dạy học theo định hướng PTNLTH. Việc dạy học hiện đại mới chỉ được hiểu đơn thuần đó là đưa công nghệ vào giảng dạy, chuyển bài giảng từ giáo án giấy sang giáo án điện tử chứ không phải là việc sử dụng hình thức, tổ chức dạy học theo các phương pháp lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy các năng lực cho người học. Chính vì vậy mà hình thức và phương pháp dạy học còn đơn điệu, bài học còn nhàm chán, sinh viên thụ động chờ đợi và tiếp thu tri thức một chiều từ thầy đưa ra.
Cùng với đó việc kiểm tra đánh giá đối với SV cũng chưa đảm bảo sâu sát theo cả quá trình học tập. Đa số các GV mới chỉ đánh giá đúng, đủ theo các đầu điểm quy định. Nội dung kiểm tra đánh giá cũng đa phần chỉ dừng lại ở hình thức tái hiện tri thức. Rất ít GV tự xây dựng và công bố công khai, rõ ràng với SV về các quy định, tiêu chí có tính chất định tính và định lượng trong quá trình đánh giá thường xuyên, kiểm tra, đánh giá môn học cũng như trong mỗi hoạt động học tập, thảo luận nào đó. Một bộ phận GV còn kiểm tra, đánh giá mang tính hình thức, chưa chính xác, công bằng, còn theo kiểu "bình quân chủ nghĩa". Do đó, chưa kích thích SV tự học được.
Về phía người học: Người học ở đây chủ yếu là đối tượng SV năm thứ nhất, thường chưa biết cách tự học. Do chưa quen với môi trường học tập mới, với các môn học mới. Đa số các em có thói quen trông chờ và tin tưởng tuyệt đối vào GV. Nhiều SV còn thiếu tự tin, ngại giao tiếp với thầy cô, bạn bè mới, sợ bị đánh giá, sợ sai nên chưa dám thể hiện bản thân, trình bày những ý kiến và quan điểm của mình. 
SV ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay đa số là sống xa gia đình, thuê nhà ở trọ và tự quản. Một mặt, thiếu thốn về điều kiện vật chất, phương tiện học tập. Mặt khác dễ bị lôi cuốn vào các hoạt động, những thú vui ngoài xã hội. Điều này làm các em sao nhãng việc học hành, không có kế hoạchtự học hoặc thường xuyên không thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
Một bộ phận sinh viên chưa xác định được mục tiêu học tập môn học, nên ý thức học tập cũng chưa cao, học theo kiểu đối phó, học để trả bài cho xong.   
Ngoài những nguyên nhân cơ bản từ phía GV và SV còn có cả những nguyên nhân khác như cở sở vật chất của một số trường đại học chưa đảm bảo cho việc dạy học theo định hướng PTNLTH. Trung tâm thông tin thư viện, cơ sở hạ tầng mạng, chưa được đầu tư tương xứng, gây khó khăn cho GV và SV khi cần tra cứu, tìm kiếm các tài liệu phục vụ dạy học. Trang thiết bị phục vụ việc dạy học còn thiếu thốn cùng vớiquy mô lớp học quá lớn, SV đông cũng gây khó khăn cho dạy hoc theo định hướng PTNLTH. Bên cạnh đó sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban giám hiệu mỗi trường chưa có sự thống nhất để việc dạy học theo định hướng PTNL được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Nhiều trường còn chưa quan tâm đúng mức đến GV và hoạt động dạy học.     
Để khắc phục những nguyên nhân này phải có tác động toàn diện, đồng bộ, trong đó tìm ra những biện pháp phù hợp để thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH là vấn đề quan trọng, cấp bách đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học hiện nay.
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 Từ kết quả khảo sát thực tiễn và tìm hiểu những nguyên nhân của thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội, tác giả nhận thấy có một số vấn đề đặt ra như sau:
Thứ nhất, phương pháp dạy học ở đa số các trường đại học hiện nay chưa hướng vào việc PTNLTH của SV. Quá trình dạy học phần CNXHKH cũng như với môn NNLCB của CNMLN, chủ yếu GV vẫn dùng phương pháp thuyết trình hoặc có sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học, trong đó có những phương pháp dạy học hiện đại nhưng nhìn chung còn rất hạn chế và hình thức thậm chí do kiến thức về phương pháp còn hạn chế nên việc tổ chức thực hiện theo các phương pháp đó nhiều khi còn chưa đúng, chưa phù hợp nên hiệu qủa không cao, không thực sự thu hút được SV tham gia.Đổi mới phương pháp dạy học làm sao cho SV tham gia nhiều hơn, tích cực hơn vào các hoạt động học tập, từ đó để phát triển NNTH ở SV, GV cần phải có kiến thức về những phương pháp đó và biết vận dụng nó linh hoạt, phù hợp trong quá trình tổ chức dạy học thì mới đem lại những kết quả tích cực được.
Mặt khác, việc vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại, hướng vào hình thành và phát triển năng lực, sức sáng tạo của SV, GV thường phải có quá trình chuẩn bị và đầu tư rất kỹ lưỡng cho một bài giảng, từ thời gian, công sức cho đến các học liệu để tiến hành được phương pháp đó. Do đó, ngoài đòi hỏi người GV phải thực sự tâm huyết với nghề, quyết tâm với quá trình đổi mới phương pháp dạy học thì cũng cần có một nguồn kinh phí nhất định hỗ trợ các GV. Bởi vì với mức lương quá ít ỏi của GV đặc biệt các GV trẻ như hiện nay thì chắc chắn họ không thể tự bỏ ra một khoản không nhỏ trong số đó để chi thường xuyên cho việc đổi mới phương pháp dạy học được. 
Thứ hai, bản chất của dạy học theo định hướng PTNLTH chính là định hướng kết quả đầu ra nhằm mục tiêu PTNLTH của người học. Do đó, trong quá trình dạy học, GV không chỉ có chú ý đến các phương pháp để SV tham gia hoạt động học tập trên lớp mà GV cần phải tổ chức quá trình dạy học như thế nào để hướng SV vào các hoạt động nhằm hình thành và rèn những kỹ năng tự học cho SV như kỹ năng xây dựng kế hoạch học tập, kỹ năng tìm kiếm và đọc tài liệu, kỹ năng nghe và ghi chép, kỹ năng phát hiện, trình bày và giải quyết vấn đề… Muốn vậy, GV cần phát huy vai trò chủ đạo của mình, định hướng học tập cho SV thông qua việc hướng dẫn SV cách học, lựa chọn, kết hợp những phương pháp dạy học thích hợp để tối ưu hóa vai trò chủ động, độc lập và sáng tạo của SV. Trên cơ sở đó dần dần tạo được ở SV thói quen, cách học tập tự học.  Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu khảo sát thì vấn đề này còn rất ít được thực hiện ở nhiều GV. Do đó, tác giả xác định đây là một vấn đề lớn luận án đặt ra và cần giải quyết. 
Thứ ba, quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) ở các trường đại học hiện nay chưa tạo ra được động cơ, hứng thúhọc tập ở người học và hầu hết các GV cũng chưa chú ý đến vấn đề này để có định hướng và xác định động cơ học tập cho SV. Chính vì vậy, hầu hết SV chưa có hoặc không có động cơ đúng đắn đối vớiviệc học tập môn học này. Họ có ý thức đây là môn học đại cương, môn học bắt buộc, việc học tập môn học là nghĩa vụ nên chỉ học cho xong, học để thi cho qua. Hơn thế, khi SV học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) đều là SV năm thứ nhất nên với họ,những kiến thức này quá xa lạ với những gì mà SV đang quan tâm. Vì vậy cách học của SV phổ biến là mang tính đối phó cho xong, rất ít sự tìm tòi, sáng tạo và càng ít ý thức tự học. Kết quả khảo sát cũng đã cho thấy rằng, đa số các SV không xác định được động cơ học tập, không biết học những tri thức này là để làm gì, nó có liên quan gì với chuyên ngành mình đã chọn học… nên ý thức tự học chưa cao, mà nếu có thì SV cũng rất lúng túng chưa biết cách tự học như thế nào. Nhiều SV còn thắc mắc "tại sao lại phải học môn này? học môn này để làm cái gì?...". Vì vậy, việc xây dựng được động cơ học tập đúng đắn là một yếu tố quan trong để phát triển năng lực tự học của SV. Trong khi đó, tình hình xã hội hiện nay, cả thế giới và trong nước đang diễn biến quá phức tạp, tạo ra rất nhiều mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn. Không thể tránh khỏi những nhận thức lệch lạc, sai lầm, thái độ nghi ngờ, chán nản, mất niềm tin của con người đối với các nội dung lý luận về CNXHKH. 
Chưa có động cơ học tập đúng đắn cùng với phương pháp dạy học còn đơn điệu, kiến thức hàn lâm thì không thể có được hứng thú học tập và càng không thể nói đến phát triển năng lực tự học ở SV được.   
Trong quá trình dạy học, hoạt động của những yếu tố ngoại lực (thầy giáo, nhà trường, gia đình) phải được yếu tố nội lực (người học - SV) tiếp nhận và tự chuyển hóa thì kết quả của quá trình dạy học mới cao được. Sức mạnh của quá trình tự chuyển hóa ấy phải được bắt đầu từ việc người học xác định đúng động cơ học tập của mình. Do đó, để hình thành và PTNLTH NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) thì nhà trường, nhất là các GV trực tiếp giảng dạy cần phải chú ý làm sao để hình thành được động cơ học tập đúng đắn cho SV. Song, thực tế hiện nay, đâylại là vấn đề còn đang chưa được các GV qua tâm, chú ý đến. Do đó, tác giả coi đây là một vấn đề cần phải đặt ra để giải quyết.
[bookmark: _Toc469844856][bookmark: _Toc501717159]Thứ tư, Cách thức kiểm tra đánh giá môn học đang được thực hiện ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay chưa phù hợp với dạy học để phát triển năng lực tự học cho SV. Kênh đánh giá còn đơn điệu, phiến diện một chiều từ GV; có đầu điểm đánh giá quá trình nhưng còn quá ít và mang tính hình thức. Nội dung kiểm tra đánh giá vẫn chủ yếu tập trung vào kiểm tra kiến thức với yêu cầu ghi nhớ, tái hiện; quyền tự chủ của người GV trong việc kiểm tra, đánh giá còn chưa thật sự được coi trọng. Chính vậy mà để giải quyết mục tiêu trước mắt là điểm số và thi qua môn học, cả GV và SV đều cố gắng chọn lựa cách dạy học an toàn để SV có đủ kiến thức thi qua được môn học. Phương pháp dạy học nếu chỉ chú trong truyền đạt cho hết, cho đủ kiến thức của môn và theo đúng giáo trình, đáp án trong đề kiểm tra thì sẽ không thể vận dụng những phương pháp dạy học hay, hiệu quả hướng tới phát triển năng lực của người học được. 
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Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học hiện nay không chỉ là một chủ chương, chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu của bậc giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước mà nó còn là một tất yếu khách quan. Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH đặt người học vào vị trí trung tâm, tự giác, chủ động, tích cực thực hiện tự học. GV giữ vai trò chủ đạo, định hướng, khơi gợi, giúp đỡ nhằm phát triển năng lực tự học ở SV, trên cơ sở đó SV có được phương pháp tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) cũng như các môn khoa học khác. Từ đó nâng cao kết quả học tập của bản thân và hơn thế là có được những kỹ năng tự học suốt đời. 
Qua điều tra khảo sát thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay cho thấy, NLTH ở đa số SV thấp. Thể hiện ở những kỹ năng tự học của SV còn hạn chế, các em chưa có phương pháp, cách thức tự học, chưa biết cách lập và thực hiện kế hoạch tự học nghiêm túc, chưa xác định được động cơ học tập của mình; GV nhận thức rất tốt về vai trò, ý nghĩa của tự học và dạy họctheo định hướng PTNLTH của SV. Tuy nhiên mức độ quan tâm, đầu tư vào hoạt động dạy học này thì lại còn khá khiêm tốn, các hình thức tổ chức dạy học của GV chưa thật sự phong phú và hiệu quả để kích thích SVtự học cũng như PTNLTH ở SV. Đây cũng là cơ sở để tác giả đi đến đề xuất một số biện pháp để thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXH) theo định hướng PTNLTH nhằm xây dựng và PTNLTH cho SV ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
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Chương 3
 NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC 
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN 
(PHẦN CNXHKH) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC TỰ HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY

[bookmark: _Toc469844858][bookmark: _Toc501717161][bookmark: _Toc509471354]3.1. Các nguyên tắc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
Dạy học là hoạt động có mục đích. Trong quá trình dạy học, hoat động dạy của GV và hoat động học của SV là hai hoạt động có mối quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau cùng hướng tới mục đích cuối cùng đó là sự phát triển về nhận thức, thái độ, hành vi, những kĩ năng, kĩ xảo ở người học. Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ngoài việc tuân thủ những nguyên tắc chung của dạy học, cần phải quán triệt những nguyên tắc sau: 
[bookmark: _Toc509471355][bookmark: _Toc469844860][bookmark: _Toc501717162]3.1.1.Đảm bảo nguyên tắc tính Đảng trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH
	Ngoài mục tiêu chung là trang bị thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng cho SV, phần CNXHKH còn có nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, giáo dục niềm tin vào con đường và sự nghiệp cách mạng của đất nước mà Đảng và nhân dân ta đã chọn lựa. Nguyên tắc tính Đảng được thể hiện ở chỗ qua các bài dạy phải xác lập cho được hệ tư tưởng XHCN với tư cách là hệ tư tưởng duy nhất thống trị đời sống tinh thần của toàn xã hội. Chính vì vậy, đảm bảo và quán triệt nguyên tắc tính Đảngtrong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH là nguyên tắc quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của môn học.
	Để đảm bảo nguyên tắc tính Đảng trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH cần phải có sự nhất quán trong toàn bộ, ngành, các nhà trường, cán bộ ở các cơ sở giáo dục và các GV, trong quá trình thực hiện luôn bám sát và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo: phát triển năng lực và hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng những lớp người lao động mới có đủ năng lực và phẩm chất để xây dựng thành công CNXH.
[bookmark: _Toc509471356]3.1.2. Đảm bảo dạy học theo định hướng phát triển năng lực
Dạy học theo định hướng PTNL còn gọi là dạy học theo định hướng kết quả đầu ra nhằm mục tiêu PTNL của người học. Ở đây, kết quả mà quá trình dạy học hướng tới là PTNLTH cho SV. Do đó,trước hết cần phải đảm bảo nguyên tắc dạy học theo định hướng PTNL.
Đảm bảo dạy học theo định hướng PTNLTH trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) là quá trình dạy họckhông chỉ nhằm trang bị những tri thức của môn học mà quan trọng hơn là bồi dưỡng và phát  triển ở SV năng lực tự học, rèn những kĩ năng tự học cũng như sự sáng tạo trong việc vận dụng tri thức, phương pháp để giải quyết những vấn đề, những tình huống trong quá trình học tập, trong thực tiễn của cuộc sống và nghề nghiệp.
Nguyên tắc đảm bảo dạy học theo định hướng PTNL đòi hỏi phải quán triệt tất cả các khâu của quá trình dạy học đều phải hướng vào việc bồi dưỡng và phát triển những thành phần của NLTH đã xác định cho SV. Thực chất đó chính là việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và tổ chức quá trình dạy học làm sao để khuyến khích và hỗ trợ SV nhận thức rõ về tính độc lập trong việc học; biết tự xây dựn kế hoạch học tập, tự tìm tòi, hợp tác và trao đổi với GV, bạn bè; tự nghiên cứu, điều tra khảo sát và hoạt động trải nghiệm thực tiễn, đồng thời biết tự kiểm tra, đánh giá và tự điều chỉnh trong quá trình tự học. Yêu cầu này đòi hỏi người học phải hoạt động tích cực, chủ động kết hợp với sự giúp đỡ, hướng dẫn của GV để việc tự học không chỉ đạt kết quả tốt hơn mà còn tạo ra được sự hứng thú hơn.  
Tóm lại, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTHphải đảm bảo nguyên tắc dạy học theo định hướng PTNL không chỉ phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay mà còn đảm bảo được mục tiêu của quá trình dạy học.   
[bookmark: _Toc469844863][bookmark: _Toc501717163][bookmark: _Toc509471357]3.1.3. Nguyên tắc tạo động cơ và hứng thú tự học cho SV
Sự hình thành và PTNLTH của SV trong đào tạo theo học chế tín chỉbị chi phối bởi những yếu tố bên trong của bản thân SV như nhận thức, thái độ, động cơ, thói quen học tập (nội lực) và các điều kiện khách quan bên ngoài như cách tổ chức dạy học, sự trợ giúp của bạn bè, GV, điều kiện của nhà trường, các quy chế, quy định học tập, thi cử…(ngoại lực). Những yếu tố này đan xen vào nhau, tác động qua lại lẫn nhau và tạo nên hệ thống động lực thúc đẩy sự PTNLTH của SV.  
Động cơ, hứng thú trong học tập là yếu tố rất quan trọng tạo ra nội lực của quá trình tự học. Hứng thú và nội lực sẽ gia tăng mạnh mẽ, đem đến hiệu quả cao khi SV có động cơ học tập rõ ràng và đúng đắn. 
Để tạo động cơ và hứng thú tự học cho SV, trong quá trình dạy học, GV phảiđịnh hướng cho SV làm rõ được ý nghĩa, vị trí vai trò của tri thức môn học đối với SV. Đồng thời phải làm cho nội dung học tập trở nên hấp dẫn để kích thích hứng thú học của SV, làm cho SV thích học. Khi các nội dung được giảng giải một cách rõ ràng, sáng sủa, liên hệ đến những thực tế sinh động, chỉ rõ những lợi ích mà SV sẽ thu nhận được cũng tạo nên sự tò mò, mong muốntìm hiểu các vấn đề nội dung của môn học. Điều đó sẽ làmthôi thúc SV thực hiện các hoạt động tự học. 
Bên cạnh việc tạo hứng thú cho SV thì trong những điều kiện nhất định khi SV chưa xác định được động cơ và tự tạo hứng thú trong tự học thì GV cần phải có biện pháp cụ thể để tạo rađộng cơ TH cho SV. Động cơ tự học bên ngoài được GV tạo ra thông qua việc GV giao nhiệm vụ học tập cụ thể, kiểm tra đánh giá sát sao quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của SV. GV cũng cần cho SV biết sự đánh giá của mình cùng với những lời nhận xét, lời khuyên sát hợp với SV về việc học và tự học của họ. GV cần có biện pháp và kỹ thuật để phát hiện xem SV đã tự học được cái gì và tự học như thế nào. Đồng thời cũng phải luôn ý thức rằng, chất lượng của quá trình đánh giá có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển năng lực tự học của SV. 
Như vậy, có hai loại động cơ, hứng thú trong quá trình dạy học: Động cơ, hứng thú bên trong (nội lực) có được từ chính sự tự ý thức của SV. Đây là yếu tố giữ vai trò quyết định trong quá trình tự học của SV. Động cơ, hứng thú bên ngoài (ngoại lực) được tạo ra từ thầy cô, bạn bè và nhà trường. Khi yếu tố ngoại lực được chuyển hóa và cộng hưởng cùng với yếu tố nội lực sẽ đem đến kết quả cao trong quá trình tự học cũng như học tập nói chung của SV. Nguyên tắc này thể hiện rõ mối quan hệ biện chứng, thống nhất hoạt động của GV và SV trong quá trình dạy học tự học.
[bookmark: _Toc469844864][bookmark: _Toc501717164][bookmark: _Toc509471358]3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả và khả thi
Mục đích cuối cùng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học đó là hiệu quả dạy học. Khi đó những biện pháp được đề xuất vừa có thể được áp dụng rộng rãi vừa đảm bảo sự tích cực nhận thức, tích cực học tập của SV, nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, SV không chỉ nắm vững những tri thức khoa học của môn học mà còn phát triển được NLTH cũng như các năng lực cơ bản khác để nâng cao khả năng và hiệu quả của hoạt động học tập và thực tiễn của SV.
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH phải tăng cường hoạt động của SV trong việc tham gia các hoạt động tự học, làm cho SV học tập chủ động, độc lập, tích cực, tự giác và sáng tạo hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với các phương phápdạy họcđại học và cũng đồng thời phù hợp với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước ta hiện nay. Những biểu hiện trên có được khi các biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả. 
Tính khả thi của các biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH biểu hiện ở việc chọn lựa những biện pháp, phương pháp dạy học cần phải nghiên cứu kĩ những điều kiện trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy học, điều kiện kinh phí, tài liệu dạy học cũng như đối tượng dạy học xác định cụ thể ở mỗi trường đại học. Nếu không chú ý đến những điều yếu tố, những điều kiện này thì những phương pháp, biện pháp xây dựng và lựa chọn sẽ thiếu tính thực tế và khi ứng dụng sẽ hạn chế hiệu quả của nó.
Tóm lại, các nguyên tắc nêu trên là định hướng cơ bản để tác giả đề xuất những biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH đảm bảo mục tiêu của giáo dục đại học, giáo dục theo định hướng PTNL vừa đảm bảo việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn này ở các trường đại học tại Hà Nội. 
Các nguyên tắc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH tác giả trình bày ở trên có liên quan mật thiết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Chúng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh chi phối toàn bộ việc xác định các biện pháp, phương pháp dạy học cũng như hình thức dạy học trong hoàn cảnh cụ thể của hoạt động dạy học.
3.2. Biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
Trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, hoạt động dạy của GV và họat động học của SV luôn có sự thống nhất, biện chứng với nhau và cùng thực hiện mục đích cuối cùng là để cho người học chủ động, tự giác, tích cực chiếm lĩnh tri thức môn học, hình thành kĩ năng, kỹ xảo, có khả năng vận dụng và sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Nói cách khác đó là quá trình chuyển biến từ dạy học sang quá trình tự học, quá trình bồi dưỡng và PTNLTH ở SV. Để thực hiện mục tiêu đó, qua những nghiên cứu của mình, tác giả đề xuất những nhóm biện pháp để tác động vào tất cả các bước, các khâu của quá trình dạy học bao gồm nhóm biện pháp hướng dẫn SV tự học, nhóm biện pháp tổ chức dạy học, và nhóm biện pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
3.2.1. Nhóm các biện pháp tổ chức dạy học
[bookmark: _Toc509471361]3.2.1.1 Biện pháp chuẩn bị
Thành công của bất kì một hoạt động có mục đích nào cũng có sự quyết định quan trọng của khâu chuẩn bị. Hoạt động dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH là hoạt động có mục đích bồi dưỡng và PTNLTH cho SV. Do đó, các hoạt động trong khâu chuẩn bị cho quá trình dạy học này cũng phải bám sát mục tiêu đề ra.
Hoạt động 1: Xác định mục tiêu bài học
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH có mục tiêu là PTNLTH cho SV. Do đó khi xác định mục tiêu dạy học, GV cần chú ý xác định các mục tiêu cụ thể về kiến thức, thái độ, kỹ năng mà mỗi bài học thực hiện là phải nhằm hướng vào việc giúp người học chủ động, tự giác thực hiện quá trình chiếm lĩnh tri thức dưới sự hướng dẫn của GV. 
Thứ nhất, trong phần xác định mục tiêu về kiến thức, GV phải xác định rõ, chính xác các nội dung lý luận cơ bản của bài học cần cung cấp cho SV. Ở phần lý luận về CNXHKH thì đó chính là việc xác định những khái niệm, phạm trù, quy luật chính trị - xã hội mà SV cần phải nắm bắt là gì. 
Ví dụ: Trong tiết giảng về Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở chương VII, GV cần xác định được nó bao gồm 2 nội dung lý luận lớn mà SV phải nắm được đó là: phạm trù Sứ mệnh lịch sử của GCCN và lý luận về vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN. Do đó, sau khi dạy học chương này, SV phải nắm được những kiến thức sau:
- Khái niệm GCCN.
- Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN.
- Địa vị kinh tế - xã hội của GCCN trong xã hội TBCN.
- Những đặc điểm chính trị - xã hội của GCCN.
- Quy luật của sự hình thành, phát triển chính đảng của GCCN.
- Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và GCCN.
Khi xác định rõ ràng được mục tiêu kiến thức của bài học, cùng với việc nghiên cứu kĩ đối tượng và điều kiện thực tế của hoạt động dạy học, sẽ giúp GV thiết kế được các hoạt động dạy học, lựa chọn được phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp trên cơ sở đó mà dẫn dắt và huy động được tối đa nhất sự tích cực, chủ động của SV trong các hoạt động học tập bài học.
Thứ hai, trên cơ sở mục tiêu kiến thức phải đạt được, GV xác định mục tiêu về kĩ năng cần xây dựng và rèn luyện cho SV. Dạy học phần lý luận CNXHKH theo định hướng PTNLTH hướng tới các kỹ năng xây dựng và quản lý kế hoạchtự học; kỹ năng thu thập tài liệu học tập; kỹ năng làm việc với giáo trình và tài liệuhọc tập; kỹ năng vận dụng, liên hệ thực tiễn; kỹ năng so sánh, phân tích, đánh giá; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề…
Ví dụ: trong tiết giảng về Sứ mệnh lịch sử của GCCN (chương VII), GV xác định các kĩ năng cần xây dựng và rèn luyện cho SV đó là:
Thông qua việc định hướng SV liên hệ những kiến thức trong bài học với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới, khuyến khích SV phát hiện các vấn đề và sử dụng lý luận để phân tích, lý giải. Từ đó mà rèn luyện cho SV kĩ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn để lý giải các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan. Bên cạnh đó, còn hình thành và rèn kĩ năng nghiên cứu, làm việc với tài liệu; rèn các kỹ năng tư duy như so sánh, phân tích, khái quát hóa; rèn kỹ năng trình bày, làm việc hợp tác cho SV.
Việc xác định được các kĩ năng cần hình thành và phát triển cho SV là một căn cứ quan trọng để GV chọn lựa phương pháp, kỹ thuật và hình thức tổ chức dạy học. Đó cũng là yêu cầu rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị của dạy học theo định hướng PTNL.
Thứ ba, vấn đề hết sức quan trọng trong việc xác định mục tiêu dạy học của các môn khoa học chính trị nói chung và dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) nói riêng đó là xác định mục tiêu về thái độ. Mục tiêu về thái độ luôn được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về kiến thức và kĩ năng cần đạt được của SV. Nó thể hiện rõ mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn và cơ sở cho sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động của người học. Mục tiêu về thái độ mà quá trình dạy học đó hướng tới luôn là những thái độ tích cực, có lợi cho quá trình phát triển của thực tiễn xã hội.
Ví dụ: Cũng trong phần Sứ mệnh lịch sử của GCCN (chương VII), mục tiêu về thái độ mà GV cần xác định hướng tới và xây dựng được ở SV đó là:
- SV có thái độ nghiêm túc trong quá trình học tập. Biết trân trọng những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Có ý thức và trách nhiệm với quá trình học tập và cuộc sống
- Tôn trọng quy luật khách quan, có niềm tin vào con đường cách mạng của nước nhà, tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Có thái độ chính trị đúng đắn với các vấn đề liên quan tới những lý luận đã được học trong bài.
Hoạt động 2, Xác định phương pháp, phương tiện, tài liệu dạy học
 Phương pháp dạy học được xác định dựa trên cơ sở mục tiêu dạy học, đối tượng dạy học và đặc thù, điều kiện của địa bàn thực hiện hoạt động dạy học. Trong đó mục tiêu dạy học là yếu tố cơ bản nhất.
Lựa chọn phương pháp dạy học trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, phải là những phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu dạy học PTNL và khi vận dụng nó đảm bảo việc hướng tới hình thành và phát triển những kĩ năng, năng lực tự học của SV. Tuy nhiên, cần quán triệt: trong quá trình dạy học, không có một phương pháp nào là tối ưu được sử dụng độc quyền cho cả môn học hoặc bài học nào cả. Mà để đạt được mục tiêu dạy học, GV thường sử dụng kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học trong bài giảng thậm chí trong một đơn vị nội dung kiến thức. Tùy vào mỗi bài, mỗi nội dung kiến thức cũng như mục tiêu xác định, GV sẽ lựa chọn những phương pháp dạy học cụ thể với các hình thức phù hợp. 
Ví dụ, khi chuẩn bị tổ chức hoạt động dạy học phần đơn vị kiến thức: Mục tiêu của cách mạng XHCN (phần II, chương VII), GV có thể chọn sử dụng cả phương pháp nêu vấn đề, phương pháp nghiên cứu trường hợp và phương pháp thảo luận nhóm để hướng dẫn SV làm rõ tính giai đoạn trong cách mạng XHCN cũng như những phương thức giành chính quyền trong giai đoạn thứ nhất của cuộc cách mạng này. Cụ thể: 
- Trường hợp mà GV chọn lựa để SV nghiên cứu ở đây là: Thành công của cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam.
-  Nêu vấn đề được thể hiện ở tình huống có vấn đề mà GV nêu ra: Nhiều ý kiến cho rằng thành công của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được cho là ăn may. 
- GV gợi ý và hướng dẫn SV thảo luận để đi đến phủ nhận nhận định trên, cùng với đó là làm rõ được tính thời cơ và tình thế của cách mạng cũng như việc phát huy tinh thần đoàn kết cách mạng của toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phương thức giành chính quyền.     
Bên cạnh việc xác định phương pháp dạy học phù hợp thì xác định phương tiện DH cũng là một nhiệm vụ quan trọng của khâu chuẩn bị tổ chức dạy học.
Phương tiện dạy học là yếu tố trung gian để cả người dạy và người học tác động vào đối tượng dạy học, làm cho bài học trở nên sinh động. Do đó mà nó có khả năng gia tăng thêm sức mạnh tác động vào đối tượng người học trong việc ghi nhớ cũng như hiểu biết đầy đủ hơn các nội dung bài học. Phương tiện dạy học phổ biến ở các trường đại học hiện nay thường dùng như bảng, máy chiếu, máy tính, đĩa CD, cùng các loại mô hình, sơ đồ, bảng biểu…Lựa chọn phương tiện dạy học nào phụ thuộc vào nội dung, mục tiêu và phương pháp dạy học mà GV đã xác định.
Về tài liệu, trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH cũng đòi hỏi sự chuẩn bị những tài liệu khá đa dạng, phong phú. Đó không chỉ là giáo trình chính của môn học, giáo trình các môn khoa học chuyên ngành có liên quan như Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, CNXHKH, đề cương bài giảng, các tác phẩm kinh điển, các tài liệu chuyên đề, các tạp chí chuyên ngành, thậm chí cả các đường link truy cập các trang thông tin trên internet, các đoạn phim tư liệu, đoạn video clip đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nội dung bài giảng mà thông qua đó GV có thể hướng dẫn SV cách học để hình thành những thói quen và những kĩ năng tự học ở SV.
[bookmark: _Toc501717168]Hoạt động 3, Xác định nội dung hướng dẫn SV tự học
Quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH không thể thiếu việc xác định nội dung hướng dẫn SV tự học. 
GV căn cứ vào nội dung, mục tiêu của bài học mà chọn lựa, xác định đâu là nội dung GV giảng và đâu là nội dung giao cho SV tự học. Các nội dung giao cho SV TH thường biểu hiện ở dạng các vấn đề mà GV giao trước cho SV thực hiện trước và sau buổi học. Do đó, đồng thời với việc giao nội dung tự học, GV phải nêu ra yêu cầu thực hiện một cách rõ ràng với SV. Bên cạnh đó GV có thể cung cấp các tài liệu liên quan hoặc hướng dẫn và yêu cầu SV tìm kiếm tài liệu để nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị bài trước khi lên lớp mà GV đặt ra.
Ví dụ, trong tiết giảng về Sứ mệnh lịch sử của GCCN, những nội dung sẽ giao cho SV tự học là:
- Những đặc điểm chính trị - xã hội của GCCN.
- Quy luật của sự hình thành, phát triển chính đảng của GCCN.
- Vai trò của Đảng Cộng sản.
Nội dung hướng dẫn SV tự học phải được thể hiện qua việc GVchuẩn bị hệ thống câu hỏi, yêu cầu bài tập để giao cho SV thực hiện trong quá trình trên lớp cũng như ở nhà nhằm phát triển năng lực tự học cho SV.
[bookmark: _Toc469844868]Hoạt động 4, Xây dựng kế hoạch bài giảng, hệ thống bài tập, câu hỏi thảo luận và ôn tập
Đây là phần thiết kế cho các bước lên lớp của GV. Thông thường, hoạt động DH trên lớp diễn ra qua 4 bước cơ bản. Trong đó, GV với vai trò chủ đạo, sẽ tổ chức, hướng dẫn điều khiển các hoạt động dạy hocn theo định hướng PTNLTH, SV chủ động, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động học tập. Từ đó lĩnh hội tri thức môn học và hình thành kĩ năng, năng lực tự học.
Bước 1: Ổn định tổ chức.
Đây là bước tạo tâm thế cho SV bước vào buổi học chủ động, tích cực hơn. Bước này thường diễn ra với thời gian từ 1 đến 10 phút đầu giờ và thường với hình thức chào hỏi và kiểm tra nhanh việc SV tự học các nội dung mà GV đã giao trước. Cách kiểm tra nhanh này có thể bằng phiếu các câu hỏi trắc nghiệm ngắn.
[bookmark: _Toc501717169]Bước 2: Giới thiệu và dẫn dắt vào bài mới
Đây là hoạt động rất cần thiết nhằm định hướng tư duy, tập trung sự chú ý của SV vào chủ đề của bài học mới. Do đó, phần giới thiệu và dẫn dắt vào bài mới cần chuẩn bị sao cho đảm bảo các yêu cầu sau:
- Kết nối được chủ đề của bài cũ với bài mới sắp học để thấy tính lôgic, tính hệ thống của bài học, môn học.
- Khái quát được mục tiêu, yêu cầu, nội dung và ý nghĩa của bài học.
- Gợi mở được các nội dung, các vấn đề mà SV cần chú ý.
Thông thường SV rất khó định hướng khi bắt đầu tìm hiểu một bài học mới. Chính vì vậy phần giới thiệu bài mới cần phải nhấn mạnh trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ những đơn vị kiến thức cần đạt được trong cả bài và trong mỗi phần. Cùng với việc tư vấn, hướng dẫn các phương pháp học tập khoa học và hiệu quả. Điều đó sẽ giúp ích nhiều cho SV trong việc định hướng việc học tập và xây dựng kế hoạch tự học cá nhân.
[bookmark: _Toc501717170]Bước 3: Giảng bài mới
Trong bước này, sự tương tác giữa GV và SV rõ nét nhất. GV sẽ thông qua những phương pháp, phương tiện và kĩ thuật dạy học để hướng dẫn, điều khiển hoạt động dạy học, SV là chủ thể của quá trình nhận thức, tham gia tích cực, tự giác để chiếm lĩnh tri thức và các kĩ năng, kĩ xảo, hình thành và phát triển năng lực tự học.
Để quá trình giảng bài mới thành công thì việc thiết kế phải đầy đủ, chi tiết các hoạt động của cả GV và SV, bao gồm các nội dung, phương pháp thực hiện, kế hoạch thảo luận, các câu hỏi, các bài tập, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và phương hướng xử lý.
Việc thiết kế các hoạt động dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH phải quán triệt nguyên tắc dạy học theo định hướng PTNL: Hoạt động dạy là tạo tình huống, hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động học; hoạt động học là trung tâm. Người học tự lực nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của GV, thực hiện hoạt động học và chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng. Như vậy, trên cơ sở yêu cầu của GV, SV lập kế hoạch, chủ động thực hiện các nội dung được giao. Do đó, GV cần chú ý tập trung vào phương pháp hướng dẫn SV TH để hình thành và PTNLTH cho SV.
Trong quá trình giảng bài mới, thái độ và sự nhiệt tình của GV có vai trò rất quan trọng trong việc tích cực hóa hoạt động học tập và nghiên cứu của SV. Theo như phát biểu của TS Hồ Xuân Quang trong Hội thảo khoa học Quốc Gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay, trên 80% sự đam mê học tập của SV có được từ phương pháp dạy học, sự hăng say, nhiệt tình của GV. Chính thái độ và sự nhiệt tình của GV sẽ thu hút, truyền cảm hứng cho SV, kích thích sự sáng tạo của SV. Mối quan hệ biện chứng giữa dạy và học với vai trò chủ đạo của GV làm cho quá trình dạy học không chỉ là GV cung cấp cho SV những thông tin về đối tượng nghiên cứu mà còn cung cấp cho họ cả khuân mẫu và phương pháp nhận thức, phương pháp tổng hợp, cấu trúc tài liệu học tập giúp SV tự xác định phương pháp học tập phù hợp.    
[bookmark: _Toc501717171]Bước 4: Củng cố và dặn dò
 Đây là hoạt động quan trọng tiếp nối sau hoạt động dạy học bài mới. Bước này bao gồm các hoạt động củng cố, luyện tập và xác định vấn đề SV tự học. 
Yêu cầu của củng cố kiến thức là phải kết nối lại các đơn vị kiến thức của bài trong mối quan hệ logic, hệ thống với chủ đề. Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. Rút ra ý nghĩa phương pháp luận. Củng cố kiến thức trong dạy học theo định hướng PTNLTH, GV hướng dẫn để SV tự thực hiện có thể thông qua việc giao bài tập, đưa ra các tình huống, các câu hỏi để SV luyện tập, luận giải. Thông qua hoạt động đó, SV vừa ôn luyện lại kiến thức vừa vận dụng liên hệ được các vấn đề trong thực tiễn liên quan tới bản thân và xã hội. Như vậy, GV đã từng bước chuyển hoạt động dạy thành hoạt động học trên cơ sở tự giác, chủ động của SV. 
Dặn dò và hướng dẫn SV chuẩn bị bài mới cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong dạy học theo định hướng PTNLTH. Hoạt động này được thực hiện thông qua việc GV giao nhiệm vụ cho SV nghiên cứu thành các vấn đề hướng theo nội dung của bài học tiếp theo đã được xác định trong phần chuẩn bị, cung cấp hoặc hướng dẫn các tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn cách thực hiện…để SV tự tiến hành công tác chuẩn bị bài cho buổi học tiếp theo. Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn đến việc lập kế hoạch và rèn các kĩ năng TH, PTNLTH ở SV.  
[bookmark: _Toc469844873]3.2.1.2 Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược (Fitclass) và Elearning
Mô hình lớp học đảo ngược là mô hình lớp học trong đó hoạt động dạy học được tổ chức, thiết kế và thực hiện hoàn toàn đối ngược với mô hình lớp học truyền thống trước đây. Sự đảo ngược ấy thể hiện từ vị trí vai trò của GV và SV; cách truyền thụ và lĩnh hội tri thức đến cách kiểm tra đánh giá kết quả của quá trình dạy học.
Quá trình dạy học bao gồm hai mặt dạy và học có mối quan hệ biện chứng mang tính quy luật về nội lực và ngoại lực: trò - học, cốt lõi là tự học: năng lực tự học là năng lực phát triển bản thân người học. Thầy- dạy: tác động dạy của người thầy là ngoại lực đối với sự phát triển bản thân người học. Ngoại lực - dạy SV, tạo điều kiện cho SV tự học, tự phát triển và trưởng thành. Nội lực – tự học là nhân tố quyết định sự phát triển bản thân SV. Cách tổ chức các mối quan hệ tương tác giữa các thành tố thầy và trò nhằm đạt mục tiêu định trước trong quá trình dạy học mà nhấn mạnh yếu tố nào sẽ tương ứng với mô hình lớp học truyền thống hay lớp học đảo ngược.
Khác với mô hình lớp học truyền thống, nhấn mạnh yếu tố người thầy - hoạt động dạy - ngoại lực, coi đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định hoạt động học và sự phát triển của trò. Lớp học đảo ngược lại xem nội lực - việc học và người học là yếu tố quyết định sự phát triển bản thân người học, NLTH được xem là có ý nghĩa quyết định. Nói cách khác, SV là chủ thể, trung tâm, tự mình chiếm lĩnh tri thức.

	 (
Tri thức
Trò
Thầy
Thầ
y
y
)H1: Mô hình lớp học truyền thống




	H2: Mô hình lớp học đảo ngược
 (
Tri thức
Lớp
 Thầy
Trò
Trò
)










	Đặc trưng của mô hình 
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	Đặc trưng của mô hình 
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	Truyền thụ một chiều: dạy –học
1. Thầy truyền đạt kiến thức, trò thụ động tiếp thu
2.Thầy truyền thụ một chiều, độc thoại hay phát vấn
3. Thầy giảng giải, trò ghi nhớ, học thuộc lòng
4. Thầy độc quyền đánh giá


5. Thầy là thầy dạy

=> Truyền thụ một chiều: thầy dạy, trò ghi nhớ, thụ động tiếp thu
	Hợp tác hai chiều: dạy - tự học
1. Trò tự mình tìm ra kiến thức dưới sự hướng dẫn của thầy
2. Đối thoại: trò - trò; trò - thầy; hợp tác với bạn và thầy; do thầy tổ chức
3. Học cách học, cách ứng xử, cách giải quyết vấn đề, cách sống
4. Tự đánh giá, tự điều chỉnh; cung cấp mối liên hệ ngược cho thầy đánh giá, có tác dụng khuyến khích tự học
5. Thầy là thầy học, chuyên gia về việc học, dạy cách học cho trò tự học
=> Hợp tác hai chiều: dạy - tự học




Như vậy, mô hình lớp học đảo ngược lấy cực trò (SV) làm trung tâm, tiếp cận vấn đề từ việc học – tự học đến việc dạy, nhằm làm cho dạy – tự học cộng hưởng, thống  nhất biện chứng với nhau tạo ra chất lượng hiệu quả cao trong dạy học.
Trong mô hình lớp học đảo ngược, SV không còn là khán giả thụ động ngồi xem thầy trình diễn mà là những diễn viên tích cực của quá trình dạy học. Tự họ tìm và chiếm lĩnh tri thức với sự hợp tác của các bạn và sự hướng dẫn của GV. GV là tác nhân, người hướng dẫn và tổ chức cho người học tự mình tìm ra tri thức thông qua một quá trình vừa cá nhân hóa vừa xã hội hóa việc học. GV là người đạo diễn, kích thích hoạt động của người học, người trọng tài, cố vấn, kết luận làm cho sản phẩm ban đầu trở thành sản phẩm thực sự khách quan, khoa học. Lớp học là môi trường xã hội trung gian giữa GV và SV, nơi diễn ra sự trao đổi, giao tiếp, hợp tác giữa trò và trò; trò và thầy làm cho sản phẩm ban đầu từng cá nhân mang tính chất xã hội.
Mô hình lớp học đảo ngược được thực hiện gắn liền với hình thức elearning. Bởi trong quy trình tổ chức lớp học đảo ngược, bao giờ SV cũng phải TH trước bài học ở nhà thông qua việc GV giao nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung của bài học, hướng dẫn và cung cấp cho SV những tài liệu cần thiết như sách giáo trình, bài giảng điện tử, các tài liệu tham khảo, hướng dẫn tự học…  đồng thời đặt ra những yêu cầu, những quy định cụ thể để SV chuẩn bị bài mới. Khi diễn ra buổi học trên lớp, GV không giảng lại những vấn đề đó mà cho SV trao đổi với nhau theo nhóm rồi thống nhất các nội dung và trình bày trước tập thể lớp và GV. GV sẽ là người lắng nghe, động viên, khuyến khích, gợi mở để SV làm sâu, rõ thêm các nội dung hoặc liên hệ với các vấn đề trong đời sống thực tiễn sinh động để giải quyết hoặc phát triển hơn lý luận. Cuối cùng GV kết luận và neo chốt các nội dung một cách khái quát để định hướng cho SV cả lớp cũng như giúp SV nắm vấn đề sâu sắc hơn.
Trong việc đánh giá kết quả tự học của SV ở mô hình lớp học đảo ngược, hình thức đánh giá cũng rất đa chiều. Không chỉ đơn thuần và độc quyền với hình thức GV đánh giá mà hình thức đánh giá của SV lẫn nhau hoặc của cá nhân SV tự đánh giá hiệu quả, chất lượng tự học của chính bản thân mình chiếm tỉ trọng lớn và nó còn là cơ sở cung cấp mối liên hệ ngược cho thầy đánh giá và khuyến khích việc tự học của SV. Do đó, với kiểu mô hình lớp học đảo ngược, việc GV thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả tự học của SV phải diễn ra thường xuyên trong suốt quá trình dạy học môn học thậm chí đánh giá theo buổi học, bài học. Cách kiểm tra, đánh giá phải công bằng, minh bạch chính xác giữa các SV trong tập thể lớp.
Như vậy với kiểu tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược đã làm biến  đổi sâu sắc mọi cấp độ vận hành của hoạt động dạy học:
- Việc giám sát, quản lí hoạt động tự học của SV trở thành điều kiện thiết yếu của thành công trong quá trình dạy học. Ngoài ra, GV cần phải trở thành người cố vấn, hướng dẫn, tổ chức, đạo diễn, kích thích hoạt động của SV.
- Việc điều chỉnh các hoạt động dạy học cũng trở nên phức tạp hơn. Người GV không những chỉ điều chỉnh, điều hành quan hệ của mình với cộng đồng lớp học, mà còn phải điều chỉnh các mối quan hệ giữa người học và các nhiệm vụ giữa những người học với nhau để thực hiện mục tiêu dạy học. Lúc này người GV làm chức năng của người trung gian hòa giải, của người trọng tài khoa học.
Thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo mô hình lớp học đảo ngược sẽ giảm được thời gian giảng giải, truyền đạt của GV trên lớp. Song, đòi hỏi phải đảm bảo thời gian và điều kiện cho SV tự học, tự nghiên cứu và đối thoại với các bạn, với GV. Chính vì vậy mô hình lớp học này hoàn toàn phù hợp với chương trình đào tạo tín chỉ hiện nay, phù hợp với đặc thù tri thức của phần CNXHKH. Tuy nhiên, thực hiện mô hình lớp học đảo ngược cũng đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện về giáo trình, tài liệu tự học phải đầy đủ; tổ chức lại không gian lớp học sao cho đảm bảo tính năng động; cách quản lý giáo dục và kiểm tra, đánh giá cũng cần thay đổi cho phù hợp
[bookmark: _Toc469844874]3.2.1.3  Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH không chỉ đòi hỏi việc sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau trong quá trình dạy học mà nó còn đòi hỏi việc chọn lựa và kết hợp các phương pháp ấy để vừa đảm bảo mục tiêu quá trình dạy học.
Trên cơ sở nghiên cứu và nắm bắt những ưu nhược điểm của các phương pháp dạy học cũng như từ thực tiễn khảo sát các phương pháp dạy học đã và đang được các GV sử dụng hiện nay, luận án đề xuất sử dụng các phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp và Webques - nghiên cứu có định hướng để dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.
[bookmark: _Toc469844875][bookmark: _Toc501717172]3.2.1.3.1 Dạy học giải quyết vấn đề với định hướng phát triển năng lực tự học
Dạy học giải quyết vấn đề là cách dạy học dùng vấn đề là điểm kích thích và làm tiêu điểm cho hoạt động học tập của SV.Nó làm cho SV chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng thông qua giải quyết những vấn đề trong sự kết hợp tương tác với bạn bè, với những tài liệu học tập và sự hỗ trợ của GV.
  Đặc trưng cơ bản của tình huống có vấn đề trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) thường là sự lúng túng về lý thuyết và thực tiễn để giải quyết vấn đề đó. Trạng thái lúng túng xuất hiện trong quá trình nhận thức như một mâu thuẫn giữa chủ thể và khách thể nhận thức trong hoạt động của con người. Chẳng hạn như đó là những mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết của bài học với các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội mà SV gặp phải.
Tiềm năng cho phép vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) rất cao. Bởi vì, bản thân những tri thức trong phần này đã chứa đựng các tình huống có vấn đề. Do đó, GV có thể căn cứ trên cơ sở những nội dung, đặc điểm tri thức và đối tượng nghiên cứu để thiết kế những tình huống có vấn đề cho các bài tập nhận thức phù hợp, chứa đựng mâu thuẫn giữa những cái đã biết và những cái sẽ tìm ra. Dựa vào các kiểu mâu thuẫn và đặc thù tri thức của các bài học trong phần này mà chúng tôi có thể chia các tình huống có vấn đề thành các loại như sau:
[bookmark: _Toc501717173]Loại 1: tình huống nghịch lý, cũng có 2 hình thức nghịch lý sau:
Một là, nghịch lý ngay trong bản thân tri thức của bài học.
Ví dụ: Tình huống này xuất hiện cụ thể ngay trong phần kiến thức về cách mạng XHCN, khi giảng nội dung về bản chất của cuộc cách mạng XHCN, GV có thể đưa ra tình huống có vấn đề để dẫn dắt SV nghiên cứu, hiểu được động lực, mục tiêu, nội dung của cách mạng XHCN bằng cách dẫn xuất và yêu cầu SV lý giải luận điểm nổi tiếng của Mác – Ăngghen trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản: "Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước đến nay, đều là do thiểu số thực hiện, hoặc đều mưu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập của tuyệt đại đa số, mưu lợi ích cho tuyệt đại đa số"[33, tr.555]. Giải quyết được bài tập nhận thức trong tình huống có vấn đề ở luận điểm trên sẽ giúp SV nhận thức được sâu sắc hơn bản chất cũng như đặc điểm của các cuộc cách mạng xã hội, nhất là cuộc cách mạng XHCN.
Hai là, nghịch lý giữa lý luận và thực tiễn: Đây là một dạng tình huống thường xuyên xuất hiện trong dạy học phần lý luận CNXHKH.
Ví dụ: khi dạy học nội dung kiến thức về Nhà nước XHCN và nền dân chủ XHCN, bản chất của nhà nước XHCN là của dân, do dân, vì dân; nền dân chủ XHCH là nền dân chủ rộng rãi nhất, nền dân chủ kiểu mới, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể và toàn xã hội; nền dân chủ đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân… với thực tế những hiện tượng lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng, vi phạm lợi ích của quần chúng nhân dân ở một bộ phận không nhỏ cán bộ viên chức, lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Hay dạy học giải quyết vấn đề để SV hiểu và nắm được các tri thức trong phần lý luận về hình thái kinh tế - xã hội CSCN, GV có thể đưa ra một tình huống có vấn đề chứa đựng mâu thuẫn, nghịch lý giữa lý luận và thực tiễn sau: Lý luận của các nhà mácxit chỉ ra rằng, XHCN- CSCN là xã hội tốt đẹp nhất, ưu việt nhất trong lịch sử nhưng tại sao trong thực tiễn ở Việt Nam chúng ta chưa thấy được những điểm tốt đẹp và ưu việt như vậy hoặc thậm chí CNXH ở các nước Liên Xô và Đông Âu trước đây còn bị sụp đổ?
Những tình huống có vấn đề được xây dựng theo hình thức nghịch lý này sẽ kích thích sự tò mò, khám phá để hiểu biết của SV, giúp rèn cho SV kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như kĩ năng vận dụng và liên hệ với thực tiễn cuộc sống.
[bookmark: _Toc501717174]Loại 2, Tình huống lựa chọn
Đây là tình huống có vấn đề xuất hiện khi chủ thể nhận thức đứng trước sự khó khăn giữa hai hay nhiều phương án giải quyết mà phương án nào cũng chứa đựng những lí lẽ hợp lý nhất định. Tuy nhiên chỉ có một phương án đúng và khoa học mà nhiệm vụ của chủ thể nhận thức là phải chứng minh được tính đúng đắn đó trên cơ sở những lập luận logic khoa học và thực tiễn để đi đến quyết định phương án lựa chọn cuối cùng của mình. Khi xây dựng, thiết kế bài giảng và thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) có những tình huống lựa chọn này, GV sẽ rèn cho SV tư duy phản biện, lập luận lôgic, biết cách trình bày và bảo vệ ý kiến của mình, đó là một kĩ năng quan trọng của tự học phần lý luận CNXHKH.
Ví dụ: Trong chương VII, Sứ mệnh lịch sử của GCCN. Sau khi SV đã được cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản về lý luận của phần này. GV có thể xây dựng và đặt ra 2 giả thuyết cho một tình huống có vấn đề để yêu cầu SV lựa chọn trên cơ sở phải lập luận, lý giải rõ vì sao mình lại lựa chọn giả thuyết ấy.
Giả thuyết 1: Lý thuyết Sứ mệnh lịch sử của GCCN chỉ phù hợp với điều kiện của thế kỉ XIX, khi mà lực lượng của GCCN đang vô cùng đông đảo, lại bị áp bức, bóc lột nặng nề nên họ mới có và phải thực hiện Sứ mệnh lịch sử để giải phóng mình. Ngày nay, GCCN đang teo dần đi, hòa tan dần vào các giai tầng khác. GCCN cũng không còn đói khổ, không còn bị áp bức bóc lột như trước nữa nên họkhông cần và không còn mang Sứ mệnh lịch sử như Mác - Ănghen đã chỉ ra nữa.
Giả thuyết 2: Ngày nay, xã hội đã phát triển mạnh mẽ, GCCN cũng có nhiều thay đổi so với tiền thân của nó - GCCN của thế kỉ XIX nhưng họ vẫn là lực lượng xã hội mang Sứ mệnh lịch sử của thời đại ngày nay.
Thông thường dạy học giải quyết vấn đề với những tình huống có vấn đề dạng lựa chọn ở phần CNXHKH mang lại giá trị và ý nghĩa lớn không chỉ trong việc giúp SV nắm vững tri thức môn học mà còn củng cố được niềm tin, xây dựng thái độ tích cực, hăng say với môn học. Song, những tình huống đó bao giờ cũng là vấn đề khá khó đối với SV và khi luận giải nó, SV sẽ phải huy động các nội dung kiến thức lớn, rộng có tính chất liên môn đặc biệt là kiến thức của phần Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin đã học ở trước. Do đó nó cũng đòi hỏi SV có năng lực ở mức độ nhất định và bằng sự hướng dẫn, gợi ý của GV, SV có thể chiếm lĩnh tri thức mới bằng tư duy sáng tạo của họ.
[bookmark: _Toc501717175]Loại thứ 3, Tình huống "Vì sao"?
Đây là dạng tình huống có vấn đề rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi cũng như thường xuyên trong các bài giảng của phần CNXHKH. Giải quyết tình huống này không yêu cầu SV phải huy động kiến thức tổng hợp và phức tạp như hai dạng tình huống trên. Nó thường sử dụng những tri thức trực tiếp của phần nội dung có liên quan đến tình huống đặt ra và thường với tính chất tái hiện, liệt kê.
Ví dụ: Vì sao GCCN lại có Sứ mệnh lịch sử trong thời đại ngày nay? Vì sao phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì GCCN mới thực hiện được thành công Sứ mệnh lịch sử của nó? Vì sao phải có thời kì quá độ lên CNXH? Vì sao phát triển lên CNXH - CNCS lại là quy luật tất yếu khách quan của xã hội loài người? Vì sao phải xây dựng nền dân chủ XHCN trong tiến trình xây dựng CNXH? Vì sao phải xây dựng và củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở Việt Nam hiện nay? Vì sao nói Việt Nam quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN lại là phù hợp với quy luật khách quan? Vì sao phải đổi mới hệ thống chính trị XHCN ở Việt Nam hiện nay ? .v.v..
Như vậy, xây dựng các tình huống có vấn đề với mục đích đưa vào quá trình DH, giúp người học thực hành, xử lý và giải quyết các vấn đề học tập. Thông qua đó SV nắm kiến thức, phát triển tư duy độc lập sáng tạo và rèn luyện các kĩ năng đọc, nghiên cứu tài liệu học tập - những kỹ năng cần thiết cho quá trình tự học CNXHKH.
Khi xây dựng, chọn lựa các tình huống có vấn đề để dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) phải chú ý sự phù hợp, khoa học của các tình huống với nội dung chương trình và đối tượng SV. Cùng với đó, GV phải chuẩn bị tốt kế hoạch cụ thể để sử dụng tình huống có vấn đề trong giờ dạy học trên lớp như: dự kiến phân chia nhóm học tập; dự kiến giao nhiệm vụ học tập; dự kiến nội dung và cách kết luận của GV về các tình huống có vấn đề; chuẩn bị về những phương tiện, điều kiện cần thiết (các mẫu phiếu đánh giá cho điểm SV) 
GV có thể tổ chức quá trình dạy học giải quyết vấn đề bằng nhiều hình thức đa dạng để lôi cuốn SV tham gia tư duy, tranh luận dưới sự dẫn dắt, gợi mở, cố vấn của GV.
Ví dụ: để giải quyết tình huống có vấn đề đặt ra trên, GV có thể sử dụng hình thức làm việc theo nhóm để SV trao đổi ý kiến với nhau trên cơ sở những kiến thức, những nội dung mà các em đã nghiên cứu được trong quá trình tự học của mình để giải quyết bài toán nhận thức, luận giải vấn đề trên.
GV theo dõi quá trình làm việc của SV, khuyến khích SV tìm tòi, gợi mở để phát triển tư duy sáng tạo của SV. Trong quá trình này, để dẫn dắt SV đi tìm đến lời giải cuối cùng của vấn đề, GV cần phải sử dụng hệ thống những câu hỏi gợi mở để kích thích SV. Khi gợi mở, dẫn dắt SV bằng hệ thống câu hỏi, GV cần phải chú ý để kích thích được hoạt động chung của tất cả các SV trong lớp bằng cách yêu cầu tất cả lớp phải lắng nghe SV trả lời và sẵn sàng bổ sung, đóng góp ý kiến; đồng thời, nên cho những SV kém hơn trả lời trước những SV khá giỏi
Trong khi hướng dẫn SV giải quyết vấn đề, ngoài việc chú ý đặt các câu hỏi gợi mở phù hợp và vừa sức, GV còn phải biết lắng nghe SV với thái độ bình tĩnh, ánh mắt, cử chỉ thân thiện tỏ rõ sự tôn trọng để khuyến khích, động viên SV.
Bước tiếp theo, GV kết luận việc giải quyết nhiệm vụ học tập được đặt ra trong tình huống có vấn đề. Lúc này GV nên trung thành với kết luận đã chuẩn bị trong kế hoạch dạy học, có thể bổ sung thêm ý kiến của các nhóm nếu thấy hợp lý. Các nội dung kết luận phải đảm bảo tính khoa học, hệ thống. Đảm bảo cho người học có thể ghi chép được các nội dung kết luận để làm cơ sở cho các hoạt động tự học.
Khi kết thúc quá trình dạy học giải quyết vấn đề, GV cũng cần chú ý đánh giá kết quả, chất lượng tham gia giải quyết vấn đề của các nhóm cũng như của các SV trong lớp để khuyến khích, tạo động lực cho các SV tham gia giải quyết những tình huống học tập tiếp theo tích cực và hiệu quả hơn. Hình thức đánh giá lúc này có thể bằng các điểm số hoặc thang mức độ: tích cực, chưa tích cực, rất tích cực… Tuy nhiên, dù với hình thức nào cũng cần công bố rõ ràng các tiêu chí đánh giá cũng như kết quả đánh giá công khai trước tập thể lớp.
Như vậy, trong dạy học giải quyết vấn đề, SV là chủ thể quá trình nhận thức, tự mình chiếm lĩnh tri thức. Nó yêu cầu SV phải làm việc nhiều hơn, phát huy mọi khả năng và năng lực để trong một thời gian ngắn không chỉ chiếm lĩnh được nhiều nhất những tri thức của môn học, bài học mà còn có được những phương pháp, kĩ năng giải quyết vấn đề. 
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Thảo luận nhóm trong dạy học ở đại học là một sự trao đổi quan điểm, ý tưởng, nhận thức giữa các SV và GV để làm rõ và làm giàu sự hiểu biết, rèn luyện các kỹ năng phù hợp với mục tiêu dạy học. Thảo luận nhóm nếu được tổ chức tốt sẽ  phát huy được tính tích cực, tự lực và trách nhiệm của SV, phát triển tính sáng tạo, năng lực xã hội, khả năng hợp tác làm việc, thái độ tôn trọng người khác của SV. Đồng thời cũng tập cho SV ý thức và thói quen làm việc theo kế hoạch và có mục tiêu rõ ràng.
Căn cứ vào nội dung kiến thức và mục tiêu dạy học của từng chương, từng bài, GV xác định nhiệm vụ để SV tiến hành học tập bằng phương pháp thảo luận nhóm. Lưu ý, GV chỉ tiến hành dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm đối với những nhiệm vụ học tập tương đối phức tạp, khó với đa số SV trong lớp. Giải quyết những nhiệm vụ ấy đòi hỏi phải huy động vốn hiểu biết, kinh nghiệm của nhiều người. Hoặc đó là một vấn đề đang có nhiều cách hiểu khác nhau thì cũng có thể tổ chức thảo luận nhóm để SV tranh luận và tìm ra phương án hợp lý nhất.
Tuy nhiên sử dụng thảo luận nhóm để đạt mục tiêu dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, GV cần xây dựng được các chủ đề thảo luận nhóm phù hợp.
Trong phần CNXHKH của chương trình NNLCB của CNMLN gồm có 3 chương. Mỗi chương lại bao gồm những nội dung kiến thức và mục tiêu khác nhau. Do đó khi xây dựng chủ đề thảo luận, GV cần căn cứ vào mục tiêu của mỗi chương; phân công nhiệm vụ thảo luận cho mỗi nhóm cũng lại phải bám sát vào chủ đề thảo luận và hướng tới mục tiêu của bài học đó.
Căn cứ từ nội dung kiến thức của phần CNXHKH, chúng tác giả xác định và phân loại các chủ đề thảo luận nhóm gồm các loại cơ bản sau:
- Chủ đề thảo luận thuộc nhóm kiến thức là các khái niệm, phạm trù: GCCN, Sứ mệnh lịch sử của GCCN, Đảng Cộng sản, Nhà nước XHCN, Nền văn hóa XHCN, … mục tiêu thảo luận nhóm kiến thức này là để giúp SV củng cố, nắm vững kiến thức trên cơ sở làm rõ và hệ thống hóa những nội dung của nó. Do đó, khi giao nhiệm vụ cho các nhóm SV thảo luận, GV chú ý để các nội dung đều phải có trong giáo trình vì giáo trình là tài liệu bắt buộc, SV phải nắm vững những vấn đề trong đó. Tuy nhiên có thể có những nội dung cần giúp SV tìm hiểu sâu hơn thì GV phải hướng dẫn trước các tài liệu tham khảo SV có thể sử dụng hoặc cung cấp cho SV những địa chỉ cụ thể về các nguồn tài liệu để SV tìm kiếm và chuẩn bị sẵn cho buổi thảo luận.
- Chủ đề thảo luận là những quy luật và những tính quy luật của quá trình vận động phát triển lên CNXH như: Hình thái kinh tế XHCN - CSCN, liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng XHCN, xây dựng nền văn hóa XHCN, nền dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị XHCN, vai trò lãnh đạo của ĐCS, vấn đề tôn giáo, dân tộc, con người… Mục tiêu của DH thảo luận nhóm với nhóm kiến thức này là không chỉ giúp SV hiểu, nắm được nội dung kiến thức của các quy luật và tính quy luật ấy mà còn nhằm giúp SV biết vận dụng, liên hệ với đời sống thực tiễn khách quan, luận giải những vấn đề liên quan tới những gì mình được học, xây dựng tư duy phản biện, thái độ rõ ràng trong hoạt động thực tiễn khách quan.Để dạy học thảo luận nhóm với những nhóm kiến thức này, GV cũng cần hướng dẫn cho SV tìm hiểu, nghiên cứu từ những khái niệm đến quan hệ biện chứng của các yếu tố, các vấn đề đi đến ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đưa ra thảo luận. GV cần chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các nội dung cụ thể, sao cho đảm bảo tính lôgic của vấn đề thảo luận. Bằng cách làm đó, SV cũng dễ dàng hiểu được yêu cầu, mục tiêu của chủ đề thảo luận đồng thời cũng học được cách làm việc khoa học từ GV.
Ví dụ: Chủ đề thảo luận là: Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN.
Nhiệm vụ, mục tiêu dạy học thảo luận nhóm vấn đề này là SV nắm vững những vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện thắng lợi Sứ mệnh lịch sử của GCCN. Rèn kỹ năng vận dụng, liên hệ thực tiễn, kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc với tài liệu tham khảo. 
Với mục tiêu và nội dung như vậy, GV chia lớp thành 4 nhóm và định hướng các nhiệm cho các nhóm chuẩn bị và nghiên cứu trước ở nhà. Cụ thể:
Nhóm 1: Tìm hiểu về Cách mạng Tháng Mười Nga, chú ý đặc biệt đến những nguyên nhân thành công của cuộc cách mạng này. 
Nhóm 2: Tìm hiểu về Công xã Pari, chú ý làm rõ những nguyên nhân của sự thành công cũng như thất bại sau này của nó. 
Nhóm 3: Tìm hiểu về cách mạng Tháng Tám của Việt Nam, chú ý đặc biệt đến những nguyên nhân thành công của cuộc cách mạng này. 
Nhóm 4: Tìm hiểu về đường lối đổi mới đất nước ở Việt Nam năm 1986 chỉ rõ những cơ sở, căn cứ để Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đường lối đó.
Để phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của SV, GV nên xây dựng kế hoạch thảo luận theo hình thức lớp học đảo ngược đã trình bày ở trên. Cụ thể GV yêu cầu SV cả lớp đọc, tìm hiểu tài liệu học tập, trả lời tất cả những nội dung trên ở nhà, đến khi tới lớp các nhóm báo cáo theo từng nội dung sau đó cùng thảo luận lớp để tìm ra những vai trò của Đảng Cộng sản. Cách làm như vậy sẽ tạo cơ hội để SV được trao đổi, nói ra những hiểu biết của mình với các bạn trong nhóm, không chỉ giúp SV nhớ được hệ thống kiến thức mà còn rèn kĩ năng trình bày, kĩ năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp vấn đề. Hoặc GV cũng có thể chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu vấn đề trước và khi đến lớp các nhóm báo cáo kết quả, các thành viên khác theo dõi và đặt câu hỏi thảo luận thêm hoặc bổ sung nội dung. 
Chủ đề kiến thức này khá rộng đòi hỏi tính phương pháp luận cũng như yêu cầu vận dụng, liên hệ với thực tiễn nên tài liệu tham khảo rất đa dạng, phong phú: giáo trình, bài giảng điện tử, sách, tạp chí, các trang Web trên mạng…Vì vậy, GV cũng cần định hướng cho SV về các nguồn tài liệu để SV có thể chuẩn bị tốt hơn cho buổi thảo luận.
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) với đặc thù kiến thức cho phép xây dựng được nhiều chủ đề thảo luận nhóm trong dạy học. Tuy nhiên, trong quá tiến hành phương pháp thảo luận nhóm, GV cũng cần kết hợp với các phương pháp dạy học khác như phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình để dẫn dắt, gợi mở, cũng như kích thích, khuyến kích SV thực hiện nhiệm vụ và để SV hiểu cặn kẽ bản chất của vấn đề. Với những nội dung khó, bằng những phân tích, giải thích, đặt ra các câu hỏi gợi mở, SV sẽ dễ dàng tiếp cận được vấn đề hơn. Đặc biệt trong bước nhận xét, đánh giá, kết luận sau khi các nhóm đã báo cáo thì GV nhất thiết phải dùng phương pháp thuyết trình để kết luận vấn đề cho cả bài học. Lưu ý, lời lẽ thuyết trình lúc này của GV phải rõ ràng, mạch lạc để SV nhận thức sáng tỏ, chính xác mục tiêu bài học. Qua thuyết trình, GV cũng nêu ra đựơc những vấn đề liên quan nhằm gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo.   
Như vậy, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH bằng phương pháp thảo luận nhóm, GV phải đặt SV vào những tình huống dạy học, tổ chức và điều khiển để SV tự chiếm lĩnh tri thức bằng chính các hoạt động tư duy sáng tạo của mình, bằng sự hợp tác và trao đổi với bạn, thầy. Do đó, tác động và phát triển những khả năng, NLTH cho SV như năng lực nhận thức, hợp tác, năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề. 
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 Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học, trong đó người học phải huy động các năng lực của bản thân để nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống ấy đặt ra. Hình thức làm việc chủ yếu để thực hiện phương pháp này là làm việc nhóm.
Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp trong dạy học sẽ tạo điều kiện để việc xây dựng các tình huống dạy học nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn và tích cực hóa được người học,  tạo điều kiện phát triển các kỹ năng liên hệ thực tiễn, kỹ năng vận dụng, phát hiện và giải quyết vấn đề, phát triển tư duy biện chứng, tư duy phân tích, tổng hợp, phản biện để PTNLTH của SV.
Dạy học trường hợp trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, khi xây dựng trường hợp cần chú ý đảm bảo các yêu cầu sau:
- Phần mô tả trường hợp: các trường hợp cần được mô tả rõ ràng, phải chứa đựng vấn đề cần nghiên cứu có tính chính trị, tính thực tiễn và thính thời sự; cần có tính mở để tạo điều kiện cho SV có thể trình bày theo cách nhìn của mình; trường hợp hợp cũng phải đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với điều kiện thời gian và khả năng SV có thể giải quyết được trên cơ sở kiến thức và kĩ năng của họ.
- Phần xác định các nhiệm vụ SV cần phải giải quyết khi nghiên cứu trường hợp: phải rõ ràng, vừa sức với SV và nhằm đạt mục tiêu của bài học. 
- Phần yêu cầu và kết quả: phải đưa ra những yêu cầu cần thực hiện trong khi nghiên cứu trường hợp một cách rõ ràng. Vì việc GV đưa ra yêu cầu chính là định hướng để cho SV nghiên cứu trường hợp đó.
 Ví dụ: Dạy học nội dung về Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo của CNXHKH trong chương VIII - Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN.
Bước 1, Mô tả trường hợp: 
GV đọc chậm và chiếu Slide để mô tả tình huống sau:
“Chali là một tờ báo biếm họa nổi tiếng ở châu Âu. Trong cuộc họp cho chuyên san tháng 11 năm 2011, biên tập viên Alex của tạp chí đề xuất ý tưởng biếm họa chân dung nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo cho trang bìa. Ý tưởng đã gây ra sự tranh cãi gay gắt trong cuộc họp giữa một bên tán thành và một bên không tán thành. Tuy nhiên cuối cùng tổng biên tập tạp chí đã quyết định phê duyệt ý tưởng của Alex, để Alex và các cộng sự của mình hoàn thiện ý tưởng, lên maket và sản xuất ấn phẩm. 
Ngay sau khi ấn phẩm xuất bản, trụ sở tòa soạn đã bị tấn công bom xăng và buộc phải di rời địa điểm. Nhưng trong vòng 4 năm kế tiếp, tòa soạn vẫn tiếp tục xuất bản một số ẩn phẩm biếm họa nhà tiên tri Mohammet của Hồi giáo với lời lý giải “Các tờ báo khác đã phản ứng với làn sóng biểu tình bằng những câu chuyện trang nhất. Chúng tôi cũng đang làm điều tương tự, nhưng bằng tranh vẽ. Một bức tranh không bao giờ giết ai cả” của tổng biên tập. Đến tháng 9 năm 2015, một cuộc tấn công đẫm máu đã thực sự nổ ra nhằm thẳng vào tòa soạn khiến 12 người thiệt mạng trong đó có tổng biên tập. Các tay súng của tổ chức Al Queda sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm”
Nhiệm vụ: 
GV giao đoạn bài báo đó cho các nhóm, yêu cầu đọc kỹ lại và thảo luận theo 2 vấn đề sau trong 10 phút:
Nhiệm vụ 1: Bình luận về tình huống đó?
Nhiệm vụ 2: Nếu là tổng biên tập tạp chí Chali, anh/chị sẽ xử lý như thế nào sau khi Alex đề xuất ý tưởng của anh ta? Vì sao?
Yêu cầu về kết quả:
- Làm rõ được nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc tòa báo Chali bị đánh bom và tấn công là do vấn đề xúc phạm đến niềm tin tôn giáo, đến đức tin của những người theo đạo Hồi. 
- Nêu rõ quan điểm tôn trọng quyền tự do tôn giáo, không gây căng thẳng, xung đột với tôn giáo. Phân biệt rõ mặt chính trị và tín ngưỡng trong tôn giáo. 
Từ đó GV hướng dẫn để SV tự rút ra được các nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo của CNXHKH.
Với đặc thù kiến thức của phần CNXHKH trong môn NNLCB của CNMLN, GV cũng có thể vận dụng DH nghiên cứu trường hợp bằng cách xây dựng các tình huống từ các phim tài liệu, các clip thực hiện mục đích vận dụng lý thuyết vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn xã hội. Việc sử dụng tình huống là các clip, video vừa giúp GV không phải thuyết trình bằng lời nói để mô tả tình huống trong khi đó ảnh hưởng tác động từ tình huống đến SV lại rất mạnh và đa chiều.
Ví dụ: sử dụng tình huống di dân trong phim tài liệu của chương trình VTV đặc biệt " Hành trình sự sống và cái chết" để dạy học phần "CNTB không phải là tương lai của loài người" trong chương IX: CNXH hiện thực và triển vọng.
Mô tả tình huống: Cho SV xem phim tài liệu " Hành trình sự sống và cái chết".
[bookmark: _Toc501717178]Nhiệm vụ:GV yêu cầu lớp thảo luận theo nhóm trong 10 phút để giải quyết 3 câu hỏi sau:
- Vì sao người dân Syria lại rời bỏ quê hương của mình, bất chấp mọi nguy hiểm trên con đường trốn chạy sang châu Âu để sống cuộc sống của dân tị nạn? Nguyên nhân sâu xa là do đâu?
- Bộ phim nói đến những vấn đề gì của thế giới đương đại. Những vấn đề đấy do đâu mà ra?
- Với cục diện của thế giới đương đại, bản chất cũng như trình độ phát triển của CNTB, những mơ ước của người dân Syria có hiện thực hóa được không? Vì sao?
 -  Người dân lao động trên thế giới họ đang mong muốn được sống trong một xã hội như thế nào?
Yêu cầu và kết quả:
- Luận giải được nguyên nhân của cuộc di dân từ Syria sang Châu Âu: do chiến tranh, bạo lực.
- Chỉ ra được những vấn đề của thế giới đương đại được đề cập đến: chiến tranh, đói nghèo, khủng bố, bệnh tật, bất công, bạo lực…; nguyên nhân của những vấn đề trên: các phe đối lập tranh giành lợi ích, CNTB muốn bá chủ.
- Hiểu và luận giải được thế giới đương đại không thể giải quyết được các vấn đề của nó bởi bản chất của CNTB vẫn không thay đổi.
- Thấy đựơc quy luật tất yếu của sự phát triển xã hội về một xã hội tốt đẹp hơn, nhân văn hơn đó là CNXH. 
Như vậy dạy học nghiên cứu trường hợp là phương pháp dạy học mà trọng tâm của quá trình dạy học là việc phân tích và giải quyết các vấn đề của trường hợp (tình huống) mà người dạy hoặc người học đặt ra nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn. Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với đặc thù của hệ thống tri thức mở, gắn liền với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của phần CNXHKH trong chương trình môn học NNLCB của CNMLN. Mặt khác, nghiên cứu trường hợp yêu cầu có sự cộng tác làm việc và thảo luận nhóm nên sẽ củng cố và phát triển năng lực giao tiếp xã hội và hợp tác cho SV; phát triển các kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và kế họach học tập, kỹ năng vận dụng và liên hệ thực tiễn, kĩ năng tư duy độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng tự kiểm tra đánh giá…. Do đó, NLTH cũng được phát triển. 
[bookmark: _Toc469844878][bookmark: _Toc501717179]3.2.1.3.4  Sử dụng Webquest - nghiên cứu có định hướng với dạy học theo định hướng PTNLTH
Dạy học trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và phổ biến kiến thức trên inernet như hiện nay làm cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet trong dạy học càng trở nên quan trọng. 
Webquest được hiểu là một phương pháp dạy học xây dựng trên cơ sở sử dụng công nghệ thông tin, mạng internet, các phần mềm dạy học thông qua những phương tiện dạy học hiện đại. Trong đó người học tự lực thực hiện hoặc theo nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gắn với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về chủ đề được truy cập từ những đường, những trang liên kết (links) do GV chọn lọc từ trước. Hình thức làm việc thông thường trong Webquest là làm việc theo nhóm, các nhóm sẽ phải thu thập, khai thác thông tin theo các nhiệm vụ, trình bày và lập luận cho những giải pháp mà cá nhân hay nhóm đưa ra. Do đó, có thể rèn tư duy phê phán, phản biện, kĩ năng làm việc hợp tác, kỹ năng thu thập, tìm kiếm tư liệu học tập,kỹ năng trình bày vấn đề cho SV. 
Dạy học sử dụng Webquest có nhiều ưu điểm trong việc khai thác thông tin trên internet, khả năng làm việc của nhóm, khả năng trình chiếu, thuyết trình…, tạo nên hứng thú học tập cho SV. Thời gian SV tham gia vào tiết học tăng, thời gian GV lên lớp rút ngắn lại. Điều này không chỉ phát huy được tính chủ động, tích cực, tự giác trong học tập của SV mà còn hoàn toàn hợp lý với cách đào tạo tín chỉ ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay
Trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) có thể thực hiện dạy học bằng phương pháp Webquest là từ các chủ đề chính của các chương, được xác định như các Webquest chính, GV xác định các Webquest con nhằm giải quyết những vấn đề nhỏ hơn của chủ đề chính đó.
Ví dụ: chủ đề Sứ mệnh lịch sử của GCCN có các Webquest con là: khái niệm GCCN; Quan niệm và nội dung Sứ mệnh lịch sử của GCCN; Những điều kiện khách quan quy định Sứ mệnh lịch sử của GCCN; vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN. 
Khi thiết kế dạy học bằng Webquest, GV sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể của mỗi Webquest con để SV phải thực hiện. 
Ví dụ: Yêu cầu của Webquest con: Khái niệm GCCN, SV phải làm rõ:
- Quá trình ra đời và phát triển của GCCN theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin 
- Những thuộc tính - đặc trưng cơ bản của GCCN.
- Những thay đổi (trong đặc trưng cơ bản) của GCCN hiện nay.
- Định nghĩa GCCN theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Khi dạy học bằng phương pháp này, nhiệm vụ và tài liệu học tập được phổ biến trước cho SV bằng hai hình thức là email hoặc website của GV. Cụ thể GV có thể gửi webquest và yêu cầu, nhiệm vụ, tài liệu học tập qua email cho SV hoặc đưa hết vào website của mình rồi yêu cầu SV truy cập vào để nhận nhiệm vụ và tài liệu học tập cần thiết. GV giao nhiệm vụ cho nhóm theo các webquest đã đề ra. Nhóm trưởng sẽ phân công và thống nhất nhiệm vụ cho từng thành viên rồi báo lại kết quả phân công trách nhiệm của các thành viên trong nhóm cho GV qua email. Việc nộp bài tập của nhóm cũng như những trao đổi học tập khác đều được thực hiện qua hình thức này. Nhờ vậy mà GV có thể theo dõi được thời gian nộp bài của sinh viên so với thời hạn ấn định. GV phải chú ý thực hiện việc lấy thông tin phản hồi đều đặn trước và sau mỗi buổi học để kịp thời điều chỉnh những tồn tại và khúc mắc trong quá trình dạy học.  
Trong quá trình làm việc nhóm không thể tránh khỏi việc có những SV lười, ỷ lại, không tích cực tham gia học tập. Do đó, GV cần xây dựng những tiêu chí đánh giá rõ ràng về năng suất, chất lượng kết quả làm việc cho các thành viên trong mỗi nhóm cũng như giữa các nhóm với nhau. Bên cạnh đó cũng xây dựng và thống nhất các tiêu chí đánh giá trong nhóm để chính các SV trong nhóm đánh giá kết quả làm việc nhóm của nhau. SV đánh giá đồng đẳng cùng với sự theo dõi và đánh giá chính xác của GV sẽ khắc phục được những hạn chế trên và phát huy hiệu quả của phương pháp dạy học bằng Webquest.
Như vậy, để dạy học theo định hướng PTNLTH nói chung, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay, GV có thể vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trên. Tuy nhiên việc chọn lựa và sử dụng phương pháp dạy học nào cũng đòi hỏi GV phải nghiên cứu và hiểu biết về phương pháp dạy học, những điều kiện, đối tượng có thể sử dụng phương pháp đó. Mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm của nó nên trong DH không có một phương pháp nào là tối ưu, không thể tuyệt đối hóa một phương pháp nào mà cần phải kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp đó theo những nội dung, mục tiêu và đối tượng học tập cụ thể.
3.2.1.4 Sử dụng các kỹ thuật dạy học trong dạy học NNLCB của CNMLN (Phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH tại các trường đại học tại Hà Nội
Kỹ thuật dạy học được hiểu là những động tác, cách thức hành động của người dạy và người học trong những tình huống, hành động nhỏ nhằm điều khiển và thực hiện quá trình dạy học. 
Có nhiều kỹ thuật dạy học, song không phải kỹ thuật nào cũng đều có thể sử dụng phù hợp cho tất cả các hoạt động dạy học. Trong quá trình dạy học, GV có thể sử dụng linh họat các kỹ thuật dạy học và việc lựa chọn kỹ thuật nào, thực hiện nó như thế nào cũng phải căn cứ vào nội dung kiến thức, mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp dạy học, đối tượng SV cụ thể .
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH yêu cầu sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để có thể khuyến khích sự tham gia của người học vào quá trình dạy học, kích thích tư duy sáng tạo và cộng tác làm việc của người học. Từ những nghiên cứu cũng như quá trình thực tiễn dạy học, chúng tôi đề xuất và trình bày một số kỹ thuật dạy học sau đây có thể áp dụng trong các tình huống dạy học cụ thể.
[bookmark: _Toc469844880]3.2.1.4.1. Kỹ thuật động não 
Kỹ thuật động não là cách thức huy động và phối hợp suy nghĩ, ý tưởng của các thành viên trong nhóm, trong tập thể nhằm giải quyết một vấn đề, sử dụng tư duy để tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng. Các suy nghĩ, ý tưởng sau khi xuất hiện tự do ở mỗi cá nhân sẽ được liên kết lại thành quan điểm chung.
Động não trong dạy học, buộc tất cả SV phải cùng suy nghĩ và tư duy ở mức độ cao. Vì khi SV trước đã trả lời một ý nào đó thì SV sau không được nhắc lại mà buộc phải bổ sung, triển khai ý khác tiếp theo. Nếu như các SV trước đã triển khai hết các ý tưởng để trả lời cho nhiệm vụ của bài học thì SV còn lại buộc phải nâng lên tầm khái quát hóa những kiến thức đó. Do đó mà các thành viên buộc phải tích cực, nỗ lực, không trông chờ, ỷ lại vào người khác.
Như vậy, kết quả của kỹ thuật động não là những ý tưởng, giải pháp có tính phát kiến mới mẻ của người học. Nó không chỉ kích thích tính sáng tạo, tích cực hóa người học, phát triển các năng lực tư duy, hành động của SV mà còn tác động, phát triển cả GV từ việc thu nhận được những thông tin bổ ích trong các kết quả nghiên cứu đó. Tuy nhiên, với đặc thù kiến thức của phần CNXHKH nên việc sử dụng kỹ thuật động não trong dạy học đối với đối tượng SV năm thứ nhất là tương đối khó tổ chức vì kiến thức trừu tượng, khó; SV ít kinh nghiệm sống, chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị - xã hội. Do đó GV cần lựa chọn những kiến thức phù hợp và có những vấn đề cần phải cho SV có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu trước. 
Ví dụ: Sử dụng kỹ thuật động não để nhập đề vào bài giảng về vấn đề Tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH.Với nhiệm vụ phân biệt Tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan 
Bước 1: GV dẫn nhập chủ đề và xác định rõ: SV liệt kê tất cả những hiện tượng, hành vi, biểu hiện mà SV cho đó là hoạt động của tôn giáo.
Bước 2: Các SV đưa ra những ý kiến của mình (trong khi thu thập ý kiến, GV chú ý không đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau).
Bước 3: Kết thúc việc đưa ra ý kiến
Bước 4: Đánh giá: GV sẽ đánh giá những ý kiến, loại đi những ý trùng lặp sau đó hướng dẫn SV lựa chọn sơ bộ các ý kiến và phân loại chúng thành 3 loại: Tín ngưỡng, Tôn giáo, Mê tín dị đoan. Gợi ý để SV tìm và khái quát được đặc điểm cơ bản nhất của mỗi loại. Từ đó đi đến kết luận phân biệt Tín ngưỡng, Tôn giáo, Mê tín dị đoan.
Thực hiện kỹ thuật động não thường tốn thời gian và gây ồn ào trong lớp. Do đó, GV chú ý chuẩn bị kỹ các nội dung và vấn đề để động não; định hướng, yêu cầu cách làm rõ ràng với SV; lựa chọn và khống chế thời gian thực hiện phù hợp để đạt kết quả cao nhất.
[bookmark: _Toc469844881]3.2.1.4.2. Kỹ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối 
Tranh luận ủng hộ - phản đối là một kỹ thuật dạy học được sử dụng trong dạy học về một chủ đề có chứa đựng xung đột. Những ý kiến khác nhau và những ý kiến đối lập được đưa ra tranh luận. Mục tiêu của việc tranh luận không phải nhằm đánh bại ý kiến đối lập mà để xem xét vấn đề nghiên cứu dưới nhiều phương diện khác nhau. 
Kỹ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối có nhiều ưu thế trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) bởi đặc thù kiến thức của phần này có nhiều nội dungcó sự vênh nhau giữa lý luận và thực tiễn trong nhận thức của SV. Do đó, tranh luận ủng hộ - phản đối tạo điều kiện để SV được nói ra suy nghĩ của mình, GV nắm bắt được suy nghĩ, tư tưởng của SV. Đồng thời cũng giúp SV củng cố, hiểu sâu sắc vấn đề khi nghiên cứu nó toàn diện hơn. 
Sử dụng kĩ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối có tác động tích cực trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH vì nó hỗ  trợ hình thành và phát triển những năng lực phát hiện và nghiên cứu vấn đề; năng lực tìm kiếm tài liệu, đọc và nghiên cứu tài liệu; năng lực phân tích, so sánh, tổng hợp, năng lực phản biện, phê phán.
Ví dụ: Sử dụng kĩ thuật tranh luận ủng hộ - phản đối trong dạy học nội dung Sứ mệnh lịch sử của GCCN.
Bước 1: GV nêu ra chủ đề "GCCN ở các nước tư bản hiện nay còn hay không còn bị bóc lột" và nêu ra hai luồng ý kiến:
Ý kiến1: GCCN ở các nước tư bản hiện nay vẫn bị bóc lột rất nặng nề.
Ý kiến 2: GCCN ở các nước tư bản hiện nay không còn bị bóc lột nữa.
Chia lớp thành hai nhóm theo nguyện vọng của các SV trong lớp muốn đứng và tranh luận bảo vệ ý kiến nào. Quy định thời gian làm việc để các nhóm thu thập luận cứ bảo vệ ý kiến của mình.
Bước 2: Tranh luận và thảo luận vấn đề
Đại diện của mỗi nhóm lần lượt trình bày các luận điểm mà mình tìm được làm luận cứ bảo vệ quan điểm của nhóm mình. Sau khi lần lượt mỗi luận cứ được trình bày bởi cả 2 nhóm, GV hướng dẫn cả lớp thảo luận chung và đánh giá các luận điểm của các nhóm nêu ra.
Bước 3: Kết luận thảo luận: GV kết luận chung bằng cách chỉ ra những lôgic hợp lý từ phương diện xem xét của mỗi nhóm. Kết luận giải quyết vấn đề trên cơ sở  khoa học.
[bookmark: _Toc469844882]3.2.1.4.3 Kỹ thuật "đọc tích cực" 
"Đọc tích cực" là đọc có sự tương tác với văn bản thông qua việc tự đặt ra các câu hỏi trong khi đọc, ghi chú các vấn đề phát hiện, trao đổi, chia sẻ những gì mình đã đọc được, thậm chí phản biện lại bằng những ý kiến của cá nhân mình. 
Kĩ thuật này nhằm giúp SV tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học hoặc những phần đọc có nhiều nội dung nhưng không quá khó đối với SV.
Ví dụ: Sử dụng kỹ thuật dạy học "đọc tích cực" với phần nội dung "Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xôviết" trong chương IX.
Bước 1: GV yêu cầu SV đọc phần 2 mục II trong chương IX: Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết (từ trang 472 đến hết trang 477 của giáo trình NNLCB của CNMLN, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2009). Yêu cầu: SV đọc trong khoảng thời gian 10 phút để tìm ra các nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH kiểu Xôviết.
Bước 2: Các cá nhân SV tự đọc giáo trình, tìm ra ý chính và các nội dung cơ bản của các ý chính đó. GV theo dõi nhắc nhở, hướng dẫn SV cách đọc.
Bước 3: GV yêu cầu SV làm việc theo nhóm 4 SV hoặc theo bàn trong thời gian 7 phút. Nội dung làm việc là chia sẻ những thông tin mà mình đọc được cho nhau và giải thích những thắc mắc của nhau để thống nhất được các nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH kiểu Xôviết.
Bước 4: Đại diện SV trong lớp sẽ trình bày các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH kiểu Xôviêt. Các SV khác chú ý theo dõi và bổ sung. 
Bước 5: GV giải quyết những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình nhận thức. Tổng kết nội dung kiến thức của phần cũng như đánh giá về cách thức và kết quả làm việc của lớp.
 Như vậy dạy học bằng kỹ năng "đọc tích cực" thực chất chính là dạy SV kỹ năng đọc sách, đọc tài liệu nghiên cứu thông qua hoạt động hướng dẫn của GV. Do vậy, để định hướng hoạt động đọc của SV tốt hơn, sau mỗi lần hướng dẫn SV "đọc tích cực", GV cần nhận xét đánh giá và lấy dẫn chứng cụ thể về cách làm việc của một vài SV tiêu biểu để các SV trong cả lớp rút kinh nghiệm hoặc làm theo. 
[bookmark: _Toc469844883]3.2.1.4.4. Lược đồ tư duy 
Lược đồ tư duy là một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Sử dung lược đồ tư duy trong dạy học không chỉ giúp SV nhớ được những nội dung quan trọng của bài, nắm được cấu trúc của bài một cách rõ ràng, hệ thống hơn mà còn phát triển tư duy sáng tạo trong quá trình học tập. 
 Sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, GV có thể tiến hành với nhiều cách thức đa dạng: 
Cách 1: GV sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học để qua đó SV học theo, làm theo cách làm khoa học của GV
Ví dụ: Sử dụng lược đồ tư duy ngay trong bài đầu tiên, với mục đích giới thiệu cấu trúc nội dung các bài học mà SV cần nghiên cứu trong phần CNXHKH. Hoặc GV cũng có thể sử dụng lược đồ tư duy trong việc tổng kết bài, triển khai các nội dung của bài hay tóm tắt các ý cho một nội dung, một chủ đề nào đó.
Thông qua cách dạy học đó của GV dần dần tác động vào nhận thức và hành vi của SV. SV cũng học cách ghi chép bài khi nghe giảng bằng lược đồ tư duy hay khi tự học ở nhà cũng có thể dùng lược đồ tư duy để tóm tắt và ghi nhớ nội dung bài học.
Cách 2: Trong quá trình dạy học, GV giao các nhiệm vụ học tập và yêu cầu SV thực hiện nó bằng hình thức sử dụng lược đồ tư duy. 
Ví dụ: SV tìm hiểu lý luận về cách mạng XHCN; tìm hiểu về nền dân chủ XHCN; tìm hiểu về các mô hình XHCN.
Yêu cầu SV làm việc theo nhóm đã chia sẵn, các nhóm SV chuẩn bị trước ở nhà và đến buổi học trên lớp sẽ báo cáo bằng hình thức lược đồ tư duy. 
Cách làm này có tác động mạnh và nhanh đến cách thức làm việc, học tập của SV. Vì khi thực hiện yêu cầu của GV, SV cũng nhận thấy sự tiện dụng và ý nghĩa của hình thức làm việc với lược đồ tư duy nên sẽ tự vận dụng nó trong các hoàn cảnh cụ thể của quá trình học tập cũng như cuộc sống.
Như vậy, sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học giúp SV học được cách làm việc khoa học, rèn những kĩ năng tự học như kĩ năng thu thập, xử lý thông tin; kĩ năng ghi chép, trình bày vấn đề; kĩ năng đọc và nghiên cứu tài liệu cho SV.
[bookmark: _Toc501717181][bookmark: _Toc509471363]3.2.2. Nhóm biện pháp hướng dẫn và kiểm tra SV tự học
Trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH không thể thiếu biện pháp hướng dẫn SV tự học cũng như kiểm tra sát sao kết quả tự học của SV. Mục đích của biện pháp này là trang bị cho SV những kỹ năng cần thiết, phù hợp đểtự điều chỉnh hoạt độngtự học của mình và chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ học tập môn học dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của GV. 
Nội dung của biện pháp này được thể hiện cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc469844870][bookmark: _Toc501717182]3.2.2.1. Hướng dẫn và kiểm tra SV xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự học
Trong bậc học đại học, SV phải chịu trách nhiệm về hành vi và kết quả học tập của mình. Song, thực tế là SV ít được chuẩn bị về ý thức này nên các GV phải giúp họ, cố vấn cho họ. 
SV phải đáp ứng nhiều yêu cầu như những nhiệm vụ học tập, những cam kết với gia đình, những hoạt động xã hội, giải trí, kể cả phải có việc làm để duy trì việc học … Do đó họ phải biết cách quản lý quỹ thời gian của mình, thực hiện chế độ làm việc và học tập đặc biệt là tự học một cách khoa học thì mới có thể đạt kết quả cao.
Trong thực tiễn nghiên cứu, phần lớn SV, đặc biệt là SV năm đầu đều gặp khó khăn khi lập kế hoạch học tập do chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm lập kế hoạch, chưa hiểu biết nhiều về lĩnh vực, môn học mình sẽ học. Kết quả khảo sát từ SV của các trường đại học ở Hà Nội cũng cho thấy có tới 68% SV không lập kế hoạch học tập cá nhân và hầu hết các em đều cho rằng mình gặp lúng túng, khó khăn, chưa biết tự học như thế nào. Chính vì vậy mà GV cần hướng dẫn để SV biết cách xây dựng kế hoạch tự học môn học cho phù hợp.
Kế hoạch tự học được xây dựng phải xác định được mục đích, nội dung, phương pháp rõ ràng, có tính khả thi cao, phù hợp với năng lực và thời gian tự học của cá nhân. Đồng thời phải đảm bảo sự cân đối và hợp lý trong việc sử dụng thời gian vào các hoạt động học tập, lao động, vui chơi giải trí. Dự báo được những tình huống, những biến động có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch học tập.
Để tạo điều kiện và hướng dẫn cho SV có thể lập được kế hoạch tự học môn học hiệu quả, thì trong quá trình giảng dạy, GV cần thực hiện:
- Giúp SV hiểu ý nghĩa của môn học, bài học đối với nghề nghiệp trong tương lai cũng như đối với cuộc sống của họ sau này;
- Giúp SV xác định được mục tiêu cần đạt được sau khi học xong môn học, bài học đó;
- Giúp SV xác định được các nhiệm vụ, công việc trong quá trình học môn học, bài học đó;
- Giúp SV thực hiện chương trình hành động học tập của mình, xây dựng kế hoạch học tập môn học, bài học và giúp SV kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc tự học đó.
Muốn làm được những điều trên thì trong quá trình dạy học môn học, GV cần xây dựng lịch trình cụ thể cho từng học trình, từng bài và công bố trước bảng kế hoạch giảng dạy cụ thể cho cả môn, cho từng học trình và cho mỗi bài; công bố trước đề cương chi tiết môn học, kế hoạch kiểm tra, các bài tập nhóm, bài tập cá nhân, hoạt động Semina, thảo luận….để SV có thể dựa vào đó mà lên được kế hoạch các việc mình sẽ phải làm trong thời gian và cách làm như thế nào .
Cùng với hướng dẫn, GV cần yêu cầu và kiểm tra việc SV lập kế hoạch tự học, khuyến khích SV bằng cách yêu cầu họ nộp bản kế hoạch tự học cho GV. Điều này vừa tạo ra được động cơ cần thiết để SV thực hiện vừa có thể trợ giúp SV khi cần thiết. GV sẽ yêu cầu SV xây dựng kế hoạch của môn học theo từng chương, từng học trình bám theo kế hoạch giảng dạy của GV đã công bố. Trong kế hoạch học tập của SV phải thể hiện rõ:
- Các công việc cần làm trong quá trình học tập từng chương, từng học trình và cả môn học. Phần này căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ học tập của từng chương, học trình và nhiệm vụ của SV được giao trong lớp, tổ, nhóm.
- Xác định rõ quỹ thời gian và cách thức tự học: ở nhà, ở lớp, ở thư viện.
- Mốc thời gian hoàn thành và yêu cầu sản phẩm đầu ra của quá trình tự học cho từng nhiệm vụ, công việc đã đề ra.
Khi SV đã lập được kế hoạch tự học hợp lý, GV yêu cầu SV phải nỗ lực thực hiện kế hoạch đó. Trong quá trình học tập và thực hiện kế hoạch tự học, đôi khi SV sẽ gặp phải một số vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, hiệu quả tự học không cao thậm chí không thực hiện hoặc tự phá vỡ kế hoạch học tập của chính mình, GV có thể hỗ trợ, tư vấn, khuyến khích và có thể tạo áp lực mạnh hơn để SV ý thức thực hiện.
Như vậy, GV không chỉ giảng dạy tốt môn học mà còn có chức năng và nhiệm vụ tư vấn SV trong học tập. Và một trong những nhiệm vụ tư vấn đầu tiên đó chính là trợ giúp, hướng dẫn SV trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự học cho môn học.
[bookmark: _Toc501717183]3.2.2.2.Hướng dẫn kiểm tra SV tìm kiếm và hệ thống hóa tài liệu học tập 
Như chúng ta đã biết, trong thời đại kinh tế tri thức đặc điểm lớn nhất của nó đó chính là sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật công nghệ cùng với đó là lượng thông tin liên tục gia tăng với tốc độ chóng mặt. Ngàynay, SV không chỉ học tri thức, kĩ năng từ thầy của mình là các GV mà họ còn có thể học được từ rất nhiều những người thầy khổng lồ và hấp dẫn khác như sách, đài phát thanh, truyền hình, internet…. Tuy nhiên, trước thực tế các nguồn tài liệu và thông tin quá đa dạng, nhiều chiều, trong khi phần CNXHKH lại có đặc thù,những yêu cầu và nguyên tắc riêng của nó. Do đó, trong quá trình hướng dẫn SV tìm kiếm và sử dụng tài liệu nghiên cứu NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH), GV cũng cần phải lưu ý định hướng về lập trường tư tưởng, thái độ cho SV. Thậm chí GV có thể cung cấp và hệ thống những tài liệu, những địa chỉ tìm kiếm tài liệu để SV tự thu thập và tìm kiếm. GV khuyến khích SV tự tìm kiếm tài liệu nhưng cần phải kiểm soát được những thông tin mà các em sử dụng.
Khi SV đã tập hợp được các tài liệu học tập, GV hướng dẫn, yêu cầu SV lập bảng hệ thống hóa các tài liệu theo bài học, theo các vấn đề lý luận. Các tài liệu còn có thể được sắp xếp theo các cấp độ quan trọng với vấn đề nghiên cứu. Điều này rất quan trọng, nó giúp cho SV không lúng túng vì sự  đa dạng của các tài liệu trong quá trình tự học. Đồng thời bằng cách đó, GV đã rèn cho SV kĩ năng tìm kiếm, hệ thống tài liệu và cách làm việc khoa học, GV cũng dễ dàng nắm bắt và định hướng nghiên cứu cho SV hơn.
[bookmark: _Toc469844871][bookmark: _Toc501717184]3.2.2.3. Hướng dẫn, giám sát SV cách đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo môn học
Đọc giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động học tập không đơn giản như đọc sách báo mang tính giải trí, ở đây là đọc với sự tập trung cao độ, đọc để học, để hiểu và để làm việc. Đọc phải có tư duy phân biệt đúng sai, có thái độ phê phán. Đặc biệt, đây lại là đọc, nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo của môn khoa học chính trị và với đối tượng SV năm thứ nhất. Do đó, một nhiệm vụ quan trọng GV cần làm trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH đó là hướng dẫn cho SV kỹ năng đọc giáo trình và tài liệu tham khảo của môn học. Kỹ năng này không chỉ đem lại lợi ích trong quá trình dạy học, nâng cao chất lượng dạy học môn học mà nó còn đặc biệt giá trị trong việc hình thành, PTNLTH, giúp SV có kỹ năng tự học trong cuộc sống và công việc sau này của họ - kỹ năng tự học suốt đời.
Về cách đọc, nghiên cứu giáo trình:
GV hướng dẫn SV cách đọc để nắm vững giáo trình của môn học. Cụ thể:
Yêu cầu SV đọc tổng quan mỗi chương để tìm ra chủ đề của chương. Sau khi tìm ra chủ đề của chương SV mới đọc lướt qua các tiêu đề, các mục của cả chương để hình dung chủ đề đó được trình bày như thế nào.Khi đọc tới các mục hãy luôn đặt ra những câu hỏi xem phần này đang giải thích cái gì, vấn đề gì được nêu lên và câu hỏi nào được đặt ra ở đây. Việc yêu cầu SV cố gắng đặt ra những câu hỏi trong khi đọc và nghiên cứu giáo trình là để rèn cho SV tập trung tư tưởng đồng thời kiên trì đọc để tìm kiếm cho được câu trả lời.
Tiếp tục hướng dẫn SV cách tìm kiếm câu trả lời bằng cách tập trung tư tưởng vào đọc câu đầu hoặc câu kết của mỗi đoạn, mỗi mục vì đó thường là những câu chính hoặc là những câu khái quát. Đọc chậm, kĩ lưỡng và cẩn thận những đoạn tóm tắt hay phần kết thúc của mỗi chương. Điều này sẽ giúp SV hiểu sâu sắc nội dung vấn đề được trình bày.
Trong quá trình đọc kĩ, gặp những đoạn, những thuật ngữ khó hiểu, hãy cố gắng đọc nguyên đoạn, câu chứa thuật ngữ đó một cách kĩ lưỡng, kết hợp với đọc các tài liệu gốc như giáo trình Triết học Mác -Lênin, giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, giáo trình CNXHKH, tác phẩm kinh điển của C.Mác - Ănghen - Lênin. Vì giáo trình môn học thường chỉ trình bày những nội dung cơ bản của tài liệu dưới hình thức ngắn gọn, phù hợp với yêu cầu cầu của chương trình, trong khi đó tài liệu gốc lại thường nghiên cứu toàn diện, sâu sắc một vấn đề nào đó.
Để nghiên cứu và nắm vững giáo trình thì không thể thiếu việc ghi chép khi đọc. GV hãy yêu cầu SV, sau khi đọc xong một nội dung hoặc một mục nào đó, hãy dành thời gian để tổng kết những điều mà họ đã cố gắng nắm bắt được bằng cách ghi lại thông qua các hình thức như gạch chân, ghi ra lề sách  hoặc ghi ở sổ ghi chép riêng của SV. 
Để giúp SV nhớ và nắm vấn đề của giáo trình tốt hơn và lâu hơn, GV có thể khuyến khích SV trao đổi những thông tin họ thu được qua quá trình đọc, nghiên cứu giáo trình với các bạn hoặc với chính GV. Nghiên cứu cho thấy rằng, đơn thuần chỉ là một hành động kể lại đã giúp người ta nhớ được khoảng 80% những điều mà họ đã học [158; tr.410].
Về cách đọc tài liệu tham khảo
SV đại học, khi nghiên cứu một vấn đề nào đó thường phải đọc nhiều tài liệu tham khảo để không chỉ nắm vững mà còn có cơ sở căn cứ khoa học rõ ràng. Các tài liệu tham khảo trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) bao gồm giáo trình của các môn học có mối liên quan gần như Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, CNXHKH, Đường lối cách mạng của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác -Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng, tạp chí, báo điện tử của Đảng… 
Trước hết, SV phải xác định được mục đích đọc tài liệu tham khảo ấy là để làm gì: tìm hiểu định nghĩa, khái niệm về một vấn đề nào đó hay để bổ sung cho những vấn đề mà mình đang nghiên cứu hay thu thập nguồn thông tin để giải quyết vấn đề thực tiễn nào đó… Việc xác định mục đích đọc sẽ giúp SV tập trung vào những vấn đề chủ yếu cần khai thác. Do đó, việc đọc tài liệu tham khảo cũng sẽ có hiệu quả hơn.
Tìm hiểu khái quát nội dung chung của tài liệu đó. Ngoài tên tác giả, tên sách thì xem mục lục với các chương, mục cụ thể, sau đó là lời tựa hoặc lời nói đầu để nắm được cấu trúc, nội dung và sự phân bố của các chương, số trang cho từng chương để hướng việc đọc của mình vào các phần trong tài liệu theo mục đích đặt ra.
Khi đọc tài liệu tham khảo nên tập cho SV cách đọc nhanh vì khi đọc nhanh sẽ tập trung được sự chú ý, dễ dàng xác lập được mối liên hệ mật thiết giữa các đoạn với nhau.
Sách, tài liệu tham khảo, bổ sung nên đọc sau khi đã nghiên cứu kĩ vấn đề, nội dung đó trong giáo trình, tài liệu cơ bản của môn học. Vì sau khi đã đọc, nghiên cứu kĩ giáo trình, tài liệu cơ bản, SV dễ dàng tìm thấy trong tài liệu tham khảo những luận cứ bổ sung, những ví dụ minh họa cho những luận điểm mà SV đã nắm được cũng như phát hiện những quan niệm khác và những sự việc mới với vấn đề đang nghiên cứu. Như vậy mới đảm bảo được đúng mục tiêu của việc đọc tài liệu tham khảo là giúp SV đào sâu, hiểu kĩ vấn đề mà họ đang nghiên cứu.
Khi đọc tài liệu tham khảo cũng phải có ghi chép lại. Ghi chép là việc làm thiết thực có ý nghĩa quan trọng. Tùy vào mục đích đọc tài liệu tham khảo mà có thể ghi chép theo những hình thức ghi theo kiểu đề cương, trích dẫn, luận đề, tóm tắt hay ghi tự do.
Đối với SV đại học, đọc sách giáo trình, tài liệu tham khảo không những là nhu cầu, là hứng thú mà còn là nhiệm vụ tất yếu. Đọc sách để tự học, để nghiên cứu khoa học, đó là công việc chính của mỗi SV. Việc đọc giúp SV mở rộng và hiểu sâu hơn những điều có trong bài giảng của GV. Tuy nhiên, để việc đọc trở thành thói quen cũng như đạt được hiệu quả của nó thì việc GV cần phải hướng dẫn cho SV cách đọc giáo trình và tài liệu tham khảo.
[bookmark: _Toc501717185]3.2.2.4. Hướng dẫn, giám sát SV tự kiểm tra đánh giá quá trình tự học của bản thân
Lập kế hoạch học tập giúp SV tự học có hệ thống theo tiến độ học tập của môn học, chương trình học theo đúng tiến độ, hiệu quả. Cho nên sau mỗi giai đoạn, mỗi học trình, mỗi chương, mỗi nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch học tập, SV cần biết đánh giá xem mình đã tiến bộ được bao nhiêu, đạt được mục tiêu ở mức độ nào, để từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp.
Kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá quá trình tự học của SV rất quan trọng, là cơ sở để SV tự điều chỉnh hoạt động tự học của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết SV, nhất là SV năm thứ nhất, thứ hai của bậc đại học vẫn chưa có hoặc chưa biết đến cần phải có kĩ năng này. Do đó, GV cần phải hướng dẫn cho SV những kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. Có như vậy thì kết quả thực hiện kế hoạch tự học mới tốt đồng thời PTNLTH của SV được.
Để hướng dẫn SV tự kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của bản thân, GV yêu cầu và hướng dẫn SV ghi nhật kí học tập. Ghi nhật kí học tập là một trong cách theo dõi, kiểm tra quá trình tự học, quá trình thực hiện kế hoạch học tập hữu ích nhất. Nhật kí học tập giúp SV kiểm định cách sử dụng thời gian của mình, theo dõi những thay đổi về sinh lực, sự tỉnh táo và hiệu quả học tập trong  ngày, giúp SV theo dõi được cách học, theo dõi sự tiến bộ của bản thân, ghi chú những đánh giá của GV, bạn bè, người khác khi họ nói điều gì là thế mạnh hay điểm yếu của mình để SV có thể tự rút kinh nghiệm, phát huy hay khắc phục nó. Từ việc ghi và phân tích nhật kí học tập thường xuyên, SV không những tự theo dõi, đánh giá được năng lực của bản thân mà qua đó tiếp tục điều chỉnh, rèn luyện, phát triển bản thân mình về mọi mặt trong đó có NLTH.
3.2.3. Biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là việc đo lường mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu học tập đề ra sau mỗi bài, mỗi học phần hoặc một quá trình học tập của SV. 
Dạy học NNLCB của CNMLN (phầnCNXHKH) theo định hướng hướng PTNLTH đặt ra yêu cầu việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV cũng phải theo hướng tiếp cận năng lực. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học của SV trong các trường đại học hiện nay vẫn mang tính truyền thống, chú trọng kiểm tra tri thức lý thuyết là chính mà ít chú ý đến việc yêu cầu SV vận dụng những tri thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn học tập và cuộc sống.
Để dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, chúng tôi đề xuất và xây dựng biện pháp kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo những yếu tố sau:
[bookmark: _Toc469844886]3.2.3.1.Về quan điểm kiểm tra, đánh giá 
Thực tế cũng cho thấy rằng: mục đích, nội dung, cách thức tổ chức  kiểm tra, đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến cách học tập của SV. Cách thức, nội dung, mục đích của kiểm tra đánh giá lại bị chi phối từ quan điểm kiểm tra đánh giá.Đánh giá dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH phải trên quan điểm thực hiện đánh giá để phát triển học tập, đánh giá như là quá trình học và đánh giá kết quả học tập.
Quan điểm kiểm tra đánh giá này yêu cầu phải xác định rõ kiến thức nền tảng và các kĩ năng của SV cần phải đạt được, đồng thời theo dõi sự tiến bộ của SV trong việc học tập. Kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ là đánh giá phải diễn ra trong suốt quá trình học tập. Mục đích của việc kiểm tra đánh giá không phải là chỉ để xếp hạng, phân loại người học mà chủ yếu là để có những phản hồi giúp cho GV biết SV tiến bộ đến đâu, những lĩnh vực nào có sự tiến bộ, chỗ nào còn yếu để điều chỉnh quá trình dạy học, SV cũng thấy được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để điều chỉnh cách học, cải thiện thành tích cũng như so sánh để thấy được sự thay đổi như thế nào trên con đường đạt mục tiêu học tập của cá nhân đề ra. Đồng thời với quan điểm này, SV không chỉ là người bị đánh giá mà còn là người cùng tham gia đánh giá, GV giúp SV học cách tự phản hồi để biết mình mắc lỗi, thiếu, yếu ở điểm nào mà điều chỉnh hoạt động tự học của mình cho phù hợp và đạt hiệu quả cao hơn.
Do vậy, quá trình kiểm tra, đánh giá trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH không thể chỉ dừng lại ở mục đích đánh giá SV tiếp nhận nội dung chương trình bài học, môn học ở mức độ như thế nào, họ lĩnh hội được tri thức, kĩ năng, thái độ gì. Mà hơn thế, phải hướng đến là SV sử dụng tri thức, kĩ năng, thái độ đó như thế nào để giải quyết các nhiệm vụ dạy học đề ra.
3.2.3.2. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH
-  Đảm bảo tính khách quan
Đây là nguyên tắc rất quan trong để đảm bảo sự công bằng trong học tập của SV, tác động trực tiếp đến nhận thức và hạt động tự học của SV. 
Để đảm tính khách quan trong kiểm tra đánh giá cần sử dụng đa dạng các hình thức, phương pháp, kỹ thuật khi đánh giá. Phối hợp một cách hợp lý các loại hình, công cụ đánh giá khác nhau nhằm hạn chế tối đa các nhược điểm của chúng. Những phán đoán liên quan đến giá trị và kết quả học tập của SV phải được xây dựng trên cơ sở: kết quả học tập phải được thu thập một cách khách quan, có hệ thống trong cả quá trình dạy học; các tiêu chí đánh giá rõ ràng; kết hợp cân đối giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá tổng kết.  
-  Đảm bảo sự công bằng
Bài kiểm tra đánh giá phải có tính vừa sức và có tính thách thức để SV tích cực vận động tư duy; phải tạo ra được cơ hội để SV vận dụng những kiến thức, kỹ năng có được vào giải quyết vấn đề; thang đánh giá cần phải được xây dựng sao cho việc chấm điểm hay xếp loại phản ánh đúng khả năng làm bài của SV.
-  Đảm bảo tính toàn diện
Đánh giá kết quả SV đạt được phải phản ánh được cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ, cả trên bình diện lý thuyết và thực hành ứng dụng với các mức độ khác nhau. 
-  Bảo đảm tính công khai 
Các tiêu chí và yêu cầu đánh giá các nhiệm vụ hay bài tập, bài kiểm tra cần được công bố đến SV trước khi thực hiện để SV vừa có cơ sở xem xét tính xác thực, hợp lý trong những đánh giá của GV cũng như có thể tham gia đánh giá kết quả học tập của bạn học và của bản thân.
-  Đảm bảo tính giáo dục
Đánh giá phải góp phần nâng cao việc học tập và khả năng tự học, tự giáo dục của SV. Từ những đánh giá của GV với những gì SV đã làm được, làm chưa tốt hay cần hỗ trợ, tìm hiểu thêm, SV có thể tự điều chỉnh hành vi học tập về sau của bản thân cho phù hợp và hiệu quả hơn. Như vậy, năng lực tự học cũng được phát triển cao hơn.  
-  Đảm bảo tính phát triển
Phương pháp và công cụ đánh giá cần tạo điều kiện cho SV khai thác, vận dụng các kiến thức, kỹ năng liên môn và xuyên môn. Đánh giá phải góp phần kích thích lối dạy phát huy tinh thần tự lực, chủ động và sáng tạo của SV trong học tập, chú trọng vận dụng thực hành, rèn luyện và phát triển kỹ năng đặc biệt là kỹ năng tự học.
3.2.3.3.Các loại hình kiểm tra, đánh giá 
Có nhiều kiểu kiểm tra đánh giá, tùy vào các đặc điểm như quy mô vị trí của người đánh giá, đặc điểm câu hỏi, tính chất thường xuyên hay thời điểm hoặc tính chất quy chiếu của mục tiêu đánh giá. Với mục đích đánh giá NLTH và sự thay đổi của các yếu tố năng lực sau một quá trình học tập, tác giả xác định, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)theo định hướng PTNLTH tại các trường đại họctại Hà Nội áp dụng các kiểu kiểm tra kết hợp các kiểu đánh giá kết quả và đánh giá quá trình, đánh giá theo tiêu chí, đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm, đánh giá đồng đẳng, đánh giá xác thực.
- Đánh giá kết quả 
Là loại đánh giá sử dụng bài kiểm tra có tính tổng hợp, bao quát để cung cấp thông tin về sự thành thạo của SV ở các mặt nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi kết thúc môn/phần học. Với hình thức đánh giá này sẽ dùng điểm số để đánh giá và so sánh, xếp loại SV.
-  Đánh giá quá trình (đánh giá vì sự tiến bộ của SV) 
Đây là loại hình đánh giá rất quan trọng để đánh giá mức độ phát triển năng lực tự học của SV. Đánh giá quá trình thực hiện thông qua việc GV thiết kế những bài tập thực hành, các tình huống dạy học thực tiễn để SV có thể vận dụng tri thức, kỹ năng mà họ đã học được, qua đó để đánh giá được mức độ phát triển năng lực tự học ở SV. Việc sử dụng các bài tập thực hành, các tình huống thực tiễn để đánh giá năng lực của SV phải gắn với việc sử dụng phối hợp đa dạng các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá như xêmina, thảo luận nhóm, làm bài tiểu luận.v.v. Các nhiệm vụ học tập cụ thể sẽ được đề ra cho SV trong quá trình dạy học mỗi bài, mỗi chương, theo dõi phiếu học tập, kế hoạch học tập, ghi chép nhật ký, sổ học tập của SV. Đồng thời có các phiếu kiểm tra nhanh, phỏng vấn SV.  
Hiện nay, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) ở các trường đại họctại Hà Nội cũng đã có thực hiện đánh giá quá trình. Kết quả điểm môn học được tính dựa vào tổng điểm các bài kiểm tra bộ phận bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên chiếm trọng số 30%, điểm chuyên cần chiếm trọng số 10% và điểm thi kết thúc học phần chiếm trọng số 60%. Tuy nhiên, kết quả đánh giá ấy phần lớn, nếu không nói tất cả là sự đánh giá độc quyền từ GV. Việc để SV tham gia vào quá trình đánh giá là vô cùng ít. Qua khảo sát điều tra cũng đã cho thấy rõ điều đó khi có tới 78,4% GV được hỏi chọn mẫu trả lời là chưa bao giờ cho SV đánh giá hoặc tự đánh giá quá trình học tập của họ. 
-  Đánh giá theo tiêu chí, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng  
Đây là những kiểu đánh giá mà trên cơ sở xây dựng những tiêu chí rõ ràng về thành tích đạt được so với chuẩn đầu ra. Các tiêu chí là cơ sở để đánh giá sự thành công và tiến bộ của SV trong học tập. Việc đánh giá quá trình sẽ chính xác và có ý nghĩa hơn, nếu SV cùng tham gia đánh giá chính bản thân mình, đánh giá đồng đẳng với các SV khác cùng nhóm học tập với mình. Do đó, GV cần phải tổ chức cho SV xây dựng tiêu chí đánh giá. Vì khi SV tích cực trong xây dựng tiêu chí chấm điểm, tự đánh giá và đề ra mục tiêu là họ đã chấp nhận cách thức và sẵn sàng cho việc đánh giá khả năng của mình. Khi đã thống nhất các mục tiêu, tiêu chí đánh giá, tự đánh giá thì GV tổ chức cho SV tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng kết hợp với đánh giá của GV để tổng hợp kết quả đánh giá việc thực hiện các bài tập thực hành. Do đó, thực hiện đánh giá theo tiêu chí, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng giúp SV trở thành những người có kỹ năng đánh giá công việc của bản thân và của người khác, đồng thời giảm thiểu lượng thời gian mà GV cần có để đánh giá năng lực của SV.
-  Đánh giá xác thực 
Đặc thù của tri thức, nhiệm vụ dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) cùng với mục tiêu đạy học theo định hướng PTNL, kiểu đánh giá xác thực tỏ ra rất phù hợp. Đánh giá xác thực còn gọi là đánh giá năng lực thực hành nhằm đánh giá trực tiếp khả năng thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn. Nó đòi hỏi  người học phải vận dụng các kỹ năng học được để thực hiện một nhiệm vụ nào đó của thực tiễn trong một ngữ cảnh nhất định. Biểu hiện của đánh giá xác thực được thể hiện rất rõ trong các buổi đánh giá thảo luận, làm việc nhóm.
Như vậy, mỗi kiểu kiểm tra đánh giá trên đều có những giá trị của nó trong kiểm tra đánh giá quá trình dạy học theo định hướng PTNL. Trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH cần căn cứ vào nội dung, mục tiêu thời điểm cụ thể để mà chọn lựa sử dụng ưu tiên loại hình kiểm tra đánh giá nào hay kết hợp các hình thức kiểm tra đánh giá đó với nhau để đem đến kết quả đánh giá toàn diện và chính xác nhất về mức độ PTNLTH của SV  
3.2.3.4. Phương pháp kiểm tra đánh giá
Có rất nhiều phương pháp nhằm thu thập thông tin cho mục đích đánh giá. Trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, chúng tôi cho rằng cần sử dụng kết hợp giữa phương pháp kiểm tra viết với quan sát hoạt động TH của SV, phỏng vấn để thu thập thông tin đánh giá kết quả phát triển năng lực, kỹ năng.
Kiểm tra viết: SV làm bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận cho phần kiểm tra kết quả, viết báo cáo kết quả làm việc nhóm.
Phương pháp quan sát, theo dõi: thể hiện ở việc quan sát, lắng nghe, theo dõi SV thực hiện các nhiệm vụ học tập như thảo luận nhóm, làm bài tập, đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, đi thư viện.
Phương pháp vấn đáp, phỏng vấn, biểu hiện khi hỏi đáp làm rõ các nhiệm vụ học tập hoặc đánh giá thái độ, ý thức của SV.
3.2.3.5 Cách thức xử lý kết quả kiểm tra đánh giá
Kiểm tra, đánh giá dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH theo hai cách là đánh giá định tính và đánh giá định lượng.
Đánh giá định tính để thu thập các thông tin trong quá trình dạy học bao gồm các nhận xét thường nhật, phiếu khảo sát, quan sát thái độ, kỹ năng tự học của SV, phiếu hỏi, ý kiến đánh giá của GV, của SV đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá trong các buổi thảo luận, làm việc nhóm.
Đánh giá định lượng qua các bài kiểm tra, bài thi có tính điểm số theo quy định của cơ sở quản lý giáo dục và một số bài kiểm tra thường xuyên tự GV xây dựng nhằm có thông tin đầy đủ và chính xác hơn trong đánh giá. 
  3.2.3.6 Quy trình thực hiện kiểm tra đánh giá 
Kiểm tra, đánh giá dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH phải đáp ứng yêu cầu đo lường đánh giá được mục tiêu PTNLTH đã xác định, chuẩn chương trình đã đề ra. Do đó, phải tuân thủ quy trình sau:
Bước 1: Xác định cấu trúc của bài kiểm tra 
Bài kiểm tra, đánh giá phải được mô tả rõ chi tiết về các nội dung, yêu cầu kiến thức, kỹ năng, các mức độ tư duy cần đánh giá sao cho phù hợp giữa nội dung đánh giá với nội dung chương trình giảng dạy.
Thông thường cấu trúc bài kiểm tra đánh giá dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH được xây dựng gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận để đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu đồng thời có giá trị tích cực trong việc PTNLTH của SV. 
Bước 2: Xác định rõ mục tiêu, nội dung kiểm tra đánh giá
Mục tiêu kiểm tra, đánh giá của dạy học theo định hướng PTNLTH là mức độ SV biết phân tích, tổng hợp có phê phán những kiến thức SV học được và vận dụng chúng để giải quyết các nhiệm vụ chứ không phải nhớ lại một tri thức hay kĩ năng nào đó. Do đó, nội dung đánh giá phải được gắn với một ngữ cảnh giả định hoặc thực tế để SV thể hiện được năng lực của mình một cách tốt nhất. Có thể xem xét nội dung kiểm tra đánh giá từ hai khía cạnh sau:
Thứ nhất, về kỹ năng
Là phần tri thức khoa học gắn với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những nội dung lý luận gắn liền với đời sống kinh tế, chính tri - xã hội. Vì vậy, khi kiểm tra đánh giá cũng cần đánh giá các kỹ năng được hình thành và phát triển ở người học như kỹ năng phân tích một vấn đề kinh tế, chính trị - xã hội, kỹ năng vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề có liên quan đến đời sống thực tiễn. 
Bên cạnh đó, quá trình thiết kế bài giảng trong dạy học NNLCB của CNMLN(phần CNXHKH) theo định hướngPTNLTH của GV còn luôn gắn với việc rèn những kỹ năng tự học cho SV như kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp và nghiên cứu tài liệu hoc tập; kỹ năng hợp tác; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kỹ năng so sánh, phân tích, tổng hợp, trình bày vấn đề… Do đó, nội dung của kiểm tra, đánh giá cũng phải đánh giá được những kỹ năng ấy được hình thành và phát triển ở SV như thế nào.
Thứ hai, về thái độ
Nội dung đánh giá thái độ học tập môn học của SV yêu cầu GV cần phải có phương thức để đánh giá được ý thức, thái độ, sự sẵn sàng tham gia quá trình học tập môn họccủa SV; đánh giá mức độ nhận thức trong tư tưởng của SV thông qua phát ngôn, cách thức phân tích, tiếp cận và nhận thức một vấn đề, một nội dung học tập hay một chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội.
Đồng thời với sự kết hợp đánh giá các cấp độ tư duy từ thông hiểu đến vận dụng ở mức độ cao. Bài kiểm tra đánh giá cũng cần xác định các mục tiêu đo lường cụ thể: mức độ thông hiểu khái niệm, khả năng vận dụng, thái độ, hành vi. 
Bước 3: Viết câu hỏi kiểm tra
Khi xây dựng câu hỏi dù đó là câu hỏi trắc nghiệm hay tự luận thì cũng phải có sự phù hợp với nội dung, yêu cầu kiến thức, kỹ năng. mức độ tư duy, năng lực cần đo tương ứng với mục tiêu, nội dung đo lường cụ thể trong chương trình. Phần thiết kế câu hỏi kiểm tra đánh giá tự luận cần xây dựng đề thi theo hướng mở để qua đó GV có được những thông tin đánh giá chính xác, khách quan hơn năng lực, thái độ của SV. Do đó, khi đánh giá theo kiểu đề kiểm tra mở, GV cần chú trọng việc SV biết lập luận thích hợp cho con đường giải quyết vấn đề, quan điểm của mình.
            Bước 4: Xác định yêu cầu của câu trả lời, thời lượng, điểm số
Bước 5: Kiểm tra, rà soát hoặc thẩm định lại các câu hỏi kiểm tra đánh giá
Thông qua việc GV tự trả lời các câu hỏi:
- Bài kiểm tra đó có đánh giá được những nội dung quan trọng của năng lực tự học không?
- Câu hỏi có phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra về phương diện yêu cầu thực hiện không?
-Phần tự luận có đòi hỏi SV phải vận dụng kiến thức vào một tình huống mới hay một tình huống giả định nào đó không?
- Nội dung các câu hỏi có cụ thể không? 
- Yêu cầu của các câu hỏi có nằm trong phạm vi kiến thức và nhận thức phù hợp của SV không?
- Để đạt điểm cao, SV có cần phải thể hiện quan điểm của mình hơn là chỉ nhớ các khái niệm, tri thức đã đọc hay không?
- Các câu hỏi có được diễn đạt có dễ hiểu và để SV hiểu được yêu cầu không?
Nếu một trong những câu hỏi trên có phương án trả lời là “không” hoặc “chưa” thì cần phải xem xét và viết lại câu hỏi trong đề kiểm tra đánh giá.
Như vậy, kiểm tra, đánh giá trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH có mục đích xác định xem SV đạt được mức độ PTNLTH đến đâu. Do đó, nhiệm vụ của nó là phải thu thập các thông tin đánh giá được thái độ, ý thức, tinh thần tự học và các kỹ năng tự học của SV chuyển biến như thế nào trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH. Biện pháp kiểm tra đánh giá mà luận án đề xuất ở trên chính là để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đó. 
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Kết luận chương 3
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH)  theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội, luận án đã đề xuất nguyên tắc và lựa chọn một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực mà tác giả thấy rằng phù hợp để áp dụng trong quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH.
Trong quá trình áp dụng các biện pháp mà luận án đề xuất, vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học để đạt mục tiêu đề ra, GV cần phải nghiên cứu, nắm chắc bản chất, đặc điểm, những ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp, kỹ thuật dạy học ấy. Đồng thời, phải căn cứ vào đối tượng SV ở mỗi trường, mỗi ngành học cụ thể, căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của nơi diễn ra hoạt động dạy học; căn cứ vào nội dung, mục tiêu cụ thể của bài học để áp dụng cho phù hợp và đạt kết quả đề ra trong dạy học.
Dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH là dạy học theo tiếp cận năng lực, lấy người học làm trung tâm. Yêu cầu về thay đổi phương pháp, kỹ thuật dạy học, sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong dạy học không chỉ đòi hỏi GV phải nâng cao trình độ về mọi mặt mà còn đòi hỏi GV sự kiên trì, quyết tâm thực hiện đổi mới từ khâu thiết kế bài giảng đến sử dụng phương pháp, kỹ thuật trong tổ chức hoạt động dạy học trên lớp và đổi mới cách kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó,GV cần phải chú ý và thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và rèn các kỹ năng tự học cho SV như kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học, kỹ năng tìm kiếm, nghiên cứu và sử dụng tài liệu học tập, kỹ năng đọc, ghi chép, phân tích, tổng hợp, trình bày, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề … Những kỹ năng này hợp thành các thành tố của năng lực tự học.

Chương 4
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ DẠY HỌC 
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (PHẦN CNXHKH) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC 
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY
4.1. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm
4.1.1. Mục đích thực nghiệm
Mục đích thực nghiệm của đề tài là nhằm kiểm chứng, thẩm định tính hiệu quả và tính khả thi của việc áp dụng những phương pháp và kỹ thuật dạy học tác giả đã nêu ra trong chương 3 vào dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXH) nhằm PTNLTH cho SV ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay. 
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Quá trình tổ chức thực nghiệm sư phạm phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
Thứ nhất, về nội dung kiến thức. Nội dung kiến thức phải đảm bảo tính khoa học, tính khách quan, tôn trọng nội dung trong chương trình, giáo trình NNLCB của CNMLN (phần CNXH).
Thứ hai, về đối tượng thực nghiệm. Phải đảm bảo tính đa dạng của nhiều trường thực nghiệm, nhiều nhóm đối tượng từ các ngành khoa học kỹ thuật, tự nhiên, xã hội và nhân văn.GV dạy thực nghiệm phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
Thứ ba, về đánh giá kết quả. Phải đảm bảo tính khách quan, tính nhất quán và tính toàn diện với cả hai nhóm lớp TN và ĐC. 
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Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên với đối tượng TN là SV năm thứ nhất của các trường: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Thương mại Hà Nội. Mỗi trường chúng tôi chọn 2 lớp SV để làm TN và ĐC. Các lớp SV có trình độ nhận thức tương đương, không quá chênh lệch về đầu vào, học lực và nền nếp học tập. 
Tác giả đã lựa chọn địa điểm TN là 5 trường đại học trên địa bàn Hà Nội như trên, vì đây là các trường đại học lớn, tiêu biểu có đào tạo các nhóm ngành học như đã đề ra trong nguyên tắc tổ chức TN của chúng tôi. Trong những năm gần đây những trường này đã rất quan tâm và tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Đó là điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi tổ chức TN thành công. 
Về phía GV, những GV được đề nghị và đồng ý tham gia dạy TN và ĐC  đều là các GV đã đảm nhiệm dạy NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm và vững về chuyên môn. Các GV đều là những người tâm huyết với nghề, hứng thú với việc đổi mới phương pháp dạy học cũng như kế hoạch TN mà chúng tôi đề nghị. 
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Tác giả đã chọn một số bài học có nội dung kiến thức và phân bố thời gian phù hợp để tiến hành TN sư phạm theo những biện pháp tác giả đã đưa ra trong chương 3. Quá trình TN được tiến hành qua 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Thực nghiệm thăm dò. Giai đoạn này được thực hiện vào tháng tháng 1 năm 2017 với các lớp SV của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Mỏ - Địa chất. Mỗi trường tác giả chọn 1 lớp TN và 1 lớp ĐC. Mục đích của giai đoạn này là thăm dò tính khả thi với các biện pháp đã đề ra để tiến hành TN tác động trên diện rộng các trường đại học ở địa bàn Hà Nội.
Giai đoạn 2: Thực nghiệm tác động. Để đảm bảo tính khách quan cũng như tính chính xác của các kết quả thực nghiệm, chúng tôi tiến hành TN tác động trên cả 5 trường đại học đã khảo sát sau khi kết quả của TN thăm dò cho thấy khả thi để áp dụng TN tác động. TN tác động được chúng tôi thực hiện vào học kỳ 2 của năm học 2016 - 2017, cuối tháng 3 đầu tháng 4/ 2017.
Cách thức tiến hành: cả TN thăm dò và TN tác động, chúng tôi đều tiến hành dự giờ ở các lớp trước khi làm TN để đánh giá được thực trạng việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực TH của GV và SV. Đồng thời với đó là tiến hành kiểm tra, khảo sát trước TN để đánh giá kết quả nhận thức của SV. Sau khi đã tiến hành TN xong, chúng tôi tiếp tục cho cả 2 nhóm lớp TN và ĐC làm bài kiểm tra để đánh giá mức độ nhận thức của lớp TN và lớp ĐC.
4.2. Tổ chức thực nghiệm
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Thời gian tiến hành tổ chức TN là trong học kỳ 2 của năm học 2016 - 2017, bắt đầu từ cuối tháng 12/ 2016 đến hết tháng 5/2017. Trường và GV dạy TN biểu hiện cụ thể trong bảng 4.1
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	Đối           tượng
Trường 
lớp
	Lớp thực nghiệm
	Lớp đối chứng

	
	Giảng viên
	Tên lớp
	Sĩ số
	Tên lớp
	Sĩ số

	ĐH NN - ĐHQG Hà Nội
	TS. Nguyễn Thị Lan
	PHI 1005.7

	87
	PHI 1005.1

	81

	Đại học Thương mại
	ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	1711.52I

	86
	1715.52U
	94

	Đại học Mỏ - Địa chất
	TS. Ngô Văn Hưởng
	N16

	155
	N20
	155

	ĐH Giao thông vận tải
	Th.S Vũ Thị Thanh Phúc
	VLXD &XDDD K57
	84
	KTGTĐB
K57
	71

	Đại học Kiểm sát Hà Nội
	TS. Bùi Thị Thanh Huyền
	4L

	72
	4K
	71
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- Lựa chọn nội dung kiến thức thực nghiệm 
Nội dung TN là các bài thuộc kiến thức phần CNXHKH trong chương trình NNLCB của CNMLN. Tác giả lựa chọn những nội dung kiến thức cụ thể để tiến hành TN thể hiện qua bảng 4.2
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	STT bài TN
	Tên chương
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Thời gian

	1
	Chương VII
	SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XHCN
I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	

2 tiết

	2
	Chương VIII
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XHCN
III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
	


2 tiết


-  Soạn giáo án thực nghiệm
Sau khi chọn được các bài TN, tác giả tiến hành thiết kế giáo án TN có sử dụng các biện pháp được đề xuất (phụ lục 1). Giáo án được thiết kế tương đối chi tiết để các GV dễ sử dụng. Tuy nhiên, khi thiết kế giáo án, tác giả cũng tính đến sự sáng tạo của GV trong quá trình dạy học cũng như khả năng tiếp thu bài học của từng lớp, từng trường đại học cụ thể.
-  Tiến hành thực nghiệm
Bước 1: Xây dựng kế hoạch TN bao gồm: làm việc với Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa Lý luận chính trị, tổ trưởng chuyên môn tại các trường đại học dự kiến sẽ tiến hành TN; căn cứ vào kế hoạch phân công giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần thứ 2 để xác định thời gian TN, chọn lớp dạy TN và ĐC; thăm dò tình hình dạy học bộ môn của tất cả các GV và SV; trao đổi với GV và SV ở lớp TN về mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức TN, đề nghị được theo sát quá trình TN.
Bước 2: Tổ chức dạy học TN và ĐC. Các GV dạy TN được nghiên cứu trước giáo án TN. Sau đó, tác giả làm việc với các GV dạy TN, triển khai các nội dung: thuyết minh về ý đồ thiết kế giáo án, hướng dẫn và thống nhất cách triển khai giờ dạy học TN. Các GV tiến hành dạy TN theo giáo án TN. Ở các lớp ĐC, GV vẫn dạy theo giáo án GV tự soạn.
Bước 3: Thu thập, xử lý số liệu và đánh giá kết quả TN. Kiểm tra kết quả học tập của SV sau TN bằng bài kiểm tra tổng hợp cho cả lớp TN và ĐC. Các nhóm lớp đều có cùng một nội dung kiểm tra, đánh giá với tri thức và thời gian như nhau theo một mẫu thống nhất. Mục đích của việc kiểm tra là để đánh giá kết quả học tập của SV ở các lớp TN và ĐC. 
Xử lý các số liệu thu được theo phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục, tính toán theo các công thức trên phần mềm Excel và rút ra những kết luận sư phạm cần thiết. 
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Để có kết quả đánh giá khách quan về hiệu qủa của các tiết dạy TN với việc phát triển năng lực TH cho SV, chúng tôi xây dựng và dựa trên các tiêu chí đánh giá cơ bản sau:  
- Đánh giá định lượng
Sau khi hoàn thành mỗi bài TN, chúng tôi đều tiến hành kiểm tra cho các lớp để lấy thông tin đánh giá kết quả TN với các biện pháp mà chúng tôi đề xuất. Hình thức kiểm tra, đánh giá là cho SV làm bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận để đánh giá. Những câu hỏi kiểm tra như nhau ở cả 2 nhóm lớp TN và ĐC. Bài kiểm tra của SV được đánh giá dựa theo các tiêu chí mức độ thấp, trung bình, khá, cao. Thang đo kết quả kiểm tra đánh giá là theo thang điểm 10 và chia làm 4 cấp độ:
Loại giỏi: 9 - 10 điểm, yêu cầu SV phải nắm vững nội dung kiến thức của bài học ở mức độ cao. Thể hiện ở việc SV thực hiện đúng, đủ yêu cầu của bài kiểm tra, trình bày các kiến thức lĩnh hội được một cách chính xác, rõ ràng, mạch lạc; phần vận dụng liên hệ với thực tiễn logic, lập luận chặt chẽ thể hiện khả năng tư duy độc lập, sáng tạo cũng như tư duy phản biện và lập trường tư tưởng rõ ràng.   
Loại khá: 7 - 8 điểm, SV giải quyết tương đối tốt các yêu cầu của bài kiểm tra, đảm bảo từ 75% - 85% đúng với đáp án;  trình bày bài có phần chưa thật rõ ràng, logic; phần lập luận tương đối chặt chẽ, có biết vận dụng, liên hệ với thực tiễn nhưng chưa thật sâu sắc.
Loại trung bình: 5 - 6 điểm, SV thực hiện được yêu cầu cơ bản của bài kiểm tra nhưng trình bày, phân tích còn sơ sài; lập luận thiếu chặt chẽ, chưa thể hiện được khả năng tư duy độc lập, sáng tạo; phần liên hệ vận dụng sơ sài hoặc chưa biết cách vận dụng.
Loại yếu, kém: dưới 5 điểm, SV chỉ thực hiện được một phần yêu cầu của bài kiểm tra, đạt dưới 50% đúng với đáp án, thể hiện mức độ chưa nắm được các nội dung cơ bản của bài học; trình bày còn nhiều sai sót, không logic; khả năng vận dụng, liên hệ yếu hoặc không biết vận dụng và liên hệ thực tiễn. 
Ngoài ra, để có thêm cơ sở đánh giá một cách toàn diện hơn, chúng tôi tiếp tục dùng phiếu khảo sát, điều tra để lấy kết quả đối chiếu, so sánh với kết quả đã có được trong phần khảo sát thực trạng về ý thức, thái độ, hứng thú cũng như về các kỹ năng và biểu hiện của tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH).
- Đánh giá định tính
Tác giả có sự trao đổi với GV dạy TN theo dõi việc SV chuẩn bị bài học; cách thức và mức độ SV nêu và phát hiện ra những vấn đề liên quan đến các nội dung đã chuẩn bị trước ở nhà và trong giờ học trên lớp; mức độ tích cực, tự giác, chủ động trong học tập; mức độ hứng thú, say mê tìm hiểu bài, hăng hái phát biểu ý kiến… 
Tác giảcũng trao đổi với bộ phận chức năng hỗ trợ đào tạo và hoạt động dạy học nhất là nhân viên của trung tâm thông tin thư viện, quản lý giảng đường để cùng theo dõi nắm bắt mức độ tích cực, chăm chỉ tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm và đọc tài liệu học tập của SV trước, trong và sau quá trình lên lớp. 
Bên cạnh đó, tác giả tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi và phỏng vấn sâu đối với cả GV và SV sau giờ dạy TN để có thêm cơ sở đánh giá chính xác hơn mặt định tính về kết quả TN dựa trên những biểu hiện sau:
Về thái độ: SV xác định được việc tự học là việc quan trọng quyết định đến kết quả học tập của bản thân mình. Sinh viên cũng nhận thấy rằng muốn tiến hành tự học một cách chủ động, họ phải tự mình huy động mọi phẩm chất, năng lực của mình để thực hiện. Do đó, SV phải nghiêm túc xác định rõ mục tiêu học tập và có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu học tập ấy. Thái độ học tập nghiêm túc, rõ ràng với việc tự học và kế hoạch học tập của bản thân SV cùng với mức độ hứng thú, say mê, tích cực học tập môn học trong và ngoài giờ học đều thể hiện năng lực tự học của SV.
 Về kỹ năng: Đánh giá năng lực tự học của SV còn được xem xét qua những kỹ năng tự học như kỹ năng lập kế hoạch học tập, kỹ năng thực hiện kế hoạch, tự kiểm tra đánh giá việc tự học của cá nhân, kỹ năng tìm kiếm và khai thác nguồn tài liệu phục vụ cho tự học, kỹ năng làm việc với tài liệu học tập, kỹ năng ghi chép, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong quá trình học tập và thực tiễn cuộc sống. Do đó, trong quá trình đánh giá kết quả TN, chúng tôi thực hiện phối kết hợp các lực lượng liên quan và phỏng vấn, quan sát hoạt động tự học của SV để có được những thông tin đánh giá các kỹ năng tự học của SV, cụ thể:
Mức độ SV tự học trên thư viện.
Mức độ SV tự học ở nhà (qua thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao)
Mức độ SV tự học trên giảng đường (ngoài giờ học chính)
Mức độ SV truy cập vào các trang thông tin, tài liệu liên quan đến môn học
Mức độ SV mượn và đọc các tài liệu, giáo trình môn học
Mức độ SV tự phát hiện và giải quyết vấn đề, trao đổi và giải quyết vấn để với bạn, với GV.
Việc SV lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập
Cách SV đọc và nghiên cứu tài liệu môn học. …
Đây đều là những kênh đo có tính định tính mà chúng tôi xác định để đánh giá mức độ phát triển năng lực tự học của SV 
Từ trên những tiêu chí đánh giá định lượng và định tính trên tác giả tổng hợp đánh giá mức độ phát triển năng lực tự học theo các cấp độ sau: năng lực tự học tốt; năng lực tự học khá; năng lực tự học trung bình và năng lực tự học yếu. 
Năng lực tự học tốt: tương đương với việc SV đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra định lượng và mức độ thực hiện các tiêu chí trong phần đánh giá định tính là thường xuyên và đạt kết quả tốt
Năng lực tự học khá: tương đương với với việc SV đạt kết quả khá trong bài kiểm tra định lượng và mức độ thực hiện các biểu hiện trong phần đánh giá năng lực tự học có tính định tính là khá thường xuyên, có hiệu quả.
 Năng lực tự học trung bình: tương đương với với việc SV đạt kết quả trung bình trong bài kiểm tra định lượng và mức độ thực hiện các biểu hiện trong phần đánh giá năng lực tự học có tính định tính ít hoặc và chất lượng thấp.
Năng lực tự học yếu: tương đương với với việc SV có kết quả yếu trong bài kiểm tra định lượng và mức độ thực hiện các biểu hiện trong phần đánh giá năng lực tự học có tính định tính không có hoặc chỉ mang tính hình thức, không có chuyển biến tích cực trong học tập. 
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Luận án sử dụng phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục.

Tính giá trị trung bình: Bằng việc so sánh kết quả học tập, mức độ hứng thú và phát triển các kỹ năng TH giữa nhóm TN và nhóm ĐC từ cơ sở tổng hợp các số liệu thu được qua các bài kiểm tra, lập bảng phân loại kết quả học tập, mức độ hứng thú TH. Giá trị trung bình () được tính theo công thức sau:  

     (1)



Trung bình cộng (kí hiệu là ) là một tham số đặc trưng cho sự tập trung của số liệu. Trong đó: là tần số của các giá trị 
n là số SV được thực nghiệm

Giá trị trung bình   đặc trưng cho sự tập trung của số liệu nhằm so sánh mức tự học trung bình của SV ở hai nhóm TN và ĐC.

Phương sai (kí hiệu là ). Độ lệch chuẩn (kí hiệu là S) là các tham số đo mức độ phân tán của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng, được tính bằng các công thức:

          (2)

        (3)
Để xác thực độ tin cậy của các kết luận thu được, tác giả xem xét các kết quả tính toán theo hai khả năng: 

Khả năng thứ nhất, sự khác nhau giữa  hai điểm trung bình μTN vàμĐCnói chung là đáng kể, là có ý nghĩa với xác xuất sai lầm (loại 1) hay mức nghĩa .Kết luận này được hiểu là: nếu đem áp dụng cách thức dạy học mới theo tác giả đề xuất (trong TN) có hiệu qủa phát triển năng lực tự học cao hơn cách thức dạy học bình thường. 

Khả năng thứ 2, sự khác nhau giữa hai  điểm trung bình μTN và μĐC nói chung  là không đáng kể, chưa đủ ý nghĩa với mức nghĩa . Điều này được hiểu là từ những số liệu thu được chưa đủ để kết luận rằng cách thức dạy học mới tốt hơn cách thức dạy học bình thường. 
Để biết các kết quả thu được thuộc về khả năng nào, tác giả sẽ thực hiệnphương pháp kiểm định theo cách tiếp cận P-valuecụ thể các bước như sau:
Bước 1: Kiểm định giả thuyết H0:μTN =μĐC và giả thuyết đối H1: μTN>μĐC
(μTN là điểm trung bình của nhóm TN; μĐC là điểm trung bình  của nhóm ĐC)
Bước 2: Dùng tiêu chuẩn T- Student để so sánh kết quả TN và ĐC được tính theo công thức:
                                                                       (4)

T có phân phối Student với (n1+n2-2) bậc tự do.
Trong đó: 
	+ n1là tổng số SV tham gia TN; n2 là tổng số SV tham gia  ĐC.
+          ,     lần lượt là điểm trung bình của nhóm TN và nhóm ĐC được khảo sát; 
S2 là phương sai gộp của 2 nhóm TN và ĐC



là phương sai của các kết quả thu được từ lớp TN.
S2ĐClà phương sai của các kết quả thu được từ lớp ĐC.
Từ kết quả điều tra của hai nhóm TN và ĐC ta tính giá trị quan sát ttheo công thức (4)
Bước 3: Từ giá trị quan sát t, tra bảng Student để xác định p-value
 Bước 4: So sánhp-value với mức ý nghĩa α=0,05:
· Nếu p-value ≤ α, thì bác bỏ giả thuyết H0, thừa nhận giả thuyết đối H1, nghĩa là sự khác nhau giữa μTN và μĐC là thực sự có ý nghĩa thống kê (hay μTN>μĐC là thực sự có ý nghĩa thống kê) .
· Nếu p-value > α, thì thừa nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết đối H1, nghĩa là sự khác nhau giữa μTN và μĐClà chưa đủ ý nghĩa.
Để thấy được tác động lớn tới đâu ta dựa vào giá trị ES (giá trị ES là mức độ ảnh hưởng của tác động), tính theo công thức:
	ES=
	Giá trị trung bình nhóm TN- Giá trị trung bình nhóm ĐC

	
	Độ lệch chuẩn của nhóm ĐC


Kết quả tác động đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen - bảng 4.3
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[bookmark: _Toc509471379]Bảng 4.3.  Bảng tiêu chí Cohen
	Giá trị ES
	Ảnh hưởng

	> 1,00
	Rất lớn

	0,8 - 1,00
	Lớn

	0,50- 0,79
	Trung bình

	0,20- 0,49
	Nhỏ

	< 0,20
	Rất nhỏ


 Các bước tính toán trên nhằm cho phép ta khẳng định: Sự thay đổi và vượt trội về chất lượng trong các mẫu TN so với mẫu ĐC có phải là do phương pháp, biện pháp dạy học mới tốt hơn không. Có thể áp dụng rộng rãi các phương pháp và biện pháp mới trong dạy học để phát triển năng lực tự học của SV không.
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Quá trình TN được chúng tôi tiến hành qua 2 giai đoạn (TN thăm dò và TN tác động). TN thăm dò để biết được trình độ nhận thức, các điều kiện học tập của SV, từ đó mà GV có thể có những bổ sung, rút kinh nghiệm để tiến hành giai đoạn TN tác động thuận lợi và có hiệu quả nhất. Trong giai đoạn TN tác động, trên cơ sở phân tích các kết quả thu được, tác giả rút ra các kết luận của cả quá trình TN. 
Trước khi tiến hành TN, tác giả đã tiến hành thăm dò trình độ nhận thức của SV bằng bài kiểm tra đầu vào (phụ lục 4). Từ kết quả bài kiểm tra đánh giá trình độ nhận thức của SV ở lớp TN và lớp ĐC có khác nhau không, để thực nghiệm tác động với các biện pháp mà luận án đưa ra là khách quan và đem lại kết quả mong muốn. Kết quả bài kiểm tra đầu vào TN biểu hiện ở bảng 4.4.  
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	Tên trường
	Lớp
	Số SV
	Mức độ (%)

	
	
	
	Yếu- Kém
	T. Bình
	Khá
	Giỏi
	%

	ĐH NN – ĐHQuốc gia Hà Nội
	TN
ĐC
	87
81
	24,1
23,4
	41,4
38,3
	29,9
32,1
	4,6
6,2
	100%
100%

	ĐH Thương mại
	TN
ĐC
	86
94
	23,3
25,5
	38,4
41,6
	30,2
26,6
	8,1
6,3
	100%
100%

	ĐH Mỏ- Địa chất
	TN
ĐC
	155
155
	22,5
27,1
	38,1
37,4
	33,0
29,7
	6,4
5,8
	100%
100%

	ĐH Giao thông vận tải
	TN
ĐC
	80
78
	25,0
20,5
	40,0
43,6
	30,0
30,8
	5,0
5,1
	100%
100%

	ĐH Kiểm sát HN
	TN
ĐC
	72
71
	20,8
22,5
	40,3
42,3
	32,0
28,2
	6,9
7,0
	100%
100%

	TỔNG HỢP
	TN
ĐC
	480
479
	23,1
24,4
	39,6
40,1
	31,0
29,4
	6,3
6,1
	100%
100%


Theo kết quả bảng điểm kiểm tra đầu vào TN, chúng ta thấy, số lượng SV đạt điểm: giỏi, khá, trung bình, yếu kém ở 2 nhóm lớp là tương đối đồng đều, không có sự chênh lệch nhiều về nhận thức và kết quả kiểm tra. Đây chính là cơ sở để khẳng định đầu vào TN của SV đối với cả hai nhóm lớp TN và ĐC là tương đương nhau. 
[bookmark: _Toc469844903][bookmark: _Toc501717204][bookmark: _Toc509471382]4.3.1 Giai đoạn 1- Thực nghiệm thăm dò
 Để đảm bảo tính khách quan và khả thi cho việc thực nghiệm tác động trên diện rộng các biện pháp mà luận án đề xuất, tác giả tiến hành TN thăm dò ở hai trường đại học là ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Mỏ - Địa chất với sĩ số SV trong lớp ở mức độ đông (lớp của trường  ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) và số lượng SV trong lớp mức độ trung bình (lớp của trường ĐH Mỏ - Địa chất). Đây là 2 loại quy mô lớp học rất phổ biến trong hình thức đào tạo tín chỉ hiện nay ở các trường đại học. Sau khi tiến hành dạy TN thăm dò, chúng tôi cho SV làm bài kiểm tra đồng thời ở cả lớp TN và lớp ĐC, với các nội dung và hình thức như nhau. Bài kiểm tra được đánh giá theo thang điểm 10 (phụ lục 5). Kết quả TN thăm dò được biểu hiện qua bảng 4.5.
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	Tên trường
	Lớp-
Tên lớp
	Số SV
	Điểm số
	

	S
	


	
	
	
	
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	ĐH NN- ĐHQG
HN
	TN
(PHI1005.3)
ĐC (PHI1005.2)
	120

117
	1

13
	6

21
	15

30
	14

21
	18

14
	36

10
	25

6
	5

2
	7,29

5,56
	1,63

1,73
	2,65

3,01

	ĐH 
Mỏ- Địa chất
	TN 
(N04)
ĐC 
(N06)
	65

67
	0

4
	2

7
	9

16
	12

14
	11

10
	13

9
	14

5
	4

2
	7,26

6,13
	1,61

1,75
	2,60

3,06

	Tổng hợp
	TN
ĐC
	185
184
	0
17
	8
28
	24
46
	26
35
	29
24
	49
19
	39
11
	9
4
	7,26
5,77
	1,59
1,76
	2,52
3,08


Từ bảng đánh giá trên cho thấy: Kết quả ở nhóm lớp TN cao hơn hẳn nhóm lớp ĐC. Điểm trung bình của lớp TN là 7,26 trong khi đó điểm trung bình của lớp ĐC là 5,77. Độ chênh lệch điểm trung bình của lớp TN so với lớp ĐC là 1,49. Trong đó, độ lệch chuẩn của lớp TN là 1,59; độ lệch chuẩn của lớp ĐC là 1,76. Như vậy, qua quá trình GV dạy TN, kết quả học tập của SV lớp TN đã có sự tiến bộ hơn ở lớp ĐC. Điều này biểu hiện trước hết trong kết quả của hai nhóm lớp TN và ĐC có sự khác nhau về các mức độ điểm giỏi, khá, trung bình, yếu kém. Ở các lớp TN, SV đạt điểm yếu kém, trung bình thấp hơn lớp ĐC và tỉ lệ SV đạt điểm khá giỏi lại tương đối cao, cao hơn tỉ lệ này ở các lớp ĐC (điểm yếu -kém và trung bình ở nhóm lớp TN chiếm 31,3%, điểm đạt khá giỏi chiếm tới 68,7%. Ngược lại ở nhóm lớp ĐC, điểm yếu kém và trung bình chiếm 68% và khá giỏi chiếm 31%). 
Bên cạnh đó, quan sát giờ học TN, chúng tôi cũng nhận thấy SV tham gia tích cực hơn trong quá trình dạy hoc. Thông qua các yêu cầu và hướng dẫn của GV, SV có sự tương tác với giáo trình, với GV và các bạn trong lớp cao hơn. Chúng tôi thấy rõ sự hứng thú, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động học tập của SV trong giờ học.
Từ việc phân tích kết quả TN thăm dò theo các tiêu chí như trên đã khẳng định tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp luận án đề xuất. Chính kết quả TN thăm dò này là cơ sở để tác giả tiến hành TN tác động trên diện rộng các lớp SV ở trường đại học tại Hà Nội theo kế hoạch đã xác định. 
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 Trong giai đoạn này chúng tôi đã tiến hành thực hiện vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2017. Nội dung tác giả lựa chọn dạy TN là chương VII phần I: Sứ mệnh lịch sử của GCCN và chương VIII phần III: Giải quyết vấn đề Dân tộc và Tôn giáo. Các nội dung này nằm trong chương trình môn học NNLCB của CNMLN, giáo trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nxb. Chính trị Quốc gia năm 2013. Ở các lớp TN, GV dạy học với giáo án chúng tôi đã chuẩn bị, có sử dụng những biện pháp như đã đề xuất. Ở các lớp ĐC, GV tiến hành dạy học theo giáo án bình thường của họ. 
Sau khi dạy TN tác động, chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả TN. Nội dung kiểm tra đánh giá kết quả dạy học được tập trung vào các tiêu chí: khả năng nhận thức của SV đối với kiến thức môn học; về phát triển ý thức, thái độ, tinh thần của SV với việc tự học; về sự phát triển các năng lực tự học của SV thông qua việc hình thành và phát triển các kỹ năng tự học như kỹ năng làm việc với tài liệu học tập, kỹ năng tư duy, phân tích và trình bày vấn đề, kỹ năng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch học tập; kỹ năng vận dụng và liên hệ thực tiễn. Do đó, việc đánh giá kết quả được đo lường trực tiếp từ kết quả chấm bài kiểm tra sau mỗi lần TN. Đồng thời, thông qua việc quan sát hoạt động học - tự học của SV, bằng phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến của GV, SV và bằng phỏng vấn GV, SV tham gia TN tác động. Kết quả kiểm tra, đánh giá TN tác động như sau:
4.3.2.1. Về ý thức, thái độ, tinh thần tự học của SV.
Qua các giờ giảng SV đã xác định được việc tự học là nhân tố quan trọng và cơ bản để SV tìm hiểu và chiếm lĩnh tri thức trong các bài học. Qua những hướng dẫn và yêu cầu của GV trước, trong và sau giờ học, SV đã chủ động, tích cực tìm kiếm tài liệu trên thư viện, trên internet. Bước đầu biết cách lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian học tập cá nhân và cả nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập mà GV yêu cầu. Lúc đầu TN tác động, việc thực hiện nhiệm vụ học tập và hoàn thành các vấn đề tự học mà GV đưa ra, cũng như kiểu tổ chức lớp học đảo ngược còn lạ lẫm với SV nên hầu hết SV đều rất bỡ ngỡ, chưa biết cách thực hiện. Do đó, GV phải hướng dẫn rất tỉ mỉ cách làm. Tuy nhiên qua phỏng vấn trực tiếp SV, các SV đều cho rằng cách dạy học này, SV phải làm việc với cường độ lớn hơn nhưng các em đều tỏ ra thích thú và rất hào hứng, phấn khởi vì không những các em được thể hiện khả năng của mình mà còn biết và tự đánh giá được năng lực của chính bản thân để mà cố gắng hơn. Có thể thấy rằng SV đã phần nào xác định đúng mục tiêu và động cơ học tập của mình, tạo được hứng thú trong học tập.    
Chúng tôi đã thực hiện thăm dò ý kiến của SV với 270 phiếu thì có tới 249  phiếu trả lời đồng ý rằng GV thực hiện dạy học bằng cách này, SV đã chủ động, tích cực tìm hiểu bài trước ở nhà; chủ động tìm kiếm và đọc tham khảo các nguồn tại liệu học tập hơn. 153 phiếu trả lời họ thấy hứng thú và dễ dàng học tập môn học hơn khi GV thực hiện dạy học PTNLTH như thế này. 168 phiếu trả lời GV nên tiếp tục sử dụng những phương pháp và cách thức dạy học nhằm PTNLTH trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH). Tuy nhiên hầu hết các SV cũng cho rằng các em chưa quen với cách dạy học này (231 mẫu). Đồng thời SV phải mất nhiều thời gian chuẩn bị bài trước khi lên lớp cũng như SV phải làm việc nhiều trong giờ học trên lớp. Những kết quả trên cho thấy, dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) nhằm PTNL cho SV là rất tốt và có ý nghĩa lớn trong giai đoạn hiện nay. Song, để thực hiện hiệu quả cần sự nỗ lực của GV, sự tích cực, nỗ lực của SV cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp quản lý, các lực lượng hỗ trợ công tác dạy và học ở các trường đại học. 
Để có thể có được kênh đo rõ ràng hơn về mức độ thay đổi trong ý thức, thái độ và tinh thần tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) tác giả còn tiến hành điều tra khảo sát ở 480 SV sau TN với một số nội dung hỏi giống như các nội dung hỏi ở phần khảo sát thực trạng và kết quả chúng tôi thu được đã phản ánh sự thay đổi rõ ràng trong ý thức, thái độ, tinh thần tự họccủa SV, (phụ lục 9) và được thể hiện trong biểu đồ sau:
[bookmark: _Toc501718433]Biểu đồ 4.1:So sánh kết quả ý thức, thái độ, tinh thần tự học
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Từ biểu đồ so sánh có thể thấy rất rõ sự thay đổi trong ý thức, thái độ, tinh thần tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) của SV. Ở hầu hết tất cả các nội dung đều có mức cao hơn, thậm chí tăng cao hơn khá nhiều. Điển hình nội dung Tự đánh giá kết quả TH, trước TN là 2,0% thì sau TN là 98,3%. Nội dung 4, trước TN là 18,4% và sau TN là 67,6%. Có thể đây chưa phải là sự thay đổi tự thân từ yếu tố “nội lực” của SV mà mới chỉ là kết quả của việc GV đưa ra nhiệm vụ học tập để yêu cầu SV thực hiện đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình ấy. Tuy nhiên nó cũng đã chứng minh rất rõ rằng trong những điều kiện cụ thể phương pháp dạy học của GV sẽ tác động làm thay đổi ý thức và hoạt động tự học của SV. Khi ý thức, thái độ học tập được chuyển biến thành hành động sẽ làm phát triển năng lực tự học của SV. 
4.3.3.2. Kết quả điểm số học tập 
Tổng số SV thuộc nhóm TN tác động là 480SV, tổng số SV nhóm lớp ĐC là 479 SV. Thang điểm, nội dung kiểm tra, đánh giá thống nhất giữa hai nhóm lớp (phụ lục 6). Kết quả cụ thể (phụ lục 10) và được mô tả qua biểu đồ sau: 
 (
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)
[bookmark: _Toc501718435]Biểu đồ 4.2: So sánh kết quả tổng hợp điểm số sau TN tác động
Từ biểu đồ ta thấy số SV có điểm từ 0 - 4 ở nhóm TN giảm đi rất nhiều so với nhóm ĐC (từ 101 SV xuống 22 SV); Số SV có điểm 5 và 6 ở nhóm TN cũng giảm so với nhóm ĐC (từ 196 SV xuống 115 SV); Ngược lại, số SV có điểm 7 và 8 ở nhóm TN tăng lên đáng kể so với nhóm ĐC (từ 134 SV lên 228 SV; Số SV có điểm 9 và 10 của nhóm TN tăng lên so với nhóm ĐC ( từ 48 SV lên 115 SV).
Để thấy được kết quả mức độ ảnh hưởng của tác động (ES), chúng tôi tổng hợp các tham số đặc trưng cho kết quả TN, sử dụng phép toán kiểm định và tính toán kết quả tác động theo bảng tiêu chí Cohen như sau
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	Thực nghiệm
	7,31
	2,47
	1,55

	Đối chứng
	6,02
	3,03
	1,74





Qua tổng hợp điểm số TN tác động, rõ ràng có sự khác nhau về mức độ kết quả học tập ở giữa nhóm SV lớp TN và nhóm SV lớp ĐC đã khảo sát. Điểm trung bình ở nhóm lớp TN là 7,31 trong khi đó, điểm trung bình ở nhóm lớp ĐC là 6,02. Độ chênh lệch giữa điểm trung bình của nhóm lớp ĐC và nhóm lớp TN là 1,29. Từ các giá trị của tham số đặc trưng trên cho thấy trung bình kết quả điểm số của nhóm TN cao hơn điểm trung bình của nhóm ĐC.
Hơn thế nữa, với độ tin cậy 95%  thì khoảng tin cậy của điểm trung bình nói chung của nhóm TN và nhóm ĐC như sau:
                      7,167 ≤ µTN  ≤ 7,449
                      5,866 ≤ µĐC  ≤ 6,179
Như vậy, SV ở các lớp TN nói chung sẽ có kết quả học tập cao hơn hẳn các lớp ĐC.


Mặt khác, độ lệch chuẩn của nhóm lớp TN là 1,55 và độ lệch chuẩn của nhóm lớp ĐC là 1,74. Như vậy mức độ phân tán kết quả điểm kiểm tra của nhóm TN xoay quanh giá trị trung bình của nhóm TN thấp hơn mức độ phân tán kết quả điểm kiểm tra của nhóm ĐC xoay quanh giá trị trung bình của nhóm ĐC . Điều đó có nghĩa là kết quả điểm của nhóm lớp TN là cao hơn và đồng đều hơn kết quả điểm của nhóm lớp ĐC.
Tác giả tiếp tục tiến hành kỹ thuật kiểm định để so sánh kết quả TN và ĐC.
Sử dụng phần mềm SPSS ta có kết quả tính toán sau: (phụ lục 13)

Giá trị quan sát t = 12,008 và  p-value  = 0,000 < 0,05 = .
Như vậy, điểm trung bình của nhóm TN (µTN)  và điểm trung bình của nhóm ĐC (µĐC) là khác nhau có ý nghĩa thống kê (hay điểm trung bình của nhóm TN (µTN)  cao hơn điểm trung bình của nhóm ĐC (µĐC) có ý nghĩa thống kê). 
Kết quả trên không có khả năng xẩy ra ngẫu nhiên cao, chênh lệch trung bình của điểm số là kết quả của tác động, các nguyên nhân ngẫu nhiên đã bị loại trừ. Như vậy, sự khác nhau giữa μTNvàμĐC là có ý nghĩa, cho phép rút ra kết luận sư phạm là: những điểm khác nhau trong quá trình dạy học TN đã đem lại hiệu quả tích cực.
Tác giả tiến hành lập bảng tổng hợp phân phối kết quả TN (phụ lục 11) để thấy rõ hơn tác động tích cực trong kết quả học tập của nhóm lớp TN so với nhóm lớp ĐC, mô tả qua hai biểu đồ sau:
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Tổng hợp phân phối KQ điểm 
các lớp ĐC
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Kết quả cho thấy, có sự khác nhau về mức độ điểm: khá, giỏi, trung bình, yếu- kém ở hai nhóm lớp. Trong nhóm lớp TN, SV có điểm yếu- kém, trung bình chiếm tỉ lệ thấp: yếu - kém: 4,5%; trung bình: 24,0%; đồng thời, tỉ lệ SV đạt điểm khá, giỏi tương đối cao: điểm khá chiếm tỉ lệ: 47,5%; giỏi chiếm 24%. Ngược lại, ở các lớp nhóm ĐC, tỉ lệ SV đạt kết quả khá, giỏi chiếm thấp hơn tỉ lệ này ở nhóm lớp TN và thấp hơn cả tỉ lệ điểm trung bình, yếu- kém của chính nhóm lớp đó. Cụ thể: điểm khá chiếm 28%; giỏi chiếm 10%. Trong khi đó, tỉ lệ SV có kết quả yếu - kém lại chiếm tới 21,1% và loại trung bình là 40,9%. Kết quả trên tiếp tục là một căn cứ khẳng định tính hiệu quả của các bài TN với cách thức dạy học mà chúng tôi đã xây dựng và đề xuất. 
Như vậy, tác động của việc dạy sử dụng các biện pháp dạy học luận án đã đề xuất trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH đã đem lại kết quả rõ rệt trong các lớp TN. Tuy nhiên, để thấy được sự tác động này lớn đến đâu còn phải dựa vào giá trị ES (mức độ ảnh hưởng của tác động). Để tìm giá trị ES tác giả dựa vào công thức sau:
	ES =
	Giá trị trung bình nhóm TN - Giá trị trung bình nhóm ĐC

	
	Độ lệch chuẩn của nhóm ĐC


Mức độ ảnh hưởng của tác động trong nghiên cứu này được thể hiện ở bảng 4.9.
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	Lớp TN
	Lớp ĐC

	Giá trị trung bình
	7,31
	6,02

	Độ lệch chuẩn
	1,55
	1,74

	ES
	0,74
	



Mức độ ảnh hưởng ES được đánh giá theo bảng tiêu chí Cohen đã nêu trong bảng 4.3. Mức độ ảnh hưởng ES trong nghiên cứu này là 0,74, cho thấy tác động mang lại kết quả tốt, mức độ tốt đạt ở ngưỡng trung bình. Kết quả trên đã chứng minh những biện pháp tác động trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH đã có kết quả tích cực. Đây là một kết quả khách quan của quá trình TN. 
4.3.2.3. Kết quả hình thành, phát triển các kỹ năng tự học của sinh viên
Quan sát và theo dõi quá trình tổ chức dạy học TN và ĐC, thông qua kết quả học tập, tổng hợp phiếu hỏi và xin ý kiến GV, SV về giờ dạy học TN (phụ lục 7), chúng tôi nhận thấy có sự phát triển khá tốt các kỹ năng tự học của SV thông qua việc dạy họcNNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) bằng các biện pháp luận án đã đề xuất nhằm phát triển năng lực tự học cho SV. 
SV ở các nhóm lớp TN, các kỹ làm việc với tài liệu học tập, ghi chép; kỹ năng tìm kiếm tài liệu học tập ở thư viện cũng như trên internet đã được SV thực hiện tốt hơn. Mặc dù lúc đầu, SV còn tỏ ra bỡ ngỡ, khó khăn nhưng sau khi được GV hướng dẫn, các em đã rất tích cực và chủ động thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập cũng nhanh và hiệu quả hơn rõ rệt. Qua theo dõi sổ nhật kí của thư viện chúng tôi cũng thấy rằng số lượng SV ở các nhóm lớp TN lên thư viện tra cứu tài liệu, làm việc nhómcó tần suất lớn hơn. Các tài liệu được SV mượn đọc, tra cứu cũng có số lượng nhiều và đa dạng. 
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tự học mà GV giao, các kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ học tập qua Webquest, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, trình bày ý tưởng của cá nhân cũng như phản biện và bảo vệ ý kiến của hầu hết các SV đều được nâng lên đáng kể. Điều này thể hiện rất rõ trong phiếu bài tập mà SV thực hiện và gửi lại cho GV trước buổi học luôn đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng. Kỹ năng vận dụng và liên hệ các tri thức của môn học với các vấn đề thực tiễn có liên quan cũng được SV thực hiện tích cực và thuần thục hơn. Với cách GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn SV thực hiện đã làm cho các em tự tin hơn vào khả năng của mình, tự SV khám phá ra được giá trị, ý nghĩa của môn học. Do đó mà SV cũng hào hứng, phấn khởi và tích cực hơn trong các giờ học. Ở những SV giữ vị trí nhóm trưởng, kỹ năng lập kế hoạch, phân chia nhiệm vụ cho các thành viên cũng như quản lý, bao quát quá trình thực hiện nhệm vụ theo kế hoạch của cả nhóm phát triển rất tốt. Biểu hiện cụ thể là đến cuối buổi TN, GV tiếp tục giao vấn đề tự học cho từng nhóm và nói rõ thời gian hoàn thành, SV các nhóm đều đã biết cách triển khai, thực hiện khá thuần thục và phản hồi lại với GV theo đúng yêu cầu và thời gian mà GV quy định.
Kỹ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ở các SV đều được nâng lên thông qua việc SV tự đánh giá, cho điểm kết quả làm việc của cá nhân, của các bạn cùng nhóm và của các nhóm khác. SV đã bám rất sát vào các tiêu chí và các thang đánh giá mà GV và cả lớp đã xây dựng, thống nhất từ buổi đầu tiên. Do đó, kết quả mà SV tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng khá chính xác, rõ ràng. 
Tuy nhiên vẫn còn một số SV có tâm lý ỉ lại, chưa thật chủ động và tích cực trong các hoạt động tự học, việc hoàn thành bài, nhiệm vụ mà GV và nhóm giao cho còn mang tính đối phó. Bên cạnh đó, vẫn còn một số SV nhút nhát, tự ti, chưa mạnh dạn trong các hoạt động học tập cũng như tương tác với bạn và với GV nên thường trốn việc thuyết trình, sợ phát biểu ý kiến, trình bày vấn đề trước lớp. Đặc biệt ở những lớp có số lượng SV đông, GV gặp khó khăn rất lớn về thời gian trong tác động trực tiếp vào nhóm đối tương này. Chính vì vậy mà các kỹ năng tự học ở nhóm SV này cũng có sự chuyển biến nhưng không đều và không cao. Đây cũng là vấn đề đáng lưu ý để trong quá trình tự học, GV cần tìm ra những biện pháp phù hợp có thể tập trung vào các đối tượng SV này hơn làm cho họ tham gia hoạt động học tập nhiều hơn từ đó mà rèn những kỹ năng tự học cho họ. 
Ở nhóm lớp ĐC, các kỹ năng tự học của SV còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, hầu hết SV ở nhóm lớp này đều chưa biết đánh giá việc tự học của bản thân cũng như đánh giá đồng đẳng. Việc lập kế hoạch học tập cũng như thực hiện kế hoạch tự học rất ít SV thực hiện hoặc thực hiện cũng không đầy đủ. Đây là lối học thụ động của SV trong phương pháp dạy học truyền thống.
Để có cơ sở đo lường chính xác hơn về sự chuyển biến trong năng lực tự học của SV khi thực hiện dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, chúng tôi một lần nữa tiến hành khảo sát, điều tra các SV ở những lớp TN. Các câu hỏi đặt ra cũng có nội dung giống như phần khảo sát thực nghiệm. Chúng tôi so sánh kết quả với kết quả của phần thực trạng để thấy rõ được sự chuyến biến đó. Thể hiện cụ thể qua biểu đồ sau: ( Số liệu trong bảng phụ lục 12)
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 Như vậy, việc phân tích các chỉ tiêu hỗ trợ giữa nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC; các kết quả khảo sát điều tra sau TN; các quan sát và ý kiến đánh giá của những lực lượng liên quan trong quá trình TN dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH nhằm thấy rõ những thành công của việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH cho SV bằng các biện pháp đề xuất trong luận án là thực hiện được và có chứng cứ khoa học. Các biện pháp tác giả đề xuất trong luận án đã được kiểm chứng qua TN và cho kết quả khả thi.   
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Phân tích các kết quả TN và các ý kiến đánh giá của GV, SV tham gia TN cho thấy, việc sử dụng các biện pháp dạy học mà luận án đề xuất trong dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH của SV mang lại kết quả tốt từ kết quả học tập đến việc hình thành và phát triển các kỹ năng tự học của SV. Cụ thể:
Một là, mặc dù lúc đầu SV còn nhiều lúng túng và bỡ ngỡ với các phương pháp dạy học và cách thức tổ chức dạy học mới nhưng sau khi được GV hướng dẫn cụ thể, hầu hết các SV đã dần làm quen và hợp tác tích cực với cách tổ chức dạy học này. Sau mỗi giờ TN, các kỹ năng của SV được hình thành, phát triển và thể hiện khá rõ rệt từ năng lực ghi chép, đọc, tra cứu, tìm kiếm tài liệu học tập đến năng lực hợp tác, giải quyết và trình bày vấn đề; kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tự học cũng như kỹ năng đánh giá kết quả tự học của SV đều gia tăng rất đáng kể. Sự phát triển các kỹ năng tự học này của SV cũng đồng nghĩa với việc PTNLTH của SV.
Hai là, kết quả học tập đánh giá qua bài kiểm tra chung ở cả hai nhóm lớp TN và ĐC, ở nhóm lớp TN, tỉ lệ SV khá, giỏi  cao hơn hẳn các lớp ĐC và tỉ lệ SV yếu, kém lại có tỉ lệ thấp hơn hẳn ở nhóm lớp ĐC.
 Ba là, trong các giờ dạy học TN, SV tỏ rõ thái độ hứng thú với hoạt động học tập; chủ động, tích cực tham gia giải quyết nhiệm vụ học tập. Đa phần SV ở những lớp này làm việc với phiếu học tập, phiếu giao bài, tham gia thuyết trình và trình bày ý kiến tốt.
Bốn là, hầu hết các GV tham gia TN đều đánh giá rất tốt cách thức tổ chức và các biện pháp DH mà chúng tôi đề xuất.
Xét về tổng thể, hoạt động TN đạt yêu cầu và có chất lượng, GV nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc thực hiện ý tưởng của đề tài; SV nghiêm túc, tích cực hợp tác và thực hiện tốt hạt động học; giờ học sôi nổi, tạo ra được nhiều hứng thú và say mê học tập cho SV cùng với kết quả học tập đánh giá qua bài kiểm tra. Tác giả tự thấy kết quả của quá trình TN này là khả quan. Nó là minh chứng cụ thể và thuyết phục cho khả năng thực thi các biện pháp nêu ra trong đề tài, hứa hẹn khả năng áp dụng rộng rãi các biện pháp dạy họcđược đề xuất trong các trường đại học. Kết quả TN cũng chứng tỏ những đề xuất về cách dạy học mới này hoàn toàn phù hợp với thực tế dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) ở các trường đại học tại Hà Nội hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
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Từ việc nghiên cứu lý luận, thực trạng và tiến hành thực nghiệm các biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học tại Hà Nội, tác giả rút ra một số kết luận sau:
1. Trong điều kiện xã hội hiện đại, giá trị lớn nhất mà trường đại học có thể mang lại cho sinh viên là NLTH suốt đời. NLTH, tự nghiên cứu có thể ví như một kho báu mà mỗi sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đại học nhất định phải làm việc hết mình để đoạt được. Tuy nhiên quá trình nỗ lực ấy có một phần rất quan trọng của giảng viên, những người sẽ thông qua cách làm của mình, hướng dẫn sinh viên tự đoạt lấy “kho báu” ấy. Quá trình dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH, GV lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của SV, không chỉ hướng tới việc hình thành và phát triển năng lực tự học, nâng cao chất lượng dạy học môn học mà còn thực hiện mục tiêu giáo dục đại học hiện nay.  
2. Qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) ở các trường đại học tại Hà Nội, tác giả nhận thấy việc dạy học theo định hướng PTNLTH còn chưa thật sự được quan tâm, đầu tư đúng mức. Cả việc dạy của GV và việc học của SV còn gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết GV còn lúng túng, chưa hiểu rõ và chưa biết làm thế nào để dạy học hiệu quả trong tình hình chung hiện nay. Nhiều GV ngại thay đổi, ít đầu tư vào bài giảng. SV cũng lúng túng, chưa biết cách học, tự học như thế nào cho hiệu quả. 
3. Đối với hệ thống lý luận về các phương pháp dạy học tích cực nhằm PTNLTH của SV, luận án đã làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của các phương pháp thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, nghiên cứu trường hợp, webquest như khái niệm, vai trò và tính khả dụng, cách thức thực hiện các phương pháp dạy học trong phần kiến thức được đề xuất để đạt mục tiêu là phát triển năng lực tự học của SV. Chứng minh và khẳng định tính đúng đắn, khả thi của những biện pháp dạy học đề xuất bằng thực nghiệm sư phạm với các kết quả rất tích cực và khách quan.
4. Từ những định hướng chung của việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người học, căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung kiến thức phần CNXHKH, tác giả đã lựa chọn những phần kiến thức đặc trưng để TN, vận dụng cụ thể những phương pháp dạy học phù hợp để làm sáng tỏ những biện pháp đề xuất trong luận án. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu dạy học cao nhất, trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, GV phải thường xuyên khích lệ, động viên, tạo được không khí học tập thân thiện, cởi mở để  SV tích cực tham gia các hoạt động học tập. Với hình thức tổ chức hoạt động học tập mới mẻ, còn nhiều lạ lẫm với SV, GV cần nhiệt tình hướng dẫn, khơi gợi, giúp SV tìm ra hứng thú và động cơ học tập đúng đắn cho bản thân. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo tính tổ chức, kỉ luật của quá trình học tập. GV thường xuyên bám sát và kiểm tra, đánh giá kịp thời, công bằng, khách quan những nhiệm vụ mình đã giao và yêu cầu SV thực hiện để rèn thói quen và ý thức tự học của SV.  
5. Những kết quả nghiên cứu và thực nghiệm của luận án đã khẳng định việc vận dụng các biện pháp dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định PTNLTH cho SV như trong luận án đã đề xuất là hợp lý và đúng đắn, phù hợp nội dung kiến thức của môn học, phù hợp với trình độ và năng lực tư duy của SV, phù hợp với các điều kiện dạy học hiện nay ở các trường đại học tại Hà Nội. Điều đó cũng hứa hẹn tính khả thi cao khi được áp dụng triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một hướng trong rất nhiều hướng triển khai dạy học môn học và mỗi hướng triển khai dạy học có những phương pháp, biện pháp riêng. Mỗi phương pháp, biện pháp đều có những ưu thế và hạn chế của nó. Do đó, trong quá trình triển khai hoạt động dạy học thực tế, GV cần căn cứ vào nội dung kiến thức, đối tượng SV và điều kiện dạy và học cụ thể cũng như sở trường năng lực của bản thân để có thể lựa chọn và vận dụng phương pháp, biện pháp dạy học cho phù hợp đem đến hiệu quả dạy học cao nhất.
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Trong quá trình nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng và triển khai thực nghiệm, tác giả nhận thấy một số vấn đề tồn tại trong việc dạy học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) theo định hướng PTNLTH ở các trường đại học. Theo đó, tác giả xin đưa ra những khuyến nghị sau đây:
1.  Tính hấp dẫn và hữu dụng của kiến thức khoa học được SV nhận thấy trước hết chính từ sự liên hệ, vận dụng nó vào trong thực tiễn như thế nào. Do đó, trong quá trình dạy học, mặc dù đều là đối tượng SV các trường đại học nhưng mỗi trường lại có đối tượng SV khác nhau, các ngành nghề khác nhau. Vì vậy, trong quá trình dạy học, rất cần thường xuyên gắn lý luận với thực tiễn nhưng GV nên khéo léo hướng dẫn để SV tự giải quyết nhiệm vụ học tập qua việc liên hệ với ngành nghề, lĩnh vực mà SV đang học tập và nghiên cứu để các em có thể phát huy tính tích cực, sáng tạo của mình, tạo ra hứng thú và động cơ học tập của SV.
2. Các nhà trường và các cấp quản lý cần tổ chức và tạo điều kiện cho GV tham gia đầy đủ và thường xuyên hơn các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm cập nhật những thông tin mới, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật dạy học hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Đặc biệt cần có các buổi trao đổi và tập huấn về các phương pháp dạy học hiện đại, về định hướng dạy học tích hợp liên môn… nhằm tháo gỡ những lúng túng của GV trong quá trình vận dụng các phương pháp DH tích cực, phát triển năng lực tự học cho SV. 
3. GV giảng dạy cần phải chủ động, tích cực cập nhật thông tin, trau dồi tri thức, kinh nghiệm dạy học. Tuy nhiên, với đặc thù môn học và nhất là phần kiến thức lý luận về CNXHKH yêu cầu GV thường xuyên phải cập nhật các thông tin chính luận mới cũng như phải hiểu và nắm vững bản chất của các khuynh hướng tư tưởng, sự vận động, phát triển của xã hội. Các cấp quản lý, cần phải tổ chức tập huấn chuyên môn thường xuyên hoặc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, nắm bắt thông tin, tình hình thời sự trong nước và thế giới cho nhóm GV giảng dạy phần này để giúp họ có thể cập nhật những thông tin mới và đúng đắn đồng thời củng cố vững vàng niềm tin, lý tưởng XHCN cho họ.
4. Để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt là tạo điều kiện cho quá trình dạy tự học đạt kết quả cao thì các trường đại học cần có sự đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ việc dạy và học như phòng học đa chức năng, trang bị máy chiếu, máy tính, mạng internet, đầu tư cho thư viện với đủ các tài liệu đáp ứng cho việc học của SV. Các trường cần phải có thư viện điện tử cập nhật các tài liệu, sách báo để SV tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin phục vụ cho học tập, nghiên cứu. Tạo ra môi trường học tập thật sự giúp nuôi dưỡng hứng thú và năng lực tự học của SV.
Về phía gia đình và SV cũng cần tập trung, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho việc tự học ở nhà và ngoài trường lớp như đầu tư sách, tài liệu học tập, máy tính, mạng internet. 
5. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp luận án đề xuất cần phải đảm bảo những điều kiện cơ bản đối với GV, SV và các cấp quản lý quá trình dạy học:
 Đối với GV, cần phải được đào tạo bài bản, vững vàng chuyên môn, có niềm tin vào lý tưởng XHCN, vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân đang thực hiện, tâm huyết với nghề nghiệp, ý thức được rõ nhu cầu và quyết tâm thực hiện các biện pháp dạy học mới nhằm PTNLTH cho SV.  
Đối với SV, phải tích cực, say mê và có trách nhiệm cá nhân cao trong học tập; được hướng dẫn, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự học; có kỹ năng và kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin.
Đối với các cấp quản lý giáo dục, có sự quan tâm chú trọng đến vấn đề đổi mới giáo dục theo định hướng PTNL bằng những hoạt động cụ thể, tạo điều kiện và xây dựng được những cơ chế cần thiết đảm bảo cho quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực được thực hiện như: bộ phận đào tạo và khảo thí kiểm định chất lượng dạy học cần bố trí lịch học và sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp, chú ý thời gian tự học cho SV; hình thức tổ chức và nội dung thi kiểm tra cần được xây dựng và tiến hành theo hướng đánh giá năng lực thực hiện của SV. Ban giám hiệu và các khoa, tổ bộ môn cần xây dựng được cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên GV thực hiện dạy học bằng các phương pháp tích cực để PTNLTH của người học. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá khách quan quá trình DH đó.
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I. MỤC TIÊU
[bookmark: _Toc501717222]Sau khi học xong tiết học, sinh viên đạt được:
[bookmark: _Toc501717223]1. Về kiến thức
- Hiểu được khái niệm giai cấp công nhân: sự ra đời của GCCN, đặc trưng cơ bản của GCCN
- Nhận thức được sứ mệnh lịch sử của GCCN: khái niệm, nội dung, những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN.
- Nhận thức được vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN.
[bookmark: _Toc501717224]2. Về kỹ năng
- Rèn kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu, phát hiện và trình bày vấn đề. 
- Biết liên hệ những kiến thức trong bài học với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới.
- Biết vận dụng những tri thức của bài học vào phân biệt, phản biện những quan điểm xuyên tạc, phi mácxit liên quan đến vấn đề đã học. 
[bookmark: _Toc501717225]3. Về thái  độ
	- Có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu môn học.
          - Có thái độ đúng đắn, tích cực, tin tưởng vào con đường và sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
[bookmark: _Toc501717226]4. Năng lực được hình thành thông qua bài học
	Qua tìm việc tìm hiểu nội dung bài học và các phương pháp áp dụng sẽ hình thành, phát triển năng lực tự học đồng thời cũng làm phát triển các năng lực khác cho sinh viên như: năng lực tư duy lôgic, tư duy phản biện; năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát hóa; năng lực tư duy độc lập; năng lực thuyết trình; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
[bookmark: _Toc501717227]II. NỘI DUNG DẠY HỌC CƠ BẢN
1. Khái niệm GCCN, những đặc trưng, đặc điểm cơ bản của GCCN. 
2. Nội dung, đặc điểm Sứ mệnh lịch sử của GCCN
3. Địa vị kinh tế, chính trị - xã hội khách quan quy định Sứ mệnh lịch sử của GCCN.
4. Quy luật tất yếu và sự ra đời chính đảng của GCCN.
5. Vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản với GCCN và quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN
[bookmark: _Toc501717228]III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Kết hợp các phương pháp thuyết trình kết hợp với thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, đàm thoại, Webquest.
[bookmark: _Toc501717229]IV.  PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP
[bookmark: _Toc501717230]1. Tài liệu
	- Giáo trình: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb.CTQG, 2015.
- Tài liệu tham khảo:
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2007.
+ Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác – Ph.Ăngghen, tuyển tập tập 1, Nxb. Sự thật, H. (1980), tr. 501 -586
+ Lê Thành Khôi (2016), Lịch sử Việt Nam, Nxb. Thế giới
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia.
+ TS. Lê Thanh Hà (2007), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới (1986- 
    2006), Nxb. Lao động.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng IX, X,XI,XII, Nxb. Chính trị Quốc gia.
+ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị quyết trung ương 6 khóa X
+ TS. Bùi Đình Bôn (1999), Giai cấp Công nhân Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Lao động
+ TS. Nguyễn Văn Lan (2004), Phong trào công nhân ở các nước tư bản hiện nay - thực trạng và triển vọng, Nxb. Chính trị
    quốc gia.
+ https://vi.wikipedia.org
[bookmark: _Toc501717231]3. Thiết bị
	 Máy chiếu đa năng, máy tính điện tử, phấn, bảng và các thiết bị dạy học khác.
[bookmark: _Toc501717232]V. CHUẨN BỊ
[bookmark: _Toc501717233]1. Giảng viên:
- Chương trình, kế hoạch giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Đề cương bài giảng điện tử, giáo án, tài liệu tham khảo dùng cho phần bài "Sứ mệnh lịch sử của GCCN”.
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: laptop, Media projector, phấn, bút chỉ, video clip.
[bookmark: _Toc501717234]2. Sinh viên
* Nhiệm vụ: ôn lại và nắm được những kiến thức của các phần bài đã học trước đó, nhất là kiến thức trong phần thứ 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Đọc và nghiên cứu trước nội dung của bài Sứ mệnh lịch sử của GCCN và cách mạng XHCN trong giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,Nxb. CTQG, 2015, từ trang 355-374. Đọc chương 1 của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Làm việc ở nhà theo các nội dung: Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân; những đặc trưng cơ bản của GCCN; những yếu tố quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN; nội dung Sứ mệnh lịch sử của GCCN; vai trò của Đảng Cộng sản trong việc thực hiện Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cách mạng Việt Nam.
*Tài liệu học tập: 
- Vở ghi, bút viết, phiếu tổng hợp kết quả tự nghiên cứu ở nhà, phương tiện sử dụng cho phần báo cáo.
[bookmark: _Toc501717235]VI.  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: ( 3 phút)
Điểm danh và kiểm tra nhanh kết quả TH của SV qua phiếu trắc nghiệm đã chuẩn bị trước:
PHIẾU KIỂM TRA ĐẦU GIỜ
Họ tên SV:.............................................................
Lớp: ..........................             khoa........................
Ngày........... tháng ........ năm ................................
Khoanh vào câu trả lời đúng nhất
	1. Giai cấp công nhân có nguồn gốc từ đâu?
a. Từ giai cấp nông dân
b. Từ giai cấp tư sản
c. Từ tất cả các giai cấp, tầng lớp dân cư 
2. Vì sao GCCN có Sứ mệnh lịch sử xóa bỏ CNTB xây dựng CNXH- CNCS?
a. Do nguồn gốc xuất thân
b. Do chiếm số đông trong dân cư
c. Do là giai cấp nghèo khổ nhất
d. Do địa vị kinh tế - xã hội của GCCN

	3. Đảng Cộng sản ra đời là sự kết hợp của:
a. Chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân
b. Chủ nghĩa Mác -Lênin và phong trào yêu nước
c. Chủ nghĩa Mác -Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước







2.Giảng bài mới
	Thành tố
nội dung kiến thức
	Hoạt động
	Phương pháp
	Phương tiện
	Thành tố năng lực

	
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA SV
	
	
	

	I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

1. Giai cấp công nhân và Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.













a. Khái niệm giai cấp công nhân

- GCCN là con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa 
-Hai đặc trưng cơ bản của GCCN
+ Thứ nhất, về phương thức lao động của công nhân.
+ Thứ hai, về địa vị của GCCN trong hệ thống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 



- Khái niệm  GCCN. 












b. Nội dung Sứ mệnh lịch sử của GCCN.
-  Quan niệm về Sứ mệnh lịch sử của giai cấp. 
- Điều kiện để quy định một giai cấp có Sứ mệnh lịch sử .       
- Nội dung Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Là những nhiệm vụ mà GCCN có thể và phải làm nhằm xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột, xây dựng CNXH- CNCS







2. Những điều kiện khách quan quy định Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
a. Địa vị kinh tế- xã hội của GCCN
- GCCN là lực lượng sản xuất cơ bản và quan trọng nhất của nền sản xuất công nghiệp.
-  GCCN sản xuất tuyệt đại bộ phận của cải trong xã hội. Giá trị thặng dư họ tạo ra là nguồn gốc cho sự giàu có của giai cấp tư sản và xã hội tư bản chủ nghĩa. 
b. Địa vị chính trị- xã hội của GCCN
GCCN là lực lượng xã hội to lớn, bị thống trị, buộc phải làm thuê cho GCTS và bị GCTS bóc lột giá trị thặng dư.













c. Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân

-GCCN là giai cấp tiên phong cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để.
- GCCN là giai cấp có ý thức tổ chức và kỷ luật cao.
- GCCN mang bản chất dân tộc và bản chất quốc tế 
























































3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
a. tính tất yếu và quy luật hình thành chính đảng của GCCN.




















b. Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và GCCN 















	


Tiết 1
- GV dẫn dắt vào bài mới đồng thời qua đó kiểm tra việc tự học của SV bằng cách nêu câu hỏi có vấn đề và yêu cầu SV trả lời: Qua những kiến thức SV đã được học ở phần trước và nghiên cứu trước các tài liệu theo yêu cầu của GV, SV có suy nghĩ gì với ý kiến cho rằng: GCCN ở các nước TBCN ngày nay không còn là giai cấp bị bóc lột nữa?  

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm GCCN. (12 phút)
- GV đặt các câu hỏi để hướng dẫn SV đi từ nguồn gốc ra đời GCCN đến các đặc trưng cơ bản nhất của GCCN để tìm hiểu về khái niệm GCCN.







- GV yêu cầu SV theo dõi nội dung của khái niệm trong giáo trình NNLCB của CNMLN, SV đọc và suy ngẫm.
- Phân tích khái niệm.
Nhấn mạnh sự khác nhau của GCCN trong xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa; những thay đổi của GCCN trong xã hội TBCN hiện nay
Hoạt động 2: tìm hiểu về Sứ mệnh lịch sử của GCCN. (12 phút)
- GV nêu vấn đề để dẫn dắt SV tìm hiểu nội dung Sứ mệnh lịch sử của GCCN

- Phân tích nội dung Sứ mệnh lịch sử của GCCN nhằm làm rõ các bước mà GCCN phải tiến hành trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của mình. Cũng như làm rõ sự khác biệt giữa Sứ mệnh lịch sử của GCCN với các giai cấp khác đã từng thực hiện Sứ mệnh lịch sử của nó trong lịch sử phát triển xã hội. 





- Hoạt động 3: làm rõ địa vị kinh tế - chính trị - xã hội của GCCN. (11 phút)
- GV dẫn dắt để SV tự làm rõ vị trí, vai trò kinh tế - xã hội của GCCN trong xã hội TBCN.







Hoạt động 4: làm rõ địa vị chính trị - xã hội của GCCN trong xã hội TBCN. (11 phút) 
- GV phân tích và dẫn dắt để làm rõ trong xã hội TBCN, GCCN là giai cấp bị thống trị, bị bóc lột, buộc phải đi làm thuê cho GCTS. 
- GV gợi ý để SV liên hệ và làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa địa vị kinh tế -xã hội và chính trị - xã hội khách quan  của GCCN với Sứ mệnh lịch sử của nó.
- Chuyển ý, dẫn dắt sang nội dung tiếp theo nghiên cứu trong tiết 2.  
Tiết 2
Hoạt động 1: Tìm hiểu những đặc điểm chính trị - xã hội của GCCN (20 phút)
- GV dẫn dắt, gợi mở bằng những cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội khách quan của GCCN để SV làm rõ các đặc điểm của GCCN 

- GV neo chốt rõ các đặc điểm chính trị - xã hội của GCCN cũng là khách quan do điều kiện kinh tế - chính trị- xã hội của GCCN quy định. Chính những đặc điểm này mà chỉ có GCCN mới là giai cấp có thể thực hiện được Sứ mệnh lịch sử trong thời đại ngày nay. 
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá nhanh việc SV hiểu và nắm các nội dung đã học như thế nào.
GV nêu ra tình huống có vấn đề và yêu cầu SV lựa chọn ý kiến đúng. SV phải lập luận để bảo vệ ý kiến của mình.
- Tình huống có vấn đề: Trong thời đại kinh tế tri thức, thời đại hậu công nghiệp như hiện nay thì tầng lớp trí thức mới là lực lượng lãnh đạo xã hội, mới là lực lượng có đủ khả năng để thực hiện Sứ mệnh lịch sử chứ không phải là GCCN nữa.
- GV nêu ra các ý kiến bảo vệ và phản đối.
Ý kiến 1: Đồng ý và ủng hộ quan điểm trên.
Ý kiến 2: Không đồng ý và phản đối quan điểm trên.
- GV hướng dẫn SV giải quyết vấn đề theo nhóm. Tổ chức nhóm theo ý kiến đồng ý và không đồng ý để SV thảo luận, có thư ký ghi lại ý kiến mà nhóm đã thống nhất. Sau đó đại diện nhóm trình bày lập luận của nhóm.

- GV tổng kết nội dung thảo luận; đánh giá kết quả làm việc nhóm của các nhóm và các cá nhân. 
- Dẫn dắt chuyển ý sang phần 3.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN (26 Phút)
- Hỏi và nêu quan niệm về chính đảng - đảng chính trị

- GV dẫn dắt từ tính tất yếu và quy luật ra đời các đảng chính trị trong lịch sử đấu tranh giai cấp và phân tích làm rõ quy luật và tính tất yếu ra đời chính đảng của GCCN - Đảng cộng sản. 
- Hướng dẫn SV làm rõ mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và GCCN


- GV khái quát những vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN. 
Hoạt động 4: Liên hệ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình thực tiễn cách mạng Việt Nam.
- GV tổ chức thảo luận lớp. Qua đó để SV nắm chắc tính tất yếu và vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện Sứ mệnh lịch sử của GCCN.
- GV tổng kết nội dung vấn đề thảo luận; đánh giá tinh thần, thái độ và kết quả làm việc của SV.

	



- Sinh viên chú ý lắng nghe. Tư duy, trình bày nhận thức của mình để trả lời câu hỏi GV nêu ra.













- Sinh viên chú ý lắng nghe; theo dõi và thực hiện các yêu cầu của GV
 - Trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra trên cơ sở những tri thức đã tìm hiểu và nghiên cứu được theo yêu cầu của GV giao từ trước.  

-Tự nghiên cứu




- Chú ý theo dõi, ghi chép 









Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi phát vấn; ghi chép


- Sinh viên theo dõi, ghi chép


















- SV tập trung theo dõi và trả lời các câu hỏi của GV để giải quyết vấn đề . 














- Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi GV đưa ra. Liên hệ vấn đề với thực tiễn cuộc sống















- SV tích cực tư duy theo sự dẫn dắt của GV; trả lời các câu hỏi gợi ý mà GV đưa ra  


















- SV lắng nghe, theo dõi và tư duy tích cực, dự kiến ý kiến của mình



















- SV làm việc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm báo cáo, trình bày ý kiến.




















- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, ghi chép

- Theo dõi, lắng nghe






- Theo dõi và thực hiện các yêu cầu của GV.
- Tích cực trả lời các câu hỏi GV đưa ra.
- Lắng nghe, ghi chép







- SV thảo luận theo thời gian và yêu cầu mà GV quy định.
- Đại diện SV báo cáo kết quả thảo luận
	



- Đàm thoại
- giải quyết vấn đề

















- Thuyết trình kết hợp đàm thoại.











- Thuyết trình kết hợp với nêu  và giải quyết vấn đề
- Thuyết trình; Nêu vấn đề;  Đàm thoại







Thuyết trình  
giải quyết vấn đề 


- Thuyết trình; giải quyết  vấn đề;  đàm thoại















- Thuyết trình; Đàm thoại
- Giải quyết vấn đề














- Hỏi đáp
- Nêu vấn đề.

















- Thuyết trình
- Hỏi đáp





















- Giải quyết vấn đề kết hợp thảo luận nhóm












































- Thuyết trình kết hợp hỏi đáp

- Thuyết trình.






- Thuyết trình kết hợp hỏi đáp



- Thuyết trình.







- Thảo luận nhóm



	



- Máy chiếu, máy tính, phiếu giao bài tự học, phiếu  học tập của SV














- Máy tính, máy chiếu, giáo trình; phiếu học tập, phấn, bảng.








- Máy tính, máy chiếu, giáo trình; phiếu học tập, phấn, bảng 










- Máy tính, máy chiếu, giáo trình; phiếu học tập, phấn, bảng.
- Máy tính, máy chiếu, giáo trình;  phấn, bảng.















- Máy tính, máy chiếu, giáo trình;  phấn, bảng.
 Bảng sơ đồ  hóa phương thức sản xuất TBCN 











- Giáo trình; phấn, bảng;
Máy tính, máy chiếu
















- Phấn, bảng, máy tính, máy chiếu.




















- Phiếu học tập, phấn, bảng, bài giảng của GV, giáo trình và các tài liệu tham khảo.















- Phiếu học tập của SV























- Phấn, bảng, máy chiếu









- Máy chiếu, phấn, bảng.
Video tư liệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam







- Máy chiếu, phấn, bảng.
- Máy chiếu.
- Phiếu học tập, micro, bảng, phấn.
	



- Năng lực tự học
- Năng lực đọc, nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực tư duy biện chứng
- Năng lực trình bày, giải quyết vấn đề













- Năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát hóa.
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.









- Năng lực tự học
- Năng lực tư duy độc lập.


- Năng lực tư duy tập trung; tư duy logic.
- Năng lực phân tích, so sánh, trình bày vấn đề.
- Năng lực tự học.
- Năng lực  ghi chép




- Năng lực tự học. 
- Năng lực tư duy biện chứng.
 - Năng lực so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá.  
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực phân tích, tổng hợp.
- Năng lực tư duy biện chứng.
- Năng lực liên hệ, vận dụng với thực tiễn. 










- Năng lực độc lập, ghi chép.
- Năng lực giải quyết vấn đề. 















- Năng lực phát hiện vấn đề; Năng lực vận dụng, liên hệ với thực tiễn.
















- Năng lực liên hệ  thực tiễn
- Năng lực phân tích, tổng hợp


- Năng lực ghi chép

















- Năng lực tự học.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực trình bày, ghi chép, phân tích, tổng hợp.
- Năng lực liên hệ với thực tiễn.
- Năng lực đọc và nghiên cứu tài liệu












- Năng lực tư duy logic; phân tích, tổng hợp


- Năng lực tư duy biện chứng; phân tích. 

















- Năng lực phân tích, tổng hợp, liên hệ lý luận với thực tiễn.























- Năng lực lập kế hoạch tự học.
- Năng lực tổ chức và quản lý thời gian học tập.
- Năng lực nghiên cứu, trình bày vấn đề.


3.Hoạt động tiếp nối:Củng cố kiến thức và dặn dò:(5 phút)
3.1  Củng cố kiến thức
· Gọi SV nhắc lại những kiến thức cơ bản của bài học.
· GV khái quát và neo chốt bài, nhấn mạnh phần trọng tâm
3.2 Dặn dò và giao nhiệm vụ tự học
GV nêu yêu cầu và hướng dẫn SV chuẩn bị nội dung kiến thức bài mới: 
+ SV cả lớp đọc, nghiên cứu phần cách mạng XHCN trong giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin từ trang 374 đến 393.
 + Chia lớp thành 3 nhóm:
Nhóm 1: Tìm hiểu về khái niệm và nguyên nhân của cách mạng XHCN.
Nhóm 2: Tìm hiểu về nội dung, mục tiêu, động lực của cách mạng XHCN.
Nhóm 3: Tìm hiểu về tính tất yếu, nội dung và nguyên tắc thực hiện liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng XHCN.
Chú ý: Có bản tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhóm và bản đánh giá của nhóm về ý thức, thái độ, kết quả làm việc của các thành viên trong nhóm, gửi cho GV trước khi bắt đầu buổi học muộn nhất là 12 tiếng.


[bookmark: _Toc501717236]TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


[bookmark: _Toc501717237]GIÁO ÁN BÀI GIẢNG


[bookmark: _Toc501717238]HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
PHẦN THỨ BA: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Phần giảng: III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 
Thời lượng: 2 tiết (100 phút)
Đối tượng: lớp………………khóa……………..trường…………………
Người dạy: ………………………………………………………………
Ngày dạy: ..................................................................................................



[bookmark: _Toc501717239]
I. MỤC TIÊU
[bookmark: _Toc501717240]Sau khi học xong tiết học, sinh viên đạt được:
[bookmark: _Toc501717241]1. Về kiến thức
- Hiểu được khái niệm dân tộc; các xu hướng khách quan trong quá trình hình thành và phát triển dân tộc.
- Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc trong tiến trình xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa.
- Nắm được khái niệm, bản chất, chức năng của tôn giáo; nguyên nhân ra đời và sự tồn tại của tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH.  
- Nhận thức đầy đủ và đúng đắn các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.
[bookmark: _Toc501717242]2. Về kỹ năng
- Rèn kỹ năng tư duy phân tích, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu, phát hiện, giải quyết và trình bày vấn đề. 
- Biết liên hệ những vấn đề được học với thực tiễn cuộc sống.
- Biết vận dụng những tri thức của bài học vào lý giải, xử lý những hiện tượng, những vấn đề có liên quan đến dân tộc và tôn giáo.  
[bookmark: _Toc501717243]3. Về thái  độ
	- Có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu môn học.
          - Có tinh thần, thái độ đúng đắn, tích cực trong việc tìm hiểu, đánh giá, nhận định các vấn đề tôn giáo, dân tộc đang diễn ra ở địa phương và đất nước cũng như trên thế giới. 
- Có niềm tin khoa học vào các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp cách mạng nói chung, trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo nói riêng. 
[bookmark: _Toc501717244]4. Năng lực được hình thành thông qua bài học
	Qua tìm việc tìm hiểu nội dung bài học và các phương pháp áp dụng sẽ hình thành và phát triển các thành tố năng lực cho sinh viên như: Năng lực nghiên cứu tài liệu; năng lực tư duy lôgic, tư duy phản biện; năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát hóa; năng lực trình bày vấn đề, quan điểm; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian tự học.
[bookmark: _Toc501717245]II. NỘI DUNG DẠY HỌC CƠ BẢN
1. Khái niệm tôn giáo, bản chất, chức năng của tôn giáo. 
2. Nguốn gốc ra đời của tôn giáo và những nguyên nhân tồn tại tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
3. Những nguyên tắc của nghĩa Mác - Lênin trong giải quyết vấn đề tôn giáo
4.  Khái niệm dân tộc theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp, các đặc trưng cơ bản của dân tộc.
5. Hai xu hướng vận động khách quan của dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. 
6. Chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. 
[bookmark: _Toc501717246]III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Kết hợp các phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại; phương pháp thảo luận nhóm; kết hợp giảng lý thuyết và liên hệ thực tiễn.
[bookmark: _Toc501717247]
IV.  PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP
[bookmark: _Toc501717248]1. Tài liệu
	- Giáo trình: BộGiáo dục và Đào tạo,Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb. CTQG, 2015.
- Tài liệu tham khảo: 
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXB.CTQG, H. 2007.
+ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng (2007), Tập bài gảng Lý luận về tôn giáo và chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, Nxb. Lý luận chính trị.
+TS. Doãn Hùng, Nguyễn Thanh Xuân, Đoàn Minh Tuấn (2007), Một số chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo.
+ Nguyễn Đức Lữ (chủ biên) (2005), Những đặc điểm cơ bản của một số tôn giáo lớn ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo.
+ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII, NXB.Chính trị quốc gia.
+ https://vi.wikipedia.org
+ http://btgcp.gov.vn
[bookmark: _Toc501717249]3. Thiết bị
	 Máy chiếu đa năng, máy tính điện tử, phấn, bảng và các thiết bị dạy học khác.
[bookmark: _Toc501717250]V. CHUẨN BỊ
[bookmark: _Toc501717251]1. Giảng viên:
- Chương trình, kế hoạch giảng dạy môn ”Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”.
- Đề cương bài giảng điện tử, giáo án, tài liệu tham khảo dùng cho phần bài  ”Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo”.
- Phương tiện, đồ dùng dạy học: laptop, Media projector, phấn, bút chỉ, video clip.
[bookmark: _Toc501717252]2. Sinh viên
* Nhiệm vụ: ôn lại và nắm được những kiến thức của các phần bài đã học trước đó; Nắm vững quy luật về sự phù hợp giữa kiến trúc thượng tầng với cơ sở hạ tầng; lý thuyết về hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa. 
    Đọc và nghiên cứu trước nội dung của bài ”Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo” trong giáo trìnhNNLCB của CNMLN, Nxb. CTQG, (2015), từ trang 449-462. 
    Tự nghiên cứu ở nhà theo các nội dung: 
1. Quá trình hình thành cộng đồng xã hội dân tộc; đặc trưng cơ bản của dân tộc; vấn đề dân tộc trong tiến trình cách mạng XHCN; Nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Việt Nam hiện nay.
2. Nguồn gốc tôn giáo; tính chất và chức năng của tôn giáo; bản chất của tôn giáo; vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH; các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin trong giải quyết vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay.   
*Tài liệu học tập: 
- Vở ghi, bút viết, phiếu tổng hợp kết quả tự nghiên cứu ở nhà, phương tiện sử dụng cho phần báo cáo.
[bookmark: _Toc501717253]VI.  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
[bookmark: _Toc501717254]1. Ổn định tổ chức: ( 3 phút)
[bookmark: _Toc501717255]GV yêu cầu cả lớp trả lời nhanh vào phiếu trắc nghiệm để báo danh đồng thời để GV kiểm tra việc tự học của SV.
[bookmark: _Toc501717256]PHẾU KIỂM TRA ĐẦU GIỜ
[bookmark: _Toc501717257]Họ tên SV:...............................................................
[bookmark: _Toc501717258]Lớp: .............................Khoa: ...............................
[bookmark: _Toc501717259]Ngày ................tháng........... năm .........................
	[bookmark: _Toc501717260]Chọn câu trả lời đúng.
1. [bookmark: _Toc501717261]Trong quá trình vận động, phát triển, dân tộc có xu hướng khách quan nào?
a. [bookmark: _Toc501717262]Xu hướng phân lập để thành lập các quốc gia, dân tộc độc lập.
b. [bookmark: _Toc501717263]Xu hướng liên hiệp các quốc gia, dân tộc
c. [bookmark: _Toc501717264]Xu hướng xâm lược và áp bức các dân tộc
2. [bookmark: _Toc501717265]Đâu không phải là nội dung trong Cương lĩnh dân tộc của CNXHKH?
a. [bookmark: _Toc501717266]Các dân tộc có quyền bình đẳng
b. [bookmark: _Toc501717267]Các dân tộc có quyền dân chủ
c. [bookmark: _Toc501717268]Các dân tộc có quyền tự quyết
d. [bookmark: _Toc501717269]Liên hiệp giai cấp cong nhân các dân tộc lại
	3. [bookmark: _Toc501717270]Giải quyết vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH cần tuân theo những nguyên tắc nào?
a. [bookmark: _Toc501717271]Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo gắn liền quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
b. [bookmark: _Toc501717272]Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân.
c. [bookmark: _Toc501717273]Phân biệt rõ mặt chính trị và mặt tư tưởng trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.
d. [bookmark: _Toc501717274]Phải có quan điểm lịch sử cụ thể trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.



[bookmark: _Toc501717275]2.Giảng bài mới

	Thành tố 
nội dung kiến thức
	Hoạt động
	Phương pháp
	Phương tiện
	Thành tố năng lực

	
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA SV
	
	
	

	III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo






1.Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.
a. Khái niệm dân tộc


- Theo nghĩa hẹp: 
+ Dân tộc – Tộc người
+ Đặc trưng của dân tộc - tộc người.
- Theo nghĩa rộng:
+ Dân tộc - Quốc gia
+ Đặc trưng của dân tộc - Quốc gia.



b. Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội



- Xu hướng phân lập - tách ra thành các quốc gia dân tộc độc lập.
- Xu hướng liên hiệp các dân tộc, quốc gia. 




















- Sự phát triển hai xu hướng khách quan của dân tộc trong tiến trình xây dựng CNXH












c. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.

- Những căn cứ, cơ sở khoa học để Lênin đề ra những nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc (cương lĩnh dân tộc).
 Khái quát về cương lĩnh dân tộc của Lênin
- Nội dung cương lĩnh dân tộc (các nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc)
+ Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng.
+ Các dân tộc được quyền tự quyết.
+ liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.





2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo 
a. Khái niệm tôn giáo

- Quan niệm về tôn giáo
- Nguồn gốc ra đời tôn giáo
- Bản chất của tôn giáo
- Chức năng của tôn giáo











b. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội



- Nguyên nhân tồn tại tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
+ Nguyên nhân nhận thức
+ nguyên nhân kinh tế
+ Nguyên nhân tâm lý
+ Nguyên nhân chính trị- xã hội
+ Nguyên  nhân văn hóa
- Khả năng  biến đổi của tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH
c. Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.

- Khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
- Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân.
- Đoàn kết những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo để xây dựng và bảo vệ  đất nước.  
- Phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo.
- Có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo
* Liên hệ thực tiễn với tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.  








	- GV nêu vấn đề để dẫn dắt vào bài mới 
GV nêu khái quát những nội dung SV cần chú ý và phải nắm được trong quá trình nghiên cứu học tập phần này.
Tiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm dân tộc (15 phút)


- GV dẫn dắt SV tiếp cận làm rõ khái niệm dân tộc từ góc độ dân tộc là một hình thứccộng đồng xã hội. 
- GV đặt các câu hỏi để hướng dẫn SV tìm hiểu quá trình hình thành cộng đồng dân tộc. Trên cơ sở đó, làm rõ được các đặc trưng của dân tộc cả theo cách hiểu dân tộc theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp

Hoạt động 2: Tìm hiểu 2 xu hướng vận động khách quan của dân tộc trong quá trình hình thành và phát triển dân tộc (10 phút)

- GV hướng dẫn để SV làm rõ hai xu hướng khách quan này bằng việc cụ thể hóa thành các ý: nội dung của mỗi xu hướng; biểu hiện cụ thể của mỗi xu hướng khách quan ấy trong lịch sử và hiện nay; nguyên nhân của mỗi xu hướng ấy.
- GV chia lớp thành  2 nhóm, cử nhóm trưởng của mỗi nhóm.
Giao nhiệm vụ: Nhóm 1: nghiên cứu và thảo luận xu hướng ”phân lập”; nhóm 2 nghiên cứu và thảo luận về xu hướng ”liên hiệp”. Quy định thời gian làm việc nhóm là 7 phút.
- Đánh giá, nhận xét  và hệ thống hóa kiến thức.
- GV dẫn dắt, làm rõ trong đều kiện chủ nghĩa đế quốc, sự vận động của hai xu hướng trên gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Trong tiến trình xây dựng CNXH, sự vận động ấy theo hướng ngày càng tến bộ, văn minh. Chúng có điều kiện để phát huy tác dụng và hỗ trợ, bổ sung cho nhau. CNXH tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ dân tộc hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện. 
Hoạt động 3:  Tìm hiểu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 
(22 phút)
- GV thuyết trình, phân tích về 2 cơ sở:  lý luận và thực tiễn  




- GV nêu vấn đề, hướng dẫn để SV làm rõ từng nguyên tắc thông qua các câu hỏi dẫn dắt, gợi mở.
-Trong mỗi nguyên tắc đều liên hệ, vận dụng với thực tiễn lịch sử Việt Nam và thế giới
-Mối liên hệ giữa các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc

Tiết 2





Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm tôn giáo (12 phút)
- GV hướng dẫn SV phân biệt giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan để dẫn dắt vào hoạt động làm rõ quan niệm về tôn giáo, bản chất và nguồn gốc ra đời của tôn giáo, chức năng của tôn giáo






Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự tồn tại và khả năng biến đổi của tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (13 phút)
GV hướng dẫn để SV làm rõ những nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH
Tổ chức cho SV đọc và tự nghiên cứu các nguyên nhân trong giáo trình. Sau đó đặt các câu hỏi gợi mở, dẫn dắt SV làm sáng tỏ từng nguyên nhân.



Hoạt động 3: Tìm hiểu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. (20 phút)
- Sử dụng tình huống ”Tòa báo Chali bị đánh bom” (như phần biện pháp đã trình bày). 
- GV tổ chức, dẫn dắt để SV làm rõ các  nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin trong giải quyết vấn đề tôn giáo.
- GV chia SV trong lớp thành 5 nhóm, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm nghiên cứu, làm rõ một nguyên tắc bằng cách trả lời câu hỏi: Nguyên tắc đó được hiểu như thế nào? Tại sao phải tuân thủ nguyên tắc này?  Ý nghĩa của thực hiện nguyên tắc đó? 
Thời gian thảo luận trong nhóm là 5 phút.

- GV liên hệ tình huống thực tiễn ở nước ta về một số lực lượng phản động lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng như Linh mục Trần Đình Lai, Phan Văn Lợi, Đặng Hữu Nam.... để SV có thể vận dụng các nguyên tắc của chủ chủ nghĩa Mác- Lênin vào phân tích và đưa ra hướng giải quyết.
	-Sinh viên chú ý lắng nghe, quan sát










- Sinh viên chú ý lắng nghe; theo dõi và thực hiện các yêu cầu của GV
 - Trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra trên cơ sở những tri thức đã tìm hiểu và nghiên cứu được theo yêu cầu của GV giao từ trước.  
- Chú ý theo dõi, ghi chép 







- SV tập trung tư duy, theo dõi và thực hiện các yêu cầu của GV  







- SV làm việc theo nhóm. Cử thư ký , phân công nhiệm vụ cụ thể theo các nội dung cần nghiên cứu.
Cử đại diện nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm khi hết thời gian

- SV tập trung lắng nghe và ghi chép.

- Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi GV đưa ra. Liên hệ vấn đề với thực tiễn lịch sử xã hội. 
















- SV lắng nghe, theo dõi và ghi chép




- SV tư duy tích cực, thực hiện các yêu cầu và trả lời các câu hỏi GV đưa ra

















- SV chú ý theo dõi, ghi chép và tham gia tích cực các hoạt động dạy học mà GV tổ chức

















- SV tập trung theo dõi, lắng nghe và tích cực trả lời các câu hỏi, giải quyết các vấn đề theo sự hướng dẫn của GV












- SV nhận nhiệm vụ, tích cực tham gia thảo luận nhóm, thực hiện theo các yêu cầu và hướng dẫn của GV
- Theo dõi và ghi chép các nội dung cơ bản. 












- SV tích cực vận dụng kiến thức lý luận vào phân tích và giải quyết vấn đề và  trình bày ý kiến
	-Thuyết trình nêu vấn đề bằng lược đồ tư duy








-Thuyết trình kết hợp nêu vấn đề và hỏi đáp.


















- Thuyết trình 









- Thảo luận nhóm



















- Thuyết trình kết hợp đàm thoại, nêu vấn đề.


















- Thuyết trình





- Nêu vấn đề kết hợp
Đàm thoại













- Nêu vấn đề kết hợp thuyết trình, đàm thoại và lấy ý kiến ghi bảng: SV liệt kê những hoat động, hành vi các em cho rằng đó là của tôn giáo. Phân loại và tìm ra đặc điểm của mỗi loại.







- Nêu vấn đề; kết hợp đàm thoại và  thuyết trình
















-Thuyết trình
- Nghiên cứu trường hợp

- Thuyết trình kết hợp thảo luận nhóm














- Nghiên cứu trường hợp



	-Máy tính, máy chiếu











- Máy tính, máy chiếu, video clip về quá trình hình thành dân tộc; giáo trình; phiếu học tập, phấn, bảng.













- Giáo trình; tài liệu tham khảo;  phiếu học tập;  Máy tính, máy chiếu; phấn, bảng 


















- Máy tính, máy chiếu, giáo trình; phấn, bảng.


















- Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng




Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn




















- Phấn, bảng. Máy tính và máy chiếu, clip hình ảnh về tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín dị đoan















-Máy tính, máy chiếu


















- Máy tính, máy chiếu; bảng phấn và phiếu học tập của SV

















- Máy tính, máy chiếu, các hình ảnh có liên quan đến trường hợp

	-Năng lực ghi chép












- Năng lực nghiên cứu tài liệu: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa.
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Năng lực nghe, ghi chép, trình bày vấn đề.













- Năng lực hợp tác
- Năng lực đọc, ghi chép, nghiên cứu tài liệu.
 - Năng lực liện hệ lý thuyết với thực tiễn.
- Năng lực phân tích, trình bày vấn đề.

















- Năng lực tư duy biện chứng. 
- Năng lực nghe và ghi chép.
- Năng lực liên hệ lý luận với thực tiễn. 
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. 














-Năng lực nghe và ghi chép.
- Năng lực tư duy logic.



- Năng lực phân tích, giải quyết vấn đề; 
Năng lực liên hệ lý luận với thực tiễn.
Năng lực phản biện

















- Kỹ năng tư duy logic; phân tích.
- Kỹ năng liên hệ thực tiễn, phát hiện vấn đề



















- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Năng lực tư duy biện chứng.
- Năng lực đọc và nghiên cứu tài liệu học tập.
- Năng lực liên hệ thực tiễn











- Kỹ năng hợp tác.
- Kỹ năng đọc và nghiên cứu tài liệu học tập.
- Kỹ năng tìm kiếm, phát hiện và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập.
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp.










- Năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn.
Năng  lực phát hiện và giải quyết vấn đề
Năng lực phản biện.




3.Hoạt động tiếp nối:Củng cố kiến thức và dăn dò:( 5 phút)
3.3  Củng cố kiến thức
· SV thực hiện nhanh qua trò chơi sư phạm “ đoán từ qua gợi ý”
· GV khái quát và neo chốt bài,  nhấn mạnh phần trọng tâm
3.4 Dặn dò và giao nhiệm vụ tự học
GV nêu yêu cầu và hướng dẫn SV chuẩn bị nội dung kiến thức bài mới: 
+ SV đọc, nghiên cứu chương IX “Chủ nghĩa xã hội hiện thực”  trong giáo trình NNLCB của CNMLNtừ trang 463 đến 488.
+ Tìm hiểu lịch sử thế giới hiện đại, giai đoạn từ 1917 đến nay chuẩn bị các vấn đề sau:
1. Sự ra đời và phát triển và những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực.
2. Mô hình CNXH Xô viết.
3. Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.
+ Xem Phim tài liệu “ Hành trình sự sống và cái chết” chương trình VTV đặc biệt  của VTV1 ngày 19/12/2015 trên youtobe và trả lời các câu hỏi.
1.  Vì sao người dân Syria lại rời bỏ quê hương của mình, bất chấp mọi nguy hiểm trên con đường trốn chạy sang Châu Âu để sống cuộc sống của dân tị nạn? Nguyên nhân sâu xa là do đâu?
[bookmark: _Toc501717276]2. Bộ phim nói đến những vấn đề gì của thế giới đương đại. Những vấn đề đấy do đâu mà ra?
[bookmark: _Toc501717277]3. Với cục diện của thế giới đương đại, bản chất cũng như trình độ phát triển của CNTB có thể giải quyết được những vấn đề chiến tranh, bạo lực, bất công không? Vì sao?
[bookmark: _Toc501717278]4. Người dân lao động trên thế giới họ đang mong muốn được sống trong một xã hội như thế nào? Họ phải làm gì để có được xã hội ấy?
* Yêu cầu: Mỗi SV tự chuẩn bị tất cả các nội dung  và phải được ghi ra phiếu học tập dưới dạng đề cương chi tiết.
* chú ý: GV giao bài tự học qua mail của các nhóm trưởng.
[bookmark: _Toc501717279]PHỤ LỤC 2
PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
Kính chào quý thầy/ cô!
Chúng tôi là nhóm nghiên cứu đề tài liên quan đến dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học ở các trường đại học tại Hà Nội. Để hoàn thành đề tài này, chúng tôi rất mong được sự hợp tác của quý thầy cô trong việc trả lời những câu hỏi khảo sát dưới đây.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy/ cô!
[bookmark: _Toc501717280]Mã phiếu
	
	
	


Ngày phỏng vấn:……………tháng ………….năm 2016
Xin thầy cô đánh dấu X vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của thầy/cô:
1. Theo thầy/cô, việc dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin (PHẦN cnxhkh) theo định hướng phát triển năng lực tự học tại các trường đại học ở Hà Nội hiện nay có vai trò như thế nào?
	STT
	Mức độ
	Đồng ý

	1
	Rất quan trọng
	

	2
	Quan trọng
	

	3
	Bình thường
	

	4
	Không quan trọng
	



2. Dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sinh viên?

	STT
	Ý nghĩa
	Mức độ

	
	
	Đúng
	Phân vân
	Không đúng

	1
	Giúp SV đạt kết quả cao trong học tập
	
	
	

	2
	Giúp SV có tư duy và cách học tập sáng tạo, tích cực, chủ động
	
	
	

	3
	Giúp SV biết cách tìm kiếm và sử dụng tài liệu tham khảo
	
	
	

	4
	 Sinh viên biết cách quản lý thời gian học tập môn học
	
	
	

	5
	Sinh viên có được phương pháp học tập phù hợp và hiệu quả
	
	
	

	6
	Sinh viên chủ động có được nhiều sự tương tác với thầy cô và bạn bè trong học tập
	
	
	

	7
	Sinh viên ghi nhớ và hiểu sâu những kiến thức đã học trên lớp
	
	
	

	8
	Sinh viên biết cách đọc và nghiên cứu tài liệu
	
	
	

	9
	Sinh viên biết tìm kiếm, phát hiện và đề xuất những vấn đề mới
	
	
	

	10
	Sinh viên biết cách tự giải quyết vấn đề
	
	
	

	11
	Sinh viên biết cách liên hệ, so sánh những tri thức của môn học với các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống 
	
	
	

	12
	Giúp sinh viên biết cách tự học
	
	
	



1. Xin thầy/cô cho biết: Những phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng dưới đây được thầy/cô sử dụng trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần CNXHKH) như thế nào?
	STT
	Các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng
	Mức độ

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không có

	1
	Thuyết trình
	
	
	

	2
	Thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác
	
	
	

	3
	Giải quyết vấn đề
	
	
	

	4
	Hỏi đáp
	
	
	

	5
	Nghiên cứu trường hợp
	
	
	

	6
	Webquest (nghiên cứu có định hướng trên internet) 
	
	
	

	7
	Giới thiệu các tài liệu học tập
	
	
	

	8
	Tư vấn cho SV những kinh nghiệm và phương pháp học tập hiệu quả
	
	
	

	9
	Hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu bài học 
	
	
	

	10
	Giao bài tập (vấn đề) cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu trước và sau giờ lên lớp
	
	
	

	11
	Kiểm tra, đánh giá dưới dạng ghi nhớ, tái hiện các kiến thức đã học
	
	
	

	12
	Cho sinh viên tự đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình
	
	
	

	13
	Cho sinh viên trong lớp, nhóm đánh giá kết quả tự học, tự nghiên cứu của nhau
	
	
	

	14
	Kiểm tra, đánh giá các bài tập (vấn đề) đã giao cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu một cách công khai, kịp thời và minh bạch trước tập thể SV
	
	
	

	15
	Thông báo một cách rõ ràng cho SV về yêu cầu, nội dung môn học, bài học 
	
	
	

	16
	Thông báo rõ ràng về cách thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập.
	
	
	

	17
	Sử dụng động não trong dạy học
	
	
	

	18
	Sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học
	
	
	

	19
	Sử dụng thảo luận nhóm trong dạy học
	
	
	

	20
	Làm rõ ý nghĩa của môn học, bài học cho sinh viên
	
	
	


1. Theo thầy/cô, những yếu tố nào sẽ giúp sinh viên có ý thức tự học và tự học tốt môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin?
	STT
	Các yếu tố
	Đúng
	Phân vân
	Không đúng

	1
	Sự giáo dục và khuyên bảo của cha mẹ, gia đình
	
	
	

	2
	Sức ép do GV và nhà trường tạo ra
	
	
	

	3
	Phương pháp dạy học của giảng viên
	
	
	

	4
	Cách kiểm tra, đánh giá kết quả
	
	
	

	5
	Yêu cầu của xã hội
	
	
	

	6
	Do bạn bè, môi trường học tập
	
	
	

	7
	Do nhu cầu của bản thân
	
	
	

	8
	Chương trình học quá nặng
	
	
	

	9
	Có nhiều tài liệu tham khảo
	
	
	

	10
	Sự hướng dẫn và động viên của thầy cô
	
	
	



1. Thực hiện dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học, thầy cô thường gặp những khó khăn, trở ngại nào? ( Đồng ý với ý kiến nào, thầy/cô khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đó)
1. Sinh viên không tích cực hợp tác và tham gia.
1. Phải chuẩn bị quá nhiều tài liệu.
1. Tốn quá nhiều thời gian hướng dẫn sinh viên.
1. Số lượng sinh viên trong lớp quá đông.
1. Thời gian học trên lớp quá ít.
1. Chưa biết làm cách nào để dạy học hiệu quả.
1. Thiếu phương tiện và tài liệu phục vụ học tập.
1. Phải thường xuyên và kịp thời kiểm tra, đánh giá việc học của sinh viên
Cuối cùng xin thầy /cô cho biết đôi điều về bản thân
Họ tên:…………………………………………………………………….
GV trường:………………………………………………………………..
Số năm công tác:………………………………………………………….

Xin cảm ơn sự tham gia của các thầy /cô!
[bookmark: _Toc501717281]
PHỤ LỤC 3
[bookmark: _Toc501717282]PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO SINH VIÊN
Họ tên sinh viên:………………………………………………………..
Lớp:…………………………….Trường………………………….……
[bookmark: _Toc501717283]Mã phiếu
	
	
	


Ngày phỏng vấn:……………tháng ………….năm 2016

Anh/chị vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây:
[bookmark: _Toc501717284]Hãy đánh dấu (X) vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị
1. Quan điểm của anh (chị) về tự học của sinh viên ở các trường đại học là?
	STT
	Nội dung
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không có ý kiến

	1
	Tự học là học ở nhà khi có thời gian
	
	
	

	2
	Là học khi không có thầy hướng dẫn
	
	
	

	3
	Là tự mình đọc sách, đọc tài liệu đê củng cố, hiểu thêm kiến thức đã học 
	
	
	

	4
	Là học những gì bản thân thích, hứng thú
	
	
	

	5
	Là tự mình chủ động, tích cực tìm kiếm, khám phá tri thức dưới sự hướng dẫn của thầy hoặc không có sự hướng dẫn của thầy
	
	
	



1. Anh (chị) cho biết ý kiến của mình về ý nghĩa của tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với bản thân sinh viên ở các trường đại học.
	STT
	Nội dung
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không có ý kiến

	1
	Giúp SV đạt kết quả cao trong học tập môn học
	
	
	

	2
	Giúp SV mở rộng kiên thức và hiểu biết
	
	
	

	3
	Giúp SV dễ dàng hơn trong học tập các môn học khác sau này 
	
	
	

	4
	Giúp SV có ý thức kỹ năng học tập suốt đời
	
	
	

	5
	Giúp SV năm vững kiến thức nghề nghiệp tương lai  
	
	
	

	6
	Giúp SV tự tin trong học tập, giao tiếp và cuộc sống
	
	
	

	7
	Giúp SV có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề 
	
	
	

	8
	Giúp SV phát triển các khả năng của bản thân
	
	
	


1. Anh/chị đã có thái độ tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) như thế nào?
	STT
	Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ

	1
	Nghiêm túc và tự giác đi học đầy đủ
	
	
	

	2
	Thiếu tập trung trong giờ học
	
	
	

	3
	Hoàn thành tốt các bài tập, nhiệm vụ theo yêu cầu của GV
	
	
	

	4
	Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận của môn học
	
	
	

	5
	Lúc nào có thời gian rảnh rỗi thì tự học
	
	
	

	6
	Thỏa mãn với kết quả học tập của mình
	
	
	

	7
	Tập trung nghe giảng và ghi chép đầy đủ những thông tin GV cung cấp trong giờ học
	
	
	

	8
	Quan tâm và tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động có liên quan đến môn học
	
	
	

	23
	Tự đánh giá kết quả tự học của mình 
	
	
	

	24
	Sử dụng internet trong tự học
	
	
	



1. Anh/chị đã có những hoạt động tự học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) như thế nào?
	STT
	Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không bao giờ

	1
	Đọc giáo trình và các tài liệu có liên quan trước khi học bài mới mà không cần có sự yêu cầu của GV 
	
	
	

	2
	Lên kế hoạch tự học cho môn học và từng bài học cụ thể
	
	
	

	3
	Sắp xếp thời gian cố định tự học trong mỗi ngày
	
	
	

	4
	Không thực hiện đúng kế hoạch tự học đã đặt ra
	
	
	

	5
	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu
	
	
	

	6
	Đề xuất với GV những thắc mắc cá nhân gặp phải khi học tập trên lớp
	
	
	

	7
	Trao đổi ý kiến với GV và các SV khác
	
	
	

	8
	Tìm tòi, đặt ra các vấn đề để thảo luận với bạn, với GV
	
	
	

	9
	Đề xuất với các bạn về những kinh nghiệm học tập môn học hiệu quả
	
	
	

	10
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu học tập có liên quan trên mạng 
	
	
	

	11
	Phân tích, so sánh, đối chiếu kiến thức đã học với thực tiễn
	
	
	

	12
	Ghi chép, tóm tắt thông tin, tri thức theo từng vấn đề khi đọc giáo trình và tài liệu tham khảo
	
	
	

	13
	Tìm kiếm thông tin theo các vấn đề khi đọc tài liệu 
	
	
	

	14
	Hệ thống hóa các kiến thức đã học
	
	
	

	15
	Trình bày, lập luận và bảo vệ ý kiến của mình
	
	
	

	16
	Tự đánh giá kết quả tự học của mình 
	
	
	

	17
	Sử dụng internet trong tự học
	
	
	



1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) của anh/chị?
	STT
	Các yếu tố
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	1
	GV và phương pháp dạy học của GV
	
	
	

	2
	Cách kiểm tra, đánh giá môn học
	
	
	

	3
	Tinh thân tự học của bạn bè xung quanh
	
	
	

	4
	Giáo trình, tài liệu tham khảo
	
	
	

	5
	Thư viện của nhà trường
	
	
	

	6
	Công việc và tương lai của bản thân
	
	
	

	7
	Mong muốn của cá nhân
	
	
	



6. Đồng ý với phương án nào, Anh /chị hãy khoanh tròn vào  chữ cái đứng đứng trước phương án đó ( anh/chị có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án)
0.      Anh /chị thường đọc giáo trình, tài liệu học tập phần CNXHKH môn NNLCB của CNMLN như thế nào?
1. Đọc lướt, đọc các đề mục
1. Đọc kỹ 
1. Đọc kỹ, suy nghĩ, ghi chép ý chính
1. Đọc kỹ, suy nghĩ, ghi chép ý chính và liên hệ với mục tiêu, yêu cầu của bài

0. Nguồn tư liệu hiện tại phục vụ cho tự học NNLCB của CNMLN (phần CNXHKH) của anh/chị là:
1. Giáo trình chính, vở ghi chép bài giảng của GV
1. Gáo trình chính, vở ghi, các tài liệu tham khảo khác
1. Giáo trình điện tử, tài liệu hướng dẫn tự học của giảng viên
1. Đi thư viện, truy cập internet.
0.    Những khó khăn mà anh/ chị gặp phải khi tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin phần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin phần CNXHKH?
A Kiến thức quá khó
B. Không biết cách học thế nào.
C. Tài liệu quá nhiều loại không biết lựa chọn tài liệu nào cho phù hợp
D. Thiếu tài liệu và phương tiện phục vụ cho tự học.
E. Không xác định được động lực học để làm gì.

[bookmark: _Toc501717285]Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh/chị!
[bookmark: _Toc482008378][bookmark: _Toc501717286]
PHỤ LỤC 4
[bookmark: _Toc482008379][bookmark: _Toc501717287]BÀI KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM
[bookmark: _Toc482008380]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
[bookmark: _Toc482008381]Thời gian làm bài 50 phút
Họ tên SV………………   lớp…..…….Trường………………………….
ĐỀ BÀI
Bằng hiểu biết của mình, anh (chị) hãy làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
[bookmark: _Toc501717288]ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIIỂM
1. Nêu được khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (1,5 điểm)
2. Chỉ rõ mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạn tầng và kiến trúc thượng tầng (3,5 điểm) 
3. Liên hệ với thực tiễn: lấy ví dụ cụ thể để chứng minh và làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (5 điểm)


[bookmark: _Toc501717289]
PHỤ LỤC 5
[bookmark: _Toc501717290]BÀI KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM THĂM DÒ
[bookmark: _Toc482008382]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH)
[bookmark: _Toc482008383]Thời gian làm bài 50 phút
Họ tên SV………………   lớp…..…….Trường………………………….
ĐỀ BÀI
I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng
1. Đâu là đặc trưng bản chất của giai cấp công nhân
A. Lao động trong nền sản xuất công nghiệp hiện đại, đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến của thời đại.
B. Là giai cấp bị áp bức, bóc lột nhiều nhất.
C. Đại biểu cho trí tuệ của nhân loại.
D. Là giai cấp không có tư liệu sản xuất nên phải bán sức lao động cho nhà tư bản. 
2. Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là:
A. Giai cấp nghèo khổ nhất.
B. Giai cấp có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất, làm thuê cho giai cấp tư sản, bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư.
C. Giai cấp có số lượng đông trong dân cư.
D. Cả A, B, C đều đúng. 
3. Điều kiện khách quan nào quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN?
A. Do là lực lượng đông đảo và chiếm số đông trong dân cư.
B. Do xuất hiện sản xuất đại công nhiệp.
C. Do bị giai cấp tư sản bóc lột.
D. Do địa vị kinh tế - xã hội của GCCN.
4. Nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của GCCN?
A. Liên minh với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.
B. Có số đông về lực lượng.
C. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản - chính đảng của GCCN.
D. Liên minh với các đảng phái chính trị khác.
5. Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, GCCN cần phải có những nhân tố chủ quan nào?
A. Có Đảng Cộng sản lãnh đạo.
B. Xây dựng được khối liên minh với các giai tầng lao động khác trong xã hội.
C. Có sự giác ngộ về vai trò lịch sử của giai cấp mình, luôn đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất trong hàng ngũ.
D. Cả A, B và C
II. PHẦN TỰ LUẬN
Có ý kiến cho rằng, giai cấp công nhân ngày nay không còn giống như GCCN của thế kỉ XIX nữa, họ đã có sở hữu tư liệu sản xuất, đã có trình độ cao, có thu nhập tốt và đời sống khá giả. Do đó không có lực lượng xã hội nào bóc lột được họ, họ không còn bị áp bức, bóc lột nữa. Vì thế mà cũng không còn có Sứ mệnh lịch sử của GCCN nữa. 
Quan điểm của anh (chị) về ý kiến trên? 
[bookmark: _Toc501717291]ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
               1A;   2B;   3D;   4C;   5D
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
· Nhận thức khách quan và chỉ ra được những biểu hiện về thay đổi trong hình thức, chất lượng của GCCN hiện nay.
· Chỉ rõ nguồn gốc của sự thay đổi ấy là do đâu.
· Lập luận làm rõ mối quan hệ giữa sự thay đổi ấy với những đặc trưng bản chất của GCCN.
· Kết luận thể hiện trình độ nhận thức của bản thân.


[bookmark: _Toc501717292]
PHỤ LỤC 6
[bookmark: _Toc501717293]BÀI KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG
[bookmark: _Toc482008384]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH)
[bookmark: _Toc482008385]Thời gian làm bài 50 phút
Họ tên SV………………   lớp…..…….Trường………………………….
ĐỀ BÀI
I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng
1. Đâu là nội dung có vai trò liên kết các nội dung trong Cương lĩnh dân tộc của Chủ nghĩa Mác- Lênin thành một chỉnh thể và thể hiện tinh thần quốc tế chân chính
A. Các dân tộc có quyền bình đẳng.
B. Các dân tộc có quyền tự quyết.
C. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.
D. Cả A, B và C.
2. Mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp?
A. Vấn đề dân tộc luôn phụ thuộc vào vấn đề giai cấp.
B. Vấn đề giai cấp phụ thuộc vào vấn đề dân tộc.
C. Vấn đề dân tộc độc lập hoàn toàn với vấn đề giai cấp.
D. Giải quyết vấn đề dân tộc không ảnh hưởng gì đến vấn đề giai cấp.
3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH - Bổ sung phát triển năm 2011 đã chỉ ra nguyên tắc cơ bản trong giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay: 
A. Bình đẳng, tự quyết, liên hiệp các dân tộc lại.
B. Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc.
C. Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển.
D. Bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.
4. Thực chất của việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH?
A. Xóa bỏ tôn giáo.
B. Xóa bỏ những ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống xã hội.
C. Khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đến đời sống xã hội.
D. Cả B, C, và D đều sai.
5. Nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo là:
A. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
B. Do sự bần cùng về kinh tế, áp bức về chính trị của con người.
C. Do sự bất lực, thất vọng của con người trước những bất công xã hội.
D. Cả A, B và C
II. PHẦN TỰ LUẬN
       Vì sao phải giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH? Liên hệ với Việt Nam.

[bookmark: _Toc501717294]ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _Toc501717295]1D;  2A;  3C;  4C;  5D.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Phân tích, làm rõ được những ý sau:
· Bản chất tôn giáo là duy tâm.
· Con đường mưu cầu hạnh phúc là hư ảo.
· Tôn giáo bị các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện ý đồ chính trị.
· Những nguyên nhân làm tôn giáo còn tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội.
· Liên hệ.






 PHỤ LỤC 7
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN 
VỀ GIỜ DẠY THỰC NGHIỆM
Khoanh tròn vào phương án mà anh (chị) thấy phù hợp với ý kiến của mình
1. Anh (chị) đánh giá như thế nào về sự tham gia của SV trong giờ học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) được GV tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học ? 
A. SV tích cực, chủ động tham gia các hoat động học tập. 
B. SV không tích cực tham gia hoạt động học tập.
B. SV rất thụ động, không được tham gia các hoạt động học tập.
2. Anh (chị) có hứng thú với giờ học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) được GV tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học của SV không?
A. Rất hứng thú.
B. Hứng thú.
B. Không hứng thú. 
3. Cách tổ chức dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) được GV tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học của SV, anh (chị) thấy hấp dẫn ở điểm nào? 
A.SV được tham gia hoạt động học tập và tự khám phá tri thức.
B. Được GV hướng dẫn cách học nên rất dễ tự học và hiểu bài. 
C. Giờ học sôi nổi, trao đổi thoải mái trong giờ học, không buồn ngủ.
D. SV không phải làm việc, không phải ghi chép bài nhiều.
4. Anh (chị) có gặp khó khăn gì khi GV thực hiện giờ dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần CNXHKH) theo định hướng phát triển năng lực tự học của SV?
A. Chưa quen cách học này nên nhiều lúc còn lúng túng.
B. Phải tự làm việc trước, trong và sau giờ học nhiều.
C. Không hiểu bài.
D. Khó ghi chép hết các nội dung bài học.
 5. Theo anh (chị), để SV có được những kỹ năng tự học tốt, GV có nên tiếp tục áp dụng cách dạy học này không?
A. Rất nên tiếp tục
B. Nên tiếp tục.
C. Không nên tiếp tục.
Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của anh (chị)!
[bookmark: _Toc501717296]
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Họ tên sinh viên:………………………………………………………..
Lớp:…………………………….Trường………………………….……
[bookmark: _Toc501717298]Mã phiếu
	
	
	


Ngày phỏng vấn:……………tháng ………….năm 2016

Anh/chị vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây:
[bookmark: _Toc501717299]Hãy đánh dấu (X) vào cột cùng hàng phù hợp với ý kiến của anh/chị

	stt
	Nội dung
	Thường xuyên
(%)
	Thỉnh thoảng
(%)
	Không bao giờ
(%)

	1
	Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận của môn học
	
	
	

	2
	Quan tâm và mong muốn tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động có liên quan đến môn học
	
	
	

	3
	Tự đánh giá kết quả tự học của mình
	
	
	

	4
	Đọc giáo trình và các tài liệu có liên quan trước khi học bài mới mà không cần có sự yêu cầu của GV 
	
	
	

	5
	Lên kế hoạch tự học cụ thể
	
	
	

	6
	Thực hiện đúng kế hoạch tự học đã đặt ra
	
	
	

	7
	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu
	
	
	

	8
	Đề xuất với GV những thắc mắc cá nhân gặp phải khi học tập trên lớp
	
	
	

	9
	Trao đổi ý kiến với GV và các SV khác
	
	
	

	10
	Tìm tòi, đặt ra các vấn đề để thảo luận với bạn, với GV
	
	
	

	11
	Đề xuất với các bạn về những kinh nghiệm học tập môn học hiệu quả
	
	
	

	12
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu học tập có liên quan  
	
	
	

	13
	Phân tích, so sánh, liên hệ kiến thức đã học với thực tiễn
	
	
	

	14
	Tìm kiếm và ghi chép lại thông tin theo các vấn đề khi đọc tài liệu 
	
	
	

	15
	Hệ thống hóa các kiến thức đã học
	
	
	

	16
	Tóm tắt thông tin, tri thức theo từng vấn đề 
	
	
	

	17
	Sử dụng internet trong tự học
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[bookmark: _Toc487012098][bookmark: _Toc501717301][bookmark: _Toc501718377][bookmark: _Toc501718408][bookmark: _Toc501718443][bookmark: _Toc509471395]Bảng So sánh kết quả ý thức, thái độ, tinh thần tự họcNNLCB của CNMLN(phần CNXHKH) trước và sau thực nghiệm
	TT
	Nội dung
	Mức độ thường xuyên/ tổng số SV được điều tra (%)

	
	
	Trước TN
(934 SV)
	Sau TN
(480 SV)

	1
	Tham gia tích cực các buổi thảo luận 
	53,6
	71,5

	2
	Quan tâm và mong muốn tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động có liên quan đến môn học
	41,2
	62,7

	3
	Tự đánh giá kết quả tự học của mình
	2.0
	98,3

	4
	Đọc giáo trình và các tài liệu có liên quan trước khi học bài mới mà không cần có sự yêu cầu của GV 
	18,4
	67,6

	5
	Lên kế hoạch tự học cụ thể
	11,8
	53,6

	6
	Thực hiện đúng kế hoạch tự học đã đặt ra
	10,3
	48,2

	7
	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu
	12,6
	54,8
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[bookmark: _Toc487012103][bookmark: _Toc501717303][bookmark: _Toc501718379][bookmark: _Toc501718410][bookmark: _Toc501718445][bookmark: _Toc509471397]Bảng  Kết quả điểm số TN tác động
	Tên trường
	Lớp
	Số SV
	Điểm số
	

	S
	


	
	
	
	
3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	ĐH NN – ĐH QG Hà Nội
	TN
ĐC
	87
81
	0
4
	5
15
	9
14
	13
19
	17
13
	22
8
	14
6
	7
2
	7,29
5,99
	1,63
1,74
	2,65
3,01

	ĐH 
Thương mại
	TN
ĐC
	86
94
	1
8
	2
12
	7
21
	8
17
	21
17
	23
11
	19
7
	5
1
	7,51
5,95
	1,50
1,74
	2,25
3,02

	ĐH Mỏ - Địa chất
	TN
ĐC
	155
155
	3
11
	7
21
	19
36
	23
31
	32
22
	40
19
	24
13
	7
2
	7,10
5,97
	1,63
1,74
	2,65
3,05

	ĐH Giao thông Vận tải
	TN
ĐC
	80
78
	0
5
	3
13
	10
17
	11
14
	15
12
	23
10
	13
6
	5
1
	7,30
5,95
	1,55
1,75
	2,42
3,06

	ĐH Kiểm sát HN
	TN
ĐC
	72
71
	0
3
	1
9
	6
10
	9
17
	19
14
	16
8
	15
8
	6
2
	7,56
6,35
	1,45
1,75
	2,11
3,06

	TỔNG HỢP
	TN
ĐC
	480
479
	4
31
	18
70
	51
98
	64
98
	104
78
	124
56
	85
40
	30
8
	7,31
6,02
	1,55
1,74
	2,47
3,03
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	Tên trường
	Lớp
	Số SV
	Mức độ %

	
	
	
	Yếu - Kém
	Trung bình
	Khá
	Giỏi

	ĐH NN -ĐH Quốc gia Hà Nội
	TN
ĐC
	87
81
	5,7
23,5
	25,4
40,6
	44,8
26,0
	24,1
9,9

	ĐH Thương mại
	TN
ĐC
	86
94
	3,5
21,3
	17,4
40,4
	51,1
29,8
	28,0
8,5

	ĐH Mỏ -Địa chất
	TN
ĐC
	155
155
	6,5
20,6
	27,1
43,2
	46,4
26,5
	20,0
9,7

	ĐH Giao thông
 vận tải
	TN
ĐC
	80
78
	3,7
23,1
	26,3
39,7
	47,5
28,2
	22,5
9,0

	ĐH Kiểm sát HN
	TN
ĐC
	72
71
	1,4
16,9
	20,8
38,0
	48,6
30,1
	29,2
13,9

	TỔNG HỢP
	TN
ĐC
	480
479
	4,5
21,1
	24,0
40,9
	47,5
28,0
	24,0
10,0
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	TT
	Nội dung
	Mức độ thường xuyên/ tổng số SV được điều tra (%)

	
	
	Trước TN
(934 SV)
	Sau TN
(480 SV)

	1
	Đề xuất với GV những thắc mắc cá nhân gặp phải khi học tập trên lớp
	0,0
	28,7

	2
	Trao đổi ý kiến với GV và các SV khác
	11,5
	69,5

	3
	Tìm tòi, đặt ra các vấn đề để thảo luận với bạn, với GV
	1,6
	42,1

	4
	Đề xuất với các bạn về những kinh nghiệm học tập môn học hiệu quả
	0,0
	23,3

	5
	Tìm kiếm thông tin, tài liệu học tập có liên quan  
	43,2
	81,4

	6
	Phân tích, so sánh, liên hệ kiến thức đã học với thực tiễn
	8,9
	52,9

	7
	Tìm kiếm và ghi chép lại thông tin theo các vấn đề khi đọc tài liệu 
	6,0
	59,7

	8
	Hệ thống hóa các kiến thức đã học
	27,5
	48,5

	9
	Tóm tắt thông tin, tri thức theo từng vấn đề 
	9,6
	47,3

	10
	Sử dụng internet trong tự học
	54,7
	97,6
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	Descriptives

	
	Nhom
	Statistic
	Std. Error

	Ket qua diem so 
	Nhom TN
	Mean
	7.3083
	.07171

	
	
	95% Confidence Interval for Mean
	Lower Bound
	7.1674
	

	
	
	
	Upper Bound
	7.4492
	

	
	
	5% Trimmed Mean
	7.3472
	

	
	
	Median
	7.0000
	

	
	
	Variance
	2.468
	

	
	
	Std. Deviation
	1.57112
	

	
	
	Minimum
	3.00
	

	
	
	Maximum
	10.00
	

	
	
	Range
	7.00
	

	
	
	Interquartile Range
	2.00
	

	
	
	Skewness
	-.383
	.111

	
	
	Kurtosis
	-.427
	.222

	
	Nhom DC
	Mean
	6.0230
	.07949

	
	
	95% Confidence Interval for Mean
	Lower Bound
	5.8668
	

	
	
	
	Upper Bound
	6.1792
	

	
	
	5% Trimmed Mean
	6.0070
	

	
	
	Median
	6.0000
	

	
	
	Variance
	3.027
	

	
	
	Std. Deviation
	1.73973
	

	
	
	Minimum
	3.00
	

	
	
	Maximum
	10.00
	

	
	
	Range
	7.00
	

	
	
	Interquartile Range
	2.00
	

	
	
	Skewness
	.209
	.112

	
	
	Kurtosis
	-.721
	.223




	Group Statistics

	
	Nhom
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	Ket qua diem so 
	Nhom TN
	480
	7.3083
	1.57112
	.07171

	
	Nhom DC
	479
	6.0230
	1.73973
	.07949




	Independent Samples Test

	
	
	
	Ket qua diem so 

	
	
	
	Equal variances assumed
	Equal variances not assumed

	Levene's Test for Equality of Variances
	F
	3.630
	

	
	Sig.
	.057
	

	t-test for Equality of Means
	t
	12.008
	12.006

	
	df
	957
	946.824

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000

	
	Mean Difference
	1.28537
	1.28537

	
	Std. Error Difference
	.10705
	.10706

	
	95% Confidence Interval of the Difference
	Lower
	1.07530
	1.07527

	
	
	Upper
	1.49544
	1.49547



Trước TN	
Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận môn học	Quan tâm và mong muốn tham gia CLB các hoạt động liên quan đến môn học	Tự đánh giá KQ TH của mình	Đọc trước GT và tài liệu có liên quan	Lập kế hoạch cụ thể	Thực hiện đúng kế hoach 	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu	0.53600000000000003	0.41200000000000031	1.4999999999999998E-2	0.18400000000000041	0.11799999999999998	0.27500000000000002	0.54700000000000004	Sau TN	
Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận môn học	Quan tâm và mong muốn tham gia CLB các hoạt động liên quan đến môn học	Tự đánh giá KQ TH của mình	Đọc trước GT và tài liệu có liên quan	Lập kế hoạch cụ thể	Thực hiện đúng kế hoach 	Đi thư viện, tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu	0.71500000000000064	0.62700000000001299	0.98299999999999998	0.67600000000001625	0.53600000000000003	0.48500000000000032	0.97600000000000064	



Tổng hợp KQ điểm số của các trường TN 
Frequency	
22	115	228	115	0	
Frequency

Tổng hợp KQ điểm  số của các trường ĐC
Frequency	
101	196	134	48	0	
Frequency

Tổng hợp phân phối KQ điểm các lớp TN

Yếu -Kém	Trung bình	Khá 	Giỏi	4.5000000000000012E-2	0.24000000000000021	0.47500000000000031	0.24000000000000021	
Trước TN	
Đề xuất với GV ý kiến thắc măc	Tìm tòi, đặt ra các vấn đề thảo luận với bạn, với GV	Tìm kiếm TT, TL học tập có liên quan	Phân tích, so sánh kiến thức đã học với thực tiễn	Hệ thống hóa kiến thức đã học	Sử dụng Internet trong tự học	1.0000000000000005E-2	1.6000000000000021E-2	0.43200000000000038	8.9000000000000065E-2	0.27500000000000002	0.54700000000000004	Sau TN	
Đề xuất với GV ý kiến thắc măc	Tìm tòi, đặt ra các vấn đề thảo luận với bạn, với GV	Tìm kiếm TT, TL học tập có liên quan	Phân tích, so sánh kiến thức đã học với thực tiễn	Hệ thống hóa kiến thức đã học	Sử dụng Internet trong tự học	0.28700000000000031	0.42100000000000032	0.81399999999999995	0.52900000000000003	0.48500000000000032	0.97600000000000064	
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